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LỜI GIỚI THIỆU 

 

 

ự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những 

tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19,… đã ảnh hưởng 

trực tiếp tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục đại 

học - nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng vai 

trò dẫn dắt sự phát triển xã hội. Đây là áp lực, nhưng đồng thời 

cũng là động lực thay đổi toàn diện nền giáo dục trên thế giới. Để 

đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền công nghiệp mới và tận dụng thế 

mạnh của công nghệ kỹ thuật số, nhiều trường đại học đã và đang 

phát triển các mô hình giáo dục mới, kéo theo một loạt những thay 

đổi trong cách vận hành của giáo dục đại học, từ triết lý giáo dục, 

xây dựng chương trình đào tạo dựa trên đầu ra (OBE), cập nhật nội 

dung chương trình dạy học cho đến đào tạo kỹ năng cho người học 

để đáp ứng yêu cầu công nghiệp, ứng dụng công nghệ số trong 

giảng dạy... 

Tại khu vực Đông Nam Á, Mạng lưới các Trường Đại học 

ASEAN (AUN) cũng có nhiều nỗ lực để thích ứng nhanh với các 

điều kiện thay đổi. Tháng 11/2020, tổ chức này ban hành bộ tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo phiên bản 4.0 

trong đó bổ sung các yêu cầu về đổi mới, sáng tạo, tinh thần khởi 

nghiệp, thể hiện rõ nội dung giáo dục dựa trên đầu ra, yêu cầu đo 

lường mức độ đạt chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp, đồng thời 

bắt đầu áp dụng hình thức đánh giá từ xa trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19.  

 

S 
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Trong bối cảnh trên, các trường đại học Việt Nam, đặc biệt là 

các trường thành viên, thành viên liên kết của AUN cần có những 

định hướng điều chỉnh để thích ứng với các điều kiện mới đồng 

thời đảm bảo duy trì chất lượng giáo dục, khả năng tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.  

Với mong muốn là diễn đàn để các trường đại học cùng trao 

đổi và chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị trong 

bối cảnh thay đổi liên tục như hiện nay, Trung tâm Khảo thí và 

Đánh giá Chất lượng Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề ñC¹ng t§c boͩ Ľͩm chͫ t l̯ιng 

gi§o dλc Ľͧi hΣc trong t³nh h³nh mαiò. Các báo cáo, tham luận tại 

Hội thảo tập trung vào ba chủ đề lớn trong công tác bảo đảm chất 

lượng giáo dục, đó là: 1) Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm 

chất lượng bên trong; 2) Xây dựng và phát triển chương trình đào 

tạo đáp ứng chuẩn đầu ra; và 3) Các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng quốc tế. 

Chúng tôi hi vọng Hội thảo lần này sẽ là cơ hội để kết nối các 

cơ sở giáo dục đại học, góp phần tác động, lan tỏa và thúc đẩy quá 

trình cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, 

đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. Ban Tổ chức xin trân 

trọng cảm ơn các tác giả đã gửi tham luận đến Hội thảo. Với mục 

tiêu cải tiến chất lượng liên tục, chúng tôi rất mong nhận được các 

ý kiến góp ý của các tác giả, độc giả để nâng cao chất lượng cho 

các Hội thảo lần sau. 

Trân trọng cảm ơn. 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 
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HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: KINH NGHIỆM  

VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẢI TIẾN 

 

TS Nguyễn Quốc Chính*, ThS Nguyễn Thị Thanh Nhật*, 

ThS Nguyễn Thị Lê Na*, ThS Nguyễn Tiến Công*,  

ThS Phạm Thị Bích*  

Tóm tắt 

Bảo đảm chất lượng (BĐCL) giáo dục là trách nhiệm của tất 

cả các cơ sở giáo dục (CSGD) đại học. Trong đó, BĐCL bên trong 

đóng vai trò rất quan trọng, là yếu tố nền tảng giúp duy trì, cải tiến 

và nâng cao chất lượng tất cả các lĩnh vực của mỗi CSGD. Công 

tác BĐCL bên trong tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

(ĐHQG-HCM) được quan tâm từ rất sớm, đặc biệt là BĐCL 

chương trình đào tạo (CTĐT) từ khâu thiết kế đến vận hành và đánh 

giá chương trình. Đối với công tác đánh giá chất lượng CTĐT, bên 

cạnh hệ thống giám sát, rà soát nội bộ tại đơn vị, ĐHQG-HCM 

thường xuyên triển khai đánh giá cấp CTĐT như một hình thức để 

tư vấn, giám sát chất lượng, giúp các đơn vị cải tiến trước khi tham 

gia đánh giá ngoài chính thức theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế.  

Sau quá trình triển khai đánh giá liên tục từ năm 2009 đến 

nay, nhằm đáp ứng sự thay đổi của giáo dục đại học và yêu cầu của 

các bên liên quan, ĐHQG-HCM đã tiến hành rà soát hoạt động 

đánh giá cấp ĐHQG-HCM thông qua nhiều kênh ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan, các nội dung cập nhật của các bộ tiêu chuẩn 

quốc tế,... từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Bài viết trình bày 

                                                
* Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG-HCM 
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hoạt động đánh giá chất lượng CTĐT tại ĐHQG-HCM: cơ sở, 

phương thức thực hiện, kết quả đạt được và phương hướng triển 

khai trong thời gian tới. 

Tρ kh·a: b oͩ Ľͩm chͫ t l̯ιng, Ľ§nh gi§ chtͫ l̯ιng, Ľ§nh gi§ 

c pͫ ņHQG-HCM 

 

1. Các yếu tố quyết định chất lượng đào tạo  

Chất lượng của một đơn vị đào tạo đại học được đánh giá dựa 

trên thành quả của 3 mảng hoạt động chính: đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng. Các hoạt động này chỉ thực sự có 

hiệu quả khi đáp ứng đúng nhu cầu của các bên liên quan, phù hợp 

với xu hướng phát triển của xã hội, đồng thời được vận hành theo 

chiến lược quản trị phù hợp, cùng với các điều kiện cụ thể về nhân 

lực, vật lực tại đơn vị. 

Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của các 

CSGD Việt Nam là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp 

ứng sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hoạt động đào tạo 

cần được coi là trọng tâm phát triển, hoạt động nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng cần được thiết kế để giúp phát triển tốt 

hoạt động đào tạo. Để có thể nâng cao chất lượng đào tạo, cần phải 

hiểu rõ các yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo, từ đó có thể 

đánh giá những điểm mạnh, những điểm hạn chế và đề ra biện pháp 

cải tiến. Các yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo có thể được 

chia thành 3 nhóm: Nhóm các yếu tố bên ngoài bao gồm tính chất 

của nền chính trị - kinh tế - xã hội thể hiện qua yêu cầu của các bên 

liên quan; Nhóm các yếu tố hệ thống bên trong bao gồm lãnh đạo, 

quản trị, nguồn lực (cơ sở vật chất, tài chính); Nhóm những yếu tố 

tác động trực tiếp quyết định chất lượng đào tạo bao gồm giảng 

viên, sinh viên, phương pháp dạy và học, môi trường hỗ trợ quá 

trình dạy và học. Các yếu tố này tương tác với nhau thông qua 
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CTĐT bao gồm chuỗi các hoạt động dạy và học ở cả trong và ngoài 

khuôn khổ lớp học, hướng đến mục tiêu đạt được các chuẩn đầu ra 

của chương trình.  

 

H³nh 1. Ph©n loiͧ c§c yΔu tΧ quyΔt ĽΠnh ch tͫ l̯ιng CTņT  

(ņHQG-HCM, 2016) 

 

Các nhóm yếu tố trên tương tác với nhau, gián tiếp hay trực 

tiếp tác động lên chất lượng đào tạo. CSGD cần phân tích kỹ các 

yếu tố bên ngoài để có chiến lược xây dựng, điều chỉnh phát triển 

các yếu tố bên trong sao cho đạt được sự tương tác phối hợp tối ưu 

nhất.  

2. Các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào 

tạo 

Nhằm giúp các CSGD tự đánh giá chất lượng đào tạo, các cơ 

quan quản lý nhà nước và các đơn vị kiểm định chất lượng đã ban 

hành các yêu cầu cụ thể về xây dựng, triển khai, BĐCL các CTĐT 

dưới hình thức các bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT. Các bộ tiêu chuẩn 

phổ biến hiện nay tại Việt Nam và khu vực ASEAN gồm AUN-
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QA, ABET, ASIIN, FIBAA.  

2.1. Bί ti°u chunͯ Ľ§nh gi§ ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ cνa AUN 

Mạng các trường Đại học ASEAN (ASEAN University 

Network, AUN) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, được thành 

lập năm 1995 với mục đích thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao chất 

lượng đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên giữa 

các trường ASEAN. Kể từ khi được thành lập, AUN đã xây dựng 

và triển khai hơn 30 chương trình và mạng lưới thành phần phục 

vụ cho mục tiêu phát triển giáo dục đại học trong khu vực. Một 

trong những hoạt động thành công nhất của tổ chức này là Mạng 

lưới chuyên về BĐCL (AUN-QA) và Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng AUN-QA. AUN-QA là bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

được xây dựng với mục tiêu chuẩn hóa chất lượng giáo dục đại học 

Đông Nam Á, tạo điều kiện cho hoạt động công nhận lẫn nhau giữa 

các trường đại học trong khu vực. Hiện nay, AUN-QA đã xây dựng 

các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CTĐT lẫn cấp CSGD. 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình của AUN-QA 

bắt đầu được xây dựng từ năm 1998, phiên bản đầu được đưa vào 

sử dụng từ năm 2008 đến năm 2010, sau đó được điều chỉnh vào 

năm 2011 (phiên bản 2.0), 2015 (phiên bản 3.0) và 2020 (phiên bản 

4.0). Bộ tiêu chuẩn AUN-QA không mang tính chuẩn tắc, có thể áp 

dụng để đánh giá chương trình thuộc nhiều chuyên ngành khác 

nhau. Các tiêu chuẩn có thể được chia thành 3 nhóm: thiết kế và 

triển khai chương trình, nguồn lực và BĐCL. 
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Bảng 1. Phân nhóm các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên 

bản 4.0 

Thiết kế và triển khai 

chương trình 
Nguồn lực BĐCL 

1.0. Kết quả học tập mong 

đợi 

5.0. Đội ngũ giảng 

viên 

8.0. Đầu ra và kết quả 

đạt được của CTĐT 

2.0. Cấu trúc và nội dung 

chương trình dạy học 

6.0. Các dịch vụ hỗ 

trợ người học 

 

3.0. Phương thức dạy và 

học 

7.0. Cơ sở hạ tầng 

và trang thiết bị 

 

4.0. Đánh giá kết quả học 

tập của người học 

  

 

2.2. Bί ti°u chunͯ Ľ§nh gi§ ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ cνa 

ABET 

Tiền thân của ABET (Accreditation Board for Engineering 

and Technology) là Hội đồng Kỹ sư về Phát triển Nghề nghiệp 

(Engineers' Council for Professional Development – ECPD), được 

thành lập vào năm 1932. ABET là tổ chức kiểm định chất lượng 

các CTĐT về kỹ thuật, công nghệ, điện toán và khoa học ứng dụng 

có uy tín trong cộng đồng quốc tế, được công nhận bởi Hội đồng 

kiểm định chất lượng giáo dục đại học Hoa Kỳ (CHEA). Các lĩnh 

vực kiểm định của ABET được thực hiện bởi các Ủy ban tương ứng 

gồm: Ủy ban Kiểm định Kỹ thuật (Engineering Accreditation 

Commission – EAC), Ủy ban Kiểm định Công nghệ 

(Technology Accreditation Commission – TAC), Ủy ban Kiểm 

định Điện toán (Computing Accreditation Commission – CAC) và 

Ủy ban Kiểm định Khoa học Ứng dụng (Applied Science 

Accreditation Commission – ASAC). 
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Bộ tiêu chuẩn ABET gồm các tiêu chuẩn chung và riêng ứng 

với lĩnh vực của chương trình kiểm định. Các tiêu chuẩn chung bao 

gồm: (1) Người học (Students); (2) Mục tiêu đào tạo của chương 

trình (Program Educational Objectives); (3) Kết quả học tập mong 

đợi (Student Outcomes); (4) Cải tiến liên tục (Continuous 

Improvement); (5) Chương trình dạy học (Curriculum); (6) Đội ngũ 

giảng viên (Faculty); (7) Cơ sở vật chất (Facilities); (8) Sự hỗ trợ 

từ nhà trường (Institutional Support). 

2.3. Bί ti°u chunͯ Ľ§nh gi§ ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ cνa 

ASIIN 

ASIIN là cơ quan kiểm định được Hội đồng kiểm định Đức 

công nhận, chuyên đánh giá chất lượng chương trình thuộc khối 

ngành kỹ thuật, khoa học máy tính, khoa học tự nhiên; chương trình 

đa ngành có sự kết hợp giữa những khối ngành này với một ngành 

khác; chương trình sư phạm. Cũng giống như ABET và AUN-QA, 

bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT của ASIIN được xây dựng trên 

nguyên lý giáo dục dựa trên đầu ra và tương thích với Khung trình 

độ Châu Âu (European Qualifications Framework). Bộ tiêu chuẩn 

bao gồm 6 nhóm: (1) CTĐT: khái niquan kiểm định được Hội đồng 

kiểm định Đức công nhận, chuyên đánh giá chất lượng chương 

trình thuộc khối ngành kỹ thuật, khoa học máy tính, khoa học tự 

nhiên; chương trình đa ngành có sự kết hợp giữa những ku; (6) 

Quản lý chất lượng: đánh giá và cải tiến chất lượng. 

2.4. Bί ti°u chunͯ Ľ§nh gi§ ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ cνa 

FIBAA  

FIBAA (Foundation for International Business Administration 

Accreditation) là cơ quan đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục 

đại học của Châu Âu định hướng quốc tế. Đây là một tổ chức phi 

lợi nhuận về đảm bảo và phát triển chất lượng giáo dục đại học 

thuộc Châu Âu. Các dịch vụ mà tổ chức này cung cấp bao gồm 
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kiểm định chất lượng cấp CTĐT, cấp CSGD, ngoài ra còn có dịch 

vụ kiểm toán, tư vấn,... Trong đó, đối với hoạt động kiểm định chất 

lượng cấp CTĐT, FIBAA tập trung vào các ngành: quản lý, luật, 

khoa học xã hội nhân văn, kinh tế và các CTĐT liên ngành.  

Bộ tiêu chuẩn kiểm định cấp CTĐT của FIBAA gồm có 05 

nhóm tiêu chuẩn bao gồm: (1) Mục tiêu; (2) Tuyển sinh; (3) Nội 

dung, cấu trúc và quan điểm sư phạm; (4) Môi trường học thuật và 

các điều kiện cơ bản và (5) BĐCL và lưu trữ tài liệu.  

 So sánh về nội dung và cấu trúc có thể thấy tất cả các bộ tiêu 

chuẩn đều bao phủ đầy đủ các yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng 

của CTĐT. Về bản chất, Bộ tiêu chuẩn AUN-QA có phần khác biệt 

hơn các bộ tiêu chuẩn khác khi nhấn mạnh đến quá trình BĐCL, 

trong khi các bộ tiêu chuẩn khác hướng nhiều tới đánh giá đầu ra 

của CTĐT.  

Bảng 2. So sánh các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT 

Bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA 

(phiên bản 4.0) 

Bộ tiêu chuẩn 

ABET 

Bộ tiêu chuẩn 

ASIIN 

Bộ tiêu chuẩn 

FIBAA 

1. Kết quả học 

tập mong đợi 

1. Người học 

2. Mục tiêu đào 

tạo của chương 

trình 

3. Kết quả học tập 

mong đợi 

4. Cải tiến liên tục 

1.1. Mục tiêu và 

kết quả học tập 

mong đợi của 

CTĐT 

6. Quản lý chất 

lượng: đánh giá 

và cải tiến chất 

lượng 

1.1. Mục tiêu 

CTĐT 

5.2. Các công 

cụ BĐCL 

2. Cấu trúc và 

nội dung 

chương trình 

dạy học 

5. Chương trình 

dạy học 

1.2. Tên CTĐT 

5.1. Đề cương 

môn học 

5.2. Văn bằng 

và phụ lục văn 

3.1. Nội dung 

CTĐT  

3.2. Cấu trúc 

CTĐT 

3.4.1. Nội dung 
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Bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA 

(phiên bản 4.0) 

Bộ tiêu chuẩn 

ABET 

Bộ tiêu chuẩn 

ASIIN 

Bộ tiêu chuẩn 

FIBAA 

bằng 

1.3. Chương 

trình dạy học 

2.1. Cấu trúc và 

học phần 

2.2. Tải trọng 

học tập và tín 

chỉ 

6. Quản lý chất 

lượng: đánh giá 

và cải tiến chất 

lượng 

mang tính quốc 

tế và yếu tố liên 

văn hóa 

3.4.4. Nội dung 

học bằng ngoại 

ngữ 

5.2. Các công 

cụ BĐCL 

5.3 Hệ thống 

lưu trữ tài liệu 

của CTĐT 

3. Phương thức 

dạy và học 

2.3. Phương 

pháp giảng dạy 

6. Quản lý chất 

lượng: đánh giá 

và cải tiến chất 

lượng 

3.3.1. Tính 

logic và hợp lý 

của quan điểm 

sư phạm 

5.2. Các công 

cụ BĐCL 

4. Đánh giá kết 

quả học tập của 

người học 

3. Đánh giá kết 

quả học tập của 

người học 

6. Quản lý chất 

lượng: đánh giá 

và cải tiến chất 

lượng 

3. Nội dung, cấu 

trúc và quan 

điểm sư phạm 

5. BĐCL và lưu 

trữ tài liệu 

5. Đội ngũ giảng 

viên 

6. Đội ngũ giảng 

viên 

4.1. Đội ngũ 

nhân sự 

4.2. Phát triển 

đội ngũ 

 

3.3.3. Khách 

mời chia 

sẻ/thuyết giảng 

(có kinh nghiệm 

đặc biệt như 

chuyên gia, nhà 

khoa học, doanh 
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Bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA 

(phiên bản 4.0) 

Bộ tiêu chuẩn 

ABET 

Bộ tiêu chuẩn 

ASIIN 

Bộ tiêu chuẩn 

FIBAA 

nghiệp, nhà 

chính trị, văn 

hóa,…) 

3.4.3. Tính quốc 

tế trong thành 

phần đội ngũ 

GV 

4.1. Đội ngũ 

GV 

5.2. Các công 

cụ BĐCL 

6. Các dịch vụ 

hỗ trợ người học 

1. Người học 

8. Sự hỗ trợ từ nhà 

trường 

2.4. Hỗ trợ 

người học 

1.4. Tiêu chuẩn 

tuyển sinh 

6. Quản lý chất 

lượng: đánh giá 

và cải tiến chất 

lượng 

2. Tuyển sinh 

3.3.4. Tư vấn, 

phụ đạo 

4.1.6. Hoạt 

động hỗ trợ SV 

của GV 

4.1.7. Hoạt 

động hỗ trợ SV 

trong việc học 

từ xa 

4.2.2. Quy trình 

tổ chức và hỗ 

trợ hành chính  

cho SV, GV 

4.5. Các dịch vụ 

khác 

5.2. Các công 

cụ BĐCL 

7. Cơ sở vật chất 

và trang thiết bị 

7. Cơ sở vật chất 

8. Sự hỗ trợ từ nhà 

trường 

4.3. Ngân sách 

và trang thiết bị 

6. Quản lý chất 

3.3.2. Tài liệu 

học tập 

4.4. CSVC và 
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Bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA 

(phiên bản 4.0) 

Bộ tiêu chuẩn 

ABET 

Bộ tiêu chuẩn 

ASIIN 

Bộ tiêu chuẩn 

FIBAA 

lượng: đánh giá 

và cải tiến chất 

lượng 

trang thiết bị 

5.2. Các công 

cụ BĐCL 

8. Đầu ra và kết 

quả đạt được 

của CTĐT. 

4. Cải tiến liên tục 6. Quản lý chất 

lượng: đánh giá 

và cải tiến chất 

lượng 

 

5.1. BĐCL và 

nâng cao chất 

lượng nội dung, 

quy trình và kết 

quả đầu ra 

3. Hoạt động đánh giá chất lượng cấp ĐHQG-HCM theo tiêu 

chuẩn AUN-QA 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng CTĐT theo định hướng 

quản lý chất lượng tổng thể, tập trung vào hoàn thiện quá trình hơn 

là đánh giá chất lượng đầu ra, ĐHQG-HCM đã chọn sử dụng Bộ 

tiêu chuẩn AUN-QA làm cơ sở để đánh giá các CTĐT. Hệ thống 

đánh giá CTĐT của ĐHQG-HCM được thực hiện theo 3 cấp, lần 

lượt theo thứ tự: (1) đánh giá nội bộ tại cấp đơn vị thành viên 

(trường, khoa); (2) đánh giá cấp ĐHQG-HCM; và (3) đánh giá cấp 

quốc gia, khu vực và quốc tế. Đánh giá cấp ĐHQG-HCM được thực 

hiện trên cơ sở Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, với sự tham gia của các 

chuyên gia trong và ngoài ĐHQG-HCM. Chỉ các CTĐT được đánh 

giá đạt yêu cầu ở cấp ĐHQG-HCM mới đủ điều kiện tham gia đánh 

giá theo các bộ tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. 

Tính đến hết năm 2020, ĐHQG-HCM đã đánh giá cho 84 

CTĐT, trong đó 53 chương trình sau khi đánh giá cấp ĐHQG-HCM 

đã được đánh giá ngoài chính thức (Hình 2).  
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H³nh 2. ThΧng k° c§c CTņT Ľ§nh gi§ AUN-QA t iͧ ņHQG-HCM 

 

Hoạt động đánh giá cấp ĐHQG-HCM đóng vai trò hỗ trợ rất 

tốt cho quá trình xây dựng cơ chế và công cụ kiểm soát, cải tiến 

chất lượng tại các đơn vị trong hệ thống ĐHQG-HCM. Kết quả 

đánh giá là cơ sở để đơn vị xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, 

đồng thời chuẩn bị tốt cho hoạt động đánh giá ngoài chính thức 

theo các bộ tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế. Quy trình 

đánh giá chất lượng tại ĐHQG-HCM được thực hiện theo sơ  

đồ sau: 

 

3
2

7

5
6

5

7

11
10

8

12

8

3

0

3

1

4
5 5

9
8

7
8

4

0

2

4

6

8

10

12

14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Số chương trình đánh giá cấp ĐHQG-HCM 

Số chương trình đánh giá ngoài chính thức theo AUN-QA 
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H³nh 3. Quy tr³nh Ľ§nh gi§ chtͫ l̯ιng tͧ i ņHQG-HCM (theo QuyΔt 

ĽΠnh 1521/Qņ-ņHQG) 

Về quy trình đánh giá, ĐHQG-HCM tham khảo quy trình 

đánh giá CTĐT của các tổ chức kiểm định khu vực, quốc tế với các 

bước chính như: nghiên cứu hồ sơ, khảo sát sơ bộ, khảo sát chính 

thức. Quy trình đánh giá chi tiết như sau:  

 

H³nh 4. Quy tr³nh Ľ§nh gi§ cpͫ ņHQG-HCM 

1. CSGD hoặc 

Khoa tự đánh giá 

2. CSGD đánh 

giá nội bộ 

3. Đánh giá cấp 

ĐHQG-HCM 

4. Đánh giá ngoài 

chính thức 

Đạt 

Đ
ạ
t 

C
ả
i 

ti
ến
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Đối sánh kết quả đánh giá các chương trình ở cấp ĐHQG-

HCM và đánh giá chính thức bởi AUN cho thấy độ tương đồng cao 

của hai phương thức. Đa số các CTĐT có kết quả đánh giá bởi AUN 

cao hơn kết quả đánh giá ở cấp ĐHQG-HCM. Điều này cho thấy 

vai trò của hoạt động đánh giá cấp ĐHQG-HCM trong việc rà soát 

chất lượng giúp cải tiến liên tục trước khi các chương trình tham 

đánh giá chính thức. 

 

H³nh 5. So s§nh ĽiΘm Ľ§nh gi§ cpͫ ņHQG-HCM vαi ĽiΘm Ľ§nh gi§ 

ch²nh thοc AUN-QA 

4. Định hướng hoạt động đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo cấp ĐHQG-HCM  

Thực hiện nguyên tắc liên tục cải tiến, hoạt động đánh giá 

CTĐT cấp ĐHQG-HCM luôn được rà soát, cập nhật và nâng cao 

chất lượng. Trong quá trình triển khai, ĐHQG-HCM thường xuyên 

cập nhật các yêu cầu tương thích với sự phát triển của AUN-QA và 

xu thế trong khu vực, thế giới. Để tạo thuận lợi cho các đơn vị trong 

việc áp dụng mô hình BĐCL, các tài liệu hướng dẫn chi tiết đã được 

ĐHQG-HCM xây dựng và ban hành như: Hướng dẫn triển khai tự 

đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA (2019), bảng thông tin 

và số liệu cốt lõi phục vụ đánh giá chất lượng CTĐT cấp ĐHQG-

HCM (2020). 
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Trong thời gian tới, ĐHQG-HCM sẽ điều chỉnh bộ tiêu chuẩn 

đánh giá theo hướng tập trung vào các tiêu chuẩn cốt lõi liên quan 

trực tiếp đến CTĐT như: cấu trúc, nội dung chương trình, hoạt động 

dạy và học, hoạt động kiểm tra, đánh giá và các nguồn lực vận hành 

chương trình ở cấp khoa, chú trọng yếu tố đo lường được mức độ 

đạt được kết quả học tập mong đợi và khả năng đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp của người học. Các nội dung còn lại sẽ được thực hiện 

thông qua hoạt động đánh giá, rà soát cấp CSGD. 

Đối với quy trình triển khai công tác đánh giá, thay vì thực 

hiện theo đúng quy trình đánh giá của AUN, ĐHQG-HCM sẽ chỉ 

tập trung vào một số hoạt động chính như nghiên cứu hồ sơ và 

phỏng vấn các bên liên quan bên trong đơn vị được đánh giá. Thời 

gian diễn ra hoạt động đánh giá dự kiến cũng sẽ được rút ngắn so 

với thời gian đánh giá hiện nay. Theo kế hoạch, hoạt động đánh giá 

cấp ĐHQG-HCM theo yêu cầu và quy trình mới sẽ bắt đầu áp dụng 

từ năm 2021. Cùng với với việc tinh gọn các bước triển khai, dự 

kiến ĐHQG-HCM sẽ tăng số lượng chương trình đánh giá cấp 

ĐHQG-HCM trong giai đoạn tới nhằm giúp các chương trình cải 

thiện chất lượng và đủ khả năng tham gia đánh giá, kiểm định theo 

các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. 
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CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CHẤT LƯỢNG 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO BỘ TIÊU CHUẨN  

NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA -  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

TS Võ Đại Nhật*, ThS Ngô Kim Chi* 

Tóm tắt 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các yêu cầu và thách thức về 

công tác bảo đảm chất lượng đặt ra cho giáo dục đại học ngày càng 

cao hơn. Đối với cơ sở giáo dục đại học, công tác đào tạo không 

chỉ dừng lại ở mức bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo do 

đơn vị cung cấp mà đồng thời phải chứng minh/khẳng định được 

chất lượng của chương trình đào tạo với người học, nhà tuyển dụng, 

các bên liên quan và xã hội. Vì vậy, vai trò của hệ thống bảo đảm 

chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học giữ một vị trí vô cùng 

quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng 

các yêu cầu mới ngày càng cao của xã hội. Dựa trên những yêu cầu 

bức thiết đó, một trong những giải pháp mà Trường Đại học Bách 

khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 

nhằm tăng cường mức độ hiệu lực cho hệ thống bảo đảm chất lượng 

bên trong là xây dựng và vận hành bộ tiêu chuẩn bảo đảm chất 

lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học áp dụng nội 

bộ trong đơn vị. 

Tρ kh·a: Ľͩo Ľͩm chͫ t l̯ιng, ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ, HΜ 

thΧng bͩ o Ľͩm chͫ t l̯ιng b°n trong, Ľ§nh gi§ nίi bί, cͩ i tiΔn li°n 

tλc 

                                                
* Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM 
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1. Giới thiệu 

Khi nói đến bảo đảm chất lượng (BĐCL) trong cơ sở giáo dục 

(CSGD) đại học, hai khái niệm phổ biến được nhắc đến là BĐCL 

bên trong hay còn gọi là BĐCL nội bộ (internal quality assurance - 

IQA) và BĐCL bên ngoài (external quality assurance - EQA). 

BĐCL bên trong liên quan đến các chính sách và cơ chế của mỗi 

CSGD hoặc chương trình đào tạo (CTĐT) để đảm bảo rằng CSGD 

hoặc CTĐT đó thực hiện được các mục tiêu cũng như là các tiêu 

chuẩn áp dụng cho giáo dục đại học nói chung hoặc cho từng lĩnh 

vực nghề nghiệp nói riêng. BĐCL bên ngoài liên quan đến các hoạt 

động của một đơn vị bên ngoài Nhà trường, đó có thể là một tổ 

chức kiểm định chất lượng, đánh giá hoạt động của Trường hoặc 

các CTĐT để quyết định liệu trường hoặc các CTĐT có đáp ứng 

các tiêu chuẩn đã thống nhất từ trước hay không. Các chuyên gia 

cũng cho rằng không nên xem BĐCL bên trong và BĐCL bên ngoài 

là đối lập hoặc mâu thuẫn với nhau. Ngược lại, chúng luôn tồn tại 

cùng với nhau. BĐCL bên ngoài nên hỗ trợ và khuyến khích BĐCL 

bên trong (UNESCO, 2006). 

Ngày nay, trước những thách thức ngày càng lớn từ sự tiến bộ 

của khoa học công nghệ trong xã hội hiện đại dành cho CSGD, việc 

xây dựng và củng cố hệ thống BĐCL đặc biệt là hệ thống BĐCL 

bên trong không còn là việc dựa trên tinh thần tự nguyện của CSGD 

nữa mà đã trở thành quy định và yêu cầu bắt buộc đối với một 

CSGD đại học. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục Đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018, hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/07/2019 xác định trách nhiệm của CSGD đại học trong 

việc BĐCL giáo dục đại học bao gồm:  

“(1) Xây dựng và phát triển hệ thống BĐCL giáo dục bên 

trong CSGD đại học phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều 

kiện thực tế của CSGD đại học; (2) Xây dựng chính sách, kế 
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hoạch BĐCL giáo dục đại học; (3) Tự đánh giá, cải tiến, nâng 

cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định CTĐT và 

kiểm định CSGD đại học…; (4) Duy trì và phát triển các điều 

kiện BĐCL đào tạo, bao gồm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản 

lý, nhân viên; CTĐT, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập; 

phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, hệ 

thống công nghệ thông tin, cơ sở thực hành; nguồn lực tài 

chính, ký túc xá và cơ sở dịch vụ khác; (5) Hàng năm, báo cáo 

kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng giáo dục đại học theo 

kế hoạch BĐCL giáo dục đại học; công bố công khai điều 

kiện BĐCL đào tạo, kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng 

trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ 

GD&ĐT), của CSGD đại học và phương tiện thông tin đại 

chúng”. 

Với truyền thống lâu đời về chất lượng, Trường Đại học Bách 

khoa – ĐHQG-HCM luôn chú trọng công tác BĐCL nhằm góp 

phần tăng khả năng hội nhập quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng của Nhà Trường. 

Từ năm 2009 đến nay, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu 

trong công tác kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn uy tín trên 

thế giới ở cả cấp CSGD (đạt đồng thời cả hai tiêu chuẩn AUN-QA 

và HCERES) và cấp CTĐT (ABET, AUN-QA, CTI, FIBAA,…) 

Để đạt được những thành tựu về kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế 

kể trên, Nhà trường đã xây dựng hệ thống BĐCL bên trong với cơ 

cấu xuyên suốt từ cấp trường đến cấp đơn vị (H³nh 1) nhằm hướng 

tới mức độ thấu hiểu trong toàn hệ thống về công tác BĐCL, trong 

đó: có một vị trí phó hiệu trưởng phụ trách công tác BĐCL – việc 

có lãnh đạo là thành viên Ban giám hiệu phụ trách giúp mọi công 

tác luôn có sự cam kết, chỉ đạo trực tiếp từ cấp lãnh đạo Nhà trường, 

duy trì tính đồng bộ và kịp thời trong các công tác; có đơn vị chuyên 
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trách về BĐCL ở cấp trường và các tổ BĐCL tại từng Khoa/Trung 

tâm/Phòng/Ban. 

Hệ thống BĐCL nội bộ của Trường Đại học Bách khoa – 

ĐHQG-HCM được thiết kế, xây dựng và phát triển nhằm hướng 

đến việc liên tục duy trì, giám sát, đánh giá, đo lường và cải tiến 

chất lượng của mọi hoạt động chính yếu của Nhà trường như học 

tập, giảng dạy, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ. 

 

H³nh 1. HΜ thΧng BņCL Tr̯γng ņiͧ hΣc B§ch khoa ï ņHQG-HCM 

NguΩn: http://www.oqa.hcmut.edu.vn/, xem 25/10/2020. 

Mô hình BĐCL của Nhà trường được xây dựng và vận hành 

theo sơ đồ (H³nh 2) hướng đến đáp ứng tốt sứ mạng, tầm nhìn, đạt 

các mục tiêu chiến lược của Nhà trường và đáp ứng tốt yêu cầu của 

các bên có liên quan. 
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H³nh 2. M¹ h³nh BņCL Tr̯γng ņiͧ hΣc B§ch khoa ï ņHQG-HCM 

NguΩn: http://www.oqa.hcmut.edu.vn/, xem 25/10/2020. 

Hệ thống BĐCL bên trong của Nhà trường được giám sát và 

hỗ trợ bởi các công cụ quản lý khác nhau bao gồm: hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các công cụ khảo sát 

trực tuyến, hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ. Năm 

2017, nhằm tăng cường mức độ hiệu lực cho hệ thống BĐCL bên 

trong và giúp các đơn vị của Nhà trường có công cụ theo dõi, quản 

lý, duy trì cải tiến liên tục chất lượng CTĐT do đơn vị mình quản 

lý và vận hành, Trường ban hành Bộ tiêu chuẩn BĐCL CTĐT chính 

quy trình độ đại học phiên bản 1.0 và áp dụng đánh giá cho 14 

CTĐT chất lượng cao đang vận hành tại Trường. Với phương châm 

cải tiến liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nội bộ, đồng thời 

hướng tới mục tiêu không ngừng hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, các 

phiên bản tiếp theo của bộ tiêu chuẩn lần lượt ra đời vào năm 2018 

(phiên bản 1.1) và 2020 (phiên bản 2.0).  

Bài tham luận này sẽ trình bày sơ lược về các căn cứ hình 

thành nên Bộ tiêu chuẩn BĐCL CTĐT chính quy trình độ đại học 

tại Trường, nội dung các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn phiên bản 
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2.0 và một số kinh nghiệm áp dụng thực tế tại Trường trong thời 

gian qua. 

2. Các căn cứ và khái niệm hình thành Bộ tiêu chuẩn bảo đảm 

chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học tại 

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM  

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành 

ngày 14/3/2016 quy định: 

Ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ của một ngành học ở một trình độ cụ 

thể bao gồm: mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của người 

học cần đạt được sau khi tốt nghiệp: nội dung, phương pháp và hoạt 

động đào tạo; điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật, cơ cấu tổ chức, 

chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động học thuật của đơn vị được 

giao nhiệm vụ triển khai đào tạo ngành học đó. 

Ch tͫ l̯ιng cνa ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ là sự đáp ứng mục tiêu 

chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của CTĐT ở trình độ cụ 

thể, đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Giáo dục đại học 

và của Khung trình độ Quốc gia, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân 

lực của địa phương, của ngành và xã hội. 

ņ§nh gi§ chtͫ l̯ιng ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ các trình độ của 

GDĐH là việc thu thập, xử lý thông tin, đưa ra những nhận định 

dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn bộ các hoạt động liên 

quan đến CTĐT trong CSGD đại học, bao gồm: mục tiêu và CĐR 

của CTĐT; bản mô tả CTĐT; cấu trúc và nội dung chương trình 

dạy học; phương pháp tiếp cận trong dạy và học; đánh giá kết quả 

học tập của người học; đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; đội 

ngũ nhân viên; người học và hoạt động hỗ trợ người học; cơ sở vật 

chất và trang thiết bị; nâng cao chất lượng và kết quả đầu ra. 

Về đánh giá chất lượng trong giáo dục đại học, có 06 quan 

điểm như sau: 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 

31 

- Chất lượng được đánh giá bằng đầu vào; 

- Chất lượng được đánh giá bằng đầu ra; 

- Chất lượng được đánh giá bằng giá trị gia tăng; 

- Chất lượng được đánh giá bằng giá trị học thuật; 

- Chất lượng được đánh giá bằng văn hóa tổ chức riêng; 

- Chất lượng được đánh giá bằng kiểm toán. 

Ngoài 06 quan điểm trên, Mạng lưới BĐCL các trường đại 

học Đông Nam Á (AUN-QA) định nghĩa: “Chất lượng trong 

GDĐH không phải là khái niệm đơn chiều về chất lượng học thuật. 

Căn cứ vào những nhu cầu và mong đợi khác nhau của các bên liên 

quan, có thể nói, chất lượng trong giáo dục đại học là một khái niệm 

đa chiều, bao quát nhiều chức năng và hoạt động: giảng dạy và 

CTĐT, nghiên cứu và phát triển tri thức, phát triển đội ngũ, người 

học, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ cộng đồng và môi trường 

học thuật” (AUN-QA, 2015). 

Theo SEAMEO RIHED (2012) thì đánh giá chất lượng phân 

tích kết quả đầu ra. Kết quả của đánh giá chất lượng dựa vào điểm 

(có thể dưới dạng con số, chữ cái hoặc mô tả). Đánh giá chất lượng 

thường xem xét các dữ liệu chỉ số thực hiện thể hiện dưới hình thức 

định lượng. Kết quả của một đợt đánh giá chất lượng là giấy chứng 

nhận đạt mức đánh giá hoặc báo cáo đánh giá ngoài. 

Theo AUN-QA (2015), đánh giá chất lượng trong giáo dục 

đại học có thể được định nghĩa là hoạt động rà soát nhằm chẩn đoán 

và đánh giá các hoạt động giảng dạy, học tập và kết quả đầu ra, dựa 

trên việc xem xét cẩn thận cấu trúc và nội dung chương trình, các 

nguồn lực cũng như hiệu quả hoạt động của một đơn vị, một hệ 

thống hay một CTĐT. Mục đích của việc đánh giá là để xác định 

xem liệu một trường, một hệ thống hay một CTĐT có đạt chất 

lượng theo yêu cầu hay không. 
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Như vậy, để đánh giá chất lượng đào tạo, việc sử dụng bộ tiêu 

chí có sẵn, hoặc dùng các chuẩn đã quy định, hoặc đánh giá mức 

độ thực hiện các mục tiêu đã định sẵn từ đầu của CSGD đại học là 

cần thiết. 

Nhằm đem lại hiệu quả trong công tác BĐCL và kiểm định 

CTĐT phù hợp với thực tế, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-

HCM dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị trong Trường 

đã thực hiện kiểm định thành công để tiến hành xây dựng Bộ tiêu 

chuẩn BĐCL CTĐT chính quy trình độ đại học sử dụng để đánh 

giá nội bộ các CTĐT của Trường. Theo đó, Bộ tiêu chuẩn BĐCL 

CTĐT chính quy trình độ đại học tại Trường Đại học Bách khoa – 

ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chuẩn nội bộ đánh giá 

CTĐT) được hiểu là các yêu cầu tối thiểu về những nội dung và 

điều kiện mà CTĐT phải đáp ứng, được xây dựng dựa trên các yêu 

cầu của Bộ GD&ĐT, tham khảo các yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn 

kiểm định cấp CTĐT trong nước và quốc tế uy tín (ABET, AUN-

QA, HCERES, ASIIN, AQAS, FIBAA, CTI,…). 

Đối với CTĐT chất lượng cao, Bộ tiêu chuẩn căn cứ theo các 

yêu cầu của Bộ GD&ĐT quy định tại Thông tư 23/2014/TT-

BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học để đưa ra các 

yêu cầu bổ sung thêm ngoài các yêu cầu chung đối với tất cả các 

CTĐT vận hành tại Trường. 
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3. Nội dung các tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn bảo đảm chất 

lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học tại 

trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM phiên bản 2.0 

Bộ tiêu chuẩn BĐCL CTĐT chính quy trình độ đại học tại 

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM được xây dựng bởi đội 

ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai công tác 

tự đánh giá và đánh giá CTĐT của Trường dựa trên những kinh 

nghiệm thực tiễn của các đơn vị trong Trường đã thực hiện kiểm 

định thành công. Mục tiêu xây dựng bộ tiêu chuẩn nhằm giúp cho 

các đơn vị chuẩn bị tốt công tác tự đánh giá CTĐT, duy trì và cải 

tiến liên tục CTĐT nhằm tiến tới kiểm định chất lượng CTĐT, cũng 

như giúp cho Nhà Trường có cơ chế giám sát các đơn vị thực hiện 

BĐCL giáo dục cho các CTĐT. 

Phiên bản đầu tiên của Bộ tiêu chuẩn nội bộ (phiên bản 1.0 

năm 2017) bao gồm 7 tiêu chuẩn (Bảng 1) được triển khai áp dụng 

đánh giá thí điểm cho 06 CTĐT. Dựa trên các kết quả được đúc kết 

từ đợt đánh giá thử nghiệm này, phiên bản 1.1 của Bộ tiêu chuẩn ra 

đời năm 2018 với 6 tiêu chuẩn (Bảng 2), điều chỉnh gộp tiêu chuẩn 

2 (mục tiêu đào tạo) và tiêu chuẩn 3 (chuẩn đầu ra) của phiên bản 

1.0 thành tiêu chuẩn 2 (mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra). Đồng 

thời trong đợt điều chỉnh này, quy trình đánh giá được bổ sung thêm 

bước thẩm định hồ sơ để tăng tính chặt chẽ của quy trình đánh giá, 

các báo cáo tự đánh giá được xem là đủ điều kiện thực hiện đánh 

giá chính thức khi vượt qua bước thẩm định, nếu cả hai lần thẩm 

định đều không đạt yêu cầu, CTĐT tham gia đánh giá sẽ không 

được đánh giá chính thức và nhận kết quả “Không đạt”. Quá trình 

điều chỉnh các phiên bản được tóm tắt tại H³nh 3. 
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H³nh 3. T·m tͽt qu§ tr³nh ĽiΖu chΞnh Bί ti°u chunͯ nίi bί Ľ§nh gi§ 

CTņT tiͧ Tr̯γng ņiͧ hΣc B§ch khoa ï ņHQG-HCM 

NguΩn: Ban ņmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng - Trγ̯ng ņiͧ hΣc B§ch khoa - ņHQG-

HCM, cͻp nhͻt 25/10/2020. 

Bảng tóm tắt tiêu chuẩn phiên bản 1.0 và phiên bản 1.1 thể hiện 

tại B nͩg 1. 

Bảng 1. Các tiêu chuẩn của phiên bản 1.0 và phiên bản 1.1 

Phiên bản 
Phiên bản 1.0 

(năm 2017) 

Phiên bản 1.1 

(năm 2018) 

Nội dung 

Người học Người học 

Mục tiêu đào tạo 
Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

Chuẩn đầu ra 

Chương trình giảng dạy Chương trình giảng dạy 

Cải tiến liên tục Cải tiến liên tục 

Giảng viên Giảng viên 

Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất 

NguΩn: Ban ņmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng - Trγ̯ng ņiͧ hΣc B§ch khoa - ņHQG-HCM, 

cͻp nhͻt 25/10/2020. 
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Trong năm 2020, nhằm giám sát tình trạng thực hiện các hành 

động khắc phục/cải tiến sau đánh giá, Trường Đại học Bách khoa 

– ĐHQG-HCM triển khai đánh giá rà soát cho 10 CTĐT đã được 

đánh giá chính thức theo Bộ tiêu chuẩn nội bộ phiên bản 1.1 trong 

năm 2018 – 2019. Đồng thời, công tác đánh giá nội bộ chính thức 

tiếp tục được triển khai cho 04 CTĐT còn lại chưa được đánh giá 

chính thức trong tổng số 14 CTĐT chất lượng cao của Trường. 

Dựa trên các kết quả được đúc kết từ quá trình đánh giá nội 

bộ chính thức, quá trình đánh giá rà soát và tình hình triển khai 

giảng dạy, học tập tại Trường diễn ra từ cuối năm 2018 đến năm 

2020, phiên bản 2.0 có các thay đổi so với phiên bản trước như sau: 

- Được hiệu chỉnh về từ ngữ nhằm làm rõ các yêu cầu đối với 

CTĐT đang vận hành tại Trường. 

- Bổ sung thêm tiêu chuẩn 4 về Phương thức học tập và giảng 

dạy nhằm giúp Bộ tiêu chuẩn nội bộ bao quát và thích ứng với tình 

hình thực tế giảng dạy tại Nhà trường trong giai đoạn chịu ảnh 

hưởng dịch COVID-19 vừa qua cũng như BĐCL đào tạo về giảng 

dạy trực tuyến của Nhà trường trong bối cảnh mới. 

- Phát hành Sổ tay hướng dẫn tự đánh giá và thang đánh giá 

đi kèm nội dung bộ tiêu chuẩn nhằm giúp các đơn vị có tài liệu 

tham khảo khi sử dụng bộ tiêu chuẩn. 

- Điều chỉnh bước thẩm định lần 1 thành hình thức nộp dữ 

liệu cốt lõi nhằm xác định tính khả thi của cuộc đánh giá trước khi 

thực hiện thẩm định báo cáo tự đánh giá (bước thẩm định lần 2). 

Với yêu cầu này, các CTĐT bắt buộc phải đạt cả hai lần thẩm định 

mới được tiến hành đánh giá chính thức. 

- Bổ sung chi tiết hơn các yêu cầu đối với đánh giá viên và và 

nhiệm vụ của từng thành viên đoàn đánh giá. 

- Bổ sung thêm nội hàm tiêu chí 6 về cơ sở vật chất nhằm bao 
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hàm cả các thiết bị cần thiết đối với việc triển khai hình thức giảng 

dạy trực tuyến. 

Qua hai lần sửa đổi, hiện nay Bộ tiêu chuẩn nội bộ đánh giá 

CTĐT phiên bản 2.0 tại Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM 

gồm có 07 tiêu chuẩn (Hình 4). 

 

H³nh 4. Bί ti°u chunͯ nίi bί Ľ§nh gi§ CTņT phi°n bnͩ 2.0  

t iͧ Tr̯γng ņiͧ hΣc B§ch khoa ï ņHQG-HCM 

NguΩn: Ban ņmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng - Trγ̯ng ņiͧ hΣc B§ch khoa ï ņHQG-

HCM, Cͻp nhͻt 25/10/2020. 

3.1. Nίi dung ti°u chu nͯ 1 - Ngγ̯i hΣc 

Tiêu chuẩn 1 tập trung vào các nội dung ảnh hưởng trực tiếp 

đến người học trong suốt quá trình học tập như: 

¶ Việc bảo đảm các yêu cầu theo quy chế tuyển sinh của 

Trường;  

¶ Các thông tin cung cấp cho người học về CTĐT (trước khi 
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vào học và trong quá trình học) để bảo đảm mức độ thấu 

hiểu của người học về CTĐT mình đang tham gia; 

¶ Các hệ thống giám sát về sự tiến bộ của người học trong 

quá trình học tập tại trường nhằm bảo đảm người học luôn 

được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập đảm bảo lộ 

trình và tiến độ học tập. 

3.2. Nίi dung ti°u chunͯ 2 - Mλc ti°u Ľ¨o toͧ v¨ chunͯ Ľͭu 

ra 

Tiêu chuẩn 2 tập trung vào các nội dung ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc định kỳ rà soát mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của 

CTĐT. Các yêu cầu về nội dung cũng như yêu cầu về công bố công 

khai mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra cho người học cũng được đề 

cao, cụ thể phải thỏa mãn: 

¶ Bảo đảm việc xây dựng và vận hành quy trình xây dựng và 

rà soát định kỳ mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT; 

¶ Mục tiêu đào tạo phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của 

Trường, phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học quy định 

tại Luật Giáo dục đại học, phù hợp với nhu cầu xã hội và 

công bố công khai cho người học; 

¶ Nội dung các chuẩn đầu ra có bảo đảm bao quát các yêu 

cầu chung và yêu cầu chuyên biệt của trình độ đại học ở 

lĩnh vực tương ứng của CTĐT hay không. 

3.3. Nίi dung ti°u chunͯ 3 - Ch̯̭ng tr³nh dyͧ hΣc 

Tiêu chuẩn 3 – Chương trình dạy học tập trung vào yêu cầu 

dành cho cấu trúc chương trình dạy học, bản mô tả đề cương  

môn học nhằm đảm bảo chương trình dạy học thỏa mãn các yêu 

cầu sau: 
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¶ Được tham khảo ý kiến từ các bên liên quan; 

¶ Được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra; 

¶ Được công bố công khai cho người học. 

3.4. Nίi dung ti°u chunͯ 4 - Ph̯̭ng thοc hΣc tͻp v¨  

gi nͩg dͧ y 

Tiêu chuẩn 4 tập trung vào các phương thức học tập và giảng 

dạy được áp dụng cho CTĐT, cụ thể về: 

¶ Phương pháp giảng dạy được áp dụng; 

¶ Mức độ phù hợp của phương pháp giảng dạy với tính chất 

môn học; 

¶ Mức độ tuân thủ của các phương pháp giảng dạy đối với 

quy chế, quy định hiện hành của Nhà trường. 

3.5. Nίi dung ti°u chunͯ 5 - C iͩ tiΔn li°n tλc 

Tiêu chuẩn 5 tập trung vào việc thực hiện đánh giá mức độ 

tích lũy chuẩn đầu ra của người học để cải tiến liên tục chất lượng  

CTĐT như: 

¶ Bảo đảm việc xây dựng và vận hành quy trình đánh giá 

mức độ tích lũy chuẩn đầu ra của CTĐT; 

¶ Cách thức sử dụng kết quả đánh giá mức độ tích lũy chuẩn 

đầu ra nhằm cải tiến liên tục CTĐT; 

¶ Các phương pháp thực hiện đánh giá mức độ tích lũy chuẩn 

đầu ra của CTĐT. 

3.6. Nίi dung ti°u chunͯ 6 - Gi nͩg vi°n 

Tiêu chuẩn 6 tập trung vào các nội dung liên quan đến giảng 

viên giảng dạy trong CTĐT, bao gồm: 

¶ Việc thỏa mãn các yêu cầu về năng lực chuyên môn của 
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giảng viên; 

¶ Việc đảm bảo đủ số lượng đảm bảo tính liên tục, ổn định 

trong các hoạt động giảng dạy, tư vấn cho người học. 

3.7. Nίi dung ti°u chunͯ 7 - C̭ sε vͻt ch tͫ 

Tiêu chuẩn 7 tập trung vào các nội dung liên quan đến việc 

bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, cụ thể là các 

quy định liên quan tới: 

¶ Trang thiết bị trong phòng học; 

¶ Diện tích phòng học; 

¶ Giáo trình, tài liệu tham khảo; 

¶ Mức độ đầy đủ và sẵn sàng của phòng thí nghiệm, xưởng 

thực hành, cơ sở thực tập, trang thiết bị; có các phần mềm 

mô phỏng và các điều kiện cơ sở vật chất khác (đặc biệt là 

cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy trực tuyến trong trường 

hợp phương thức giảng dạy trực tuyến được sử dụng). 

4. Một số kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai áp 

dụng Bộ tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo 

chính quy trình độ đại học tại Trường Đại học Bách khoa – 

ĐHQG-HCM  

Quá trình đánh giá đã thực hiện tại Nhà trường theo quy định 

tại Bộ tiêu chuẩn nội bộ đánh giá CTĐT phiên bản 1.1 thể hiện tại 

H³nh 5, với phương châm cải tiến liên tục các hoạt động BĐCL 

theo chu trình PDCA (Plan - Do - Check – Act: Deming circle ï 

H³nh 6), các tồn tại còn gặp phải trong quá trình đánh giá qua mỗi 

đợt triển khai đều được ghi nhận, rút kinh nghiệm và thực hiện điều 

chỉnh ngay vào các phiên bản tiếp theo. Việc thực hiện các thay đổi 

sau mỗi chu trình PDCA giúp bộ tiêu chuẩn và quy trình đánh giá 

ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của Nhà 
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trường.  

 

H³nh 5. C§c b̯αc triΘn khai Ľ§nh gi§ theo Bί ti°u chunͯ nίi bί 

Ľ§nh gi§ CTņT phi°n bnͩ 1.1 tͧ i Tr̯γng ņiͧ hΣc B§ch khoa ï 

ņHQG-HCM, giai Ľonͧ 2018-2019 

NguΩn: Ban ņmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng - Trγ̯ng ņiͧ hΣc B§ch khoa ï ņHQG-HCM, 

cͻp nhͻt 25/10/2020. 
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H³nh 6. C iͩ tiΔn li°n tλc theo chu tr³nh PDCA 

NguΩn: https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA, xem 25/10/2020. 

Các tác động từ bối cảnh xã hội và tình hình hoạt động thực 

tế của Nhà trường cũng được cập nhật/điều chỉnh ngay khi xác định 

các thay đổi này là cần thiết. Năm 2019, trong bối cảnh chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của dịch COVID-19, Nhà trường đã triển khai 

phương thức giảng dạy trực tuyến nhằm ứng phó với diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh mà vẫn duy trì hoạt động giảng dạy và học tập, 

bảo đảm quyền lợi và tiến độ học tập của người học. Để triển khai 

hiệu quả hình thức giảng dạy trực tuyến, bài toán đặt ra cho Nhà 

trường là phải đồng thời đảm bảo khối lượng cũng như chất lượng 

giảng dạy và học tập; phải giải quyết không chỉ những vấn đề về 

cơ chế, phương thức, công cụ và năng lực của giảng viên trong 

giảng dạy trực tuyến mà còn phải giải quyết công tác BĐCL giảng 

dạy, học tập đối với phương thức giảng dạy này. Trước tình hình 

trên, các quy định và yêu cầu dành riêng cho phương thức giảng 

dạy trực tuyến ngay lập tức được Nhà trường nghiên cứu, xây dựng 



CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

42 

và ban hành. Theo đó, bộ tiêu chuẩn nội bộ cũng được xem xét bổ 

sung thêm các yêu cầu mới phù hợp với thực tế triển khai tại Nhà 

trường. Đây cũng là dịp để Nhà trường đánh giá bối cảnh, phân tích 

lợi ích, thách thức và cơ hội của việc áp dụng phương thức giảng 

dạy trực tuyến trong thời đại bùng nổ công nghệ số hiện nay. Các 

phương thức giảng dạy mới giúp tận dụng các công cụ trực tuyến 

ngày càng hiện đại, mang tính ứng dụng cao trong giáo dục và đào 

tạo đã được áp dụng tại Trường một thời gian. Tuy nhiên, trước đây 

chỉ được áp dụng ở một bộ phận nhỏ và thực hiện trên tinh thần tự 

nguyện đối với một số môn học tại Trường. Nhận thấy tính khả thi, 

lợi ích và tính linh động mềm dẻo của việc đa dạng phương thức 

giảng dạy và học tập, Nhà trường mạnh dạn bổ sung vào Bộ tiêu 

chuẩn nội bộ phiên bản 2.0 một tiêu chuẩn về phương thức giảng 

dạy học tập (Tiêu chuẩn 4), trong đó đưa ra các yêu cầu bắt buộc 

về việc áp dụng các hình thức giảng dạy hiện đại vào các CTĐT. 

Đồng thời, nhằm giúp đem lại tính đồng bộ và chặt chẽ cho bộ tiêu 

chuẩn, tiêu chí về việc đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 

trực tuyến cũng được bổ sung cập nhật tại tiêu chuẩn 6 (về cơ sở 

vật chất), qua đó giúp CTĐT có được sự giám sát tốt, bảo đảm thực 

hiện các quy định về BĐCL giảng dạy trực tuyến do Trường ban 

hành tháng 10 năm 2020. 

Qua mỗi vòng lặp chu trình PDCA, các kinh nghiệm và các 

điều chỉnh cần thiết không những được áp dụng riêng để hoàn thiện 

bộ tiêu chuẩn mà còn được xem xét áp dụng điều chỉnh trong phạm 

vi các công tác liên quan của toàn trường như: Đưa hoạt động tổ 

chức họp rút kinh nghiệm sau đánh giá với sự tham gia của đầy đủ 

các thành phần trong hệ thống BĐCL thành một bước bắt buộc 

trong quy trình đánh giá nội bộ của Trường, quy trình này áp dụng 

chung cho đánh giá nội bộ chất lượng CTĐT và cả hoạt động đánh 

giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn ISO 

9001:2015. 
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Việc triển khai đánh giá chất lượng CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn 

nội bộ tại Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM diễn ra thuận 

lợi nhờ các yếu tố: 

- Sự quan tâm và cam kết cao từ cấp lãnh đạo, trước hết là 

Ban Giám hiệu Nhà trường sau đó là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 

đối với các hoạt động BĐCL và cải tiến liên tục; 

- Hệ thống BĐCL bên trong của Nhà trường được xây dựng 

với cấu trúc hợp lý, khoa học đến từng đơn vị đem lại sức mạnh hệ 

thống trong toàn trường; 

- Cơ chế, chính sách thưởng phạt cho công tác BĐCL tại đơn 

vị được đưa ra và cam kết thực hiện trong toàn hệ thống BĐCL nội 

bộ; 

- Nhà trường có nhiều CTĐT đã thực hiện kiểm định quốc tế 

thành công, do vậy đội ngũ của tổ BĐCL các đơn vị tại phần lớn 

đã có kinh nghiệm trong công tác tự đánh giá chất lượng CTĐT; 

- Văn hóa chất lượng lâu đời tại Nhà trường.  

Với phương châm không ngừng cải tiến chất lượng, Nhà 

trường luôn thực hiện lặp đi lặp lại chu trình PDCA để cải tiến liên 

tục chất lượng từng cấu phần của các hoạt động BĐCL. Vì thế, là 

một cấu phần của hệ thống BĐCL – Bộ tiêu chuẩn nội bộ đánh giá 

chất lượng CTĐT trong tương lai sẽ không chỉ dừng lại ở phiên bản 

2.0 mà sẽ còn được cập nhật điều chỉnh khi cần thiết nhằm đáp ứng 

nhu cầu thực tế của Nhà trường, góp phần giúp duy trì và cải tiến 

liên tục chất lượng của Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM. 

5. Kết luận 

Tại Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM, hệ thống 

BĐCL bên trong được xây dựng và vận hành với nhiều công cụ hỗ 

trợ, sự tác động qua lại giữa các công cụ được sử dụng giúp hệ 

thống BĐCL bên trong của Nhà trường trở nên chặt chẽ. Các công 
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cụ của hệ thống BĐCL bên trong được Trường cân nhắc lựa chọn 

và sử dụng phù hợp trong quá trình lặp đi lặp lại chu trình PDCA, 

góp phần thúc đẩy duy trì và cải tiến liên tục chất lượng tại Trường. 

Trong đó, triển khai đánh giá định kỳ theo Bộ tiêu chuẩn BĐCL 

CTĐT nội bộ chính là công cụ hữu hiệu mà Nhà trường sử dụng để 

thực hiện bước kiểm tra (Check) trong chu trình PDCA cải tiến liên 

tục chất lượng CTĐT. Việc ban hành và áp dụng Bộ tiêu chuẩn 

BĐCL CTĐT nội bộ giúp Nhà trường có thêm công cụ giám sát và 

tăng cường mức độ hiệu lực cho hệ thống BĐCL bên trong tại 

Trường, góp phần tạo tiền đề vững vàng để tiến tới thực hiện kiểm 

định chất lượng CTĐT bởi các tổ chức kiểm định uy tín trên thế 

giới theo lộ trình đã đề ra, qua đó thể hiện sự cam kết, minh bạch 

về chất lượng đối với xã hội và các bên liên quan.  
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC 

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

ThS Nguyễn Thị Sáu* 

Tóm tắt 

Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) phát triển đã tạo ra 

nhiều đột phá trong việc lưu trữ và quản lý tài liệu. Hầu hết các 

trường đại học và các cơ quan hành chính đã chuyển dần sang hình 

thức lưu trữ văn bản trên máy tính thay vì lưu trữ bằng giấy như 

trước đây. Do đó, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chất 

lượng hệ thống nói chung và công tác đánh giá nội bộ (ĐGNB), 

kiểm định chất lượng (KĐCL) nói riêng được xem như một phương 

tiện hữu ích và hiệu quả, nhằm tăng cường nội lực, tính chủ động 

của các đơn vị, góp phần hiện đại hóa giáo dục - đào tạo.  

ĐGNB là một trong những thành tố quan trọng của hoạt động 

đảm bảo chất lượng bên trong của một cơ sở giáo dục. Đánh giá 

nội bộ cũng không tách rời kiểm định. Tuy nhiên, với một nguồn 

cơ sở dữ liệu lớn đáp ứng các yêu cầu của kiểm định nếu không sử 

dụng CNTT, các trường sẽ gặp khó khăn cho việc kiểm soát, cập 

nhật và cung cấp các thông tin minh chứng đủ và kịp thời. Chính 

sự phát triển của hệ thống các thông tin, dữ liệu do việc xử lý công 

tác lưu trữ, cập nhật, kiểm soát thông tin dựa trên các thiết bị công 

nghệ thông tin đã trở thành thông tin đầu vào cho đánh giá, duy trì 

chất lượng nội bộ và là cơ sở của sự cải tiến. Bài biết này đề cập 

đến: (1) Khái quát về Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ 

Chí Minh; (2) Ý nghĩa/tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT 

                                                
* Trường Đại học Công nghệ TP HCM 
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trong công tác ĐGNB; (3) Thực trạng và giải pháp của việc ứng 

dụng CNTT trong công tác ĐGNB; (4) Giới thiệu phần mềm 

ĐGNB, phần mềm KĐCL Nhà trường đang áp dụng và những kết 

quả đạt được; (5) Những kiến nghị từ thực tế áp dụng của Nhà 

trường. 

Tρ kh·a: c¹ng nghΜ th¹ng tin, Ľ§nh gi§ nίi bί, kiΘm ĽΠnh 

chͫ t l̯ιng, ņiͧ hΣc HUTECH 

 

1. Khái quát về Trường Đại học Công nghệ TP HCM 

(HUTECH)  

HUTECH là trường đại học tư thục, thành lập ngày 

26/4/1995; HUTECH hiện đang đào tạo hơn 40 ngành nghề với các 

trình độ: tiến sĩ (2 chương trình), thạc sĩ (11 chương trình), cử 

nhân/kỹ sư trình độ đại học (45 chương trình). Đội ngũ giảng viên 

HUTECH tính đến nay có: 1.538 giảng viên cơ hữu trong đó có 14 

Giáo sư, 33 Phó Giáo sư, 203 Tiến sĩ khoa học - Tiến sĩ, 1.014 Thạc 

sĩ. 

Đại học HUTECH xem chất lượng là yếu tố cốt lõi tạo ra sự 

phát triển bền vững cho Nhà trường. Đảm bảo chất lượng là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm và là hoạt động thường xuyên, liên 

tục của Nhà trường. 

HUTECH cũng là trường ĐH đầu tiên trong cả nước triển khai 

KĐCL cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới ban hành theo Thông 

tư 12 (TT12/2017/TT-BGDĐT), đã được cấp giấy chứng nhận đạt 

chuẩn chất lượng ngày 15/11/2018, số 132/QĐ-CEA.UD. Trường 

cũng đã triển khai tự đánh giá 24 CTĐT và KĐCL 10 chương trình 

đào tạo (CTĐT) theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT (Quản trị 

Kinh doanh, Kế toán, Kỹ thuật Điện, Công nghệ Thông tin, Luật 

Kinh tế, Kỹ thuật Cơ khí, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Kỹ 
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thuật Xây dựng, Thiết kế Thời trang, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô), 

Trường cũng đã tiến hành tự đánh giá 4 CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn 

của AUN-QA và chuẩn bị cho đánh giá ngoài vào đầu năm 2021.  

Trường áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001 từ năm 2007 đến nay, qua các phiên bản: ISO 

9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015. Mỗi năm Nhà trường 

tổ chức ĐGNB 2 lần và mời QUACERT về đánh giá ngoài 1 lần.  

HUTECH kiểm soát sự vận hành tất cả các hoạt động trong 

trường thông qua việc ban hành các Quy trình nghiệp vụ (29 quy 

trình), kèm theo các biểu mẫu, các hướng dẫn cụ thể, có kiểm soát 

những rủi ro có thể gặp phải.  

Nhà trường bắt đầu xây dựng các phần mềm để lưu trữ thông 

tin minh chứng và ĐGNB từ năm 2017, sau đó phát triển thêm phần 

mềm phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài để KĐCL cơ 

sở giáo dục và KĐCL CTĐT năm 2018. Các phần mềm này được 

hoàn thiện dần qua các năm. 

2. Ý nghĩa/tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác đánh giá nội bộ 

2.1. ņ§nh gi§ nίi bί 

ĐGNB là một hoạt động không thể thiếu của công tác đảm 

bảo và KĐCL giáo dục. Việc tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ 

của Trường Đại học HUTECH để xác nhận sự tuân thủ các hoạt 

động chất lượng với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 

các yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn KĐCL cơ sở giáo dục và CTĐT 

của Bộ GD&ĐT và của AUN-QA; với các quy trình, quy định của 

Trường, thông qua đó xác định tính hiệu lực và hiệu quả của hệ 

thống chất lượng. Việc ĐGNB được thực hiện cho các hệ thống 

quản lý chất lượng sau: (1) Thực hiện ĐGNB Nhà trường theo các 

điều khoản yêu cầu của hệ thống ISO 9001: 2015, định kỳ mỗi năm 
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2 lần ương ứng với 2 học kỳ/năm học; (2) ĐGNB cấp CTĐT theo 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình của AUN-QA; 

(3) ĐGNB cấp CTĐT và cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo (MOET). 

Kết quả ĐGNB là thông tin đầu vào cho việc thực hiện các 

hành động khắc phục/phòng ngừa và xem xét của lãnh đạo về hệ 

thống chất lượng Nhà trường. 

2.2. ξng dλng c¹ng nghΜ th¹ng tin trong Ľ§nh gi§ nίi bί 

Việc ứng dụng CNTT và khai thác thông tin trên Internet đang 

ngày càng trở nên cấp thiết trong thế giới tự động hóa, số hóa và 

được kết nối cao độ, nơi máy tính trở thành một công cụ lao động 

phổ biến. Ứng dụng CNTT ngày càng sâu, rộng trong nhiều lĩnh 

vực nhưng chưa được ứng dụng nhiều trong hoạt động KĐCL và 

tự đánh giá. Đối với HUTECH, ứng dụng CNTT - số hóa dữ liệu 

lưu trữ vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp quan trọng nhất trong việc 

lưu trữ thông tin minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và 

KĐCL vì: 

- Số hóa dữ liệu lưu trữ là biện pháp tối ưu, số hóa dữ liệu 

giúp giải quyết việc hệ thống hóa, lưu trữ, truy xuất, chia 

sẻ hay tìm kiếm thông tin, minh chứng hết sức dễ dàng. Cắt 

giảm chi phí tối đa cho việc quản lý và không gian lưu trữ.  

- Giúp chúng ta có thể chỉnh sửa và tái sử dụng tài liệu, linh 

hoạt trong việc chuyển đổi sang các dạng tài liệu số khác 

nhau. 

- Với một lượng lớn thông tin minh chứng cần lưu trữ qua 

nhiều năm tháng, việc áp dụng CNTT là lựa chọn duy nhất 

giúp Nhà trường quản lý, lưu trữ thông tin dữ liệu, đồng 

thời phục vụ công tác ĐGNB và đánh giá ngoài để KĐCL 

cơ sở giáo dục hay CTĐT thuận lợi, dễ dàng.  
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- Việc ứng dụng CNTT làm tăng năng suất lao động, nâng 

cao hiệu quả công tác, tạo ra lượng giá trị gia tăng lớn. 

- Tránh thất thoát thông tin minh chứng do việc thay đổi 

nhân sự, thay đổi cơ cấu tổ chức. 

- Xây dựng văn hoá lưu trữ thông tin minh chứng đến từng 

cá nhân, đơn vị.  

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

- Chất lượng Nhà trường có nhiều chuyển biến theo chiều 

hướng tích cực, công tác quản lý chất lượng và KĐCL trở 

nên tinh gọn và hiệu quả. 

3. Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác đánh giá nội bộ 

3.1. Thχc tr nͧg  

Từ những năm bắt đầu áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001, 

Nhà trường cũng bắt đầu triển khai công tác ĐGNB. Tuy nhiên, 

vẫn còn những bất cập trong hệ thống thông tin minh chứng, trong 

viết báo cáo tự đánh giá phục vụ công tác KĐCL. Cụ thể: 

Hệ thống thông tin, minh chứng: Thu thập khó khăn do lưu 

trữ không đầy đủ, do thay đổi nhân sự hoặc do công tác bàn giao 

chưa rốt ráo; thông tin cập nhật không kịp thời, thiếu đồng bộ; minh 

chứng lưu trữ thủ công, cồng kềnh, lãng phí; việc khai thác, sử 

dụng, chia sẻ thông tin không thuận lợi; việc sử dụng, kết nối thông 

tin dữ liệu dùng chung giữa các đơn vị còn bị gián đoạn, chưa hiệu 

quả; nhiều minh chứng phải phục hồi do trong quá trình triển khai 

hoạt động không được lưu trữ bài bản; thiếu công cụ theo dõi, giám 

sát việc lưu trữ thông tin minh chứng;… 

Báo cáo tự đánh giá: Không thực hiện theo đúng hướng dẫn, 

chưa bám sát mốc chuẩn và đôi lúc còn bỏ sót các nội dung quan 
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trọng trong mốc chuẩn; chưa thống nhất về cách viết, phân tích, 

nhận định vì vậy đôi lúc còn mâu thuẫn giữa các tiêu chí, giữa điểm 

mạnh và điểm tồn tại, dữ liệu chưa nhất quán; nhận xét, trao đổi 

không kịp thời; lấy ý kiến các bên liên quan không thuận lợi;… 

3.2. Gi iͩ ph§p 

Từ những thực trạng nói trên, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng 

đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin xây dựng các phần 

mềm: 

- Phần mềm ĐGNB ISO; 

- Phần mềm KĐCL cơ sở giáo dục; 

- Phần mềm KĐCL CTĐT.  

Các phần mềm này giúp HUTECH lưu trữ hệ thống thông tin 

minh chứng qua thời gian, số hóa hệ thống minh chứng và cập nhật 

thường xuyên giúp các đơn vị viết báo cáo tự đánh giá trực tiếp trên 

phần mềm theo công cụ thống nhất; Hoạt động tự đánh giá gắn với 

việc thực hiện chuyên môn, theo quy trình chung, chặt chẽ. Trung 

tâm Đảm bảo Chất lượng có thể tổng hợp, theo dõi kết quả thực 

hiện của từng nhóm theo thời gian triển khai; nhận xét, trao đổi trực 

tiếp vào từng phần báo cáo; công khai nội bộ báo cáo tự đánh giá 

theo quy định để lấy ý kiến các bên liên quan trong Trường trước 

khi đăng ký kiểm định,… 
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4. Giới thiệu phần mềm đánh giá nội bộ, phần mềm kiểm định 

chất lượng HUTECH đang áp dụng và những kết quả đạt được 

4.1. Giαi thiΜu phͭ n mΖm Ľ§nh gi§ nίi bί, phͭ n mΖm kiΘm 

ĽΠnh chͫ t l̯ιng 

Phần mềm ĐGNB, phần mềm KĐCL là công cụ hỗ trợ hiệu 

quả nhất trong công tác ĐGNBvà KĐCL, bao gồm phần Quản lý 

thông tin và phần viết báo cáo tự đánh giá. 

- Phần mềm Quản lý thông tin KĐCL giáo dục là một kho 

chứa đựng và lưu trữ các văn bản, dữ liệu, thông tin minh 

chứng cũng như các báo cáo tự đánh giá KĐCL của đại học 

HUTECH qua các năm. 

- Phần mềm hỗ trợ các công việc quản lý thông tin minh 

chứng, quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn, hỗ trợ đánh giá trong, 

đánh giá ngoài, lập và xuất báo cáo tự đánh giá KĐCL giáo 

dục của Nhà trường và các cấp quản lý từ các 

Phòng/Khoa/Ban/Viện/Trung tâm. 

- Các thông tin được lưu trữ ở tất cả các loại files khác nhau 

và lưu trữ theo “cây thư mục” tiêu chí của các tiêu chuẩn 

mà Nhà trường đang áp dụng (ISO, KĐCL theo các tiêu 

chí tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục-Đào tạo, KĐCL giáo dục 

theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế: AUN, FIBAA,…). 

- Thông tin sẽ hữu ích cho việc quản lý, tìm kiếm, khai thác, 

in ấn. 

- Giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý các hoạt động 

đảm bảo chất lượng; từng bước phát triển sự liên kết dữ 

liệu, trao đổi các thông tin dùng chung về công tác đảm bảo 

chất lượng và điều hành của Hội đồng Trường, Ban giám 

hiệu, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các 

Phòng/Khoa/Ban/Viện/Trung tâm có liên quan. 

- Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả; 

đồng thời, hình thành một CSDL chung về lĩnh vực đảm 
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bảo chất lượng nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho các 

cấp lãnh đạo (Bộ GD-ĐT, Hội đồng Trường, Ban Giám 

hiệu), cho xã hội, nhà tuyển dụng, người học,… về công 

tác KĐCL giáo dục của đại học HUTECH. 

- Đồng thời, phần mềm này giúp nhà trường tổng hợp, liệt 

kê và tự động xuất báo cáo tự đánh giá, tiết kiệm được thời 

gian, nhân lực, chi phí cho công tác KĐCL giáo dục, giúp 

cho quá trình này diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và chính 

xác hơn. 

- Các cấp lãnh đạo nhà trường, các đánh giá viên có thể đăng 

nhập xem thông tin, báo cáo của các đơn vị bất kỳ lúc nào, 

chỉ cần có kết nối Internet. Người sử dụng phần mềm chỉ 

cần có máy tính kết nối Internet và được cấp quyền là có 

thể truy cập tài khoản để sử dụng. 

4.2. Chοc nŁng cνa phͭ n mΖm Ľ§nh gi§ nίi bί, phͭ n mΖm 

kiΘm ĽΠnh chͫ t l̯ιng 

 
(NguΩn: NguyΚn ThΠ S§u v¨ CS) 

H³nh 1. Chοc nŁng cνa phͭ n mΖm ņGNB, phnͭ mΖm KņCL 

Phần mềm ĐGNB và KĐCL

Quản lý tài nguyên

Quản lý cơ sở 
dữ liệu

Quản lý thông tin 
minh chứng

Quản lý tiêu chuẩn, 
tiêu chí đánh giá

Quản lý tài liệu 
văn bản

Hỗ trợ đánh giá

Hỗ trợ tự 
đánh giá

Hỗ trợ đánh 
giá ngoài

Quản lý kết xuất báo 
cáo

Quản lý các 
mẫu báo cáo

Kết xuất báo 
cáo
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4.2.1. Quͩn lĨ t¨i nguy°n 

(1) Quản lý cơ sở dữ liệu: Phần mềm lưu trữ thông tin minh 

chứng để KĐCL giáo dục; các thông tin được lưu trữ ở tất cả các 

loại files khác nhau và lưu trữ theo cây tiêu chí của tiêu chuẩn mà 

nhà trường đang áp dụng; phần mềm cho phép lưu trữ, quản lý hệ 

thống CSDL của tất cả các năm học, danh mục hồ sơ tài liệu minh 

chứng của tất cả các đơn vị. Giúp người dùng thêm, sửa, xóa các 

dữ liệu báo cáo về điều kiện đảm bảo chất lượng, chất lượng nhà 

trường và các thông tin khác theo quy định của từng bộ tiêu chuẩn: 

ISO, MOET, AUN, FIBAA,... 

Phần mềm cho phép phân quyền truy cập dữ liệu theo từng 

cấp quản lý, đối với chuẩn mà Nhà trường đang đánh giá. Ở đây, 

mỗi lần đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải chọn bộ tiêu 

chuẩn tương ứng để chỉ thao tác trên một chuẩn mà Nhà trường 

đang áp dụng. 

(2) Quản lý thông tin minh chứng: Các thông tin minh 

chứng được người dùng xây dựng để cung cấp cho quá trình làm 

báo cáo được mã hóa và sắp xếp theo hộp minh chứng và tự động 

hiển thị trích yếu nội dung. Phần mềm có thể liên kết được với 

nhiều loại định dạng văn bản như Word, Excel, JPG, PDF, SPSS,… 

dùng làm thông tin minh chứng. 

Mỗi đơn vị chỉ có một quyền thêm, chỉnh sửa và xóa trên 

thông tin minh chứng của đơn vị mình. 

Hỗ trợ các đơn vị lập báo cáo mô tả thực trạng: Khi muốn lựa 

chọn thông tin minh chứng minh họa để lập báo cáo tự đánh giá, 

người dùng lựa chọn mã minh chứng đã được mã hóa theo hộp 

minh chứng, thứ tự mã minh chứng sẽ tự động chèn vào văn bản. 

Khi cần thêm bớt, thay thế minh chứng thì các liên kết tự động thay 

thế nội dung và mã minh chứng cho phù hợp ở vị trí thay thế và ở 

các vị trí khác trong báo cáo. 
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(3) Quản lý tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá: Chức năng này 

cho phép người dùng thêm, sửa, xóa các tiêu chí, tiêu chuẩn theo 

quy định của bộ tiêu chuẩn đang áp dụng. Mỗi khi có sự thay đổi, 

phần mềm có chức năng cập nhật thứ tự các tiêu chuẩn, tiêu chí 

theo yêu cầu của người dùng. 

(4) Chức năng quản lý tài liệu, văn bản: Phần mềm cung 

cấp chức năng quản lý văn bản trực tuyến. Các thông tư, công văn, 

tài liệu tham khảo của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên. 

4.2.2. Hέ trι Ľ§nh gi§ 

(1) Hỗ trợ tự đánh giá 

Chức năng hỗ trợ tự đánh giá của phần mềm hỗ trợ người 

dùng (Tổ công tác đánh giá của trường) lấy các thông tin minh 

chứng tương ứng với các tiêu chí, tiêu chuẩn, dữ liệu từ các đơn vị 

cung cấp cùng báo cáo sơ thảo để phục vụ cho việc hoàn thiện báo 

cáo tự đánh giá của Nhà trường. Với mỗi tiêu chí, tiêu chuẩn khi 

thực hiện tự đánh giá sẽ có hướng dẫn thu thập thông tin minh 

chứng theo quy định của từng bộ tiêu chuẩn đang được áp dụng 

đánh giá, người dùng có thể dựa vào đó để tìm thông tin minh 

chứng cho phù hợp với đơn vị mình. 

Phần mềm cho phép tổng hợp, đánh giá xếp loại chất lượng 

nhà trường và kết xuất báo cáo tự đánh giá (theo m͵u quy ĽΠnh). 

(2) Hỗ trợ đánh giá ngoài 

- Chức năng hỗ trợ các đánh giá viên của đoàn đánh giá ngoài 

có thể đọc báo cáo tự đánh giá của trường (cấp cơ sở giáo dục) hay 

của các khoa/viện (cấp CTĐT); xem hồ sơ minh chứng trực tiếp 

trên phần mềm một cách nhanh chóng, thuận lợi và chính xác. Các 

đánh giá viên có thể tương tác với hệ thống bất cứ đâu (ở nhà, cơ 

quan, trên đường đi công tác,…) và chỉ cần có Internet là có thể kết 

nối được. 
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- Phần mềm cho phép kiểm tra nhanh, chính xác các dữ liệu, 

thông tin minh chứng để tổng hợp đánh giá xếp loại chất lượng Nhà 

trường theo tiêu chuẩn KĐCL giáo dục hiện tại mà Trường đang 

được đánh giá (ISO, Bộ GD&ĐT, chuẩn ABET hoặc chuẩn 

AUN,…) (theo mẫu quy định). 

4.2.3. Quͩn kĨ kΔt xuͫt b§o c§o 

(1) Quản lý các mẫu báo cáo, báo cáo tự đánh giá và đánh 

giá ngoài 

- Thêm, sửa, xóa các báo cáo mẫu và đưa lên thư viện ngân 

hàng các mẫu văn bản mở đầu, kết luận, đánh giá,… cho 

người sử dụng để tham khảo và nhập các nội dung thông 

tin của đặc trưng từng đơn vị cũng như của Nhà trường, kết 

quả cuối cùng là báo cáo đánh giá đầy đủ và phùa hợp nhất 

với các yêu cầu của ISO, MOET, AUN,… 

- Cung cấp sẵn sàng các mẫu về tiêu chuẩn, tiêu chí hay các 

thông tin minh chứng để người dùng lựa chọn thay vì phải 

xây dựng lại báo cáo bằng tay. 

(2) Kết xuất báo cáo 

- Phần mềm cho phép người dùng xuất dữ liệu báo cáo tự 

đánh giá hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu quy định.  

- Phần mềm có chức năng duyệt báo cáo, người dùng có thể 

chỉnh sửa trực tiếp một số nội dung báo cáo và chuyển tự 

động các báo cáo lên các cấp quản lý. 

4.2.4. Quͩn lĨ ng̯γi d½ng v¨ ph©n cͫp quyΖn quͩn lĨ 

(1) Quản lý: Có toàn quyền trên phần mềm:  

+ Cấp quyền cho người dùng mới theo từng cấp quản lý. 

+ Được phép xem, thêm, chỉnh sửa và xóa báo cáo trong cơ 
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sở dữ liệu. 

+ Được cấp quyền theo tình hình thực tế tại Nhà trường. 

(2) Thành viên được các đơn vị phân công tham gia, hỗ 

trợ đánh giá (khoa, phòng, ban, viện, trung tâm):  

+ Chỉ được xem, thêm, chỉnh sửa và xóa báo cáo sơ thảo và 

minh chứng do mình tạo trong thời gian quy định của ban 

đánh giá của Nhà trường.  

+ Ngoài ra, các đơn vị chức năng được cấp quyền xem thông 

tin minh chứng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn thuộc chức 

năng nhiệm vụ của đơn vị. 

4.3. KΔt qu  ͩ

- Thông qua việc ứng dụng CNTT trong công tác ĐGNB, 

toàn bộ thông tin, dữ liệu được lưu trữ theo dạng cây thư 

mục, luôn sẵn sàng để sử dụng và cung cấp cho các đánh 

giá viên khi cần. 

- Nhiều công việc lưu trữ trước đây bằng các văn bản cứng, 

fies mềm lưu trên máy dễ bị thất lạcqua thời gian, do việc 

luân chuyển người phụ trách lưu trữ, việc bàn giao chưa đầy 

đủ,… làm mất một lượng lớn các thông tin minh chứng, trong 

đó có những minh chứng quan trọng. Nay được lưu trữ, khai 

thác trực tiếp trên các phần mềm, bao gồm: 

+ Phần mềm ĐGNB ISO 

+ Phần mềm KĐCL cơ sở giáo dục 

+ Phần mềm KĐCL CTĐT 

- Việc ứng dụng CNTT trong ĐGNB đã tạo ra những chuyển 

biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác 

đảm bảo và KĐCL Nhà trường, kết quả đó được thể hiện ở 
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một số nội dung sau: 

+ Cung cấp thông tin cho công tác ĐGNB một cách đầy 

đủ, giảm thiểu thời gian tra cứu, tìm kiếm thông tin, hỗ 

trợ tích cực cho cán bộ quản lý các đơn vị và cho các 

đánh giá viên. 

+ Hình thành một kho dữ liệu của từng đơn vị và của toàn 

trường qua nhiều năm mà không bị ảnh hưởng bởi sự thay 

đổi nhân sự hay cơ chế lưu trữ thông tin minh chứng. 

+ Giảm thời gian, nhân lực làm các công việc hành chính 

đơn thuần, cắt giảm được nhiều báo cáo giấy định kỳ, 

thực hiện nhanh các báo cáo thống kê, đảm bảo số liệu 

đầy đủ, chính xác, kịp thời với nhiều loại chỉ tiêu theo 

yêu cầu của các bên liên quan, góp phần giảm chi phí 

hành chính. 

+ Tạo được văn hóa lưu trữ thông tin minh chứng, giúp 

các cá nhân, đơn vị có thông tin để đối sánh quá trình 

công tác qua các năm. 

+ Hỗ trợ hầu hết các khâu của quá trình tự đánh giá 

+ Đáp ứng yêu cầu của môi trường đa người dùng 

5. Những kiến nghị từ thực tế áp dụng của Trường Đại học 

HUTECH  

Từ thực tế ứng dụng CNTT trong công tác tự đánh giá của 

Nhà trường, kiến nghị:  

- Các cơ sở giáo dục khai thác các tiện ích mã nguồn mở để 

áp dụng trong công tác đảm bảo chất lượng nội bộ. 

- Sớm thiết lập hệ thống CNTT để lưu trữ, cập nhật và hệ 

thống hóa hệ thống thông tin minh chứng nhà trường gồm các thành 

phần:  
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+ Công cụ lưu trữ thông tin minh chứng 

+ Công cụ tự đánh giá 

+ Công cụ đánh giá ngoài 

- Duy trì công tác tự đánh giá thường xuyên (2 lần/năm) giúp 

các đơn vị duy trì văn hóa lưu trữ, cập nhật hệ thống thông tin minh 

chứng nhà trường. 

6. Kết luận 

Việc ứng dụng CNTT thông qua phần mềm Quản lý thông tin 

KĐCL giáo dục là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác ĐGNB 

và KĐCL hiện nay. Phần mềm này là một kho chứa đựng và lưu 

trữ các văn bản, dữ liệu, thông tin minh chứng cũng như các báo 

cáo tự đánh giá của Đại học HUTECH qua các năm. Dữ liệu thường 

xuyên được cập nhật, không sợ bị thất lạc thông tin, giúp Nhà 

trường tổng hợp, liệt kê và tự động xuất báo cáo tự đánh giá, tiết 

kiệm được thời gian, nhân lực, chi phí cho công tác KĐCL giáo 

dục, giúp cho quá trình này diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và chính 

xác hơn. 

Các cấp lãnh đạo Nhà trường có thể đăng nhập xem thông tin, 

báo cáo của các đơn vị bất kỳ lúc nào, chỉ cần có kết nối Internet. 

Người sử dụng phần mềm (kể cả đánh giá viên) chỉ cần có máy tính 

kết nối Internet và được cấp quyền là có thể truy cập tài khoản để 

sử dụng. Vì vậy, xây dựng phần mềm Quản lý thông tin KĐCL giáo 

dục giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý các hoạt động đảm 

bảo chất lượng trong toàn Trường. 

Ứng dụng CNTT trong công tác ĐGNB là một giải pháp hiệu 

quả, có độ tin cậy cao và là một quá trình lâu dài, liên tục, đòi hỏi 

sự kết hợp đồng bộ giữa các đơn vị cung cấp phần mềm và đơn vị 

sử dụng phần mềm; Trung tâm Đảm bảo Chất lượng là đơn vị trung 

gian quản lý các phần mềm này và cấp quyền cho các đơn vị, cá 
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nhân sử dụng. 
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SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ 

NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

 

TS Cao Thị Châu Thủy* 

 

Tóm tắt 

Mục tiêu của hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) là để 

“thiết lập, duy trì và cải tiến chất lượng, cũng như các tiêu chuẩn 

liên quan đến hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phục vụ 

cộng đồng” (Mạng lưới các trường đại học ASEAN, 2016). Một 

trong những cơ sở để thực hiện mục tiêu của ĐBCL là sử dụng kết 

quả đánh giá chương trình đào tạo. Các phương pháp nghiên cứu 

tài liệu, phương pháp nghiên cứu sản phẩm và phương pháp phỏng 

vấn sâu được sử dụng để tổng thuật việc sử dụng kết quả đánh giá 

chương trình đào tạo đối với hoạt động ĐBCL của đơn vị đào tạo, 

mô tả thực trạng sử dụng kết quả đánh giá đối với cải tiến hoạt động 

tổ chức và thực hiện chương trình đào tạo ở Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

(Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM). Trên cơ sở đó, những 

kiến nghị cho khoa/bộ môn và nhà trường để cải thiện hoạt động 

sử dụng kết quả đánh giá chương trình đào tạo được đề xuất. 

Tρ kh·a: Ľ§nh gi§ ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ, sσ dλng kΔt quͩ  

Ľ§nh gi§ ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ, cͩ i tiΔn 

 

                                                
* Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM 
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1. Đặt vấn đề 

Theo quy định của Luật Giáo dục Đại học, hoạt động kiểm 

định chương trình đào tạo (CTĐT) (tức là hoạt động đánh giá 

CTĐT được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong, ngoài 

nước đánh giá có chứng nhận đạt tiêu chuẩn hay không đạt) là yêu 

cầu bắt buộc đối với tất cả các cơ sở giáo dục đại học. Đây là một 

trong những hoạt động ĐBCL giáo dục đại học. Mục đích của đánh 

giá CTĐT là “để xác định xem CTĐT có đạt chất lượng theo yêu 

cầu hay không” nhằm cải tiến liên tục hệ thống ĐBCL, chứ không 

phải để xếp hạng (Tài liệu hướng dẫn Đánh giá chất lượng cấp 

chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA, 2016). 

Dựa vào tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT theo 

tiêu chuẩn AUN-QA, hoạt động sử dụng kết quả đánh giá CTĐT 

được thực hiện ngay từ khi chuẩn bị viết báo cáo tự đánh giá và đẩy 

mạnh khi được kiểm soát và quản lý khi có kết quả đánh giá chất 

lượng CTĐT. Theo dữ liệu thống kê, tất cả các CTĐT được đánh 

giá tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM đều dựa trên Bộ tiêu 

chuẩn của AUN-QA. Vậy thực trạng việc sử dụng kết quả đánh giá 

CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA ở Trường ĐH KHXH&NV, 

ĐHQG-HCM như thế nào? Những kiến nghị gì nên được đề xuất 

đối với các bên liên quan để hoạt động sử dụng kết quả đánh giá 

CTĐT được cải thiện? Các câu hỏi trên sẽ được trả lời qua nội dung 

của bài viết. 

2. Cách thức sử dụng kết quả đánh giá đối với việc cải tiến 

chương trình đào tạo theo hướng dẫn của Bộ tiêu chuẩn AUN 

-QA 

Dựa trên các định nghĩa của Brown J.D. (2001), Trần Thị 

Bích Liễu, Nguyễn Thị Thanh Phượng (2009), đánh giá CTĐT 

được hiểu với điểm chung là quá trình thu thập thông tin các bên 

liên quan để đo lường và đưa ra những nhận định mức độ CTĐT 
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đáp ứng. 

Theo từ điển tiếng Việt (2003), nghĩa của từ sσ dλng là “đem 

dùng vào mục đích nào đó” và từ kΔt quͩ  là “cái đạt được, thu được 

trong một công việc hay một quá trình tiến triển của  

sự việc”. 

Từ các khái niệm và ngữ nghĩa của các thuật ngữ, từ ở trên, 

có thể hiểu hoạt động sử dụng kết quả đánh giá CTĐT là quá trình 

sử dụng các thông tin, nhận định của hoạt động đánh giá CTĐT để 

cải tiến, điều chỉnh CTĐT. 

Theo hướng dẫn của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, hoạt động sử 

dụng kết quả đánh giá đối với việc cải tiến CTĐT được thực hiện 

ngay từ khi khoa/bộ môn thực hiện hoạt động tự đánh giá CTĐT 

(đây là bước chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài) và tiếp tục 

ngay sau khi CTĐT được đánh giá ngoài (được kiểm định  

chất lượng). 

Hoạt động sử dụng kết quả đánh giá đối với giai đoạn chuẩn 

bị báo cáo tự đánh giá (Self-Assessment Report) thể hiện ở công 

việc “trường và đội ngũ cán bộ, giảng viên rà soát lại hệ thống 

ĐBCL của đơn vị” và cải tiến. Hoạt động này được thể hiện cụ thể 

theo chu trình 4 bước PDCA: (1) Lập kế hoạch (P - Plan); (2) Triển 

khai (D - Do); (3) Kiểm tra (C - Check) và (4) Cải tiến  

(A - Act). 

 Ở bước Triển khai, hoạt động sử dụng kết quả đánh giá được 

thực hiện cụ thể ở hoạt động thu thập dữ liệu. Thu thập dữ liệu 

“giúp xác định hiện trạng của hoạt động ĐBCL cũng như xây dựng 

kế hoạch cải tiến, giúp nhà trường đáp ứng các tiêu chuẩn AUN-

QA. Các giải pháp để thu hẹp khoảng cách cần được thực hiện trước 

khi tiến hành viết và rà soát báo cáo tự đánh giá” (Tài liệu hướng 

dẫn Đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-

QA, 2016). 
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Ở giai đoạn Kiểm tra, hoạt động sử dụng kết quả đánh giá 

“liên quan đến việc thẩm định báo cáo tự đánh giá và rà soát hoạt 

động ĐBCL; thu thập ý kiến phản hồi để cải tiến. Cần thành lập 

một nhóm độc lập để thẩm định mức độ đáp ứng các báo cáo tự 

đánh giá và hệ thống ĐBCL so với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn AUN-

QA. Nhóm này cần đề xuất những khuyến nghị cải tiến báo cáo tự 

đánh giá và thu hẹp “độ chênh” giữa hoạt động ĐBCL tại đơn vị 

với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn”. 

Giai đoạn Cải tiến “bao gồm việc thực hiện các khuyến nghị 

được đưa ra trong giai đoạn Kiểm tra cũng như hoàn thiện báo cáo 

tự đánh giá trước khi phổ biến nội dung báo cáo tự đánh giá đến 

các bên liên quan và chuẩn bị sẵn sàng cho đánh giá ngoài”. 

Như vậy, ngay ở giai đoạn chuẩn bị báo cáo tự đánh giá, hoạt 

động sử dụng kết quả đánh giá để cải tiến CTĐT đã được thực hiện, 

từ việc lấy ý kiến các đối tượng liên quan đến hoạt động thu thập 

minh chứng, viết báo cáo nhận diện thực trạng xây dựng và thực 

hiện CTĐT của cơ sở đào tạo so với các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh 

giá CTĐT. Kết quả của hoạt động sử dụng kết quả đánh giá được 

thể hiện trong nội dung báo cáo ở tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí 

bằng những giải pháp, cách thức nhằm cải tiến những điểm tồn tại. 

Điều này được thể hiện qua nhận định của Tài liệu hướng dẫn Đánh 

giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA, “báo 

cáo tự đánh giá là khởi điểm cho hoạt động phối hợp cải tiến chất 

lượng giữa ủy ban rà soát và khoa” “góp phần xây dựng kế hoạch 

cải tiến chất lượng trong những năm tiếp theo”. 

Sau khi hoạt động tự đánh giá hoàn tất, nếu nhà trường, 

khoa/bộ môn muốn CTĐT được kiểm định chất lượng CTĐT, thì 

báo cáo tự đánh giá được sử dụng làm tài liệu phục vụ cho hoạt 

động này khi đã cải tiến những nội dung/hoạt động hạn chế. Hoạt 

động kiểm định CTĐT được đánh giá bởi tổ chức kiểm định bên 
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ngoài, theo chu trình PDCA. Đoàn đánh giá ngoài dựa vào báo cáo 

tự đánh giá của đơn vị, những thông tin thu thập từ hoạt động phỏng 

vấn, quan sát và minh chứng được cung cấp, thực hiện đánh giá 

ngoài; trong đó cần phải xác định, thống nhất những nội dung/điểm 

tồn tại và cần cải tiến ở các tiêu chuẩn, tiêu chí. Tức là đoàn đánh 

giá ngoài phải “xác định “độ chênh” giữa thực tiễn hoạt động của 

trường/khoa so với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn AUN-QA để đưa ra 

khuyến nghị về những mặt cần cải thiện”. Dựa vào kết quả đánh 

giá ngoài CTĐT, các khoa/bộ môn lập kế hoạch thực hiện nội 

dung/hoạt động cần cải thiện. 

Bảng 1. Mẫu Báo cáo đánh giá chương trình đào tạo 

Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Điểm 

mạnh 

Điểm cần cải 

thiện 

Điểm  

(1-7) 

Tổng 

      

 

Nói tóm lại, CTĐT từ khi được lên kế hoạch thực hiện kiểm 

định đến khi hoàn thành, hoạt động sử dụng kết quả đánh giá CTĐT 

được thực hiện dựa trên kết quả và khuyến nghị ở cấp nội bộ (đánh 

giá nội bộ/tự đánh giá) và đánh giá ngoài. Chính các đối tượng liên 

quan đến việc thu thập minh chứng và viết báo cáo là các đối tượng 

liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc xây dựng và thực hiện 

CTĐT, nhận diện được những nội dung/hoạt động cần cải thiện và 

chủ động trong việc lên kế hoạch cải thiện. Ý kiến của nhóm đánh 

giá nội bộ và đánh giá ngoài CTĐT (đoàn kiểm định) bổ sung 

nguồn thông tin khách quan, có tính chất chuyên gia, đảm bảo độ 

tin cậy để nhận diện chính xác thực trạng và có thêm những khuyến 

nghị cần cải tiến.  

3. Thực trạng sử dụng kết quả đánh giá chương trình đào tạo 

ở Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM  
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Trong bài viết này, thực trạng sử dụng kết quả đánh giá CTĐT 

được chúng tôi mô tả đối với những CTĐT được đánh giá theo Bộ 

tiêu chuẩn AUN-QA. Đến tháng 9/2020, Trường ĐH KHXH&NV 

có 9 CTĐT được đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Như vậy, 

dựa vào cách thức sử dụng kết quả đánh giá cho việc cải tiến CTĐT 

theo hướng dẫn của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA và theo chính sách 

hiện tại của ĐHQG-HCM, việc sử dụng kết quả đánh giá CTĐT 

được thực hiện ở 3 giai đoạn đánh giá: (1) Khoa/bộ môn tự đánh 

giá; (2) Đánh giá cấp ĐHQG-HCM (do Trung tâm Khảo thí và 

Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM tổ chức); (3) Đoàn đánh 

giá chất lượng CTĐT của AUN-QA. Dựa trên các dữ liệu thu được 

từ nghiên cứu các báo cáo tự đánh giá CTĐT, các văn bản và quy 

trình liên quan đến sử dụng kết quả đánh giá và phỏng vấn các đối 

tượng quản lý khoa/bộ môn, chúng tôi nhận diện được thực trạng 

sử dụng kết quả đánh giá CTĐT để cải tiến CTĐT như sau:  

ThΘ hiΜn ε c§c vŁn bnͩ h¨nh ch²nh: 

- Hoạt động sử dụng kết quả đánh giá CTĐT đã được thể hiện 

trong “Quy trình tự đánh giá và tham gia đánh giá ngoài theo bộ 

tiêu chuẩn AUN-QA”, ở bước thứ 7 (sau đánh giá) 

- Ban hành các công văn yêu cầu lập kế hoạch cải tiến CTĐT 

sau 1 tháng nhận báo cáo đánh giá ngoài chính thức 

- Công văn yêu cầu nộp báo cáo cải tiến CTĐT sau 12 tháng 

lên kế hoạch cải tiến 

- Các biểu mẫu hỗ trợ, tham khảo cho việc lập kế hoạch  

và báo cáo cải tiến CTĐT sau đánh giá được gửi đến các bên  

liên quan. 

ThΘ hiΜn ε viΜc gi§m s§t v¨ qunͩ lĨ c¹ng t§c ciͩ tiΔn sau Ľ§nh 

gi§ CTņT th¹ng qua c§c hotͧ Ľίng: 

- Xây dựng kế hoạch năm học, quý/năm có nội dung giám sát 
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và quản lý hoạt động cải tiến CTĐT 

- Giám sát việc nộp các văn bản theo nội dung của các công 

văn liên quan đến cải tiến CTĐT 

- Tư vấn, hỗ trợ cho khoa/bộ môn sau khi nhận được kế hoạch 

và báo cáo cải tiến CTĐT. 

ThΘ hiΜn ε hoͧ t Ľίng sσ dλng kΔt quͩ  Ľ§nh gi§ CTņT ĽΘ c iͩ 

tiΔn CTņT cνa c§c khoa/bί m¹n: 

- Dựa vào minh chứng và báo cáo tự đánh giá của các khoa/bộ 

môn chưa thấy các khoa/bộ môn tiến hành cải tiến CTĐT, ngay sau 

khi thu thập thông tin và nhận diện được thực tế đáp ứng yêu cầu 

so với các tiêu chuẩn tiêu chí đặt ra. 

- Tất cả các khoa/bộ môn có CTĐT thực hiện việc lập kế 

hoạch và báo cáo kết quả cải tiến CTĐT đối với các CTĐT được 

kiểm định. 

- Các cải tiến được các khoa/bộ môn thể hiện là ở những tiêu 

chuẩn, tiêu chí liên quan trực tiếp tới sự chủ động, tự chủ của 

khoa/bộ môn. Những tiêu chuẩn, tiêu chí được khoa/bộ môn nhận 

định là “chưa được cải thiện” phần lớn liên quan đến các hoạt 

động/công việc như: cơ sở vật chất, tổ chức đào tạo, nhân sự, thư 

viện và tài chính. Điều này được cụ thể hóa khi các đối tượng được 

phỏng vấn trả lời “khoa chúng tôi không thể thực hiện việc cải tiến 

đối với những nội dung liên quan đến vấn đề chính sách của nhà 

trường như vấn đề kinh phí mời giảng viên quốc tế, mời các nhà 

doanh nghiệp nước ngoài; vấn đề bồi dưỡng đào tạo, hay cơ sở vật 

chất…”. Trong khi đó, những vấn đề cần cải thiện theo khuyến nghị 

của Đoàn đánh giá thì cần thời gian dài, cần sự hỗ trợ, phối hợp ở 

từ nhiều phòng ban/trung tâm, chính sách của  

nhà trường.  
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Dựa vào thực trạng trên, có thể nhận thấy những ưu điểm và 

những điểm cần cải tiến đối với hoạt động sử dụng kết quả sau đánh 

giá CTĐT như sau: 

̮u ĽiΘm 

- Hoạt động sử dụng kết quả sau đánh giá CTĐT đã được cụ 

thể hóa bằng quy trình; 

- Có công văn yêu cầu cụ thể cho hoạt động lập kế hoạch và 

báo cáo hoạt động cải tiến CTĐT; 

- Có thực hiện công tác tư vấn và hỗ trợ đối với kế hoạch cải 

tiến và báo cáo cải tiến CTĐT; 

- Các khoa/bộ môn đã phát huy năng lực để cải tiến những nội 

dung/công việc trong khả năng có thể; 

- Sau 1 năm cải tiến những hoạt động/nội dung được khuyến 

nghị thực hiện ở mức “chưa đạt” hoặc “đạt” vẫn được nhiều 

khoa/bộ môn tiếp tục đề xuất cải tiến. 

ņiΘm cͭ n cͩ i thiΜn 

- Việc xác định các cách thức cần cải tiến chưa được thể hiện 

ở các báo cáo tự đánh giá ngay giai đoạn tự nhận diện của các 

khoa/bộ môn. Các báo cáo còn nặng tính mô tả thực trạng dựa trên 

các nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí; 

- Nội dung/hoạt động cần được cải tiến từ các khuyến nghị 

của hội đồng đánh giá, kiểm định chất lượng CTĐT cần thực hiện 

trong thời gian dài hạn và có sự phối hợp các bên liên quan chưa 

được đưa vào trong chiến lược phát triển của trường, khoa/ 

bộ môn; 

- Hoạt động cải tiến CTĐT chỉ thể hiện rõ trong năm đầu tiên 

sau kiểm định CTĐT. Sau thời gian trên, hoạt động cải tiến CTĐT 

không được xác nhận và báo cáo; 
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- Chưa có quy trình về hoạt động quản lý sử dụng kết quả 

đánh giá để cải tiến chất lượng CTĐT; 

- Hoạt động giám sát chỉ dựa trên kế hoạch và báo cáo, các 

minh chứng không được cung cấp trong báo cáo. Kết quả thực hiện 

sau tư vấn cải tiến CTĐT không được giám sát; 

- Chưa có lộ trình cụ thể cho mỗi nội dung/hoạt động cần cải 

tiến cần thực hiện trong thời gian dài; 

- Chưa có sự phối hợp giữa các đơn vị trong toàn trường ở 

việc sử dụng kết quả đánh giá CTĐT. 

4. Một số khuyến nghị đối với các bên liên quan 

Dựa trên mục tiêu hoạt động đánh giá CTĐT, hướng dẫn việc 

sử dụng kết quả đánh giá và thực tiễn việc sử dụng kết quả đánh 

giá CTĐT, cũng như hướng tới việc sử dụng kết quả đánh giá 

CTĐT một cách hiệu quả, chúng tôi đề xuất các khuyến nghị sau 

đối với các bên liên quan: 

ņΧi vαi c§c khoa/bί m¹n c· CTņT Ľ̯ιc Ľ§nh gi§  

- Nhận thức đúng vai trò hoạt động tự đánh giá CTĐT, kiểm 

định CTĐT với mục đích cải tiến không ngừng CTĐT nhằm đảm 

bảo chất lượng đào tạo. Chính vì vậy, các khoa/bộ môn cần chủ 

động đề xuất và tiến hành thực hiện cải tiến CTĐT ngay ở giai đoạn 

tự đánh giá CTĐT; 

- Đưa nội dung/hoạt động cần cải tiến vào chiến lược và kế 

hoạch hành động cụ thể của khoa/bộ môn; 

- Tận dụng tối đa các nguồn lực của cơ sở tổ chức nhà trường 

và chủ động phối hợp các phòng ban, trung tâm liên quan đến nội 

dung/hoạt động cần được cải tiến; 

- Cần xây dựng lộ trình dài hạn về hoạt động cải tiến CTĐT 

dựa trên sự tư vấn và hỗ trợ, cũng như đồng ý của Ban giám hiệu 
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nhà trường. 

ņΧi vαi Nh¨ tr̯γng 

- Cần nhận diện và hệ thống các vấn đề được khuyến nghị từ 

kết quả đánh giá, kiểm định CTĐT để có những chiến lược, chính 

sách và giải pháp nhằm hỗ trợ cho các khoa/bộ môn thực hiện việc 

cải tiến khả thi và có hiệu quả như vấn đề tài chính, cơ sở vật chất, 

chính sách về nhân sự và hoạt động phối hợp thực hiện giữa các 

phòng ban/trung tâm; 

- Cần bổ sung thêm những quy trình giám sát và hỗ trợ nhằm 

kiểm soát chặt chẽ chức năng, nhiệm vụ của đối tượng quản lý liên 

quan đến các công việc tư vấn, cung cấp minh chứng, lộ trình cải 

tiến. 

5. Kết luận 

CTĐT là “xương sống” toàn bộ hoạt động đào tạo ở cấp độ 

khác nhau. Một trong những cơ sở chủ yếu để cải tiến, phát triển 

CTĐT là dựa trên kết quả đánh giá, kiểm định CTĐT theo các bộ 

tiêu chuẩn của chính nước sở tại, hay của khu vực như Bộ tiêu 

chuẩn AUN-QA… Hoạt động sử dụng kết quả đánh giá cấp CTĐT 

theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA ở Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-

HCM đã được cụ thể hóa ở các văn bản hành chính và công việc 

của các bên liên quan. Tuy nhiên, hoạt động sử dụng kết quả đánh 

giá CTĐT vẫn cần được cải tiến theo chu trình PCDA thông qua 

các chính sách, công cụ quản lý,… Khi các đối tượng liên quan 

chưa nhận thức đúng vai trò của đánh giá CTĐT và sử dụng kết quả 

đánh giá CTĐT, cũng như chưa có những chính sách quản lý, hỗ 

trợ, phối hợp các giữa các bên liên quan, thì nhiều khuyến nghị để 

cải tiến CTĐT vẫn còn “để đó”, hoặc cách thức sử dụng kết quả 

đánh giá CTĐT chưa hiệu quả.  
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ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐẢM BẢO 

CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI 

MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

TS Lê Chi Lan*  

Tóm tắt 

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cung 

cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Theo yêu cầu đổi 

mới giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại học được quyền tự 

chủ trong rất nhiều phương diện, một trong những phương diện 

ảnh hưởng rất lớn đến quy mô và chất lượng đào tạo đó là việc tự 

mở ngành đào tạo khi nhà trường hội đủ các điều kiện quy định 

liên quan đến chuyên ngành được mở. Để duy trì chất lượng đào 

tạo thì mỗi cơ sở giáo dục cần xây dựng hệ thống đảm bảo chất 

lượng (ĐBCL) bền vững. Bài viết tìm hiểu về thực trạng ĐBCL 

giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn (ĐHSG), từ đó đề xuất một 

số giải pháp cải tiến hệ thống ĐBCL bên trong tại Trường ĐHSG 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay. 

Tρ kh·a: hΜ thΧng Ľmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng, y°u cuͭ ĽΫi mαi gi§o 

dλc, gi§o dλc Ľͧi hΣc 

 

1. Đặt vấn đề 

Theo Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 về việc 

đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006 - 

2020, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ “Đổi mới giáo dục đại học 

phải đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả và đồng bộ. Việc mở rộng 

                                                
* Trường Đại học Sài Gòn 
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quy mô phải đi đôi với nâng cao chất lượng; thực hiện công bằng 

xã hội đi đôi với đảm bảo hiệu quả đào tạo; tiến hành đổi mới từ 

mục tiêu, quy trình, nội dung đến phương pháp dạy và học, phương 

thức đánh giá kết quả học tập”. Vì vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa 

và cạnh tranh quốc tế cao, giáo dục đại học Việt Nam cần có sự đổi 

mới để phù hợp với tình hình thực tiễn.  

Để đáp ứng tinh thần đổi mới trên, các trường đại học đã có 

những thay đổi trong hoạt động giáo dục và đào tạo, song song với 

việc này không thể thiếu việc ĐBCL giáo dục đại học. ĐBCL giáo 

dục đại học là nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả các cơ sở giáo 

dục đại học vì ĐBCL giáo dục không chỉ phục vụ mục tiêu kiểm 

định chất lượng (KĐCL) mà còn là yếu tố nền tảng giúp các trường 

đại học duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục bền vững. 

Ngoài ra, công tác ĐBCL giáo dục còn giúp các trường đại học 

thích nghi, hội nhập và cạnh tranh với các trường đại học tiên tiến 

trong khu vực.. 

Luật Giáo dục Đại học 2019 đã có các quy định liên quan đến 

công tác KĐCL giáo dục, cụ thể: nếu trường đại học không ĐBCL 

sẽ tạm dừng tuyển sinh hoặc thậm chí giải thể. Theo kế hoạch Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đề ra, tới năm 2020, 100% trường đại học 

phải tối thiểu được KĐCL lần thứ nhất, ít nhất 10% các chương 

trình đào tạo (CTĐT) phải được kiểm định hoặc đánh giá chất 

lượng. Kết quả kiểm định sẽ là một trong những căn cứ quan trọng 

để quyết định sự tồn tại của các trường đại học, sự tồn tại của nhiều 

ngành đào tạo thông qua việc kiểm định CTĐT tại các trường đại 

học. Việc kiểm định không chỉ công nhận chất lượng đào tạo của 

trường đại học mà quan trọng hơn là giúp các trường đại học cải 

tiến và nâng cao chất lượng. Hiện nay, hầu hết các cơ sở giáo dục 

đều có bộ phận ĐBCL phục vụ công tác ĐBCL bên trong, ĐBCL 

bên ngoài [2]. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, các 

trường đại học có quyền tự chủ về nhiều mặt, vì vậy các hoạt động 
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này cần có sự giám sát của hệ thống ĐBCL bên trong, chính vì lý 

do đó tác giả đã chọn vấn đề: “Đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống 

ĐBCL bên trong tại Trường ĐHSG đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục đại học”. 

2. Một số nội dung liên quan đến đổi mới giáo dục đại học 

Tiếp theo Nghị quyết 14/2005/NQ-CP, ngày 04/11/2013 đã 

được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua Nghị quyết số 

29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế [3]. Từ 

nội dung nghị quyết này cho thấy đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo là đổi mới từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục 

tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm 

thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước 

đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục, đào tạo và việc tham 

gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới 

ở tất cả các bậc học, ngành học. Mục tiêu của đổi mới là tạo ra 

chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng 

ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, nhu cầu học tập của nhân dân [7]. 

Bên cạnh đó, yêu cầu về tự chủ đại học được đẩy mạnh thông 

qua việc triển khai Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của 

Chính phủ. Kể từ khi được giao quyền tự chủ, số lượng các đề tài 

khoa học đấu thầu thành công, số lượng các công bố trong nước, 

quốc tế, các chương trình mở mới của các trường đại học đều tăng, 

quy mô đào tạo ổn định, thu nhập của giảng viên, người lao động 

tăng [9].  

Ngoài ra, theo Luật Giáo dục 2019, các cơ sở giáo dục được 

phép tự chủ trong việc mở ngành đào tạo mới nếu đáp ứng điều 

kiện của Luật Giáo dục 2019 quy định, trong đó cơ sở giáo dục 
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được tự chủ mở ngành đào tạo trình độ đại học. Khi đạt chuẩn 

KĐCL CTĐT trình độ đại học thì được tự chủ mở ngành đào tạo 

trình độ thạc sĩ ngành phù hợp, khi đạt chuẩn KĐCL CTĐT trình 

độ đại học, thạc sĩ thì được tự chủ mở ngành đào tạo trình độ tiến 

sĩ ngành phù hợp… trừ một số ngành đặc thù thuộc lĩnh vực sức 

khỏe, đào tạo giáo viên, quốc phòng, an ninh (Tr²ch luͻt sΧ 

34/2018/QH14 ng¨y 19/11/2018 quy ĽΠnh sσa ĽΫi, bΫ sung c§c 

ĽiΖu cνa Luͻt Gi§o dλc ņͧi hΣc). Sự thay đổi của Luật Giáo dục 

đại học càng khẳng định công tác ĐBCL đóng vai trò rất quan trọng 

và không thể thiếu trong hoạt động giáo dục và đào tạo, đặc biệt là 

trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học hiện nay [10].  

Các văn bản liên quan đến đổi mới giáo dục đại học có thể 

thấy liên quan đến rất nhiều nội dung, trong đó có một số nội dung 

tiêu biểu như:  

+ Đổi mới tư duy phát triển giáo dục đại học;  

+ Giáo dục và đào tạo cần gắn với nhu cầu xã hội. Để thực 

hiện được vấn đề này, giáo dục đại học cần phải gắn kết tốt hơn với 

doanh nghiệp;  

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ làm công 

tác giáo dục đại học;  

+ Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục. Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá thực tế năng lực, đạo 

đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác; 

+ Xây dựng các tiêu chuẩn KĐCL và thành lập các đơn vị 

chuyên trách để triển khai các hoạt động ĐBCL, KĐCL; 

+ Tăng cường quyền tự chủ cho các trường đại học ở các lĩnh 

vực: xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy; tổ chức 

tuyển sinh, đào tạo, công nhận tốt nghiệp; tổ chức bộ máy; huy 
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động, quản lý, sử dụng nguồn lực, hợp tác trong và ngoài nước, đặc 

biệt là được phép tự mở mã ngành đào tạo nếu thỏa điều kiện quy 

định của Luật Giáo dục 2019.  

+ Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục trong giáo dục đại 

học. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh 

xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm 

toàn bộ chi phí hoạt động theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, 

nhân sự,… 

 Trước yêu cầu đổi mới, Trường ĐHSG luôn nâng cao nhận 

thức để thực hiện các sứ mệnh của mình đó là đào tạo, nghiên cứu 

khoa học, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo chất lượng cao 

để phục vụ cho hoạt động giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, 

Trường ĐHSG cần phải hiện đại hóa cơ sở vật chất, hệ thống học 

liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo. Hoạt động ĐBCL sẽ giúp Trường 

ĐHSG thực hiện tốt các sứ mệnh then chốt trên. Hoạt động ĐBCL 

bao gồm: ĐBCL bên ngoài (External Quality Assurance - EQA) 

và ĐBCL bên trong (Internal Quality Assurance - IQA). ĐBCL 

bên trong chính là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi cơ sở giáo dục 

đại học. Theo yêu cầu đổi mới hiện nay, Chính phủ và Bộ Giáo dục 

Đào tạo kêu gọi sự tự chủ của các cơ sở giáo dục, các trường đại 

học phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp và ĐBCL. Vì vậy, mỗi 

trường đại học cần phải xây dựng cho mình một hệ thống ĐBCL 

bên trong phù hợp và hiệu quả. Hiện nay, hầu hết các trường đều 

có hệ thống ĐBCL bên trong. Mỗi trường sẽ chọn cho mình một 

mô hình ĐBCL phù hợp [5].  

3. Thực trạng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục tại 

Trường Đại học Sài Gòn 
 

ĐBCL bên trong là hệ thống các chính sách và cơ chế để vận 
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hành một trường đại học hoặc một chương trình giáo dục nhằm 

đảm bảo nhà trường và chương trình giáo dục đáp ứng đầy đủ các 

mục tiêu và chuẩn mực được áp dụng cho trường đại học và các 

chương trình giáo dục [1].  

Trường ĐHSG với tiền thân là trường cấp 2 miền Nam Việt 

Nam được thành lập năm 1972. Trên cơ sở đó, Trường Cao đẳng 

Sư phạm được thành lập năm 1976, đến năm 2007 đổi tên thành 

Trường ĐHSG. Trường ĐHSG là cơ sở giáo dục công lập đa 

ngành, đa bậc học, đa lĩnh vực trực thuộc 2 cơ quan chủ quản là 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Trường ĐHSG với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy ĐBCL đang rất 

được quan tâm và được xem là hoạt động thường xuyên, liên tục 

của Nhà trường. Năm 2008, trường thành lập Phòng chức năng 

Khảo thí và ĐBCL giáo dục, hoạt động ĐBCL giáo dục được thực 

hiện bởi Phòng Khảo thí và ĐBCL giáo dục và phối hợp với các 

đơn vị chuyên môn hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao 

chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc 

tế,…[3]. 

Trong những năm gần đây, để ĐBCL Trường ĐHSG, Phòng 

Khảo thí và ĐBCL giáo dục đã tích cực triển khai một số hoạt động 

ĐBCL. Bắt đầu từ năm 2008, Nhà trường đã tiến hành tự đánh giá 

chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL giáo dục đại học 

kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT. Từ năm 2018 đến 

nay, Nhà trường đã kiểm định 5 chương trình trong đó 4 chương 

trình đại học và 1 chương trình thạc sĩ. Bên cạnh đó, Nhà trường 

đang tự đánh giá 4 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA, dự kiến đánh 

giá 4 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA vào năm 2021. 

Qua công tác kiểm định trường và kiểm định CTĐT, Nhà 

trường đã xác định được các mặt còn hạn chế như:  
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- Cần rà soát, đánh giá và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản 

quản lý (đặc biệt là các văn bản quy định liên quan đến công tác 

đào tạo, công tác ĐBCL giáo dục,…); 

- Hàng năm cần tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ giảng viên, 

cán bộ viên chức, người học đánh giá hiệu quả các văn bản quản 

lý, điều hành nhà trường; 

- Nhà trường cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong tiếp nhận, xử lý, ban hành, lưu trữ hệ thống văn bản điều 

hành, quản lý; 

- Cần tăng cường vai trò của bộ phận giám sát trong việc rà 

soát, tư vấn hệ thống văn bản quản lý của Nhà trường. 

- Hệ thống văn bản quản lý cần đảm bảo để các bên liên quan 

dễ tiếp cận và sử dụng. 

- Nhà trường cần nâng cao năng lực tư vấn chính sách về 

ĐBCL giáo dục, xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong hiệu quả; cần 

nghiên cứu xây dựng hệ thống ĐBCL nội bộ với sự kết nối chặt 

chẽ giữa bộ phận ĐBCL với các Phòng/Khoa/Bộ môn/và các đơn 

vị. 

- Cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ về 

công tác ĐBCL trong trường đại học. Văn hóa chất lượng cần được 

quán triệt rộng rãi. 

- Cần ban hành đầy đủ các quy trình thu thập ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan, trong đó quy định rõ về việc sử dụng ý kiến 

góp ý của các bên liên quan để có giải pháp khắc phục, nâng cao 

chất lượng. 

- Cần tăng cường cơ chế giám sát, tư vấn của bộ phận ĐBCL 

trong tất cả các hoạt động của Nhà trường…. 

(Tr²ch nίi dung g·p Ĩ cνa Hίi ĽΩng KiΘm ĽΠnh cνa ņͧi hΣc 
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QuΧc gia H¨ Nίi nŁm 2017 li°n quan những vͫn ĽΖ cͭn cͩi tiΔn 

hΜ thΧng ņBCL b°n trong). 

 Qua đoạn trích góp ý của Hội đồng Kiểm định của Đại học 

Quốc gia Hà Nội năm 2017 liên quan đến những vấn đề cần cải 

tiến hệ thống ĐBCL bên trong cho thấy: mặc dù từ năm 2008, 

Trường ĐHSG có thành lập bộ phận chuyên trách về ĐBCL, có 

nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị bên trong và ngoài nhà trường 

và thực hiện chức năng ĐBCL, tuy nhiên, hệ thống ĐBCL chưa 

đồng bộ hoặc chưa theo kịp với yêu cầu của thực tiễn [3], chưa 

mang tính hệ thống và cơ bản. Hiện nay, hệ thống ĐBCL bên trong 

Trường ĐHSG đã tiến hành thực hiện hoạt động cải tiến, một số 

việc còn hạn chế được chia thành 10 nội dung cụ thể như sau: 

Bảng 1. Một số nội dung liên quan đến việc cải tiến chất lượng sau 

công tác KĐCL năm 2017 

STT 
Nội dung 

thực hiện 
Một số nội dung cần thực hiện  

Đã 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

1 

Chính 

sách và 

quy trình 

ĐBCL 

Rà soát các văn bản quản lý cấp trường 

thường xuyên và hàng năm. 
x  

Xây dựng mục tiêu, chính sách, quy 

trình ĐBCL rõ ràng. 
x  

Xây dựng sổ tay chất lượng x  

2 
Hệ thống 

giám sát 

Tổ chức các hoạt động cải tiến chất 

lượng sau hoạt động tự đánh giá. 
x  

Thiết lập một hệ thống giám sát chặt 

chẽ phục vụ cho công tác quản lý chất 

lượng ở các khâu trong tổ chức. 

 x 

Xây dựng cẩm nang chất lượng cho 

từng nhóm đối tượng trong trường. 
 x 

3 
Định kỳ rà 

soát các 

Định kỳ rà soát công tác văn bản về thi, 

kiểm tra. 
x  
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STT 
Nội dung 

thực hiện 
Một số nội dung cần thực hiện  

Đã 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

hoạt động 

then chốt: 

giảng dạy, 

NCKH,... 

Mở rộng giao lưu hợp tác với nước 

ngoài, giao lưu văn hóa, trao đổi giảng 

viên, tạo điều kiện cho giảng viên nâng 

cao nghiệp vụ ở nước ngoài. 

 x 

4 
Đánh giá 

người học 

 Xây dựng hệ thống theo dõi sự tiến bộ 

của người học. 
 x 

5 
ĐBCL đội 

ngũ 

 Định kỳ rà soát quy trình tuyển dụng, 

bổ nhiệm cán bộ, viên chức. 
x  

Giảng viên được tạo cơ hội học lên cao 

hơn, khuyến kích nghiên cứu khoa học 

và mở thêm loại hình nghiên cứu khoa 

học với đề tài trọng điểm. 

x  

Đảm bảo đội ngũ cán bộ viên chức đủ 

về số lượng và chất lượng. 
x  

6 

ĐBCL hệ 

thống cơ 

sở vật chất 

Định kỳ nâng cấp giảng đường, trang 

thiết bị dạy học 
x  

Định kỳ đánh giá các dịch vụ phục vụ 

sinh viên như ký túc xá, phòng máy 

tính nối mạng, phòng thí nghiệm, thực 

hành,… 

x  

Tăng cường số đầu sách cho thư viện. x  

7 

ĐBCL 

hoạt động 

hỗ trợ 

người học 

Công tác cố vấn học tập và hỗ trợ 

người học được chú trọng. 
x  

Chú trọng vai trò của Đoàn, Hội trong 

đời sống sinh viên. 
x  

8 
Tự đánh 

giá 

Tổ chức thực hiện tự đánh giá chất 

lượng nhà trường 3 năm 1 lần nhằm 

hướng đến kiểm định ở chu kỳ tiếp 

theo. 

x  

Xây dựng đề án nâng cao chất lượng  x 
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STT 
Nội dung 

thực hiện 
Một số nội dung cần thực hiện  

Đã 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

giáo dục và đào tạo.  

9 
Đánh giá  

nội bộ 

Thành lập tổ kiểm tra, giám sát tình 

hình cập nhật thông tin trên website 

của từng đơn vị, có trách nhiệm quản 

lý và đăng tải thông tin kịp thời, nhanh 

chóng. 

x  

Định kỳ tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt 

động Khoa học và công nghệ 
 x 

Định kỳ tổ chức đánh giá chéo giữa các 

đơn vị để điều chỉnh cách thức làm 

việc theo hướng chất lượng, hiệu quả. 

 x 

10 
Hệ thống 

thông tin 

Thống kê tỷ lệ tôt nghiệp đúng hạn, tỷ 

lệ bỏ học hàng năm. 
x  

Thu thập, phân tích, sử dụng thông tin 

về sự hài lòng của người học đối với 

chương trình học, hiệu quả giảng dạy 

của giảng viên. 

x  

Công khai chuẩn đầu ra, yêu cầu đạt 

được bằng cấp của các ngành đào tạo. 
x  

Định kỳ thu thập thông tin phản hồi từ 

thị trường lao động hàng năm. 
 x 

Hệ thống thông tin về cựu sinh viên.  x 

Định kỳ tổ chức khảo sát, lấy ý kiến 

doanh nghiệp về chất lượng sinh viên 

của trường hiện đang làm việc tại các 

đơn vị, từ đó lập kế hoạch cải tiến 

CTĐT. 

 x 

Hoàn thiện phần mềm quản lý tổng thể 

nhà trường nhằm quản lý cơ sở dữ liệu 

chặt chẽ và mang tính hệ thống cao. 

 x 
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STT 
Nội dung 

thực hiện 
Một số nội dung cần thực hiện  

Đã 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Tham gia vào xếp hạng các trường đại 

học trong nước và khu vực, hướng đến 

hợp tác đào tạo liên thông với các 

trường ở nước ngoài. 

 x 

Việc thực hiện ĐBCL bên trong hiện nay tại Trường ĐHSG 

rất được quan tâm, tuy nhiên theo yêu cầu đổi mới, nhà trường cần 

phải cải cách hệ thống ĐBCL bên trong hướng đến duy trì và không 

ngừng cải tiến chất lượng thông qua các chính sách chất lượng và 

mục tiêu chất lượng, trong đó vai trò của các bên liên quan rất quan 

trọng, giữ trách nhiệm giám sát các hoạt động [9].  

Từ thực tiễn chất lượng giáo dục đào tạo cho thấy việc triển 

khai công tác ĐBCL của Nhà trường vẫn chưa tương xứng với yêu 

cầu về chất lượng và hiệu quả giáo dục, tiếp cận chưa cao với các 

tiêu chuẩn hiện hành, chưa có hệ thống ĐBCL bên trong rõ ràng 

và đồng bộ. Vì vậy, việc đề xuất hệ thống ĐBCL bên trong là rất 

cần thiết, hướng đến mục tiêu theo dõi và giám sát các hoạt động, 

trong đó cải tiến và hoàn thiện hệ thống chính sách, quy định, văn 

bản hướng dẫn là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, tạo thế mạnh và 

năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hoá về giáo dục cho 

Trường ĐHSG. 

4. Cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học 

Sài Gòn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học 

Tùy từng bối cảnh cụ thể của các trường đại học, ĐBCL bên 

trong là tổng thể của hệ thống, các ngung tài nguyên và các thông 

tin sử dụng để thiết lập, duy trì và cải tiến chất lượng và những tiêu 

chuẩn về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và dịch vụ cộng đồng. 

Bối cảnh đổi mới giáo dục đại học hiện nay đã tác động đến đội 
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ngũ lãnh đạo, giảng viên và nhân viên, với sự phối hợp của Hội 

đồng trường và Ban Giám hiệu để đưa ra các chiến lược phát triển 

tại đơn vị.  

Sơ đồ 1 mô tả hệ thống ĐBCL giáo dục bên trong tại Trường 

ĐHSG đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học. Hiện nay, theo 

quy định mới, ngoài Lãnh đạo trường là Ban Giám hiệu còn có Hội 

đồng trường. Hội đồng trường cùng Ban Giám hiệu dựa trên bối 

cảnh của xã hội và yêu cầu đổi mới trong giáo dục sẽ xây dựng sứ 

mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục, từ đó xây dựng chiến lược 

phát triển. Từ chiến lược này, nhà trường thiết lập chính sách chất 

lượng, mục tiêu chất lượng trong đó có tích hợp yêu cầu của các 

bên liên quan trong bối cảnh đổi mới. 

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu cùng với Hội đồng trường sẽ 

chỉ đạo Phòng ĐBCLGD phối hợp với các Khoa, các Phòng Ban 

liên quan để thực hiện chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng 

đã được phê duyệt. Trong quá trình này cần có hệ thống giám sát 

ĐBCL, đội ngũ cán bộ chuyên trách ĐBCL bên trong cần phải 

mạnh về chất lượng. Đội ngũ cán bộ chuyên trách về ĐBCL của 

các trường đại học về cơ bản cần có những kiến thức, kỹ năng và 

thái độ tốt về công tác ĐBCL giáo dục và đáp ứng được những yêu 

cầu về kiểm định, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo 

dục ngày càng sâu rộng thì đội ngũ này cần vững về nghiệp vụ và 

chuyên môn.  
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S̭ ĽΩ 1. ņΖ xu tͫ hΜ thΧng ņBCL gi§o dλc b°n trong tiͧ Tr̯γng 

ņHSG Ľ§p οng y°u cuͭ ĽΫi mαi gi§o dλc Ľͧi hΣc 

Quá trình ĐBCL bên trong của Nhà trường hướng đến 3 yếu 

tố cốt lõi: Đầu vào; Quá trình và Đầu ra.  

+ Yếu tố đầu vào: đòi hỏi phải ĐBCL ngay từ công tác tuyển 

sinh; Định kỳ thu thập thông tin phản hồi từ thị trường lao động 

hàng năm để ra quyết định chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo. Ngoài ra, 

Hội đồng trường  

Ban Giám hiệu 

 

Sứ mạng 

Tầm nhìn 

Chiến lược  

phát triển 

Bối cảnh xã hội.  

bối cảnh đổi mới GD 

+ Chính sách chất lượng 

+ Mục tiêu chất lượng 

+ Yêu cầu các bên liên quan 

+ Đơn vị ĐBCLGD 

+ Khoa 

+ Các đơn vị chức năng 

 

Đầu vào 

+ Tuyển sinh 

+ Đội ngũ 

cán bộ  

+ Tài chính 

+ Chương 

trình đào tạo 

+ Cơ sở vật 

chất, trang 

thiết bị 

 

Quá trình 

+ Mục tiêu đào tạo 

+ Nội dung đào tạo 
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Nhà trường cần chuẩn bị đội ngũ cán bộ có trình độ và nghiệp vụ 

tốt phục vụ cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã 

hội. Bên cạnh đó, tài chính của nhà trường cần đáp ứng việc tự chủ, 

thu và chi phải cân bằng, duy trì sự phát triển của cơ sở giáo dục. 

Hệ thống ĐBCL bên trong cần đảm bảo CTĐT thường xuyên rà 

soát, đánh giá lại nội dung CTĐT, cập nhật chương trình mới và 

có thể phối hợp đào tạo với các nước có nền giáo dục đại học tiên 

tiến như: hợp tác giảng dạy, trao đổi học thuật và đi liền với đó là 

tăng cường công tác ĐBCL bên trong. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất 

và trang thiết bị phải luôn được cải thiện và bổ sung để đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. 

+ Yếu tố quá trình: ĐBCL giáo dục bên trong cần đảm bảo 

cả quá trình như: đảm bảo mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, kế 

hoạch và chương trình. Đặc biệt, Nhà trường cần đẩy mạnh hoạt 

động nghiên cứu khoa học và có những công bố nghiên cứu khoa 

học trên các tạp chí có uy tín trên thế giới. Chất lượng kiểm định 

của một trường đại học không thể thiếu các công bố, do vậy, cùng 

với hoạt động giảng dạy, Nhà trường cần đầu tư mạnh mẽ cho hoạt 

động nghiên cứu khoa học, qua đó giảng viên có sự gắn kết giữa 

nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, trong 

ĐBCL quá trình giáo dục và đào tạo thì việc đánh giá người học 

đóng vai trò quan trọng. Việc đánh giá người học cần được thực 

hiện liên tục, song song với quá trình dạy học, bằng nhiều hình 

thức đa dạng, phù hợp với việc dạy và học hàng ngày. Đánh giá 

người học phải khuyến khích tạo động lực học tập, nâng cao ý thức 

và niềm tin cho người học. Trong quá trình ĐBCL thì giám sát hoạt 

động đánh giá người học cần phải tuân theo nguyên tắc chính xác, 

khách quan, phân hóa và công bằng. Nhà trường cần xây dựng hệ 

thống theo dõi sự tiến bộ của người học. Ngoài ra, cơ sở giáo dục 

đại học không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa 

học mà còn trách nhiệm phục vụ xã hội. Việc kết nối và phục vụ 
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cộng đồng tạo cơ hội học tập trải nghiệm ở bên ngoài lớp học cho 

sinh viên, giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng học tập và phát triển 

nhân cách. Cụ thể, một số hoạt động phục vụ cộng đồng của 

Trường ĐHSG trong thời gian qua như: Chương trình tiếp sức đến 

trường; Chiến dịch xuân tình nguyện; Hè tình nguyện; Tiếp sức 

mùa thi; Tư vấn tuyển sinh;…  

+ Yếu tố đầu ra: kết quả của ĐBCL được thể hệ bằng đầu ra 

như: Kết quả người học; Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp; Khả năng đáp 

ứng thị trường lao động và theo dõi tiến độ học tập của người học. 

Quản lý đầu ra có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo nhân lực giúp 

Nhà trường nắm được tình hình có việc làm và khả năng đáp ứng 

yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên; trên cơ sở đó 

đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, điều chỉnh, cải 

tiến quá trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao 

động. Quản lý chất lượng đầu ra cần quan tâm đến mức độ đáp ứng 

công việc của sinh viên tốt nghiệp, là cơ sở để Nhà trường bổ sung, 

điều chỉnh phương pháp giảng dạy, trang bị kiến thức, kỹ năng phù 

hợp với yêu cầu thực tế công việc,… 

Qua phân tích 3 yếu tố then chốt cần phải ĐBCL cho thấy 

biện pháp để cải tiến chất lượng bên trong là tăng cường các biện 

pháp giám sát chất lượng giáo dục và đào tạo thông qua các việc 

sau: Thiết lập một hệ thống giám sát chặt chẽ phục vụ cho công tác 

quản lý chất lượng ở các khâu trong tổ chức. Xây dựng hệ thống 

theo dõi sự tiến bộ của người học. Bên cạnh đó, định kỳ tổ chức 

đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, mở rộng giao 

lưu hợp tác với nước ngoài, giao lưu văn hóa, trao đổi giảng viên, 

tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao nghiệp vụ ở nước ngoài. 

Ngoài ra, Nhà trường cần phải xây dựng hệ thống thông tin về cựu 

sinh viên. Định kỳ tổ chức khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về 

chất lượng sinh viên của trường hiện đang làm việc tại các đơn vị, 

từ đó lập kế hoạch cải tiến CTĐT. Định kỳ tổ chức đánh giá chéo 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 

87 

giữa các đơn vị để điều chỉnh cách thức làm việc theo hướng chất 

lượng, hiệu quả. 

Để hệ thống ĐBCL bên trong được đồng bộ, Trường ĐHSG 

đang xây dựng phần mềm quản lý tổng thể nhà trường nhằm quản 

lý cơ sở dữ liệu chặt chẽ, mang tính hệ thống cao, thường xuyên 

đánh giá các CTĐT theo định kì và xây dựng đề án nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo. Hệ thống ĐBCL bên trong có chất lượng 

khi có sự phân tích các dữ liệu từ các bên liên quan, sau đó xây 

dựng công cụ hoặc dựa trên các chuẩn ban hành đánh giá nội bộ. 

Nếu công tác ĐBCL và đánh giá nội bộ tốt sẽ tiến đến đăng ký 

KĐCL. Hệ thống giám sát chất lượng (Chủ tịch Hội đồng trường, 

Ban Giám hiệu, đơn vị ĐBCL, các Khoa, Phòng chức năng) sẽ giúp 

Nhà trường cải tiến chất lượng, phát huy các điểm mạnh và khắc 

phục các điểm còn hạn chế, qua đó điều chỉnh  

sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển nhà trường qua từng 

giai đoạn. 

5. Kết luận  

Tóm lại, qua các điều trình bày ở trên cho thấy muốn ĐBCL, 

cần phải thiết lập một hệ thống ĐBCL bên trong có cấu trúc để 

giám sát, cải tiến chất lượng và để đánh giá chất lượng. Khi xây 

dựng hệ thống ĐBCL bên trong cần đảm bảo những điều kiện cơ 

bản sau: hệ thống ĐBCL bên trong cần rõ ràng, đơn giản. Trong 

hệ thống này cần có sự chung tay góp sức và hỗ trợ từ nhiều phía, 

phải cân bằng giữa tập trung và phi tập trung. Đặc biệt cần phải tận 

dụng được những công cụ hiệu quả và hệ thống ĐBCL bên trong 

phù hợp với những sự phát triển quốc gia và quốc tế. Việc cải tiến 

hệ thống ĐBCL bên trong Trường ĐHSG là vấn đề cần quan tâm 

đặc biệt nhất là trong giai đoạn đổi mới giáo dục đại học. Để hoạt 

động ĐBCL bên trong Trường ĐHSG đạt hiệu quả cao thì cần có 

hệ thống kiểm soát, thu thập dữ liệu từ các bên liên quan, kết hợp 
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đánh giá nội bộ và tham gia công tác KĐCL giáo dục để không 

ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng. Đồng thời hệ thống ĐBCL 

bên trong cần có sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các thành 

viên trong nhà trường gồm: Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám 

hiệu, đơn vị ĐBCL, các Khoa, Phòng chức năng. 
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VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VỀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

 

TS Huỳnh Khả Tú*, ThS Nguyễn Thị Thu Thảo* 

 

Tóm tắt 

Đánh giá và kiểm định chất lượng là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng trong hoạt động bảo đảm chất lượng của một cơ sở 

giáo dục. Việc tham gia đánh giá/kiểm định một chương trình đào 

tạo hoặc cơ sở giáo dục phụ thuộc không chỉ vào nguồn lực và hệ 

thống bảo đảm chất lượng bên trong sẵn có, mà còn phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố khác, trong đó việc chọn lựa bộ chuẩn chất lượng phù 

hợp và xây dựng kế hoạch triển khai hợp lý là bước quyết định đối 

với hoạt động đánh giá/kiểm định. Mỗi bộ chuẩn đánh giá/kiểm định 

sẽ có đặc điểm riêng và các yêu cầu nhất định, việc lập kế hoạch 

đánh giá/kiểm định theo từng bộ chuẩn rõ ràng, cụ thể sẽ mang đến 

hiệu quả cao, đóng góp vào quá trình thực thi chiến lược một cách 

bài bản và dễ dàng đạt được mục tiêu đặt ra. Bài viết trình bày vai 

trò của hoạt động xây dựng kế hoạch đánh giá/kiểm định và cách 

xây dựng kế hoạch đánh giá/kiểm định theo các bộ chuẩn chất lượng 

uy tín trong và ngoài nước từ những kinh nghiệm, bài học thực tế 

trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược về bảo đảm chất lượng 

tại Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM. 

Tρ kh·a: Ľ§nh gi§ v¨ kiΘm ĽΠnh chͫ t l̯ιng, Ľmͩ bͩ o chͫ t 

lι̯ng, x©y dχng chiΔn lι̯c, ņiͧ hΣc QuΧc tΔ - ņHQG-HCM 

 

                                                
* Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM 
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1. Giới thiệu 

Xây dựng kế hoạch chiến lược là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng hàng đầu của một tổ chức và tất nhiên không ngoại lệ 

đối với một cơ sở giáo dục. Trong những năm gần đây, khi tiêu 

chuẩn chất lượng ngày càng được quy định rõ ràng và cụ thể hơn 

trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, 

ban hành năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2019 [1], thì 

vai trò của đánh giá/kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục hoặc 

chương trình đào tạo (CTĐT) là điều kiện bắt buộc đối với các cơ 

sở giáo dục trong việc bảo đảm chất lượng (BĐCL) giáo dục. Theo 

đó, các kế hoạch đánh giá/kiểm định cần được xác định rõ trong kế 

hoạch chiến lược về BĐCL. Nhiều cơ sở giáo dục đã xây dựng 

riêng chiến lược về BĐCL thành một mảng chiến lược trong chiến 

lược tổng thể của nhà trường. Để thực hiện chiến lược BĐCL thật 

sự hiệu quả, các mục tiêu, kỳ vọng, chỉ số đo lường phải được xác 

định và đánh giá hàng năm trong giai đoạn của chiến lược để đảm 

bảo đạt được mục tiêu chiến lược. Việc xây dựng kế hoạch đánh 

giá/kiểm định CTĐT cụ thể sẽ giúp việc rà soát và đánh giá mục 

tiêu định kỳ được thuận lợi. Phần trình bày tiếp theo sẽ phân tích 

cụ thể vai trò của kế hoạch đánh giá/kiểm định trong kế hoạch về 

BĐCL, cách xây dựng kế hoạch đánh giá/kiểm định cấp CTĐT theo 

các bộ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET), AUN-QA và 

ABET đã triển khai thực tế tại Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-

HCM. Bài viết cũng đưa ra những thuận lợi và những tồn tại để 

người đọc có thể tham khảo khi xây dựng kế hoạch đánh giá/kiểm 

định CTĐT, cũng như cải tiến và vận hành hệ thống BĐCL bên 

trong khi cần. 

2. Vai trò của kế hoạch đánh giá/kiểm định trong kế hoạch về 

bảo đảm chất lượng 
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Tùy theo cơ cấu tổ chức của mỗi cơ sở giáo dục, việc quy định 

chức năng và nhiệm vụ cho đơn vị phụ trách về BĐCL sẽ có những 

điểm chung và một số điểm đặc trưng riêng. Tuy nhiên, ngoài các 

hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan phục vụ nhu cầu tự 

đánh giá và cải tiến định kỳ, một số hoạt động nổi bật mang tính 

chiến lược cần được xây dựng kế hoạch rõ ràng hàng năm và trong 

giai đoạn 05 năm, có thể xét đến như: Đánh giá/kiểm định cấp 

CTĐT; Đánh giá/kiểm định cấp cơ sở giáo dục; Nâng cao năng lực 

đội ngũ cán bộ làm công tác BĐCL và xây dựng đội ngũ BĐCL kế 

thừa tại các đơn vị học thuật. 

Thật vậy, kế hoạch đánh giá/kiểm định cấp CTĐT đóng vai 

trò quan trọng, có tác động trực tiếp đến các kế hoạch khác. Nó 

quyết định tính hiệu quả của CTĐT, khẳng định chất lượng đến xã 

hội, điều kiện cần để mở các bậc học cao hơn của cùng chuyên 

ngành đào tạo, tạo cơ hội ưu tiên xét tuyển cho người học khi có 

mong muốn tiếp tục học ở bậc cao hơn, đáp ứng yêu cầu về chất 

lượng đào tạo theo Luật Giáo dục, là điều kiện để thực hiện đánh 

giá cấp cơ sở giáo dục theo chuẩn AUN-QA. Nếu hoạt động đánh 

giá/kiểm định không được xây dựng cụ thể, chi tiết thì rất khó để 

xác định các mốc thời gian để đạt được mục tiêu, vì thế không thể 

có một chiến lược khả thi. Vai trò đánh giá/kiểm định chất lượng 

nói chung hay hoạt động đánh giá/kiểm định CTĐT nói riêng đối 

với kế hoạch BĐCL được minh họa như Hình 1 [2]. 
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H³nh 1. C§c yΔu tΧ li°n quan ĽΔn ho tͧ Ľίng Ľ§nh gi§/kiΘm ĽΠnh cͫ p 

CTņT 

Theo Hình 1, các mối quan hệ và các yếu tố tác động đến hoạt 

động đánh giá/kiểm định chất lượng CTĐT, bao gồm: 

o Luật Giáo dục, văn bản/nghị định về BĐCL [1]: Tại mục 

5, Điều 33 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục Đại học, ban hành năm 2018 và có hiệu lực thi 

hành từ tháng 7/2019, quy định: “Trα̯c khi kh·a Ľuͭ ti°n 

tΧt nghiΜp, ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ phͩ i Ľ̯ιc Ľ§nh gi§ chtͫ 

lι̯ng; ngay sau khi kh·a Ľuͭ ti°n tΧt nghiΜp, ch̯̭ng tr³nh 

Ľ¨o toͧ phͩ i Ľ̯ιc kiΘm ĽΠnh theo quy ĽΠnh cνa Luͻt n¨y. 

Trγ̯ng hιp kh¹ng thχc hiΜn Ľ§nh gi§, kiΘm ĽΠnh hoΊc kΔt 

quͩ  Ľ§nh gi§, kiΘm ĽΠnh kh¹ng Ľtͧ y°u cuͭ, c̭ sε gi§o dλc 

Ľͧi hΣc phͩ i c· tr§ch nhiΜm c iͩ tiΔn, n©ng cao chtͫ l̯ιng 

Ľ¨o toͧ, bͩ o Ľͩm chuͯn Ľͭu ra cνa ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ, 

b oͩ Ľͩm quyΖn lιi cho ng̯γi hΣc, kh¹ng Ľ̯ιc tiΔp tλc 

tuyΘn sinh ng¨nh Ľ¨o toͧ Ľ· cho ĽΔn khi Ľtͧ ti°u chunͯ 
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kiΘm ĽΠnh chͫ t l̯ιngò. Với quy định này, các CTĐT cần 

có kế hoạch đánh giá/kiểm định cụ thể và cần được xây 

dựng lộ trình bám sát với kế hoạch chiến lược. 

o Kế hoạch/chiến lược BĐCL được xây dựng bám sát kế 

hoạch BĐCL của trường và tác động trực tiếp đến hoạt 

động/đánh giá CTĐT. Tuy nhiên, ở một hướng ngược lại, 

hoạt động CTĐT cũng có tác động đến kế hoạch/chiến lược 

về BĐCL. Trên thực tế, khi một số kế hoạch đánh giá/kiểm 

định CTĐT không được triển khai theo đúng kế hoạch do 

các nguyên nhân khách quan (ví dụ như chỉ tiêu đăng ký, 

thời hạn đăng ký,…) hoặc chủ quan (như CTĐT chưa sẵn 

sàng, cần thêm thời gian để hoàn thiện, nhân sự chưa 

đủ,…) hoặc triển khai sớm hơn kế hoạch, thì khi đó cần 

phải cập nhật lại kế hoạch năm của BĐCL, đồng thời cập 

nhật kế hoạch chung trong giai đoạn chiến lược để bảo đảm 

sao cho hạn chế tối đa những thay đổi chỉ số đánh giá kết 

quả trong giai đoạn chiến lược. 

o Đánh giá/kiểm định cấp cơ sở giáo dục (CSGD): các CTĐT 

tốt sẽ tạo ra chất lượng tốt cho toàn CSGD.  

o Hoạt động cải tiến chất lượng CTĐT: được xây dựng sau 

khi đánh giá/kiểm định hoặc được thực hiện trong quá trình 

tự đánh giá CTĐT, có tác động hai chiều. 

o Nguồn lực: tác động rất nhiều đến kế hoạch đánh giá/kiểm 

định CTĐT nói riêng và CSGD nói chung. Nguồn lực chủ 

yếu có thể kể đến là đội ngũ (nhân sự) và cơ sở vật chất 

(CSVC). Với các CTĐT được đánh giá/kiểm định, các yêu 

cầu về nguồn lực cũng được xác định đi kèm và từ đó, việc 

xây dựng kế hoạch về đánh giá/kiểm định cũng có thể là 

cơ sở để rà soát lại nguồn lực, có những kế hoạch bổ sung, 

cải tiến phù hợp. 
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3. Xây dựng kế hoạch đánh giá/kiểm định – kinh nghiệm tri ển 

khai thực tế [2] 

Trong giai đoạn 2016-2020, mục tiêu chiến lược BĐCL của 

Trường Đại học Quốc tế được xác định là: “Thχc hiΜn Ľͩm bͩ o 

chͫ t l̯ιng to¨n tr̯γng: Ľ§nh gi§ cpͫ tr̯γng theo chuͯn AUN v¨ 

xΔp hͧ ng Ľiͧ hΣc theo hΜ thΧng xΔp h nͧg Ľiͧ hΣc quΧc tΔ ph½ hιp. 

CTņT Ľtͧ Ľ̯ιc c§c chunͯ kiΘm ĽΠnh c· uy t²n cνa khu vχc v¨ quΧc 

tΔ”. Do vậy, việc xây dựng kế hoạch đánh giá/kiểm định các CTĐT 

trong giai đoạn này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, 

triển khai thực hiện và hoàn thành mục tiêu chiến lược đã đặt ra. 

Mỗi bộ chuẩn đánh giá/kiểm định đều có những quy định 

khác nhau về điều kiện đăng ký, thời gian đăng ký, thời gian nộp 

báo cáo, thời gian triển khai đánh giá. Vì thế, việc xây dựng kế 

hoạch đánh giá/kiểm định theo mỗi bộ chuẩn sẽ khác nhau. Phần 

nội dung này sẽ trình bày tổng quát các bước xây dựng kế hoạch 

đánh giá cấp CTĐT theo 3 bộ chuẩn uy tín, phổ biến và được quan 

tâm hiện nay, bao gồm: AUN-QA, MOET và ABET. 

3.1. X©y dχng kΔ ho cͧh Ľ§nh gi§ theo chunͯ AUN-QA 

([2],[3]) 

Việc xây dựng kế hoạch cần thực hiện ít nhất 01 năm trước 

ngày đánh giá chính thức. Các kế hoạch thực hiện cần bao gồm kế 

hoạch tập huấn, tự đánh giá và đánh giá ngoài. 

Trước tiên là hoạt động tập huấn. Tập huấn cần thực hiện cả 

tập huấn từ chuyên gia và tập huấn nội bộ. Việc tập huấn từ chuyên 

gia có thể thực hiện bằng cách gửi nhân sự liên quan tham dự các 

khóa tập huấn của tổ chức AUN-QA, tham gia các buổi chia sẻ kinh 

nghiệm từ các chương trình do Trung tâm Khảo thí và Đánh giá 

chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

(ĐHQG-HCM), từ các CSGD khác hoặc mời chuyên gia đến tư 

vấn. Sau đó, sẽ tập huấn nội bộ cho những người liên quan trên diện 
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rộng hoặc những người chưa được dự các lớp tập huấn bên ngoài. 

Sau khi tập huấn, các bên liên quan đều có cái nhìn chung về 

bản chất, điều kiện, hoạt động, quy trình sẽ thực hiện. Hoạt động 

tiếp theo sẽ là tự đánh giá. Trong quá trình tự đánh giá, bước quan 

trọng nhất là thành lập nhóm tự đánh giá (TĐG). Tùy theo điều kiện 

và đặc điểm của mỗi CSGD và mỗi CTĐT sẽ quy định số nhận sự 

cần tham gia nhóm TĐG để thực hiện việc TĐG CTĐT bao gồm: 

viết báo cáo TĐG, thu thập và mã hóa minh chứng (MC), phối hợp, 

triển khai đánh giá. Các bước của hoạt động viết báo cáo TĐG và 

thu thập MC được biểu diễn như  

Hình 2.  

 

H³nh 2. C§c b̯αc cνa qu§ tr³nh viΔt b§o c§o TņG CTņT v¨ thu thͻp 

minh chοng theo Bί ti°u chunͯ AUN-QA  

Theo đó, báo cáo TĐG nên có ít nhất 02 phiên bản. Nếu có 

thời gian dài hơn thì việc chỉnh sửa, cập nhật báo cáo và gửi đến 

chuyên gia cho ý kiến càng nhiều càng tốt. Việc mã hóa MC nên 

được thực hiện bởi một đầu mối, để khi có cập nhật, thay đổi MC 

thì việc mã hóa được đồng bộ và thống nhất. Đối với một bản báo 
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cáo TĐG, việc rà soát sao cho văn phong suôn sẻ và phong cách 

viết thống nhất là bước rất quan trọng đối với cả bản viết bằng tiếng 

Việt và tiếng Anh. 

Sau khi hoàn tất TĐG, CTĐT sẽ được đánh giá chính thức. 

Để đợt đánh giá chính thức được triển khai theo đúng lịch trình, 

việc chuẩn bị các hoạt động liên quan đến đánh giá chính thức cần 

được lên kế hoạch cụ thể, từ đón tiếp đoàn, chuẩn bị các phiên 

phỏng vấn, đội ngũ hỗ trợ và đầu mối của các hoạt động. Đối với 

các trường thành viên của ĐHQG-HCM, các CTĐT sẽ được đánh 

giá cấp ĐHQG-HCM trước khi đánh giá chính thức. Đây là một 

thuận lợi của các trường thành viên ĐHQG-HCM. Đối với các 

CSGD không thuộc hệ thống ĐHQG-HCM, các CSGD có thể chủ 

động thực hiện đánh giá ngoài trước khi đánh giá chính thức từ tổ 

chức AUN-QA. Việc đánh giá cấp ĐHQG-HCM hoặc đánh giá 

ngoài trước khi đánh giá chính thức giúp cho nhóm thực hiện đánh 

giá làm quen với một đợt đánh giá thật sự, có những chuẩn bị chu 

đáo, có cơ hội nhận được thêm các góp ý của đoàn chuyên gia để 

tiếp tục cải tiến báo cáo TĐG, cũng như chuẩn bị các hoạt động 

đánh giá chính thức được thuận lợi. Với đánh giá ngoài đồng cấp 

hoặc đánh giá trước khi chính thức, báo cáo TĐG nên được gửi đến 

chuyên gia trong và ngoài trường để thẩm định báo cáo trước khi 

tổ chức đoàn đánh giá ngoài với các chuyên gia có kinh nghiệm từ 

các lĩnh vực liên quan và phải xem như một đợt đánh giá chính thức 

và thực hiện thật nghiêm túc. Các nội dung chủ yếu cần chuẩn bị 

cho một đợt đánh giá trước khi đánh giá chính thức được tóm tắt 

như Bảng 1. 

Bảng 1. Một số nội dung cần chuẩn bị và thời gian tương ứng để 

chuẩn bị đánh giá cấp ĐHQG-HCM  đồng cấp/đánh giá ngoài trước 

khi đánh giá chính thức 

STT Nội dung Thời gian 

1 Lập kế hoạch  
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2 Triển khai 8 tháng 

2.1 Tͻp huͫ n tr̯αc khi viΔt B§o c§o TņG (SAR): tͻp 

huͫ n nίi bί v¨ chuy°n gia 

1 th§ng 

2.1 Th¨nh lͻp nh·m viΔt  1 tuͭ n 

2.3 ViΔt SAR (²t nhͫ t 2 VERs) ­ HiΜu chΞnh tiΔng Anh 6 th§ng 

2.4 Gσi chuy°n gia 2 tuͭ n 

2.5 ChΞnh sσa theo g·p Ĩ  1 tuͭ n 

2.6 Minh chοng (thu thͻp, tΫng hιp, bΫ sung, upload) 8 th§ng 

3 Đánh giá ngoài cấp ĐHQG-HCM/đồng cấp/trước 

khi đánh giá chính thức 
1 tuần 

Khi tất cả đã sẵn sàng cho đánh giá chính thức, bộ phận đầu 

mối sẽ nộp báo cáo TĐG của chương trình đăng ký đánh giá cho tổ 

chức AUN-QA trước 02 tháng. Theo quy định AUN-QA, Bộ phận 

BĐCL liên hệ với thư ký AUN-QA để có lịch làm việc của đánh 

giá chính thức. Vì thế, các khâu chuẩn bị cần được phối hợp chặt 

chẽ. Việc tập huấn cho các đối tượng tham gia phỏng vấn khi đánh 

giá chính thức cũng nên được thực hiện để làm rõ cho các đối tượng 

mục đích của các phiên phỏng vấn và mong muốn góp các ý kiến 

mang tính cải tiến, xây dựng, quan trọng là để các đối tượng nắm 

được quan điểm không nên đưa ra những câu trả lời mang tính đối 

phó khi tham gia phỏng vấn. 

3.2. X©y dχng kΔ ho cͧh Ľ§nh gi§ theo chunͯ MOET ([2], 

[4], [5]) 

Về cơ bản, đối với CTĐT, việc xây dựng kế hoạch đánh giá 

theo chuẩn MOET tương đối giống kế hoạch đánh giá theo chuẩn 

AUN-QA. Tuy nhiên, cách tiếp cận chuẩn MOET khi viết báo cáo 

TĐG cũng như khi thực hiện hoạt động TĐG là khác nhau. Theo 

đó, những người làm chương trình sẽ tiếp cận các tiêu chuẩn, tiêu 

chí của AUN-QA dựa trên nguyên lý (principle-based) trong khi 

tiếp cận các tiêu chuẩn, tiêu chí của MOET dựa trên quy luật (rule-
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based). Thời gian đăng ký đánh giá theo MOET linh động hơn, có 

nhiều Trung tâm Kiểm định và vì thế các CSGD có thể chủ động 

kế hoạch đăng ký đánh giá các CTĐT. TĐG cần bám sát mốc chuẩn 

và yêu cầu minh chứng đầy đủ trong giai đoạn đánh giá theo các 

hướng dẫn, thông tư về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các 

trình độ của giáo dục đại học.  

3.3. X©y dχng kΔ ho cͧh Ľ§nh gi§ theo chunͯ ABET ([2], 

[6]) 

ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology) là chuẩn đánh giá CTĐT dành cho các khối ngành 

khoa học, kỹ thuật và công nghệ của tổ chức Kiểm định các CTĐT 

Kỹ thuật – Công nghệ của Hoa Kỳ. 

ABET quy định các mốc thời gian của quá trình đăng ký và 

thực hiện kiểm định cố định, công bố trực tiếp trên website. Các 

thủ tục của ABET đều phải thực hiện trực tuyến qua hệ thống của 

ABET với các mốc thời gian đều không thể thay đổi và không có 

trường hợp nộp trễ. ABET yêu cầu có sự tham gia của người có 

quyền cao nhất của CSGD, tài khoản ABET sẽ được cấp cho người 

lãnh đạo cao nhất và các bước quan trọng trong quá trình đăng ký 

kiểm định, nộp các yêu cầu đều phải thực hiện từ tài khoản này. 

Đối với kiểm định ABET, các đơn vị học thuật có chương trình 

kiểm định đóng vai trò chính, bộ phận BĐCL với vai trò đầu mối 

liên hệ các quy trình, thủ tục hành chính và trưởng bộ phận BĐCL 

sẽ được cấp tài khoản để thực hiện các vai trò này. ABET chú trọng 

trực tiếp vào chương trình. Từ khi nộp bản báo cáo TĐG (Self 

Study Report -SSR) chính thức đến Site visit, các đánh giá viên sẽ 

liên hệ trực tiếp với Trưởng Khoa/Bộ môn phụ trách chương trình 

để trao đổi. 

Thời gian từ lúc đăng ký kiểm định đến lúc nhận kết quả cuối 

cùng là 02 năm. Các bước chuẩn bị kiểm định theo ABET được 
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trình bày như Hình 3 [2].  

Khi tham gia kiểm định theo ABET, nhóm thực hiện ABET 

nên dự ABET meeting (nếu có thể). Điều này là cần thiết trước khi 

kiểm định chính thức đối với các CSGD chưa có chương trình nào 

kiểm định ABET. Bên cạnh đó, tổ chức mock-up visit cũng là một 

kế hoạch nên được xem xét để có thể hình dung được toàn cảnh của 

một đợt kiểm định chính thức (Site visit). Khi thực hiện Site visit, 

đoàn kiểm định đã có kết quả ban đầu. Site visit không thay đổi 

nhiều về kết quả và sự chênh lệch so với kết quả dự kiến sẽ không 

nhiều, vì vậy giai đoạn trao đổi giữa Khoa/Bộ môn phụ trách 

chương trình trước đánh giá là quan trọng nhất. Thêm vào đó, các 

chuyên gia sẽ quan tâm đến những gì trực tiếp liên quan đến chương 

trình, vì thế khi viết báo cáo cần viết tập trung và cụ thể. Các buổi 

phỏng vấn mang tính trao đổi thông tin hơn là phỏng vấn theo hình 

thức.  

 

H³nh 3. C§c b̯αc cνa qu§ tr³nh ĽŁng kĨ v¨ triΘn khai Ľ§nh gi§ 

CTņT theo Bί ti°u chunͯ ABET  
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Chính việc xây dựng kế hoạch đánh giá/kiểm định CTĐT rõ 

ràng, cụ thể, đáp ứng với mục tiêu chiến lược đề ra và phù hợp với 

nhu cầu thực tế nên hoạt động đánh giá/kiểm định CTĐT của 

Trường Đại học Quốc tế diễn ra thuận lợi, đạt được kết quả tốt, 

hoàn thành nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn 2016-2020. 

4. Thuận lợi và tồn tại 

Để có thể xây dựng được kế hoạch đánh giá/kiểm định và 

triển khai hiệu quả theo đúng chiến lược đã đặt ra, Trường Đại học 

Quốc tế có một số thuận lợi nhất định. Trước tiên là quan điểm 

đúng đắn và kịp thời đối với hoạt động BĐCL, từ đó hình thành 

văn hóa chất lượng trong toàn Trường. Điều này thể hiện ở sứ mạng 

đầu tiên của Nhà trường. Và để thể hiện quan điểm đó, chính là sự 

quyết tâm của Ban Giám hiệu và tiếp theo là phối hợp giữa các đơn 

vị trong Trường, chia sẻ các hoạt động đánh giá/kiểm định giữa các 

đơn vị với nhau. Nhà trường có kế hoạch chiến lược phát triển 

BĐCL cụ thể theo kế hoạch chiến lược chung của Trường. Tại mỗi 

đợt đánh giá/kiểm định, các đối tượng tham dự các phiên phỏng 

vấn ngoài Trường cũng đã quen với việc hỗ trợ Nhà trường trong 

các đợt đánh giá. Tất cả những hoạt động đó được thực hiện từ 

nguồn kinh phí tự chủ của Trường. Điểm quan trọng và nổi bật 

đóng góp không ít vào những thành tựu về BĐCL của Nhà trường 

chính là đội ngũ làm công tác BĐCL của Phòng BĐCL ổn định, có 

nhiều kinh nghiệm, chủ động và phối hợp tốt với các đầu mối 

BĐCL tại các đơn vị liên quan. Thêm vào đó, với vai trò là thành 

viên của ĐHQG-HCM, Nhà trường luôn được hỗ trợ từ Trung tâm 

Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo đối với các hoạt động 

BĐCL bên trong và đánh giá cấp ĐHQG-HCM cũng như các tư 

vấn, chuẩn bị cho đánh giá chính thức.  

Bên cạnh những thuận lợi, Nhà trường vẫn còn những tồn tại. 

Trước tiên phải nói đến tính chủ động trong việc thực hiện BĐCL 
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tại các đơn vị chưa được đồng bộ. Mặc dù văn hóa chất lượng đã 

đến với tất cả cán bộ viên chức giảng viên của Trường, nhưng vẫn 

còn một số ít đơn vị chưa chủ động trong hoạt động BĐCL tại đơn 

vị. Các đơn vị học thuật vẫn chưa xây dựng được đội ngũ kế thừa 

trong công tác kiểm định và BĐCL. Việc cải tiến sau đánh giá của 

một số hoạt động còn chưa rõ nét. 

5. Kết luận 

Bài viết trình bày cho người đọc cái nhìn tổng quan nhất về 

vai trò của hoạt động xây dựng kế hoạch đánh giá/kiểm định trong 

quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược về BĐCL của CSGD từ 

việc phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động đánh giá/kiểm 

định đến các bước thực hiện đánh giá/kiểm định. Nhóm tác giả 

chọn 03 Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, MOET và ABET do tính phổ 

biến, phù hợp và uy tín của ba bộ chuẩn này đối với thực trạng các 

hoạt động đánh giá/kiểm định các CTĐT của các CSGD hiện nay. 

Từ những kinh nghiệm đã triển khai thực tế tại Trường Đại học 

Quốc tế, các thuận lợi và tồn tại cũng được đưa ra. 
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẢM BẢO 

CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH  

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

 

ThS Hồ Nhã Phong*, ThS Nguyễn Thị Thu Thảo*,  

CN Nguyễn Thị Thùy Liên*, CN Hà Lan Vi* 

Tóm tắt 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia không chỉ cạnh 

tranh về kinh tế, về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà còn 

cạnh tranh về giáo dục, một yêu cầu sống còn đặt ra đối với các cơ 

sở giáo dục (CSGD) trong việc tìm một chỗ đứng, khẳng định được 

uy tín và hội nhập vào nền giáo dục toàn cầu. Trong những năm 

qua, Trường Đại học An Giang (ĐHAG) đã và đang thực hiện việc 

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên các mặt công tác, điều 

này được nêu trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHAG 

giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030: “ņΔn nŁm 2025, 

Trγ̯ng ņiͧ hΣc An Giang §p dλng c· hiΜu quͩ  c§c hΜ thΧng quͩ n 

trΠ ti°n tiΔn, §p dλng triΜt ĽΘ c¹ng nghΜ th¹ng tin n©ng cao hiΜu quͩ  

c¹ng t§c qunͩ lĨ v¨ Ľyͯ mͧ nh c¹ng t§c Ľmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng phλc 

vλ viΜc ho¨n th¨nh sο m nͧg v¨ ph§t triΘn cνa Tr̯γng”. Trong quá 

trình xây dựng và phát triển, nhận thức được tầm quan trọng của 

công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL), nhà trường đã quan tâm triển 

khai các hoạt động này; trong đó, ứng dụng CNTT trong công tác 

ĐBCL được đặc biệt chú trọng. Thông qua bài viết, nhóm tác giả 

chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ĐBCL đáp 

ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trong tình 

hình mới, đồng thời đưa ra một số đề xuất và những giải pháp cải 

                                                
* Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM 
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tiến hệ thống này tại Trường ĐHAG. 

Tρ kh·a: Ľͩm bͩ o chͫ t l̯ιng, th¹ng tin minh chοng, tχ Ľ§nh 

gi§, khoͩ s§t Ĩ kiΔn phͩ n hΩi c§c b°n li°n quan 

 

1. Đặt vấn đề 

Trường ĐHAG được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng 

Sư phạm An Giang theo Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg ngày 

30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ sở đào tạo công lập 

trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhiệm vụ cốt lõi của Trường là 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ làm hoạt động then chốt nhằm phục vụ 

sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và quốc gia; xây dựng và 

phát triển môi trường văn hóa trung thực, bình đẳng về giáo dục, 

đào tạo những con người có khả năng thích nghi, học tập suốt đời 

và có năng lực để cạnh tranh lâu dài trong môi trường toàn cầu 

luôn biến đổi; góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của kinh 

tế - xã hội Việt Nam và khu vực. Từ ngày 13/8/2019, Trường 

ĐHAG chính thức trở thành trường đại học thành viên của Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, căn cứ theo chủ 

trương, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cùng 

với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu cung 

cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, ĐBCL giáo dục, Trường 

ĐHAG đã đầu tư kinh phí, phát triển nguồn nhân lực, học hỏi để 

tích lũy kinh nghiệm và đề ra các giải pháp triển khai các hoạt động 

ĐBCL. Về cơ cấu tổ chức, năm 2004, Nhà trường đã thành lập 

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (KĐCL) với nhiệm vụ 

tham mưu và tổ chức thực hiện 02 mảng công tác: Khảo thí và 

ĐBCL. Đến ngày 30/12/2017, Phòng được đổi tên thành Phòng 

Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (P. KT&ĐBCL).  
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Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ĐBCL, ngay từ 

năm 2009, Trường ĐHAG đã triển khai công tác tự đánh giá 

(TĐG). Đến năm 2017, Trường đăng ký đánh giá ngoài cấp CSGD 

theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT với Trung tâm KĐCLGD, 

ĐHQG-HCM. Ngày 16/3/2018, Trường được công nhận đạt chuẩn 

KĐCL CSGD đại học giai đoạn 2018-2023. Đến tháng 3/2019 

Trường trở thành thành viên liên kết của tổ chức AUN-QA (Tổ 

chức Đảm bảo chất lượng thuộc Mạng lưới các trường đại học 

ASEAN). Công tác TĐG và KĐCL giáo dục (KĐCLGD) giúp cho 

Nhà trường xác định được mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong 

từng giai đoạn, thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong 

toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục 

tiêu đã được xác định. 

Trong công tác TĐG, việc thu thập và sử dụng thông tin, minh 

chứng có vai trò rất quan trọng - đây là cơ sở cốt lõi để công tác 

TĐG được thực hiện một cách chính xác, khách quan. Bên cạnh đó, 

báo cáo TĐG chất lượng giáo dục đòi hỏi việc khảo sát trên diện 

rộng đối với các bên liên quan về cơ cấu tổ chức và quản lí, về hiệu 

quả đổi mới phương pháp giảng dạy, về chất lượng đào tạo (CLĐT) 

cũng như mức độ hài lòng đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị,… 

làm cơ sở để xây dựng các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao CLĐT 

của nhà trường. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thu thập thông tin minh 

chứng và khảo sát ý kiến phản hồi các bên liên quan, nhóm chuyên 

trách và Nhà trường gặp phải không ít khó khăn như: công tác phân 

loại và lưu trữ của các đơn vị chưa khoa học; sự phối hợp giữa các 

đơn vị chưa nhịp nhàng; sự hạn chế về nguồn lực cũng như phương 

tiện hỗ trợ cho việc thu thập minh chứng; sự tham gia của đại diện 

các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động trong 

quá trình xây dựng và đánh giá CTĐT chưa được triển khai đồng 
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bộ trong toàn Trường; những khó khăn này chính là lực cản trong 

quá trình thực hiện công tác ĐBCL của Trường, đặc biệt là công 

tác TĐG và KĐCLGD. Chính vì vậy, Nhà trường đã đặt ra yêu cầu 

phải ứng dụng CNTT để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ĐBCL. 

2. Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin  

2.1. T mͭ quan trΣng cνa viΜc οng dλng c¹ng nghΜ th¹ng 

tin trong gi§o dλc 

 Ngày nay, CNTT đã và đang giữ vai trò to lớn trong phát 

triển kinh tế - xã hội, không chỉ thúc đẩy nhanh quá trình tăng 

trưởng kinh tế mà còn là chìa khoá để mở cánh cửa vào nền kinh tế 

tri thức, mang lại nhiều đóng góp thiết thực phục vụ nhân loại. Đặc 

biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ thì vai trò và tầm quan 

trọng của CNTT càng thể hiện rõ nét.  

Ở Việt Nam, trong vài thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước đặc 

biệt quan tâm thúc đẩy phát triển CNTT. Theo định hướng đến năm 

2020 của Chính phủ trong chương trình quốc gia về ứng dụng 

CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước ghi rõ: ñT²ch hιp c§c 

hΜ thΧng th¹ng tin, toͧ lͻp Ľ̯ιc m¹i tr̯γng mͧ ng rίng khͽp phλc 

vλ Ľa sΧ c§c hotͧ Ľίng cνa c§c c̭ quan nh¨ n̯αc. Hͭ u hΔt c§c 

giao dΠch cνa c§c c̭ quan nh¨ n̯αc Ľ̯ιc thχc hiΜn tr°n m¹i 

trγ̯ng ĽiΜn tσ, mΣi l¼c, mΣi ṋi, dχa tr°n nhiΖu ph̯̭ng tiΜn kh§c 

nhauò. Đối với lĩnh vực giáo dục, Đảng, Nhà nước và ngành giáo 

dục cũng đã đề ra nhiều định hướng và giải pháp ứng dụng CNTT 

vào các hoạt động giáo dục để góp phần đảm bảo nâng cao chất 

lượng giáo dục. 

Nghị quyết số 29-NQ/TW khẳng định:ñPh§t huy vai tr¸ cνa 

CNTT v¨ c§c th¨nh tχu khoa hΣc - c¹ng nghΜ hiΜn Ľͧi trong quͩ n 

l² nh¨ n̯αc vΖ gi§o dλc - Ľ¨o toͧò. 



CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

108 

Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-TTg 

ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt Đề án: ñTŁng c̯γng οng dλng 

CNTT trong quͩn l² v¨ hέ trι c§c hotͧ Ľίng dͧ y - hΣc, nghi°n cοu 

khoa hΣc g·p phnͭ n©ng cao chtͫ l̯ιng GDņT giai Ľonͧ 2016 - 

2020, ĽΠnh h̯αng ĽΔn nŁm 2025ò thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm 

trong việc tăng cường ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh triển khai 

Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt 

động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục 

và đào tạo ở trung ương và các địa phương; đổi mới nội dung, 

phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học 

và công tác quản lý tại các CSGD đào tạo trong hệ thống giáo dục 

quốc dân. 

Các định hướng trên cho thấy sự cần thiết của việc triển khai 

các hoạt động ứng dụng CNTT vào ngành giáo dục nói chung và 

giáo dục đại học nói riêng nhằm góp phần hiện đại hóa và nâng cao 

chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

2.2. T mͭ quan trΣng cνa viΜc οng dλng c¹ng nghΜ th¹ng 

tin ĽΘ x©y dχng c̭ sε dυ liΜu Ľͩm bͩ o chͫ t l̯ιng Ľ§p οng y°u 

c uͭ kiΘm ĽΠnh ch tͫ l̯ιng gi§o dλc trong thγi kȢ mαi 

Hoạt động KĐCLGD được xác định là nhiệm vụ trọng tâm 

được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục trong công tác quản 

lí của trường đại học nhằm mục đích đảm bảo và nâng cao chất 

lượng giáo dục. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học đã quy định cho CSGD đại học các quyền tự chủ khá 

toàn diện về chuyên môn, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản và gắn 

với các quyền tự chủ đó là trách nhiệm giải trình. Vì vậy, hoạt động 

KĐCLGD đã trở thành một điều kiện để CSGD đại học thực hiện 

quyền tự chủ của mình. Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học năm 2018 quy định việc công nhận 
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chuẩn KĐCLGD là một điều kiện để các CSGD đại học được tự 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh, mở ngành đào tạo, thực hiện liên kết 

đào tạo với các trường đại học nước ngoài. 

Quá trình triển khai công tác KĐCLGD đòi hỏi phải tập hợp, 

quản lí và khai thác có hiệu quả nguồn số liệu, thông tin và minh 

chứng rất lớn và phức tạp, đồng thời phải được lưu trữ lâu dài. Bên 

cạnh đó, để hoạt động KĐCLGD mang lại hiệu quả thiết thực, các 

CSGD còn phải triển khai nhiều hoạt động ĐBCL có liên quan 

trong suốt quá trình hoạt động của nhà trường, bao gồm các hoạt 

động ĐBCL được triển khai thường xuyên, liên tục và các hoạt 

động cải tiến chất lượng. 

Do đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 2274/BGDĐT-

QLCL ngày 27/5/2019 về việc: ñTŁng c̯γng οng dλng CNTT ĽΘ 

hέ trι hiΜu quͩ  hoͧ t Ľίng quͩ n l² v¨ KņCLGDò. 

Ngoài ra, trong các Bộ tiêu chuẩn KĐCL CTĐT và CSGD 

đều có nội dung yêu cầu phải có hệ thống CNTT và đội ngũ nhân 

sự vận hành hệ thống này. Khái niệm thông tin minh chứng được 

quy định tại Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT quy định về quy trình 

và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành, cụ thể như sau: ñTh¹ng tin l¨ 

nhυng t̯ liΜu Ľ̯ιc sσ dλng ĽΘ hέ trι v¨ minh hΣa cho c§c nhͻn 

ĽΠnh trong b§o c§o tχ Ľ§nh gi§ cνa c̭ sε gi§o dλc. Th¹ng tin Ľ̯ιc 

thu thͻp tρ nhiΖu nguΩn kh§c nhau ĽΘ Ľͩm bͩ o Ľί tin cͻy v¨ t²nh 

ch²nh x§c. Minh chοng l¨ nhυng th¹ng tin gͽn vαi c§c ti°u ch² ĽΘ 

x§c ĽΠnh mοc Ľί Ľͧt Ľ̯ιc cνa ti°u ch²ò (Điều 12).  

Mặt khác, trong các Bộ tiêu chuẩn KĐCL trong nước và quốc 

tế có nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu phải thu thập thông tin phản 

hồi từ các bên liên quan để đánh giá mức độ hài lòng từ các đối 

tượng này. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá phản hồi cần được lưu 

trữ qua các năm và đối sánh để cải tiến, nâng cao chất lượng.  

https://thukyluat.vn/cv/cong-van-5942-bgddt-qlcl-2018-huong-dan-tu-danh-gia-ngoai-truong-mam-non-634ff.html
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Chính vì vậy, việc xây dựng phần mềm quản lý chất lượng để 

thu thập, lưu trữ, khai thác thông tin, minh chứng và khảo sát trực 

tuyến các bên liên quan là rất cần thiết. 

Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, cung cấp thông tin, minh 

chứng cho các hoạt động ĐBCL đã mang lại hiệu quả đáng kể, góp 

phần đáp ứng yêu cầu KĐCLGD trong thời kỳ mới. Hệ thống 

CSDL sẽ tạo thuận lợi cho các chuyên gia trong và ngoài nước 

trong công tác đánh giá cấp CTĐT và CSGD; giúp cá nhân, đơn vị 

trong CSGD dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc thu thập, lưu trữ, 

khai thác và chia sẻ dữ liệu. Đặc biệt, trong tình hình đại dịch 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, việc ứng dụng 

CNTT sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đánh giá ngoài bằng phương 

thức trực tuyến. 

3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng đáp 

ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục trong thời kỳ mới 

3.1. HΜ thΧng c̭ sε dυ liΜu 

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các minh chứng được mã hóa theo 

tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn KĐCL (Bộ tiêu chuẩn AUN-

QA, Bộ tiêu chuẩn FIBAA, Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 

14/3/2016 của Bộ GD&ĐT, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT 

ngày 19/5/2017 của Bộ GD&ĐT) được lưu trữ và cho phép người 

dùng truy cập từ hệ thống máy tính.  

Các thành phần cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý minh 

chứng 

Để xây dựng hệ thống quản lý minh chứng, Phòng Khảo thí 

và ĐBCL đã phối hợp với Trung tâm Tin học Trường ĐHAG xây 

dựng một hệ CSDL bao gồm các thông tin:  

(1) Bảng danh mục ngành đào tạo. 

(2) Bảng danh mục Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, Bộ tiêu chuẩn 
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FIBAA, Thông tư 04, Thông tư 12. 

(3) Bảng danh mục tiêu chí. 

(4) Bảng danh mục tiêu chuẩn. 

(5) Bảng CSDL KĐCL. 

(6) Bảng tài liệu ĐBCL.  

Môi trường cài đặt  

Hệ thống CSDL được thiết kế và cài đặt trên Hệ quản trị 

MongoDB, ngôn ngữ lập trình PHP và chạy trên môi trường Web. 

Phương pháp xây dựng CSDL 

Mô hình thực thể mối quan hệ và mô hình hướng đối tượng. 

3.2. HΜ thΧng quͩ n lĨ minh chοng 

Căn cứ các văn bản, hướng dẫn về Bộ tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng CSGD và CTĐT, Trường ĐHAG đã xây dựng quy trình 

TĐG, trong đó, thu thập và xử lý thông tin minh chứng là khâu 

quan trọng được nhà trường triển khai có hệ thống và đạt hiệu quả. 

Việc lập kế hoạch thu thập và quản lý thông tin minh chứng 

được Trường cụ thể hóa qua các bước: Xác định mục đích, yêu cầu, 

phạm vi áp dụng và chỉ rõ các đơn vị phối hợp để chuẩn bị triển 

khai. Dựa trên kế hoạch ban hành, Trường thực hiện phân công 

nhân sự, trong đó, P.KT&ĐBCL làm đầu mối thu thập tất cả các 

minh chứng từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị cách thức thu thập 

và mã hóa thông tin minh chứng. Mỗi đơn vị có trách nhiệm thu 

thập, mã hóa những thông tin minh chứng liên quan. Sau thời gian 

thực hiện việc thu thập minh chứng, Trường tiến hành đánh giá 

mức độ thực hiện, sự phù hợp của minh chứng, sự đầy đủ, tin cậy 

để đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn, tiêu chí. Qua quá trình 

rà soát, đánh giá, Trường đề ra những biện pháp, hướng dẫn để các 
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đơn vị thực hiện điều chỉnh, cập nhật, cải tiến quá trình thu thập và 

quản lý minh chứng một cách hiệu quả hơn. 

Năm 2009, Trường hoàn thành báo cáo TĐG cấp CSGD phiên 

bản đầu tiên. Sau đó, Trường tiếp tục rà soát và cập nhật báo cáo 

TĐG vào các năm 2012, 2016 theo các bộ tiêu chuẩn hiện hành. 

Đến năm 2017, Trường ĐHAG tiến hành đăng kí đánh giá ngoài 

cấp CSGD đại học theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 

trường đại học của Bộ GD&ĐT (ban hành kèm theo Quyết định số 

06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014) với Trung tâm KĐCLGD 

thuộc ĐHQG-HCM. Để hỗ trợ công tác này, đồng thời giúp chuyên 

gia dễ dàng khảo sát và tra cứu thông tin minh chứng thuận tiện 

hơn, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo triển khai xây dựng phần mềm Quản 

lý minh chứng kết hợp số hóa minh chứng phục vụ quá trình viết 

báo cáo tự đánh giá cấp CSGD (https://exams.agu.edu.vn/qlmc). Hệ 

thống quản lý minh chứng hoạt động ở dạng ứng dụng web với các 

chức năng chính: Quản lý minh chứng theo danh mục tiêu chuẩn 

và tiêu chí, thống kê số lượng minh chứng theo tiêu chuẩn, tiêu chí, 

thông tin minh chứng được quản lý theo tên minh chứng, số hiệu, 

đơn vị ban hành, dung lượng lưu trữ, hiện trạng. Một số chức năng 

của phần mềm năm 2017 (xem chi tiết ơ Phụ lục 1). 

Phần mềm này khi được đưa vào áp dụng đã phát huy hiệu 

quả rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm chuyên trách quản 

lí được một lượng lớn hồ sơ, minh chứng một cách khoa học và 

hiệu quả. Bên cạnh đó, phần mềm Quản lý minh chứng cũng hỗ trợ 

rất hiệu quả cho Đoàn đánh giá ngoài trong quá trình khảo sát và 

đánh giá. Cụ thể, Đoàn đánh giá ngoài có thể dễ dàng truy cập vào 

phần mềm thông qua mạng Internet để nghiên cứu các hồ sơ, minh 

chứng đã được số hóa của Nhà trường, tiết kiệm được thời gian tìm 

kiếm minh chứng bằng văn bản, giấy tờ, từ đó có thể dành nhiều 

thời gian hơn cho các hoạt động khảo sát thực tế, phỏng vấn.  
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Bên cạnh các hoạt động TĐG và đánh giá ngoài cấp CSGD, 

Trường ĐHAG cũng triển khai các hoạt động TĐG cấp CTĐT. Từ 

năm 2012 đến nay, Trường đã tiến hành TĐG 26 CTĐT theo Bộ 

tiêu chuẩn do Bộ GD& ĐT và Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, trong đó 

có một số CTĐT được TĐG theo cả 2 bộ tiêu chuẩn. Tháng 4/2020, 

Trường đã đăng ký đánh giá ngoài 08 CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA 3.0, 04 CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA, đang trong 

giai đoạn hoàn thiện báo cáo và các thủ tục liên quan để chuẩn bị 

đánh giá ngoài. Để hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác 

ĐBCL và KĐCLGD, trong năm học 2018-2019, lãnh đạo Nhà 

trường đã chỉ đạo tiến hành nâng cấp và xây dựng phần mềm Quản 

lý chất lượng với các phân hệ hỗ trợ cho các nhóm chuyên trách 

trong quá trình viết báo cáo TĐG theo các bộ tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng giáo dục hiện hành và phân hệ quản lý CSDL dùng 

chung phục vụ cho công tác TĐG. Phần mềm được nâng cấp và 

xây dựng thành một hệ thống CSDL tổng thể phục vụ công tác 

ĐBCL và KĐCLGD gồm một số chức năng chính như sau: Quản 

lý danh mục các bộ tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn, tiêu chí; hỗ trợ 

nhập liệu, lưu trữ minh chứng, trích xuất minh chứng từ xa; viết 

báo cáo trực tuyến; quản lí báo cáo TĐG; quản lý CSDL KĐCL và 

hỗ trợ thống kê theo yêu cầu người dùng; Phân quyền hệ thống: 

Phân quyền cho các nhóm đối tượng (Hội đồng, Nhóm chuyên 

trách, Nhóm hỗ trợ,…) để bảo mật và quản lý CSDL. Một số giao 

diện chính của phần mềm (xem chi tiết ở Phụ lục 1). 

Tuy nhiên, phần mềm quản lý trên vẫn còn một số hạn chế 

như: Minh chứng chỉ được lưu trữ theo tiêu chí, tiêu chuẩn, chưa 

được quản lí theo nhóm nội dung, chủ đề; việc viết báo cáo trực 

tuyến vẫn còn một số lỗi định dạng; một số văn bản, hồ sơ, số liệu 

chỉ xác nhận sự tồn tại/có mặt mà chưa có cơ chế kiểm tra sự phù 

hợp giữa nội dung minh chứng và yêu cầu chỉ báo; chức năng tìm 

kiếm chưa được tối ưu theo chủ đề, nội dung. 
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3.3. Ho tͧ Ľίng khͩ o s§t Ĩ kiΔn phͩ n hΩi c§c b°n li°n quan 

Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của 

Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành 

tích trong giáo dục, trong đó nội dung chủ yếu đối với các cơ sở 

GDĐH là “n·i kh¹ng vαi Ľ¨o toͧ kh¹ng Ľͧt chuͯ n, kh¹ng Ľ§p οng 

nhu cͭ u x« hίi”; Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về quy trình 

và chu kỳ KĐCLGD trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp; 

Quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng 

Bộ GD&ĐT về việc ban hành Tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường 

ĐH; Công văn số 1237/KĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 của Cục 

trưởng Cục Khảo thí và KĐCLGD về việc sử dụng Tài liệu hướng 

dẫn đánh giá chất lượng trường đại học; Quy định về tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH 

(Thông tư số 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016); Quy định về 

KĐCL cơ sở GDĐH (Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 

19/5/2017); Hướng dẫn TĐG chất lượng cơ sở GDĐH (Công văn 

số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018); Hướng dẫn TĐG 

chương trình đào tạo (Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 

ngày 28/6/2016), Trường ĐHAG đã triển khai hoạt động khảo sát 

lấy ý kiến các bên liên quan theo một quy trình chặt chẽ, thông qua 

các bước sau: (1) Lập kế hoạch khảo sát; (2) Phân công tổ chức 

thực hiện; khảo sát; (3) Đánh giá kết quả; (4) Cải tiến chất lượng 

sau đánh giá.  

Trường phân công P.KT&ĐBCL làm đầu mối triển khai các 

hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan bao gồm các đối tượng: 

Người học; SV chuẩn bị tốt nghiệp, cựu SV, nhà sử dụng lao động, 

cán bộ quản lý, giảng viên (GV), nhân viên, học viên cao học và 

tân sinh viên (SV).  
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Công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng 

dạy của GV và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Nhà trường được thực 

hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Từ học kỳ II của năm học 

2008-2009, việc khảo sát ý kiến phản hồi của SV về hoạt động 

giảng dạy của GV được thực hiện thông qua hình thức phát phiếu 

giấy, nhập số liệu, tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo Bộ 

GD&ĐT hàng năm. Từ năm học 2013-2014 đến nay, P. 

KT&ĐBCL đã triển khai công tác khảo sát ý kiến SV về hoạt động 

giảng dạy của GV và hoạt động hỗ trợ đào tạo một cách hệ thống, 

khoa học thông qua hình thức khảo sát trực tuyến trên website 

http://regis.agu.edu.vn định kỳ 2 lần/năm. Cuối mỗi đợt đánh giá, 

Phòng tổng hợp báo cáo và gửi đến các đơn vị liên quan, GV để 

xem xét, phát huy các mặt tích cực và đề ra kế hoạch cải tiến và 

nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo.  

Từ năm 2015, Trường ĐHAG triển khai công tác lấy ý kiến 

SV chuẩn bị tốt nghiệp, cựu SV và nhà sử dụng lao động theo 

hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Hằng năm, Nhà trường xây dựng bộ 

câu hỏi khảo sát và sử dụng nhiều cách thức lấy ý kiến khác nhau 

(thông qua mạng Internet, gửi thư qua đường bưu điện, gọi điện 

thoại, sử dụng phiếu khảo sát).  

+ Đối với SV chuẩn bị tốt nghiệp (SV cuối khóa), Trường 

thực hiện khảo sát tất cả SV vào thời điểm đã hoàn thành CTĐT về 

các hoạt động đào tạo và CTĐT để đánh giá CLĐT sau 4 năm SV 

học tại Trường, kết quả khảo sát được tổng hợp, phân tích và cung 

cấp cho các bên liên quan làm căn cứ cải tiến liên tục CLĐT. 

+ Đối với SV tốt nghiệp (cựu SV), Trường tiến hành khảo sát 

(sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp) về các nội dung: tình trạng việc 

làm, mức phù hợp của CTĐT với tình hình thực tế. Kết quả thu 

được làm căn cứ phát triển, cải tiến CTĐT phù hợp và nâng cao 

CLĐT. 

http://regis.agu.edu.vn/
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+ Đối với nhà tuyển dụng, Trường đã tiến hành lấy ý kiến về 

mức độ đáp ứng của SV tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị, mức 

độ phù hợp/hài lòng của CTĐT so với thực tế công việc, kết quả 

thu được cho thấy, các ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động 

có ý nghĩa rất quan trọng trong việc điều chỉnh CTĐT đáp ứng nhu 

cầu xã hội.  

Đối với công tác lấy ý kiến cán bộ quản lý, GV, nhân viên, 

học viên cao học về hoạt động hỗ trợ đào tạo của Nhà trường được 

triển khai và thực hiện từ năm học 2016-2017 đến nay. Kết quả, 

Nhà trường đã thu nhận được nhiều ý kiến trung thực, khách quan, 

giúp trường điều chỉnh và cải tiến CLĐT. Kết quả tổng hợp còn 

cho thấy trên 80% cán bộ quản lý, GV và nhân viên, học viên cao 

học hài lòng với các hoạt động hỗ trợ đào tạo của Trường. 

Từ năm học 2019-2020, Trường đã triển khai hoạt động lấy ý 

kiến phản hồi từ SV nhập học năm 2019 về hoạt động tư vấn tuyển 

sinh và tiếp nhận tân SV thông qua hình thức khảo sát trực tuyến 

trên website http://regis.agu.edu.vn định kỳ hằng năm. Nhà trường 

đã thu được nhiều ý kiến khách quan, trung thực, tin cậy, giúp 

Trường điều chỉnh công tác tuyển sinh, nhập học và cải tiến nâng 

cao CLĐT. Kết quả thu được cho thấy trên 85% tân SV hài lòng về 

công tác này. 

Bên cạnh đó, dữ liệu khảo sát từ các bên liên quan được tổng 

hợp, đối sánh qua các năm và cập nhật trên Hệ thống quản lý CSDL, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm chuyên trách truy xuất thông 

tin, số liệu viết báo cáo TĐG. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn 

như sau: hệ thống vẫn còn xảy ra tình trạng quá tải gây nghẽn mạng 

trong thời gian cao điểm đánh giá; chưa xây dựng phân hệ quản lí, 

tương tác với các đối tác học thuật, nhà sử dụng lao động nên chưa 

khai thác được hiệu quả những hỗ trợ từ các bên liên quan. 

 

http://regis.agu.edu.vn/
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4. Kết luận và đề xuất cải tiến hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng 

yêu cầu kiểm định chất lượng 

4.1. KΔt luͻn 

Hoạt động TĐG và KĐCLGD đã tác động mạnh mẽ và sâu 

sắc đến mọi mặt công tác của Trường ĐHAG, thay đổi từ nhận thức 

đến hành động của đội ngũ lãnh đạo đến các GV, nhân viên và 

người học. Việc công nhận KĐCLGD đã nâng cao vị thế của Nhà 

trường nhưng cũng là cam kết với xã hội về ĐBCL giáo dục. Trong 

quá trình triển khai công tác TĐG và KĐCL, Nhà trường đã 

nhận thấy sự cần thiết phải xây dựng hệ thống CSDL phục vụ công 

tác ĐBCL để khắc phục một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động 

thu thập, quản lý thông tin minh chứng và khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan; đồng thời đề xuất một số giải pháp 

khắc phục nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện tốt công tác ĐBCL 

đáp ứng yêu cầu KĐCL trong thời kỳ mới. 

4.2. Mίt sΧ ĽΖ xu tͫ cͩ i tiΔn 

Để xây dựng hệ thống CSDL ĐBCL đáp ứng yêu cầu 

KĐCLGD trong tình hình hiện nay, nhóm tác giả đề xuất nâng cấp 

một số chức năng của Phần mềm quản lý CSDL theo định hướng 

sau: 

- Bổ sung chức năng lưu trữ theo chủ đề, nội hàm của bộ tiêu 

chuẩn bên cạnh chức năng lưu trữ minh chứng theo tiêu chí, tiêu 

chuẩn. 

- Nâng cấp chức năng viết báo cáo TĐG trực tuyến để hỗ trợ 

tốt cho việc tổng hợp và truy xuất báo cáo từ các nhóm chuyên 

trách, chuyên gia trong và ngoài nước. 

- Bổ sung cơ chế kiểm tra sự tương thích của nội dung minh 

chứng với nội hàm tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá. 

- Tối ưu hóa từ khóa, chủ đề, nội dung để việc tìm kiếm minh 
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chứng và tài liệu ĐBCL đạt hiệu quả cao. 

- Bổ sung chức năng đánh giá sự tương thích giữa chuẩn đầu 

ra học phần với hoạt động kiểm tra đánh giá. 

- Xây dựng phân hệ quản lý dữ liệu, tương tác với các đối tác 

học thuật, nhà sử dụng lao động để phục vụ việc thu thập dữ liệu từ 

các bên liên quan và công tác xếp hạng trường đại học đạt hiệu quả 

cao. 
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PHỤ LỤC 01 

Một số giao diện chính của hệ thống CSDL ĐBCL năm 2017 

 

 

Một số giao diện chính của hệ thống CSDL ĐBCL năm 2020 

¶ Giao diện phần mềm: 
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¶ Đăng nhập hệ thống bằng địa chỉ email 

 

¶ Quản lí danh mục Bộ tiêu chuẩn/Ngành đào tạo/Tài 

liệu ĐBCL 
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¶ Nhập liệu (minh chứng, báo cáo, tài liệu ĐBCL cho các 

bộ tiêu chuẩn khác nhau) 
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¶ Xem minh chứng, báo cáo (hỗ trợ xem và truy xuất từ xa) 

 

 

¶ Tổng hợp và cập nhật báo cáo TĐG  
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¶ Quản lí cơ sở dữ liệu KĐCL 

 

¶ Hỗ trợ tìm kiếm (thông tin minh chứng, tài liệu ĐBCL) 

 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 

127 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI  

VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CƠ SỞ  

GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG CÁC BỘ TIÊU CHUẨN KIỂM 

ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

 

ThS Nguyễn Thanh Vương*, TS Bùi Thị Hồng Hạnh*  

 

Tóm tắt 

Trong xu thế phát triển của giáo dục hiện nay, công tác đối 

ngoại và phát triển thương hiệu được hầu hết cơ sở giáo dục quan 

tâm, nhận thức và đẩy mạnh thực hiện. Bài viết sau đây tập trung 

phân tích tầm quan trọng của công tác quan hệ đối ngoại và phát 

triển thương hiệu đối với sự phát triển của cơ sở giáo dục đại học, 

đặc biệt là đối với hoạt động kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo 

dục theo các bộ chuẩn trong và ngoài nước. Trên cơ sở nghiên cứu 

các thực hành tốt về đảm bảo chất lượng công tác đối ngoại và phát 

triển thương hiệu tại các trường đại học trong nước và quốc tế, 

nhóm tác giả đề xuất phương thức xây dựng, vận hành, rà soát và 

cải tiến chất lượng các khía cạnh liên quan đến công tác này tại cơ 

sở giáo dục đại học Việt Nam một cách hiệu quả. 

Tρ kh·a: Ľͩm bͩ o chͫ t l̯ιng, ĽΧi ngoͧ i, th̯̭ng hiΜu, kiΘm 

ĽΠnh chͫ t l̯ιng, c̭ sε gi§o dλc 

 

1. Mở đầu 

Trong hai thập niên vừa qua, sự bùng nổ về số lượng các 

trường đại học (ĐH) tại Việt Nam đã làm gia tăng sự cạnh tranh 

giữa các trường với nhau. Từ 62 cơ sở giáo dục (CSGD) ĐH vào 

                                                
* Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM 
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năm 1997 đến 150 CSGD vào năm 2009 [1] và tăng mạnh thành 

237 trường vào năm 2019 [2] cho thấy tốc độ phát triển mạnh mẽ 

về số lượng trường, tương ứng với mỗi năm có khoảng 8 trường 

ĐH được thành lập. Với số lượng tăng đáng kể như trên, cộng với 

chủ trương hiện nay của Chính phủ cho phép các trường ĐH công 

lập tự chủ tài chính và chủ động về mặt quản lí [3], điều này một 

mặt làm khoảng cách giữa các trường ĐH công lập và tư thục ngày 

càng thu hẹp lại, mặt khác gia tăng sự cạnh tranh trong việc duy trì 

và phát triển thương hiệu của các trường nhằm thu hút số lượng 

người theo học. Thương hiệu của một CSGD giờ đây phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật 

chất hay kết quả kiểm định, xếp hạng,… Trong đó, công tác đối 

ngoại và phát triển thương hiệu là một yếu tố quan trọng góp phần 

thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và giúp CSGD tăng cơ hội 

quảng bá, đưa thương hiệu nhà trường hội nhập với khu vực và thế 

giới. 

2. Vị trí và vai trò của công tác đối ngoại và phát triển thương 

hiệu đối với cơ sở giáo dục 

Công tác đối ngoại được hiểu là toàn bộ các chính sách, mục 

tiêu, nguyên tắc và hành động của CSGD đối với các đối tác nằm 

ngoài CSGD nhằm mang lại lợi ích và tạo sự phát triển cho tổ chức. 

Thương hiệu của một CSGD bao gồm hình ảnh và danh tiếng; 

trong đó hình ảnh tốt cộng với thành công của nhà trường được lặp 

lại trong một khoảng thời gian dài sẽ trở thành danh tiếng [4]. Một 

khi tạo dựng và phát triển được thương hiệu riêng, CSGD có khả 

năng nổi bật cao hơn trong sự cạnh tranh về giáo dục và bối cảnh 

quốc tế hóa hiện nay, đặc biệt đối với các trường ngoài công lập 

hoặc trường mới thành lập. 

Công tác đối ngoại và phát triển thương hiệu giữ vai trò là cầu 

nối giữa CSGD với các đối tác bên ngoài trong quá trình triển khai 
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các hoạt động hợp tác và liên kết; giúp CSGD mở rộng mạng lưới 

với các đối tác; xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu nhằm 

thu hút các cơ hội về hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển 

nguồn lực; hỗ trợ thực hiện mục tiêu chiến lược, tuyển sinh và xếp 

hạng. 

Tại Việt Nam, hầu hết CSGD ĐH hiện nay đã thiết lập bộ 

phận hoặc đơn vị chuyên trách về công tác đối ngoại và phát triển 

thương hiệu với nhiều tên gọi khác nhau như: “Hợp tác quốc tế”, 

“Quan hệ đối ngoại”, “Đối ngoại và Hợp tác quốc tế”, “Đối ngoại 

và Truyền thông”,… tuy nhiên chức năng của các đơn vị này được 

xác định khá tương đồng ở các CSGD đó là: tham mưu, giúp lãnh 

đạo trường trong việc tổ chức, quản lý hoạt động đối ngoại, truyền 

thông và phát triển thương hiệu của trường. Một số nhiệm vụ chính 

của đơn vị cũng được đề cập rõ trong quy định của CSGD đó là: 

- Xây dựng mục tiêu và kế hoạch tuyên truyền, quảng bá và 

phát triển thương hiệu của trường; 

- Tư vấn, xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện các 

quy định, kế hoạch hoạt động đối ngoại; 

- Phát triển, điều phối mạng lưới đối tác và các dự án hợp 

tác của trường/các đơn vị với các đối tác; 

- Khai thác hiệu quả các nguồn lực từ hoạt động đối ngoại 

phục vụ công tác xây dựng và phát triển trường; 

- Quản lý và điều phối các chương trình, dự án hợp tác quốc 

tế; 

- Tư vấn và hỗ trợ các đơn vị trong công tác tổ chức các sự 

kiện hợp tác đối ngoại; đón tiếp và hỗ trợ hoạt động của 

các đoàn khách đến trường làm việc; 

- Quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin hoạt động đối ngoại; 
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- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục đoàn vào/đoàn ra cho cán 

bộ/sinh viên và khách quốc tế của Trường. 

3. Yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 

về công tác đối ngoại và phát triển thương hiệu 

Kiểm định chất lượng (KĐCL) hiện nay trở thành một công 

cụ hữu hiệu của nhiều nước trên thế giới để duy trì và nâng cao các 

chuẩn mực chất lượng trong các CSGD. Các trường ĐH của Việt 

Nam cũng đang từng bước tạo vị thế thương hiệu của mình thông 

qua việc tham gia các hệ thống KĐCL trong nước và quốc tế. Để 

được công nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL, CSGD cần hoàn thiện các 

lĩnh vực hoạt động của mình sao cho phù hợp với yêu cầu của bộ 

tiêu chuẩn, trong đó công tác đối ngoại và phát triển thương hiệu 

được đề cập tại một số tiêu chuẩn, tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET), Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, 

FIBAA, HCERES,… 

- Bộ tiêu chuẩn của MOET và AUN-QA: Bộ tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng CSGD của MOET ban hành theo Thông tư 

12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 được phát triển dựa trên sự 

tham khảo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA (ASEAN University 

Network - Quality Assurance) phiên bản 2.0 nên có sự tương đồng 

về nội dung các tiêu chuẩn và tiêu chí. Cả hai bộ chuẩn đề cập về 

hoạt động C§c mnͧg l̯αi v¨ quan hΜ ĽΧi ngoͧ i của CSGD ở Tiêu 

chuẩn 8 với 04 tiêu chí và hoạt động phát triển thương hiệu ở tiêu 

chí 25.2 thuộc tiêu chuẩn 25 (KΔt quͩ  t¨i ch²nh v¨ thΠ trγ̯ng). Các 

tiêu chuẩn này được xây dựng theo nguyên lý PDCA yêu cầu cụ 

thể từng bước, từng hoạt động cần có của công tác đối ngoại và 

phát triển thương hiệu [5] [6]. 

- Bộ tiêu chuẩn của FIBAA: Công tác đối ngoại và xây dựng 

thương hiệu được đề cập trong Bộ tiêu chuẩn của FIBAA liên quan 

đến việc mô tả thực trạng của CSGD bằng cách trả lời các câu hỏi 
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về M nͧg l̯αi của CSGD [7]. 

- Bộ tiêu chuẩn của HCERES: Bộ tiêu chuẩn HCERES của 

Pháp đánh giá các CSGD ĐH và nghiên cứu gồm có 17 tiêu chuẩn 

dựa trên 6 lĩnh vực: chiến lược và quản trị; đào tạo và nghiên cứu 

khoa học (NCKH); quá trình đào tạo và định hướng hội nhập nghề 

nghiệp; quan hệ đối ngoại; quản lý và điều hành; chất lượng và đạo 

đức [8]. So với các bộ tiêu chuẩn còn lại, HCERES yêu cầu CSGD 

mô tả và cung cấp minh chứng về thực tế hoạt động có phần đơn 

giản hơn, thể hiện qua 2 tiêu chuẩn là Ch²nh s§ch vΖ ĽΧi t§c v¨ quan 

hΜ ĽΧi ngoͧ i và C§c hotͧ Ľίng hιp t§c ĽΧi ngoͧ i trong v¨ ngo¨i 

nα̯c.  

Bảng 1. So sánh nội dung các bộ chuẩn về công tác đối ngoại và phát 

tri ển thương hiệu 

Tiêu chuẩn MOET và 

AUN-QA 

Tiêu chuẩn của 

FIBAA  

Tiêu chuẩn của 

HCERES 

1. Tiêu chí 8.1 (Plan): 

Có kế hoạch phát triển 

các đối tác, mạng lưới 

và quan hệ đối ngoại để 

đạt được tầm nhìn, sứ 

mạng và các mục tiêu 

chiến lược của CSGD. 

2. Tiêu chí 8.2 (Do): 

Các chính sách, quy 

trình và thỏa thuận để 

thúc đẩy các đối tác, 

mạng lưới và quan hệ 

đối ngoại được triển 

khai thực hiện. 

3. Tiêu chí 8.3 (Check): 

Các đối tác, mạng lưới 

và quan hệ đối ngoại 

1. CSGD theo đuổi 

chiến lược phát triển 

mạng lưới nào để thúc 

đẩy các mối quan hệ 

của CSGD với các 

trường ĐH và học viện 

khác, với các doanh 

nghiệp và tổ chức 

khác? 

2. CSGD lựa chọn đối 

tác và duy trì mạng 

lưới của mình như thế 

nào? 

3. CSGD đánh giá hiệu 

quả và hiệu suất sử 

dụng nguồn lực của 

hoạt động xây dựng 

1. Tiêu chuẩn Ch²nh 

s§ch vΖ ĽΧi t§c v¨ 

quan hΜ ĽΧi ngoͧ i: 

Thể hiện các chính 

sách, mục tiêu về đối 

tác và quan hệ đối 

ngoại của nhà trường; 

tác động của các 

chính sách này đối 

với các hoạt động, 

nguồn lực của 

CSGD. 

2. Tiêu chuẩn C§c 

hoͧ t Ľίng hιp t§c ĽΧi 

ngoͧ i trong v¨ ngo¨i 

nα̯c: Kết quả triển 

khai các hoạt động 
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được rà soát. 

4. Tiêu chí 8.4 (Act): 

Các đối tác, mạng lưới 

và quan hệ đối ngoại 

được cải thiện để đạt 

được tầm nhìn, sứ mạng 

và các mục tiêu chiến 

lược của CSGD. 

 

mạng lưới như thế nào 

và đề ra những biện 

pháp gì từ kết quả đánh 

giá đó? 

4. CSGD cung cấp 

những nguồn lực nào 

để tạo dựng và nuôi 

dưỡng mạng lưới? 

CSGD có kế hoạch gì 

để phát triển nguồn lực 

trung và dài hạn? 

hợp tác đối ngoại phù 

hợp với mục tiêu 

chiến lược của trường 

và đem lại các lợi ích 

cho CSGD, người 

học. 

 

5. Tiêu chí 25.2: Kết 

quả và các chỉ số thị 

trường của hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng (PVCĐ) 

được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến. 

C§c y°u cuͭ chung vΖ c¹ng t§c ĽΧi ngo iͧ v¨ ph§t triΘn 

th̯̭ng hiΜu: 

Thông qua việc tổng hợp yêu cầu từ các Bộ tiêu chuẩn KĐCL 

cấp CSGD, những nội dung mà công tác đối ngoại và phát triển 

thương hiệu của trường ĐH cần đảm bảo để đáp ứng yêu cầu của 

các bộ chuẩn trong nước và quốc tế là: 

- Có mục tiêu chiến lược phát triển công tác đối ngoại và xây 

dựng thương hiệu phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của 

CSGD bao gồm các mục tiêu và các chỉ số mở rộng mạng 

lưới các đối tác, định vị thương hiệu với các bên liên quan. 

- Có hệ thống kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để 

phát triển và duy trì mạng lưới đối tác, quan hệ đối ngoại 

và thương hiệu nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các 

mục tiêu chiến lược. 

- Có hệ thống chỉ tiêu đã được đề ra trong hệ các kế hoạch 
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ngắn - trung - dài hạn về phát triển mạng lưới hợp tác, quan 

hệ đối ngoại và xây dựng thương hiệu; có hệ thống lưu trữ 

dữ liệu, thông tin liên quan đến kết quả của việc triển khai. 

- Có hệ thống chính sách, quy định, quy trình, biểu mẫu 

hướng dẫn và thúc đẩy việc triển khai hoạt động hợp tác, 

quan hệ đối ngoại và xây dựng thương hiệu.  

- Có hoạt động rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động 

đối ngoại đối với các nhiệm vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ 

của CSGD. 

- Có xây dựng và triển khai quy trình cải tiến nhằm nâng cao 

hiệu quả các hoạt động hợp tác, quan hệ đối ngoại và xây 

dựng thương hiệu. 

4. Đảm bảo chất lượng công tác đối ngoại và phát triển thương 

hiệu 

Căn cứ vào yêu cầu chung đối với công tác đối ngoại và phát 

triển thương hiệu, dựa trên việc nghiên cứu phương thức triển khai 

các hoạt động này tại trường ĐH ở các quốc gia phát triển, nhóm 

tác giả đề xuất công tác đối ngoại và phát triển thương hiệu của mỗi 

CSGD cần được xây dựng, triển khai và cải tiến theo các nguyên 

tắc sau:  

4.1. Mλc ti°u chiΔn l̯ιc, c§c chΞ sΧ thχc hiΜn v¨ kΔ ho cͧh 

ho tͧ Ľίng 

Tương tự các hoạt động trọng tâm như đào tạo, NCKH và 

PVCĐ, nội dung công tác đối ngoại và phát triển thương hiệu cần 

đưa vào kế hoạch chiến lược trung hạn và dài hạn của CSGD nhằm 

thể hiện những định hướng lớn, những hoạch định cũng như các 

giải pháp chiến lược đảm bảo công tác này phù hợp với sứ mạng 

và tầm nhìn của nhà trường, góp phần vào sự phát triển của trường 

nói chung và sự phát triển của các lĩnh vực hoạt động trọng tâm nói 
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riêng. Nội dung chiến lược về đối ngoại và phát triển thương hiệu 

bao gồm hệ thống mục tiêu (chung và cụ thể) và giải pháp chiến 

lược làm định hướng cho việc xây dựng kế hoạch hành động một 

cách cụ thể (xem Bͩ ng 2): 

- Các mục tiêu chiến lược khi xây dựng phải đảm bảo 

nguyên tắc SMART (S - Specific: Cụ thể; M - Measurable: 

Đo đạc được; A - Attainable: Có thể đạt được; R - Result-

Oriented: Định hướng kết quả; T - Time-bound: Thời gian 

hoàn thành) để có thể rà soát, đánh giá mức độ đạt được 

các mục tiêu. Tùy theo đặc thù và điều kiện của từng 

CSGD, việc xác định các mục tiêu cụ thể sẽ khác nhau. 

Trong xu thế quốc tế hóa giáo dục hiện nay, một số mục 

tiêu có thể được đề xuất như sau: “Hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả công tác đối ngoại: mở rộng mạng lưới các trường 

đối tác, đa dạng hóa mô hình liên kết đào tạo, hợp tác 

nghiên cứu, trao đổi cán bộ - giảng viên, trao đổi sinh viên, 

hợp tác với doanh nghiệp và quan hệ công chúng”, “Tăng 

cường thực hiện các dự án hợp tác đào tạo và NCKH với 

các trường ĐH và các tổ chức nước ngoài”, “Tái lập bộ 

phận chuyên trách về Marketing làm đầu mối lập kế hoạch 

và triển khai công tác quảng bá, quan hệ công chúng để 

từng bước nâng cao hình ảnh trường và vị thế trường trong 

nước, trong khu vực và trên thế giới”,… 

- Giải pháp chiến lược là những biện pháp, hành động để đi 

đến việc đạt mục tiêu chiến lược. Khi xây dựng giải pháp 

cần lưu ý đến tính khả thi, hiệu quả và hiệu lực nhằm lựa 

chọn giải pháp tốt nhất cho từng mục tiêu. 

- Ở mỗi giải pháp chiến lược, cần xây dựng các hành động 

cụ thể, đồng thời dự kiến kết quả đầu ra (Output), các chỉ 

số hoạt động chính (Key performance indicators - KPIs), 
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các tác động mong đợi, thời gian dự kiến bắt đầu - hoàn 

thành và đơn vị chịu trách nhiệm cho các hành động. 

- Các KPIs trong chiến lược là những chỉ số giúp đo lường 

kết quả đạt được trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược. 

Các chỉ số này có thể là chỉ số định lượng (số lượng, số 

lượt, tỷ lệ, chi phí,…) hoặc định tính (tăng, giảm, hoàn 

thiện, tăng cường, phát triển,…). 

- Kế hoạch chiến lược về công tác đối ngoại được thực hiện 

bằng nhiều kế hoạch hành động theo khoảng thời gian (3, 

6, 12 tháng) tùy thuộc vào mỗi CSGD. Các kế hoạch hoạt 

động cần phải có sự tương tích và tham chiếu đến kế hoạch 

chiến lược, bao gồm: các bước hành động; thời khóa biểu; 

trách nhiệm; nguồn lực cần có; thông tin thích hợp khác. 

- Các chiến lược, kế hoạch hoạt động phải được phổ biến 

đến từng bộ phận, nhân sự phụ trách để triển khai theo đúng 

kế hoạch, mục tiêu. 

Bảng 2. Khung chiến lược công tác đối ngoại và phát triển thương 

hiệu 

Mục 

tiêu 

chiến 

lược 

Giải 

pháp 

chiến 

lược 

STT Hành 

động 

Đối 

tượng 

phục 

vụ 

Kết 

quả 

mong 

đợi 

KPIs Thời gian Nhân 

sự thực 

hiện 
Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

Mục 

tiêu 1 

Giải 

pháp 

1 

1 Hành động 

1 

… … … … … Phòng 

A 

2 Hành động 

2 

… … … … … Phòng 

B 

3 Hành động 

3 

… … … … … Phòng 

C 
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4.2. C̭ cuͫ tΫ chοc c¹ng t§c ĽΧi ngo iͧ v¨ ph§t triΘn th̯̭ng 

hiΜu 

Cần phải hiểu rằng, công tác đối ngoại và phát triển thương 

hiệu có nhiệm vụ liên kết tất cả hoạt động bên trong của trường với 

mạng lưới các đối tác, các bên liên quan bên ngoài nhà trường nhằm 

thực hiện các hoạt động, chức năng. Điều này đòi hỏi cán bộ phụ 

trách công tác đối ngoại nắm được tổng hợp các thông tin, quy trình 

và thủ tục của trường, các đơn vị chức năng và khoa đào tạo. Do 

đó, hoạt động đối ngoại và phát triển thương hiệu không thể chỉ 

phụ thuộc vào một bộ phận chức năng có nhiệm vụ quản lý các hoạt 

động này, mà CSGD cần thiết lập hệ thống nhân sự phụ trách từ 

cấp trường đến cấp đơn vị để phối hợp triển khai. Mỗi đơn vị học 

thuật và phòng ban cần bố trí 01 nhân sự chịu trách nhiệm liên lạc, 

cung cấp thông tin và phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác có 

liên quan đến đơn vị mình với đơn vị chuyên trách để các hoạt động 

đạt hiệu quả (xem H³nh 1). 

Năng lực của nhân sự phụ trách công tác đối ngoại và phát 

triển thương hiệu cũng cần được mô tả rõ ràng, nhấn mạnh đến yếu 

tố chuyên môn ở các chuyên ngành như: kinh tế đối ngoại, thương 

mại quốc tế, quan hệ quốc tế, truyền thông, marketing,… Đồng 

thời, để vận hành hoạt động này hiệu quả, cần lưu ý đến các kỹ 

năng của nhân sự, trong đó kỹ năng về giao tiếp, ngoại ngữ, tổng 

hợp và trình bày thông tin cần được đặt lên hàng đầu để có thể làm 

việc với nhiều đối tượng đối tác khác nhau, ngoài ra các kỹ năng 

và kinh nghiệm trong đàm phán, quản lý thời gian, giải quyết tình 

huống, xây dựng và triển khai dự án,… cũng cần thiết đối với vị trí 

phụ trách hoạt động này. 
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H³nh 1. C̭ cuͫ tΫ chοc v¨ vͻn h¨nh c¹ng t§c ĽΧi ngoͧ i v¨ ph§t triΘn 

th̯̭ng hiΜu 

4.3. HΜ thΧng ch²nh s§ch, quy ĽΠnh, quy tr³nh, h̯αng d͵ n 

CSGD ban hành những chính sách nhằm tạo điều kiện cho công 

tác đối ngoại và phát triển thương hiệu được triển khai thuận lợi 

góp phần đạt được mục tiêu chiến lược và nâng cao năng lực đào 

tạo, nghiên cứu. Một số chính sách về đối ngoại và phát triển 

thương hiệu như: chính sách thu hút chuyên gia, người học quốc tế 

đến làm việc và học tại trường; chính sách ưu tiên về đầu tư tài 

chính; chính sách hợp tác và chuyển giao công nghệ với doanh 

nghiệp, địa phương; chính sách ưu tiên về hợp tác nghiên cứu, mở 

rộng liên kết đào tạo với các trường đại học trên thế giới;… 

Hội Đồng Trường 

Ban Giám Hiệu 

Bộ phận Đối ngoại  

và Phát triển  

thương hiệu 

Phòng/Trung 

tâm/ Thư viện 
Các khoa, viện 

Đầu mối cung cấp 

thông tin, phối hợp 

 

Đầu mối cung cấp 

thông tin, phối hợp 
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Bên cạnh các văn bản pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước 

về công tác đối ngoại và xây dựng thương hiệu, tùy theo đặc điểm 

tình hình mà mỗi CSGD xây dựng và ban hành công khai các quy 

định, quy trình và hệ thống biểu mẫu, hướng dẫn để việc thực hiện 

được thống nhất và phù hợp với các quy định chung. 

- Đối với mảng đối ngoại: Có quy định/quy chế chung của 

trường về công tác quản lý bao gồm các điều khoản về 

nguyên tắc, lĩnh vực hợp tác, đối ngoại; các tiêu chí lựa 

chọn đối tác; các hoạt động thể hiện chức năng của mảng 

công tác (như quản lý đoàn ra/vào; thực hiện các ký kết 

hợp tác; tổ chức hội nghị/hội thảo; quản lý các chương 

trình, dự án liên kết; cơ chế tài chính để thực hiện;…). Mỗi 

hoạt động cụ thể trong quy định/quy chế cần được quy trình 

hóa và xây dựng các biểu mẫu tương ứng nhằm hướng dẫn 

cán bộ, nhân viên của CSGD thực hiện hoạt động đối ngoại 

một cách thống nhất, tránh các sai sót về mặt thủ tục, cũng 

như tạo cơ chế phối hợp giữa các đơn vị. 

- Đối với hoạt động phát triển thương hiệu: Tùy vào mục 

tiêu và chiến lược phát triển của mỗi trường, trước tiên cần 

xác định các yếu tố cốt lõi để làm giá trị chung toàn trường 

hướng đến, từ đó xây dựng các quy định, hướng dẫn ở mỗi 

mảng hoạt động (đào tạo, nghiên cứu, phục vụ) gắn với các 

giá trị cốt lõi đã được xác định. Một CSGD lấy yếu tố “khai 

phóng” làm nền tảng và thương hiệu của mình thì tất cả các 

hoạt động của nhà trường từ việc xây dựng hình ảnh, thiết 

kế cơ sở vật chất, tạo dựng môi trường học đường cho đến 

việc xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức lớp học, cách 

thức kiểm tra, đánh giá đều phải mang tính chất của giáo 

dục khai phóng đó là đề cao sự độc lập và sáng tạo của cá 

nhân. Công tác truyền thông, marketing các giá trị, hình 

ảnh của cơ sở giáo dục đến các bên liên quan cũng cần 
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được chú trọng để những giá trị này đi vào nhận thức của 

mỗi người, từ đó tạo thành văn hóa và thương hiệu nhà 

trường. 

4.4. C¹ng t§c qunͩ lĨ c§c hotͧ Ľίng cλ thΘ cνa c¹ng t§c ĽΧi 

ngoͧ i v¨ ph§t triΘn th̯̭ng hiΜu 

- X©y dχng v¨ thχc hiΜn kΔ hoͧ ch: CSGD có quy định cụ thể 

thời điểm các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện và xây 

dựng kế hoạch hoạt động định kỳ (6 tháng hoặc 1 năm). 

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, cần tham chiếu đến kế 

hoạch chiến lược và mục tiêu chất lượng của đơn vị để có 

cơ sở đánh giá và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Đơn 

vị chuyên trách công tác đối ngoại và phát triển thương 

hiệu phải là đầu mối phối hợp với các đơn vị trong việc xây 

dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, các kế hoạch ngắn 

hạn, dài hạn cũng như kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn 

vị thực hiện công tác này. Trong quá trình thực hiện, đơn 

vị đầu mối thường xuyên thông tin đến lãnh đạo phụ trách 

thông qua các báo cáo hoặc ý kiến trực tiếp về tình hình, 

kết quả thực hiện công tác đối ngoại, phát triển thương 

hiệu, đồng thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nhiệm 

vụ, hoạt động theo thực tế. 

- X©y dχng c§c ti°u ch² lχa chΣn ĽΧi t§c hιp t§c: Mỗi cơ sở 

giáo dục cần xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn đối tác hợp tác 

làm căn cứ khi các đơn vị tìm kiếm đối tác và khi đánh giá 

hiệu quả của mỗi hoạt động hợp tác. Một số tiêu chí cụ thể 

cho từng đối tượng hợp tác như: 

¶ Đối với các trường đại học, viện nghiên cứu: Căn cứ vào 

danh tiếng; khu vực tọa lạc; chiến lược phát triển quan 

hệ quốc tế (của đối tượng hợp tác); lĩnh vực đào tạo, 

nghiên cứu thế mạnh; nội dung chương trình đào tạo; 
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khả năng liên kết, công nhận văn bằng lẫn nhau; khả 

năng trao đổi giảng viên, người học; hoặc tình trạng 

được công nhận kiểm định chất lượng,… 

¶ Đối với các doanh nghiệp: Căn cứ vào uy tín và quy mô 

hoạt động; sự phù hợp về lĩnh vực sản xuất/kinh doanh 

với hoạt động đào tạo, nghiên cứu của trường; khả năng 

tài trợ, ủng hộ nguồn lực cho CSGD; khả năng hợp tác 

nghiên cứu;… 

- Quͩ n lĨ c§c sχ kiΜn, hoͧ t Ľίng ĽΧi ngoͧ i: CSGD cần vận 

hành hiệu quả hệ thống ghi nhận và lưu trữ hồ sơ các hoạt 

động phục vụ cho công tác đánh giá, báo cáo và KĐCL. 

¶ Ho tͧ Ľίng Ľo¨n v¨o/ra: Đây là công tác diễn ra thường 

xuyên nhất đối với bộ phận đối ngoại của mỗi CSGD. 

Nhà trường cần có quy định, quy trình và hướng dẫn cụ 

thể cho từng mảng công việc như: lập kế hoạch, thủ tục 

đón tiếp, quy trình và thủ tục đoàn ra, chiêu đãi, quà 

tặng, báo cáo,… đối với mỗi cá nhân, đoàn công tác đến 

làm việc hoặc khi nhân sự CSGD công tác bên ngoài. Ví 

dụ: Một số hoạt động liên quan đến việc quản lý đoàn 

vào như: tiếp nhận chuyên gia, giảng viên, sinh viên đến 

giảng dạy, nghiên cứu và học tập, thực tập tại trường; 

tiếp các đoàn khách của trường/đơn vị; tổ chức tham 

quan, khảo sát, kiến tập, giao lưu, trao đổi học thuật/kinh 

nghiệm tại trường/đơn vị, v.v.  

¶ TΫ chοc hίi nghΠ, hίi th oͩ, kĨ kΔt c§c vŁn kiΜn hιp t§c: 

Bên cạnh việc xây dựng các quy trình hướng dẫn và biểu 

mẫu để thực hiện các hoạt động, điều quan trọng nhất 

đối với những hoạt động này là đánh giá tính hiệu quả, 

những lợi ích mang lại cho cơ sở giáo dục trước và sau 

khi mỗi hoạt động diễn ra; đồng thời định kỳ rà soát, 
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đánh giá tổng thể để có cải tiến, nâng cao chất lượng. 

¶ Ho tͧ Ľίng li°n kΔt Ľ¨o toͧ: Bộ phận đối ngoại cần đảm 

bảo các thỏa thuận hợp tác đầy đủ cơ sở pháp lý để triển 

khai vận hành; nắm rõ các quy định, thủ tục thực hiện 

các chương trình liên kết để phối hợp với các bộ phận 

chuyên trách khác thực hiện các thủ tục cần thiết cho 

việc xây dựng, xin cấp phép, vận hành và gia hạn 

chương trình. Đồng thời, bộ phận đối ngoại cũng cần 

phối hợp với các đơn vị khác xây dựng đề án mở/gia hạn 

chương trình liên kết thông qua các hoạt động như: điều 

phối quá trình thảo luận giữa các đại diện của trường với 

đại diện của trường đối tác; xác minh pháp nhân của đối 

tác và của văn bằng do đối tác cấp và chất lượng của 

chương trình dự kiến hợp tác đào tạo. 

¶ TiΔp nhͻn, quͩ n lĨ c§c quύ, hΣc bΫng, dχ §n Ľ̯ιc t¨i 

trι: Bộ phận phụ trách đối ngoại cần phối hợp với các 

đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, quản lý, kiểm tra 

việc thực hiện dự án. Cần quy định rõ trách nhiệm, quy 

trình phối hợp và mức độ chịu trách nhiệm của từng đơn 

vị để làm căn cứ đánh giá, khen thưởng trong công tác 

đối ngoại. 

- Quͩ n lĨ c§c ĽΧi t§c: Việc phát triển các đối tác, mạng lưới 

và quan hệ đối ngoại không chỉ tập trung vào các đối tác 

nước ngoài mà còn cả các đối tác trong nước, với mục tiêu 

mở rộng phạm vi lĩnh vực hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu 

thực tế của các đơn vị thuộc trường. Để hoạt động hợp tác 

và mở rộng mạng lưới các đối tác được phát triển, CSGD 

cần thường xuyên rà soát tiến độ triển khai các hoạt động 

hợp tác được thể hiện trong các thoả thuận khung, biên bản 

ghi nhớ, và các hợp đồng hợp tác trong các hoạt động cụ 
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thể. Hiệu quả, tính pháp lý của các hoạt động hợp tác cũng 

cần được đánh giá định kỳ nhằm đảm bảo các hoạt động 

này mang lại lợi ích công bằng cho các bên hợp tác và tuân 

thủ tốt các quy định của pháp luật. Ngoài ra, CSGD cần có 

kế hoạch rà soát các quy trình và các tiêu chí của quy trình 

lựa chọn đối tác, xác định bổ sung các đối tác tiềm năng 

mới và loại bỏ đối tác không thích hợp khi mục tiêu chiến 

lược chung của trường có sự điều chỉnh.  

- Quͩ n lĨ truyΖn th¹ng (website, nͫ phͯ m marketing, ph§t 

ng¹n,é): Dựa trên giá trị cốt lõi và chiến lược về hình ảnh 

mà nhà trường hướng đến ở mỗi giai đoạn, cần thiết lập các 

quy định liên quan về bộ nhận diện thương hiệu của trường; 

cơ chế truyền thông, phổ biến thông tin đến các bên liên 

quan; quản lý và bảo mật thông tin đi/đến; xây dựng các 

quy tắc ứng xử, tạo dựng môi trường văn hóa riêng biệt,...; 

đặc biệt, rất nhiều trường đại học ở Việt Nam hiện nay đã 

bắt đầu xây dựng bộ phận truyền thông riêng biệt với nhân 

sự chuyên trách có chuyên môn về truyền thông và 

marketing. Những điều này giúp nhà trường vạch ra các 

chiến lược tiếp thị hình ảnh hấp dẫn, có đầu tư, đồng thời 

tăng tương tác với các đối tượng khách hàng tiềm năng. 

Trong bối cảnh thời đại 4.0 việc thúc đẩy tiếp thị hình ảnh 

trên mạng xã hội, cũng như sử dụng các công cụ Digital 

Marketing cũng là cơ hội mà các cơ sở giáo dục cần tận 

dụng. 

- Quͩ n lĨ v¨ ph§t triΘn th̯̭ng hiΜu: Uy tín và thương hiệu 

của bất kỳ cơ sở giáo dục nào cũng được xuất phát từ chính 

những giá trị văn hóa của nhà trường đó. Văn hóa của nhà 

trường tạo ra gồm có những giá trị hữu hình như: phẩm 

chất, sự thành công của các thế hệ người học; là sự giỏi 

nghề, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên; là những 
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khẩu hiệu, biểu tượng, truyền thống,… thể hiện tầm nhìn, 

chiến lược phát triển; là cơ sở vật chất, thiết bị khang trang, 

hiện đại,… Và có các giá trị vô hình như: phương thức 

quản lý khoa học, hiệu quả; hệ giá trị, tâm lý, niềm tin của 

các thành viên; là những quy tắc, sự gắn kết, văn hóa giao 

tiếp, ứng xử trong nhà trường và với cộng đồng… Để đánh 

giá được uy tín và thương hiệu của một cơ sở giáo dục có 

thể căn cứ vào các chỉ số như: 

¶ Trong hoͧ t Ľίng Ľ¨o toͧ: Tỷ lệ người học đăng ký vào 

Trường qua các năm; cơ cấu người học ở từng khu 

vực/địa phương; mức độ hài lòng của các bên liên quan 

(đặc biệt là nhà sử dụng lao động) về chất lượng đào tạo, 

chất lượng người học tại Trường qua các năm; tỷ lệ 

người học tốt nghiệp có việc làm sau khi tốt nghiệp; mức 

thu nhập trung bình của người học tốt nghiệp qua các 

năm; số lượng các hợp tác, hợp đồng với các doanh 

nghiệp qua các năm; tỷ lệ GV có trình độ tiến sĩ trở lên 

đang làm việc tại Trường;… 

¶ Trong hoͧ t Ľίng nghi°n cοu khoa hΣc v¨ phλc vλ cίng 

ĽΩng: Các chỉ số về trích dẫn bài báo của Trường; số 

lượng bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín qua các 

năm; số lượng các đề tài, dự án các cấp về NCKH, khoa 

học công nghệ của Trường; tổng doanh thu từ hoạt động 

khoa học công nghệ trong mỗi năm; số lượng đề tài 

NCKH của người học qua các năm; chi phí đầu tư cho 

hoạt động khoa học công nghệ (xây dựng và trang bị cho 

phòng thí nghiệm, kinh phí cho đề tài NCKH cấp cơ sở, 

kinh phí khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích 

tốt trong NCKH,…); số lượng và chất lượng xuất bản 

khoa học của toàn trường và của từng ngành; số lượng 

các hoạt động tình nguyện, PVCĐ tại địa phương; các 
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giải thưởng, bằng khen về khoa học công nghệ và 

PVCĐ,… 

¶ Tham gia xΔp hͧ ng Ľiͧ hΣc hiện nay cũng là một kênh 

nhằm khẳng định uy tín và vị thế của CSGD. Tuy nhiên, 

mục tiêu của việc tham gia các bảng xếp hạng không 

phải là chỉ để làm thương hiệu, mà còn vì những mục 

tiêu cốt lõi khác. Đó là điều chỉnh, chuẩn hóa các 

chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, chất lượng giảng 

viên, quy trình quản lý, chất lượng giảng dạy, NCKH, 

chất lượng và hiệu quả đào tạo,… để nâng cao năng lực 

đào tạo, quản trị, qua đó thu hút các nguồn lực. Tùy theo 

sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu phát triển, mỗi CSGD có 

thể lựa chọn các bảng xếp hạng phù hợp để cải tiến, điều 

chỉnh theo tiêu chí của bảng xếp hạng đó. 

5. Các đề xuất gợi mở về công tác đối ngoại và phát triển 

thương hiệu hiện nay 

5.1. Mίt sΧ h nͧ chΔ, kh· khŁn trong c¹ng t§c ĽΧi ngoͧ i v¨ 

ph§t triΘn th̯̭ng hiΜu 

- C¹ng t§c ĽΧi ngoͧ i v¨ ph§t triΘn th̯̭ng hiΜu ch̯a Ľ̯ιc 

quan t©m Ľ¼ng mοc: Một số đơn vị và cán bộ cho rằng trách 

nhiệm công tác đối ngoại hoàn toàn thuộc về đơn vị chuyên 

trách. Tuy nhiên trên thực tế, công tác đối ngoại trong các 

CSGD không chỉ giới hạn ở các bộ phận chuyên trách. Công 

tác điều hành đối ngoại sẽ không phát triển tốt nếu không có 

sự phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chức năng và các 

khoa. Ví dụ: Nhà trường triển khai hoạt động đào tạo giảng 

viên ở nước ngoài, bộ phận đối ngoại sẽ chịu trách nhiệm 

liên lạc với các chương trình đào tạo ở nước ngoài và xử lý 

các thủ tục khai báo, thị thực liên quan. Nhưng làm thế nào 

để chọn được những giảng viên đủ tiêu chuẩn tham gia tập 
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huấn là nhiệm vụ của bộ phận nhân sự vì đã nắm rõ tình 

hình của tất cả các giảng viên. Bằng cách này, vừa đảm bảo 

có được nhân sự tham gia đào tạo, vừa đáp ứng các yêu cầu 

cho chất lượng sau khóa học. 

- HΜ thΧng quͩ n lĨ c¹ng t§c ĽΧi ngoͧ i v¨ ph§t triΘn th̯̭ng 

hiΜu ch̯a Ľ̯ιc ho¨n thiΜn: Căn cứ kết quả kiểm định của 

30 CSGD được công khai trên trang thông tin điện tử của 

05 tổ chức KĐCL giáo dục tại Việt Nam, gần 54% (16/30) 

CSGD có mức đánh giá về Mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

tại trường từ 4 điểm trở xuống. Điểm tồn tại lớn nhất của 

CSGD là hệ thống cơ chế và chính sách của trường chưa 

đủ mạnh để thu hút, mở rộng các cơ hội hợp tác, đầu tư. Về 

hoạt động phát triển thương hiệu cũng chỉ được các CSGD 

quan tâm trong một vài năm gần đây, nên sự đầu tư và tính 

hiệu quả của hoạt động này cũng chưa được các trường 

đánh giá, thống kê. 

- HΜ thΧng ghi nhͻn, l̯u trυ hΩ s̭ ch̯a thͻt sχ hiΜu quͩ : 

Hồ sơ của công tác đối ngoại và phát triển thương hiệu đề 

cập đến các tài liệu như văn bản, sản phẩm được tạo ra từ 

các quá trình như liên kết đào tạo, NCKH và hợp tác, giao 

lưu giữa các cơ sở đào tạo ĐH và các tổ chức, cá nhân ở 

bên ngoài. Trên thực tế, số lượng các hoạt động đối ngoại 

ngày càng tăng lên, trong khi đó, mỗi một hoạt động cần 

phải lưu trữ lượng hồ sơ, thông tin tương đối nhiều, vì vậy 

công tác thu thập, bố trí, lập hồ sơ và điều hành đối ngoại 

cần phải dành nhiều thời gian để quản lý. Ngoài ra, do 

không có người phụ trách cụ thể trong việc quản lý hồ sơ 

đối ngoại nên những vấn đề như mất mát, hư hỏng hồ sơ 

vẫn có nguy cơ xảy ra. 

- ChiΔn l̯ιc ph§t triΘn th̯̭ng hiΜu ch̯a t̯̭ng th²ch vαi 
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c§c gi§ trΠ m¨ CSGD Ľang h̯αng ĽΔn: Một số CSGD chưa 

thực sự xác định rõ giá trị cốt lõi của đơn vị, do đó, trong 

quá trình triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu 

chưa tập trung làm nổi bật những đặc điểm, tính chất riêng 

biệt của nhà trường, từ đó làm giảm năng lực cạnh tranh 

của trường so với các CSGD khác. 

5.2. C§c ĽΖ xu tͫ gιi mε 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác đối ngoại và phát triển 

thương hiệu không chỉ phục vụ cho hoạt động KĐCL mà còn giúp 

cho các CSGD liên tục rà soát, cải thiện chất lượng trong từng hoạt 

động, đáp ứng nhu cầu người học và các bên liên quan, cần triển 

khai một số biện pháp sau: 

- Thο nhͫ t, đổi mới cơ cấu tổ chức và vận hành công tác đối 

ngoại và phát triển thương hiệu theo hướng thiết lập một 

hệ thống, mạng lưới nhân sự chuyên trách với chuyên môn 

và kinh nghiệm phù hợp từ cấp trường đến cấp đơn vị 

phòng ban, khoa đào tạo trong việc phối hợp triển khai các 

hoạt động và cung cấp thông tin nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động của trường. 

- Thο hai, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý công tác đối 

ngoại trong đó: quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn; thiết 

lập cơ chế tài chính; nguyên tắc hợp tác, ngoại giao; bộ giá 

trị văn hóa; thiết lập hệ thống các quy định, quy trình, biểu 

mẫu, hướng dẫn cho từng hoạt động cụ thể làm cơ sở triển 

khai một cách hiệu quả. Các CSGD cần hướng đến số hoá 

các hồ sơ, dữ liệu của hoạt động quan hệ đối ngoại và ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ nhằm khắc 

phục các hạn chế của phương thức quản lý và lưu trữ hồ sơ 

theo phương thức truyền thống. 

- Thο ba, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công 
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tác đối ngoại. Các CSGD ĐH đang phát triển ra quốc tế, vì 

vậy đơn vị chuyên trách đối ngoại giữ vai trò ngày càng 

quan trọng hơn, đồng nghĩa với yêu cầu về đội ngũ nhân 

sự chuyên trách không chỉ giỏi về chuyên môn giỏi mà còn 

đáp ứng chất lượng một cách toàn diện. Các hoạt động đào 

tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đối ngoại, quan hệ công chúng, 

marketing hoặc các kỹ năng về giao tiếp, xử lý tình huống, 

tư duy phản biện,… cho đội ngũ chuyên trách cần được 

chú trọng để chất lượng công tác đối ngoại và phát triển 

thương hiệu ngày càng nâng cao. 
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LỒNG GHÉP TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VÀ CÁC KỸ NĂNG  

CỦA THẾ KỶ 21 THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT 

NAM VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 

TS Nguyễn Duy Mộng Hà*, ThS Bùi Ngọc Quang*  

ThS Đoàn Thị Minh Thoa **  

 

Tóm tắt 

Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo 

(CTĐT) trong nước cũng như trên thế giới luôn đòi hỏi việc phát 

biểu rõ mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (chuẩn đầu ra) cũng 

như cơ sở cho các phát biểu này, từ đó chuyển tải vào các nội dung 

CTĐT. Một trong những cơ sở quan trọng không thể thiếu đầu tiên 

khi xem xét xây dựng và điều chỉnh các CTĐT là triết lý giáo dục 

của CTĐT và khung trình độ quốc gia được ban hành bởi Thủ tướng 

Chính phủ, ngoài các bên liên quan khác mang tính chuyên môn. 

Bài viết trước tiên khái quát triết lý giáo dục của một số trường đại 

học trong và ngoài nước, khung trình độ quốc gia tiêu biểu của một 

số nước, khái quát các kỹ năng cơ bản của thế kỷ 21, tiếp theo là 

việc phân tích mức độ tương quan của ba cơ sở này và việc lồng 

ghép các nội dung này vào các CTĐT tại Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

(Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) như một trường hợp điển 

hình. Sau cùng, trên cơ sở trình bày một số khó khăn và thuận lợi 

trong các hoạt động lồng ghép, đối sánh này, một số kiến nghị đề 

xuất được đưa ra cho việc phát triển các CTĐT trong giáo dục đại 

                                                
* Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM 
**  Trường Đại học Văn Lang 
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học Việt Nam nói chung. 

Tρ kho§: triΔt lĨ gi§o dλc, khung tr³nh Ľί quΧc gia, kύ nŁng 

cνa thΔ kϋ 21, ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ 

 

Dẫn nhập 

Trong thời đại hội nhập toàn cầu với sự gia tăng các loại 

ngành nghề đa dạng và liên ngành, người học ngày càng có nhiều 

chọn lựa các CTĐT và thị trường lao động ngày càng đưa ra nhiều 

yêu cầu về nguồn nhân lực một cách linh hoạt và mang tính mở. 

Việc hình dung ra sản phẩm sau cùng của các CTĐT đã trở nên 

thách thức hơn đối với những người thiết kế chương trình. Tuy 

nhiên, với sứ mệnh “trồng người” nhằm đào tạo các công dân có 

năng lực và tích cực hoạt động vì sự nghiệp chung của đất nước và 

cộng đồng thế giới hòa bình, các cơ sở giáo dục dù công lập hay 

ngoài công lập, không thể không tuân thủ các khung trình độ quốc 

gia, khu vực, các tổ chức giáo dục quốc tế và các triết lý giáo dục 

phù hợp với thời đại. Đây là nền tảng cho người học tiếp tục chủ 

động cho việc học chuyên môn của mình, tự tìm kiếm và tích lũy 

các cơ hội học tập để phát triển bản thân theo nhu cầu của mình và 

xã hội, cho dù chọn bất cứ chuyên ngành nào để học và quan trọng 

nhất là biết cách học tập suốt đời (Lifelong learning) theo các yêu 

cầu liên tục thay đổi. 

1. Triết lý giáo dục, khung trình độ quốc gia và các kỹ năng của 

thế kỷ 21 

1.1. TriΔt lĨ gi§o dλc cνa mίt sΧ trγ̯ng Ľiͧ hΣc trong v¨ 

ngo¨i n̯αc  

1.1.1. Kh§i qu§t t̯ t̯εng, quan ĽiΘm, triΔt lĨ gi§o dλc tr°n 

thΔ giαi v¨ ε ViΜt Nam 

Lịch sử phát triển các tư tưởng, triết lý giáo dục ở châu Âu 
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(Anh, Pháp, Đức,…) có thể được tóm tắt khái quát như sau: từ giáo 

dục nhân văn, nhân bản đến giáo dục lý trí thúc đẩy khoa học, kỹ 

thuật và công nghệ, từ giáo dục tự nhiên, tự do sáng tạo đến giáo 

dục thực nghiệm. Trong khi đó, các trường phái tư tưởng giáo dục 

chủ yếu của Mỹ bao gồm: thuyết bản chất (Essentialism), thuyết 

trường tồn (Perennialism), thuyết tiến bộ (Progressivism), thuyết 

cải tạo xã hội (Social reconstructionism) và thuyết hiện sinh 

(Existentialism). Ở Châu Á, triết lý giáo dục Đông Á chú ý đến 

giáo dục là hoàn thiện con người, hoàn thiện đạo đức nhân cách 

cùng với giáo dục ý thức kỷ luật và tư duy tự lập để tự học như ở 

Nhật Bản; giáo dục đào tạo công dân có tư duy độc lập, tinh thần 

phê phán như ở Đài Loan,... Ngày nay, triết lý giáo dục thời toàn 

cầu hóa và hội nhập hướng về “Bốn trụ cột của giáo dục” (Four 

Pillars of Learning) của UNESCO là: Học để biết (Learning to 

know), Học để làm (Learning to do), Học để tồn tại (Learning to 

be) và Học để chung sống (Learning to live together) (Delors, 

1996). UNESCO (2012) cũng đã bổ sung trụ cột thứ năm là “Học 

để biến đổi bản thân và xã hội” (Learning to Transform Oneself 

and Society). 

Ở Việt Nam, với nhiều tranh luận về các quan điểm, triết lý 

giáo dục thời gian gần đây về nguồn gốc, ý nghĩa cũng như cách 

thức triển khai, các nhà giáo dục Việt Nam đang cố gắng từng bước 

xây dựng và hoàn thiện triết lý giáo dục phù hợp với thời đại hiện 

nay. Các tác giả như Trần Ngọc Thêm (2020), Phạm Thị Ly (2016), 

Giáp Văn Dương (2014), Phạm Minh Hạc (2013), Mai Diên 

(2008), Thái Duy Tuyên (2007),… đã có những bài viết đề cập đến 

triết lý giáo dục Việt Nam. Trần Ngọc Thêm (2020), cho rằng triết 

lý giáo dục chung quy lại gồm năm thành tố, trong đó sứ mệnh giáo 

dục là thành tố gốc, mục tiêu giáo dục là thành tố trung tâm, cốt lõi, 

trực tiếp chi phối ba thành tố còn lại là nội dung giáo dục, phương 

pháp giáo dục và nguyên lý giáo dục, xoay quanh ba chiều kích: 
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Bác học/ dân gian; Tự nhiên/ xã hội/ nhân văn; Toàn diện. Trong 

khi đó Luật Giáo dục đại học (2018) xác định mục tiêu giáo dục 

toàn diện là “Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; 

có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu 

và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình 

độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề 

nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân 

dân”. 

1.1.2. TriΔt lĨ gi§o dλc tͧ i mίt sΧ trγ̯ng Ľiͧ hΣc ViΜt Nam Ľ« 

Ľι̯c tuy°n bΧ  

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM (2015) xác định triết 

lý giáo dục của mình là “Giáo dục toàn diện, khai phóng và đa văn 

hóa” (Whole Person - Liberal - Multicultural Education)1: đào tạo 

người học có đủ các yếu tố Đức - Trí - Thể - Mỹ; chú trọng đến 

những kiến thức rộng, tổng hợp cao; CTĐT vừa có các môn học 

mang bản sắc Việt Nam, vừa trang bị các kiến thức cho người học 

sẵn sàng thích ứng với quá trình toàn cầu hóa. Trường ĐH 

KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội (2017) cũng xác định triết lý giáo dục 

của nhà trường là “Giáo dục khai phóng” (Liberal Education)2, đề 

cao yếu tố con người, hướng tới phát huy tối đa sự sáng tạo của cá 

nhân, giải phóng tư duy của con người tạo điều kiện cho họ phát 

huy hết khả năng cá nhân. Trường ĐH Văn hóa TP HCM (2018) 

cũng xác định triết lý “Giáo dục toàn diện, tạo lập tương lai”3, 

hướng đến giáo dục toàn diện qua đó người học có được hành trang 

vững vàng cho tương lai sau khi học tập và nhà trường cũng góp 

phần tạo ra nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

                                                
1 http://lichsu.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=aada3721-a447-45f5-9e1b-49a3c0e83f69 
2 http://fts.ussh.edu.vn/triet-ly-giao-duc-cua-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-

nhan-van-n487.html 
3 http://www.hcmuc.edu.vn/giai-thich-noi-dung-su-mang-tam-nhin-van-hoa-muc-tieu-

va-triet-ly-giao-duc-cua-truong-dh-van-hoa-tphcm.html 
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Nhiều trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM cũng đã tuyên 

bố triết lý giáo dục trên các website của mình như tuyên bố của 

Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM “Giáo dục khai phóng, tiên 

phong trong chất lượng, sáng tạo và hội nhập”4. Trường ĐH Khoa 

học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tuyên bố triết lý “Học thuật, sáng tạo, 

phục vụ, vì người học và học tập suốt đời”5. Triết lý giáo dục của 

Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM là “Toàn diện, khai phóng và 

hội nhập”6. 

Trên thế giới, các trường đại học có tuyên bố triết lý giáo dục 

trên trang web của mình tiêu biểu ở châu Âu như Trường ĐH 

Örebro của Thụy Điển cam kết đào tạo người học có khả năng và 

sẵn sàng tự học7. Một số trường đại học thể hiện triết lý giáo dục 

thông qua phát biểu các sứ mệnh như Trường ĐH Humboldt 

(Đức)8, tuyên bố một trong các sứ mệnh của mình là xây dựng một 

“trường đại học mở” nhằm phát huy tính sáng tạo của cá nhân, qua 

đó mỗi cá nhân tạo ra tác động tích cực để thay đổi thế giới. Trường 

ĐH Cambridge (Anh)9 cũng xác định giá trị cốt lõi của mình là “tự 

do suy nghĩ và biểu đạt, tự do khỏi sự phân biệt đối xử”. Tương tự, 

Trường ĐH Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội thuộc Viện 

Công nghệ Massachusetts (Mỹ)10 tuyên bố sứ mệnh của mình là 

thông qua nghiên cứu và sáng tạo để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn, 

trang bị những kỹ năng quan trọng cho người học làm nền tảng cho 

cuộc sống thành công và ý nghĩa đồng thời cung cấp nền giáo dục 

quốc tế mang tính chuyển đổi cho các nhà lãnh đạo và công dân 

toàn cầu. Ở Đông Nam Á tiêu biểu có Trường ĐH Quốc gia 

                                                
4 https://www.hcmut.edu.vn/vi/welcome/tieudiem/222  
5 https://www.hcmus.edu.vn/  
6 https://hcmiu.edu.vn/gioi-thieu/triet-ly-giao-duc-truong-dhqt/  
7 https://www.oru.se/english/about-us/vision-and-strategies/educational-philosophy/  
8 https://www.hu-berlin.de/de/ueberblick/humboldt-universitaet-zu-berlin/leitbild 
9 https://www.cam.ac.uk/about-the-university/mission-and-core-values 
10 https://shass.mit.edu/about/mission 
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Singapore (NUS)11 tuyên bố triết lý nhằm cam kết đào tạo sinh viên 

có tư duy biết học hỏi, đặt vấn đề (individuals with questioning 

minds), toàn diện về trí tuệ và nhân cách (well-rounded mind and 

character), có trách nhiệm, có tinh thần khởi nghiệp, khả năng giao 

tiếp và trở thành công dân  

toàn cầu. 

1.2. Khung tr³nh Ľί quΧc gia ti°u biΘu cνa mίt sΧ nα̯c  

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for 

Economic Cooperation and Development - OECD) định nghĩa 

“Khung trình độ là một công cụ để xây dựng và phân loại các trình 

độ đào tạo căn cứ các tiêu chí xác định đối với từng mức độ kết quả 

học tập đạt được”. Khung trình độ thể hiện các yêu cầu về kiến thức 

và kỹ năng người học cần đạt được (kết quả đầu ra) của một trình 

độ đào tạo cụ thể và phản ánh sự liên thông giữa các trình độ đào 

tạo. Khung trình độ quốc gia (National Qualification Framework – 

NQF) là một chính sách của quốc gia, các trình độ đào tạo trong 

khung trình độ quốc gia không thuộc sở hữu của các cơ sở đào tạo 

mà thuộc về “tài sản quốc gia”. Khung trình độ quốc gia có thể là 

khung tổng thể bao quát toàn bộ các bậc và loại hình đào tạo bao 

gồm đào tạo hàn lâm và đào tạo nghề hoặc là khung trong một 

ngành đào tạo hoặc một ngành nghề cụ thể. Khung trình độ quốc 

gia của các nước phổ biến từ 8 đến 10 bậc trình độ. Các quốc gia 

đặt ra những mục tiêu khác nhau khi xây dựng khung trình độ quốc 

gia. Tuy nhiên bất kỳ quốc gia nào cũng hướng các mục tiêu gồm: 

(i) Làm rõ các trình độ đào tạo và tăng sự kết nối, liên thông giữa 

các trình độ đào tạo; (ii) Thúc đẩy việc học tập suốt đời; (iii) Hỗ trợ 

việc công nhận, chuyển đổi tín chỉ, công nhận kết quả học tập trước 

đó; (iv) Đẩy mạnh gắn kết giữa giáo dục đào tạo và thị trường lao 

động; và (v) Thúc đẩy công nhận quốc tế đối với trình độ/bằng cấp 

                                                
11 http://www.nus.edu.sg/registrar/academic-information-policies/education-at-nus  
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của quốc gia. 

Khung trình độ quốc gia Khu vực châu Âu (European 

Qualifications Framework - EQF)12 gồm có 8 cấp độ, mỗi cấp độ 

mô tả kết quả học tập mong đợi gồm các nội dung về mức độ hiểu 

biết, khả năng làm việc của một người học ở cấp độ tương ứng. Cấp 

độ tăng dần theo mức độ thông thạo, thấp nhất là cấp độ 1 và cao 

nhất là 8. EQF liên kết chặt chẽ với các khung trình độ quốc gia, 

do đó nó có thể cung cấp một bản đồ toàn diện về tất cả các loại 

hình đào tạo và cấp độ bằng cấp ở châu Âu. Năm 2015, tại khu vực 

Đông Nam Á, các quốc gia khối ASEAN với mong muốn tạo ra 

một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất ổn định, thịnh vượng, có 

sức cạnh tranh cao và hội nhập kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc di chuyển của doanh nhân, chuyên gia, nhân tài và lao động; 

phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác chặt chẽ hơn trong 

giáo dục, khoa học và công nghệ đã xây dựng Khung tham chiếu 

trình độ khu vực ASEAN (ASEAN Qualifications Reference 

Framework - AQRF)13. AQRF được thiết kế với 8 bậc, mỗi bậc quy 

định các nội dung gồm kiến thức và kỹ năng, khả năng tự chủ và tự 

chịu trách nhiệm. 

                                                
12 https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf 
13 https://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-

of-aem/services/asean-qualifications-reference-framework/ 

https://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/services/asean-qualifications-reference-framework/
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H³nh 1. Khung tham chiΔu tr³nh Ľί khu vχc ASEAN 

Cụ thể trong khu vực Đông Nam Á, khung trình độ quốc gia 

của một số nước tiêu biểu gồm có: Khung trình độ quốc gia Thái 

Lan (TQF)14 gồm có 9 bậc liên kết từ trình độ cơ bản đến trình độ 

tiến sĩ, mỗi cấp độ tương ứng với các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và kết quả học tập mong đợi, phù hợp với từng bậc học theo 

cấp độ tăng dần. Riêng hệ thống giáo dục đại học, Thái Lan có 6 

cấp độ: Level 1. Advanced Diploma, Level 2. Bachelor, Level 3. 

Graduate Diploma, Level 4. Master, Level 5. Higher Graduate 

Diploma, Level 6. Doctor. Đối với Malaysia, Khung trình độ quốc 

gia MQF15 gồm có 8 bậc, được định hướng từ chương trình giáo 

dục phổ thông lên đến các bậc cao hơn của giáo dục đại học và giáo 

dục nghề;… Ở Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi 

Văn Ga (2017) xác định “Khung trình độ quốc gia Việt Nam là cơ 

sở để phát triển các tiêu chuẩn đào tạo, phát triển chương trình và 

                                                
14 http://ireo.bu.ac.th/17-10-56/pic/23_TH.pdf 
15 https://www.mqa.gov.my/pv4/mqf.cfm 
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là thước đo đánh giá năng lực của người học sau khi tốt nghiệp, 

nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã 

hội của đất nước và hội nhập quốc tế” (Thùy Linh, 2017). Ngày 18 

tháng 10 năm 2016, Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành theo Quyết định số 

1982/QĐ-TTg, có cấu trúc gồm 8 bậc với cấp độ tăng dần từ Sơ 

cấp I đến cao nhất là trình độ Tiến sĩ. VQF cũng quy định rõ các 

nội dung chuẩn đầu ra gồm kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và 

trách nhiệm cá nhân; khối lượng học tập; văn bằng, chứng chỉ, 

chuẩn đầu ra theo Khung này đối với bậc 6 và 7 tiêu biểu ở B nͩg 1 

sau: 
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Bảng 1. Bảng mô tả khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) bậc 6 và 7 

Bậc 

trình độ 

 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 

Khối lượng học 

tập tối thiểu 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách nhiệm   

6 

- Kiến thức thực tế 

vững chắc, kiến thức lý 

thuyết sâu, rộng trong 

phạm vi của ngành đào 

tạo. 

- Kiến thức cơ bản về 

khoa học xã hội, khoa 

học chính trị và pháp 

luật. 

- Kiến thức về công 

nghệ thông tin đáp ứng 

yêu cầu công việc. 

- Kiến thức về lập kế 

hoạch, tổ chức và giám 

sát các quá trình trong 

- Kỹ năng cần thiết để 

có thể giải quyết các 

vấn đề phức tạp. 

- Kỹ năng dẫn dắt, khởi 

nghiệp, tạo việc làm 

cho mình và cho người 

khác. 

- Kỹ năng phản biện, 

phê phán và sử dụng 

các giải pháp thay thế 

trong điều kiện môi 

trường không xác định 

hoặc thay đổi. 

- Kỹ năng đánh giá 

chất lượng công việc 

- Làm việc độc lập hoặc làm 

việc theo nhóm trong điều 

kiện làm việc thay đổi, chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách 

nhiệm đối với nhóm. 

- Hướng dẫn, giám sát 

những người khác thực hiện 

nhiệm vụ xác định. 

- Tự định hướng, đưa ra kết 

luận chuyên môn và có thể 

bảo vệ được quan điểm cá 

nhân. 

- Lập kế hoạch, điều phối, 

quản lý các nguồn lực, đánh 

giá và cải thiện hiệu quả các 

120-180 

Tín chỉ 

Bằng 

Đại học 
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Bậc 

trình độ 

 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 

Khối lượng học 

tập tối thiểu 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách nhiệm   

một lĩnh vực hoạt động 

cụ thể. 

- Kiến thức cơ bản về 

quản lý, điều hành hoạt 

động chuyên môn. 

sau khi hoàn thành và 

kết quả thực hiện của 

các thành viên trong 

nhóm. 

- Kỹ năng truyền đạt 

vấn đề và giải pháp tới 

người khác tại nơi làm 

việc; chuyển tải, phổ 

biến kiến thức, kỹ năng 

trong việc thực hiện 

những nhiệm vụ cụ thể 

hoặc phức tạp. 

- Có năng lực ngoại 

ngữ bậc 3/6 Khung 

năng lực ngoại ngữ của 

Việt Nam. 

hoạt động. 
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Bậc 

trình độ 

 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 

Khối lượng học 

tập tối thiểu 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách nhiệm   

7 

- Kiến thức thực tế và lý 

thuyết sâu, rộng, tiên 

tiến, nắm vững các 

nguyên lý và học thuyết 

cơ bản trong lĩnh vực 

nghiên cứu thuộc 

chuyên ngành đào tạo. 

- Kiến thức liên ngành 

có liên quan. 

- Kiến thức chung về 

quản trị và quản lý.  

- Kỹ năng phân tích, 

tổng hợp, đánh giá dữ 

liệu và thông tin để đưa 

ra giải pháp xử lý các 

vấn đề một cách khoa 

học; 

- Có kỹ năng truyền đạt 

tri thức dựa trên nghiên 

cứu, thảo luận các vấn 

đề chuyên môn và 

khoa học với người 

cùng ngành và với 

những người khác. 

- Kỹ năng tổ chức, 

quản trị và quản lý các 

hoạt động nghề nghiệp 

- Nghiên cứu, đưa ra những 

sáng kiến quan trọng. 

- Thích nghi, tự định hướng 

và hướng dẫn người khác. 

- Đưa ra những kết luận 

mang tính chuyên gia trong 

lĩnh vực chuyên môn. 

- Quản lý, đánh giá và cải 

tiến các hoạt động chuyên 

môn. 

30-60 

Tín chỉ 

Bằng Thạc 

sĩ 
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Bậc 

trình độ 

 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 

Khối lượng học 

tập tối thiểu 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách nhiệm   

tiên tiến. 

- Kỹ năng nghiên cứu 

phát triển và sử dụng 

các công nghệ một 

cách sáng tạo trong 

lĩnh vực học thuật và 

nghề nghiệp. 

- Có trình độ ngoại ngữ 

tương đương bậc 4/6 

Khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam. 
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So với các nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan (TQF 

9 bậc), Malaysia (MQF 8 bậc), Indonesia (IQF 9 bậc), Philippines 

(PQF 8 bậc), Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) gồm 8 bậc 

tương đồng với đa số các nước thành viên. 

1.3. Kh§i qu§t c§c kύ nŁng c̭ bnͩ cνa thΔ kϋ 21  

Thế kỷ 21 đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của khoa 

học và công nghệ và khả năng ứng dụng của nó trong mọi lĩnh vực 

cuộc sống. Theo dự đoán của Diễn đàn Kinh tế thế giới (World 

Economic Forum – WEF), đến năm 2025 con người chỉ chiếm 

khoảng 48% lực lượng lao động, còn máy móc và các thuật toán 

chiếm đến 52% (Cann, 2018). Những thay đổi này đã tác động trực 

tiếp đến nền giáo dục thế giới và đặt ra những yêu cầu mới đối với 

công tác giáo dục, thay đổi cả triết lý giáo dục trong thế kỷ 21. Việc 

giáo dục đơn thuần chỉ tập trung vào truyền đạt kiến thức không 

còn phù hợp nữa, thay vào đó, giáo dục cần tập trung phát triển 

những yếu tố “con người” mà máy móc không thể thay thế được, 

đào tạo nguồn nhân lực sẵn sàng thích nghi trước mọi thay đổi.  

Theo Tổ chức Đánh giá và Giảng dạy các kỹ năng của thế kỷ 

21 (Assessment and Teaching of 21 Century Skills – AT21CS) tại 

ĐH Melbourne (Úc), kỹ năng của thế kỷ 21 bao gồm 4 nhóm kỹ 

năng mềm chính: (i) Nhóm các kύ nŁng t̯ duy gồm: Sức sáng tạo, 

Tư duy phản biện, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng ra quyết 

định, Khả năng tự học suốt đời; (ii) Nhóm kύ nŁng l¨m viΜc gồm: 

Khả năng giao tiếp, Khả năng hợp tác làm việc theo nhóm; (iii) 

Nhóm kύ nŁng sσ dλng c§c c¹ng cλ l¨m viΜc gồm: Khả năng hiểu 

biết các kiến thức chung về công nghệ thông tin và truyền thông 

(ICT); và (iv) Nhóm kύ nŁng sΧng trong x« hίi to¨n cuͭ gồm: Ý 

thức công dân về cuộc sống và sự nghiệp, Trách nhiệm cá nhân và 

xã hội, Hiểu biết đa văn hóa (Saavedra, 2012) 
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Ủy ban châu Âu (European Commission, 2019) đã xác định 

khung tham chiếu năng lực học tập suốt đời của châu Âu gồm có 8 

loại năng lực chủ chốt sau đây: Giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, Giao 

tiếp bằng ngoại ngữ, Năng lực toán học và khoa học, công nghệ cơ 

bản, Năng lực số hóa, Học cách học, Năng lực xã hội và công dân, 

Ý thức sáng tạo và kinh doanh và Ý thức văn hóa. Trong khi đó, 

theo World Economic Forum (2015) có 16 kỹ năng thiết yếu rất 

quan trọng dành cho thế kỷ 21 mà mỗi người cần học tập và rèn 

luyện trong suốt cuộc đời, trong đó nhóm năng lực (conpetences) 

tập trung vào 4 chữ Cs: Critical thinking (tư duy phản biện), 

Creativity (sáng tạo), Communication (giao tiếp) và Collaboration 

(hợp tác) như ở Hình 2.  

 

H³nh 2. C§c kύ nŁng cνa thΔ kϋ 21  

(NguΩn: WEF, 2015)16 

                                                
16 https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/ 

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/
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Tóm lại, các kỹ năng của thể kỷ 21 liên quan đến sự nỗ lực, 

tự chủ, sáng tạo của bản thân rất cao gồm các năng lực thiên về 

nhóm cá nhân (personal skills) đồng thời gồm cả những kỹ năng 

biết làm việc với người khác (interpersonal skills). Do đó, các nhà 

giáo dục hay thiết kế các CTĐT các cấp, nhất là bậc đại học của thế 

kỷ 21 không thể không quan tâm lồng ghép cả hai nhóm kỹ năng 

này như là điều kiện cần và đủ, nhằm phát triển con người toàn 

diện, cân bằng và hài hòa. 

2. Lồng ghép Triết lý giáo dục, Khung trình độ quốc gia và các 

kỹ năng của thế kỷ 21 vào các chương trình đào tạo tại Trường 

ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM  

Triết lý giáo dục có thể phát biểu ở nhiều cấp độ tùy theo 

không gian, thời gian, bối cảnh và các đối tượng áp dụng: ở cấp 

quốc gia, cấp trường học, cấp khoa/bộ môn, ngành học và cấp độ 

cá nhân người dạy hay người học. Đối với người thiết kế CTĐT 

chung cho cả ngành học thì việc xây dựng chuẩn đầu ra cũng như 

định hướng các hoạt động dạy học-kiểm tra đánh giá dựa trên triết 

lý giáo dục đặc thù của ngành học cũng như phải tương thích với 

triết lý giáo dục chung của nhà trường. Còn mỗi cá nhân người dạy 

có thể bổ sung thêm triết lý dạy và học của riêng mình sao cho vẫn 

đảm bảo kết quả đầu ra mong đợi theo kỳ vọng và mục tiêu của 

CTĐT. 

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM đã trải qua hơn 10 

năm tiếp cận với Bộ tiêu chuẩn AUN-QA để tự đánh giá các CTĐT 

của mình, trong đó đã từng bước xây dựng, lồng ghép các triết lý 

giáo dục ở cấp trường và cấp khoa vào các CTĐT cũng như vào 

các chiến lược dạy và học. Ngoài ra, gần đây các khoa còn phải tiếp 

tục rà soát sự tương thích của chuẩn đầu ra với Khung trình độ quốc 

gia cũng như tham chiếu các kỹ năng của thế kỷ 21, đặc biệt khi áp 

dụng nguyên lý thiết kế CTĐT theo CDIO đã phải lưu ý đến bối 
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cảnh mới và nhóm kỹ năng (personal và interpersonal skills). Dưới 

đây là một số ví dụ tiêu biểu của các triết lý giáo dục các khoa của 

Trường đã xây dựng/đúc kết hoặc phát biểu hiển ngôn, công khai 

và lồng ghép vào các CTĐT (chuẩn đầu ra cũng như hoạt động dạy 

và học) đã được đánh giá ngoài chính thức cấp AUN và đánh giá 

cấp ĐHQG-HCM. 

Khoa Giáo dục, Khoa Xã hội học, Khoa Địa lý, Khoa Đô thị 

học,… đã cụ thể hóa từng triết lý giáo dục của Nhà trường vào mục 

tiêu đào tạo của khoa, mô tả sự tương thích với chuẩn đầu ra cũng 

như các hoạt động dạy và học theo mẫu của Trường và ĐHQG-

HCM gần đây. Khoa Nhật Bản học và Khoa Đông phương học chủ 

yếu lồng ghép vào hoạt động dạy và học. Một số khoa như Khoa 

Việt Nam học, Khoa Ngữ văn Trung Quốc, Khoa Đông phương 

học,… sử dụng triết lý giáo dục của Trường làm triết lý giáo dục 

của khoa. Các khoa như Khoa Ngữ văn Anh, Khoa Quan hệ quốc 

tế, Khoa Công tác xã hội phát biểu triết lý giáo dục dưới dạng các 

giá trị cốt lõi (core values),... Có thể tổng kết các triết lý giáo dục 

và giá trị cốt lõi mà các khoa đã tuyên bố ở B nͩg 2 dưới đây: 

Bảng 2. Các triết lý giáo dục của các CTĐT Trường ĐH 

KHXH&NV, ĐHQG-HCM  

STT Khoa 
Tên gọi/cụm từ chỉ 

tri ết lý giáo dục 
Nội hàm triết lý giáo dục 

1 Đô thị 

học 

- Đa dạng  

- Trí tuệ 

- Hội nhập 

- Đào tạo theo hướng đáp ứng 

nhu cầu đa dạng của xã hội, 

đóng góp cho sự phát triển đô 

thị. CTĐT mang tính liên 

ngành, đa ngành 

- Sản phẩm đào tạo đáp ứng 

được yêu cầu cao của nền kinh 

tế tri thức 

- Hội nhập với thế giới, tạo nên 

các công dân – người lao động 
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STT Khoa 
Tên gọi/cụm từ chỉ 

tri ết lý giáo dục 
Nội hàm triết lý giáo dục 

đủ tri thức, kỹ năng, ứng xử 

trong môi trường đa văn hóa, 

quốc tế hóa 

2 Giáo 

dục 

Giáo dục toàn diện - Tính toàn diện bao gồm: Tự 

do học thuật, trách nhiệm, 

chính trực, hợp tác, chia sẻ, cởi 

mở, sáng tạo và tôn trọng sự đa 

dạng 

3 Địa lý - Chủ động, sáng tạo 

- Thực hành, thực tiễn 

- Phục vụ, chung sống 

- Học tập suốt đời 

- Phát triển con người là nhiệm 

vụ trọng tâm 

- Đào tạo hướng đến hình thành 

và phát triển tư duy độc lập, tư 

duy phản biện và tư duy sáng 

tạo cho người học 

- Học để có kiến thức, học để 

làm việc, để biết chung sống 

với nhau, và học để phục vụ 

cộng đồng và học để tự lập 

4 Xã hội 

học 

- Toàn diện,  

- Hội nhập  

- Phục vụ cộng đồng 

- Kiến thức rộng và tư duy tổng 

hợp 

- Khả năng thích ứng và hòa 

nhập với môi trường đa văn 

hóa  

- Trách nhiệm với bản thân và 

cộng đồng  

5 Nhật 

Bản học 

- Sáng tạo  

- Hội nhập  

- Khai phóng 

- Sáng tạo tăng hiệu quả dạy 

học và nghiên cứu 

- Giao tiếp trong môi trường đa 

văn hóa 

- Say mê học tập, nghiên cứu, 

khám phá tri thức mới, liên tục 

học tập suốt đời 

6 Công 

tác xã 

- Khoa học 

- Kỹ năng 

- Sáng tạo, có kỹ năng cứng và 

mềm, có tầm-tâm và tài, phát 
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STT Khoa 
Tên gọi/cụm từ chỉ 

tri ết lý giáo dục 
Nội hàm triết lý giáo dục 

hội - Nhân văn 

- Phát triển 

triển đáp ứng nhu cầu đa dạng 

của xã hội 

7 Ngữ 

văn 

Anh 

- Excellence 

- Flexibility 

- Aspiration 

-Integrity/ 

Intercultural 

Competence 

- Responsibility 

- Phát triển toàn diện, học tập 

suốt đời 

- Linh hoạt để thích nghi 

- Khát vọng vươn lên 

- Trung thực 

- Trách nhiệm với cá nhân và 

cộng đồng 

8 Báo chí 

và 

truyền 

thông 

- Mastering theory 

- Active learning 

-Practice-based 

learning 

-Responsibility 

learning 

- Thành thạo 

- Tích cực 

- Thực tiễn 

- Trách nhiệm 

9 Quan hệ 

Quốc tế 

Công dân toàn cầu - Năng lực thích ứng, tư duy 

toàn cầu 

10 Văn học - Khoa học 

- Hiện đại 

- Dân tộc 

- Thiết thực 

- Xây dựng một đội ngũ khoa 

học mạnh: chương trình đào 

tạo phải đổi mới, cập nhật hóa 

thường xuyên để đảm bảo tính 

khoa học, phải chú trọng đến 

nghiên cứu khoa học 

- Nội dung, chương trình và 

phương pháp giảng dạy phải 

hiện đại 

- Nội dung nghiên cứu và giảng 

dạy chú trọng vào những vấn 

đề của dân tộc, vì sự lợi ích và 

sự phát triển bền vững của dân 

tộc 

- Nội dung, mục tiêu đào tạo 

phải thiết thực, có thể giúp sinh 

viên dễ dàng có được việc làm, 
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STT Khoa 
Tên gọi/cụm từ chỉ 

tri ết lý giáo dục 
Nội hàm triết lý giáo dục 

đáp ứng được nhu cầu đa dạng 

về nguồn nhân lục của xã hội 

B nͩg 3 dưới đây cho thấy việc lồng ghép triết lý giáo dục vào 

chuẩn đầu ra và các hoạt động dạy và học của Khoa Địa lý 

Bảng 3. Bảng thể hiện tương thích giữa Triết lý giáo dục, Chuẩn đầu 

ra của CTĐT và Phương thức dạy và học của Khoa Địa lý 

Tri ết lý giáo dục Chuẩn đầu ra CTĐT Phương thức dạy và học 

Học tập suốt đời - Kiến thức cơ bản đến 

chuyên sâu 

- Kỹ năng ngoại ngữ, 

tin học  

- Tự học qua các phương 

tiện, tài liệu/ nguồn học liệu 

điện tử, phương tiện công 

nghệ thông tin 

- Tự học qua nghiên cứu 

khoa học 

- Môi trường tự học, đánh 

giá quá trình 

Chủ động, sáng 

tạo 

Thực hành, thực 

tiễn 

 

 

- Tư duy độc lập, phản 

biện  

- Kỹ năng nghiên cứu, 

giảng dạy  

- Kỹ năng mềm 

- Dạy học theo dự án, case 

study, giải quyết vấn đề 

- Kết hợp lý thuyết với thực 

tế, thực hành, thí nghiệm, 

nghiên cứu 

- Thuyết trình, báo cáo 

Chung sống và 

phục vụ 

Phẩm chất công dân 

tốt, tự nguyện 

- Làm việc nhóm 

- Nghiên cứu, khóa luận 

Các CTĐT được thiết kế và điều chỉnh theo nguyên lý CDIO 

từ năm 2015 đến nay (3 CTĐT được triển khai theo đề án CDIO) 

và tất cả 100% các CTĐT của Trường từ năm 2018 đến nay đều 

lồng ghép kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm (thuộc nhóm kỹ năng 
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interpersonal skills) và phần lớn lồng ghép kỹ năng giải quyết vấn 

đề, tư duy phản biện trong nhóm các kỹ năng cá nhân (personal 

skills) theo khung nhóm 2 và 3 của mô hình CDIO. 

Ngoài ra, cũng từ năm 2018 đến nay, các CTĐT được đánh 

giá ngoài nội bộ và chính thức đều rà soát sự tương thích của chuẩn 

đầu ra các CTĐT với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) với 

3 nhóm chuẩn đầu ra, kiến thức, kỹ năng (chung và chuyên ngành), 

mức tự chủ và chịu trách nhiệm. Tiêu biểu như bảng mô tả sự tương 

thích của CTĐT Đô thị học với VQF được trích một phần nhóm 

kiến thức: 

Bảng 4. Tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT Cử nhân Đô thị học 

và Khung trình độ quốc gia 

Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam 

Chuẩn đầu ra ngành Đô thị học 

1. Kiến thức thực tế vững 

chắc, kiến thức lý thuyết 

sâu, rộng trong phạm vi 

của ngành đào tạo 

 

1. KiΔn thοc thχc tΔ vυng chͽc, kiΔn thοc lĨ 

thuyΔt s©u, rίng trong phͧm vi cνa ng¨nh 

Ľ¨o toͧ: Các nhóm kiến thức cơ sở ngành, 

chuyên ngành (PLO1), các kiến thức 

chuyên ngành cụ thể chuyên sâu gồm: lịch 

sử xã hội, kinh tế, quy hoạch, dự án, quản 

lý đô thị (PLO2). Kiến thức thực tế qua 4 

học phần kiến tập, thực tập trong 4 năm học. 

2. Kiến thức cơ bản về 

khoa học xã hội, khoa học 

chính trị và pháp luật 

2. KiΔn thοc c̭ bnͩ vΖ khoa hΣc x« hίi, 

khoa hΣc ch²nh trΠ v¨ ph§p luͻt: Nhóm kiến 

thức đại cương thuộc PLO1 

3. Kiến thức về công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu 

công việc 

3. KiΔn thοc vΖ c¹ng nghΜ th¹ng tin Ľ§p οng 

y°u cuͭ c¹ng viΜc: Kiến thức về công cụ tin 

học (PLO3): vi tính văn phòng, phần mềm 

xử lý số liệu SPSS for Windows, phần mềm 

xử lý dữ liệu địa lý (MapInfo, ArcGIS, 

QGIS,…) 

4. Kiến thức về lập kế 

hoạch, tổ chức và giám sát 

4. KiΔn thοc vΖ lͻp kΔ hoͧ ch, tΫ chοc v¨ 

gi§m s§t c§c qu§ tr³nh trong mίt lǫnh vχc 
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Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam 

Chuẩn đầu ra ngành Đô thị học 

các quá trình trong một 

lĩnh vực hoạt động cụ thể 

hoͧ t Ľίng cλ thΘ: Nằm trong khối kiến thức 

Kiến thức chuyên ngành về quản lý đô thị, 

quản lý quy hoạch đô thị và quản lý dự án 

phát triển đô thị thuộc PLO2 

5. Kiến thức cơ bản về 

quản lý, điều hành hoạt 

động chuyên môn 

5. KiΔn thοc c̭ bnͩ vΖ quͩ n lĨ, ĽiΖu h¨nh 

hoͧ t Ľίng chuy°n m¹n: Kiến thức chuyên 

ngành về quản lý đô thị, quản lý quy hoạch 

đô thị, quản lý dự án phát triển đô thị thuộc 

PLO2 

3. Khó khăn, thuận lợi và một số kiến nghị trong việc lồng ghép 

tri ết lý giáo dục và khung trình độ quốc gia vào thiết kế và vận 

hành các chương trình đào tạo đại học 

3.1. Kh· khŁn, thuͻn lιi  

Những thuận lợi lớn trong quá trình lồng ghép triết lý giáo 

dục, các kỹ năng của thế kỷ 21 và khung trình độ quốc gia vào các 

CTĐT bao gồm: (1) Việc tiếp cận các yêu cầu tự đánh giá và hướng 

dẫn tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA; (2) Sự quyết tâm đổi 

mới, cải tiến CTĐT cũng như các hoạt động dạy học và kiểm tra 

đánh giá của Trường và các khoa; (3) Các biểu mẫu bảng ma trận 

hướng dẫn trình bày sự tương thích rõ ràng theo yêu cầu của các cơ 

quan chủ quản; (4) Cơ hội trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các 

khoa trong toàn trường thông qua các Tổ Đảm bảo chất lượng cũng 

như giữa các trường thành viên trong ĐHQG-HCM; (5) Sự quan 

tâm, ủng hộ tích cực và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp;… 

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít những khó khăn và 

hạn chế mà Trường và các khoa vẫn phải khắc phục và liên tục cải 

tiến: (1) Một số khoa vẫn còn lúng túng trong việc chọn lựa các 

triết lý giáo dục hoặc giá trị cốt lõi phù hợp, ngắn gọn mà bao quát 

đầy đủ những kỳ vọng cũng như phát biểu được rõ ràng các triết lý 
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giáo dục; (2) Việc xác định sự tương thích giữa triết lý giáo dục/giá 

trị cốt lõi của Khoa và Trường đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc và năng 

lực thiết kế sư phạm, kiến thức cơ bản về giáo dục học mà không 

phải lãnh đạo đơn vị chuyên môn nào cũng có điều kiện tiếp cận; 

(3) Các triết lý giáo dục đôi khi chưa được phổ biến, giải thích một 

cách thật sự nghiêm túc cho các bên liên quan, nhất là người dạy 

và người học để hiểu rõ và thực thi trong giảng dạy, học tập, nghiên 

cứu theo tinh thần này, dễ mang tính hình thức; (4) Việc thực thi 

các CTĐT theo đúng tinh thần của triết lý giáo dục và yêu cầu của 

các kỹ năng thế kỷ 21, yêu cầu theo chuẩn đầu ra của VQF đòi hỏi 

sự đầu tư về nguồn lực và cơ sở vật chất tương ứng mà nhà trường 

chưa thể đáp ứng hết được, kể cả ở các CTĐT chất lượng cao. 

3.2. Mίt sΧ kiΔn nghΠ 

Qua việc xác định các thuận lợi và khó khăn trên, chúng ta có 

thể thấy được cần có những cải tiến và điều chỉnh sau đây: 

Thο nhͫ t, các lãnh đạo Khoa/Bộ môn, thành viên Hội đồng 

Khoa học và đào tạo các cấp cần được trang bị những kiến thức cơ 

bản về thiết kế đào tạo và giáo dục học. Ngoài các lớp Nghiệp vụ 

sư phạm, các lớp như quản lý CTĐT, quản lý chất lượng đào tạo 

cần phải liên tục được mở cho các đối tượng lãnh đạo chuyên môn 

mới được bổ nhiệm và những đối tượng có nhu cầu học nâng cao. 

Thο hai, cần đầu tư các dự án cải tiến CTĐT cho nhiều khoa 

và nhiều trường hơn, tăng cường các hình thức chia sẻ sau khi các 

khoa được đầu tư kinh phí và được tạo điều kiện tiếp cận các mô 

hình thiết kế CTĐT mới hiện đại cũng như đã đánh giá, kiểm định 

thành công các CTĐT, nhất là theo các chuẩn quốc tế. 

Thο ba, cần có sự giám sát việc xác định rõ nội hàm, giải 

thích, phổ biến chính xác đến các bên liên quan, lấy ý kiến phản 

hồi điều chỉnh định kỳ và sau quá trình triển khai từng giai đoạn 

cần phải có các hình thức tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm. 
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Tăng cường giao lưu và hợp tác trong nước, quốc tế, đối sánh với 

các CTĐT tương đương để học tập kinh nghiệm triển khai và lồng 

nghép triết lý giáo dục. 

Kết luận 

Việc thiết kế và thực thi các CTĐT bậc đại học trong bối cảnh 

mới đòi hỏi sự đầu tư ngày càng nhiều để có thể tương thích với 

yêu cầu của nhiều bên liên quan khác nhau, cũng chính là ý nghĩa 

của chất lượng giáo dục đại học. Với xã hội thời đại toàn cầu hóa 

với nhiều biến đổi nhanh chóng và đôi khi bất ngờ, phức tạp, việc 

xác định triết lý cốt lõi nhấn mạnh sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo 

và bền bỉ quyết tâm của con người sẽ giúp cho các sản phẩm đào 

tạo có khả năng thích nghi và phát triển cũng như đóng góp vào sự 

phát triển của xã hội, cộng đồng. Bên cạnh đó, khả năng giao tiếp 

đa văn hóa cũng là yêu cầu không thể tránh khỏi khi làm việc với 

các cộng đồng đa dạng. Những điều này đã được thể hiện trong các 

khung trình độ quốc gia và khu vực mà các trường đại học trong cả 

nước cần lưu ý để có thể đào tạo các công dân toàn cầu và toàn 

diện. 
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THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ HỌC THUẬT TRONG 

VIỆC BẢO ĐẢM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG 

KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA 

 

ThS Nguyễn Thị Liễu*, CN Trần Hồng Nhật* 

Tóm tắt 

Bảo đảm chất lượng là quá trình thực hiện các hoạt động giám 

sát, đối sánh, hỗ trợ nhằm nhận diện, đánh giá, cải tiến chất lượng 

hoạt động của cơ sở giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn chất 

lượng đã được thiết lập. Một trong những trách nhiệm của cơ sở 

giáo dục đại học trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học 

chính là duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào 

tạo, bao gồm xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng Khung trình 

độ quốc gia. Với xu hướng tự chủ đại học, đặc biệt là tự chủ học 

thuật ngày một phổ biến, các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ 

trong xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo. Để thực 

hiện tối đa quyền tự chủ học thuật trong việc xây dựng chương trình 

đào tạo, tự do lựa chọn nội dung giảng dạy, giáo trình giảng dạy và 

cách giảng dạy nhưng vẫn đáp ứng Khung trình độ quốc gia luôn là 

điều đáng quan tâm và cân nhắc ở các cơ sở giáo dục đại học. Bài 

viết trình bày trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trong việc 

xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo Khung trình độ quốc gia, 

phương hướng xây dựng chương trình đào tạo, các ý kiến về việc 

Khung trình độ quốc gia giới hạn quyền tự chủ học thuật và quan 

điểm của Việt Nam đối với vấn đề này.  

Tρ kh·a: Ľͩm bͩ o chͫ t l̯ιng, tχ chν hΣc thuͻt, Khung tr³nh 

Ľί quΧc gia, ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ 

                                                
* Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM 
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1. Đặt vấn đề 

Cùng với sự phát triển bảo đảm chất lượng (BĐCL) giáo dục 

trên thế giới, công tác BĐCL giáo dục đại học tại Việt Nam cũng 

đã được triển khai từ rất sớm, đến nay đã trở thành yêu cầu bắt buộc 

và là trách nhiệm thực hiện đối với tất cả các cơ sở giáo dục đại học 

tại Việt Nam. BĐCL giáo dục đại học bao gồm hệ thống BĐCL 

bên trong và hệ thống BĐCL bên ngoài thông qua cơ chế kiểm định 

chất lượng giáo dục đại học. Trong bối cảnh hội nhập thế giới hiện 

nay, chất lượng nội tại là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo của 

môi trường đại học [1]. Do đó, các cơ sở giáo dục đại học phải có 

trách nhiệm ĐBCL giáo dục bằng cách duy trì và phát triển các điều 

kiện BĐCL đào tạo, bao gồm chương trình đào tạo (CTĐT).  

Khi Khung trình độ quốc gia Việt Nam được ban hành vào 

năm 2016, các trường đại học với nhiệm vụ bảo đảm cho người học 

đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT phải tìm được định hướng xây 

dựng CTĐT như thế nào để có thể đáp ứng được chuẩn đầu ra tối 

thiểu đã quy định tại Khung trình độ quốc gia. Bên cạnh đó, trong 

bối cảnh thế giới đang ngày càng đề cao quyền tự chủ của các cơ 

sở giáo dục đại học, đặc biệt là tự chủ học thuật, có rất nhiều ý kiến 

lo ngại cho rằng, liệu việc xây dựng CTĐT đáp ứng theo Khung 

trình độ quốc gia có đang làm mất đi quyền tự chủ học thuật của 

các trường đại học hay không. 

2. Tổng quan về Khung trình độ quốc gia 

Xây dựng và triển khai Khung trình độ quốc gia đã trở thành 

một xu hướng quốc tế trong cải cách giáo dục từ những năm cuối 

thập niên 90 thế kỷ XX. Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế 

(OECD) định nghĩa Khung trình độ là một công cụ để xây dựng và 

phân loại trình độ theo một bộ tiêu chí về các cấp độ học tập đạt 

được. Bộ tiêu chí này có thể được ngầm hiểu trong bản thân các bộ 

mô tả trình độ hoặc được trình bày rõ ràng dưới dạng một tập hợp 
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các bộ mô tả cấp độ. Phạm vi của các khung có thể bao gồm tất cả 

thành tích và lộ trình học tập hoặc có thể giới hạn trong một lĩnh 

vực cụ thể. Một số khung có thể có nhiều yếu tố thiết kế hơn và cấu 

trúc chặt chẽ hơn những khung khác; một số có thể có cơ sở pháp 

lý trong khi những loại khác thể hiện sự đồng thuận về quan điểm 

của các đối tác xã hội. Tuy nhiên, tất cả các Khung trình độ đều 

thiết lập trên cơ sở nâng cao chất lượng, khả năng tiếp cận, liên kết 

và sự công nhận của công chúng hoặc thị trường lao động về trình 

độ trong nước và quốc tế [7]. Một định nghĩa khác cho rằng Khung 

trình độ quốc gia của một nước là một thang gồm có nhiều bậc nghề 

nghiệp nhằm giúp các giảng viên biết mình đang giảng dạy loại 

ngành nghề gì và thuộc trình độ nào, ảnh hưởng ra sao đến nghề 

nghiệp tương lai của người học. Còn người học chọn lựa được 

ngành học/bậc học thích hợp với khả năng nghề nghiệp tương lai 

của mình [2]. 

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định 1982/QĐ-TTg về việc phê duyệt Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam. Cấu trúc của Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

gồm bậc trình độ, chuẩn đầu ra, khối lượng học tập tối thiểu và văn 

bằng, chứng chỉ. Bậc trình độ gồm 8 bậc, trong đó từ bậc 6 đến bậc 

8 dành cho trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, cụ thể:  

a) Bậc 6: Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến 

thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu 

về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính 

trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, 

phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao 

tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc 

độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu 

trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, 

truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người 

khác thực hiện nhiệm vụ. 
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- Bậc 6 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ. 

- Người học hoàn thành CTĐT, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu 

ra Bậc 6 được cấp bằng đại học. 

b) Bậc 7: Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến 

thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu, rộng ở mức độ làm chủ kiến 

thức trong phạm vi của ngành đào tạo; có kỹ năng phản biện, phân 

tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin một cách khoa học và 

tiên tiến; kỹ năng nghiên cứu phát triển, đổi mới và sử dụng các 

công nghệ phù hợp trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp; kỹ 

năng truyền bá, phổ biến tri thức trong các lĩnh vực chuyên môn, 

có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp 

thay đổi; có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ 

và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt 

động nghề nghiệp. 

- Bậc 7 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ đối với 

người có bằng tốt nghiệp đại học. 

- Người học hoàn thành CTĐT, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu 

ra Bậc 7 được cấp bằng thạc sĩ. 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học CTĐT có khối lượng học 

tập tối thiểu 150 tín chỉ, đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương Bậc 7 

được công nhận có trình độ tương đương Bậc 7. 

c) Bậc 8: Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến 

thức thực tế và lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của 

chuyên ngành đào tạo; có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, 

phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; có kỹ năng tư 

duy, nghiên cứu độc lập, độc đáo, sáng tạo tri thức mới; có kỹ năng 

truyền bá, phổ biến tri thức, thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia 

và quốc tế trong quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; thể hiện 

năng lực sáng tạo, có khả năng tự định hướng và dẫn dắt chuyên 
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môn, khả năng đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học mang tính 

chuyên gia. 

- Bậc 8 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với 

người có bằng thạc sĩ, tối thiểu 120 tín chỉ đối với người có bằng 

tốt nghiệp đại học. 

- Người học hoàn thành CTĐT, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu 

ra Bậc 8 được cấp bằng tiến sĩ. 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam được áp dụng đối với các 

trình độ được quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo 

dục Đại học, với mục đích: phân loại, chuẩn hóa năng lực, khối 

lượng học tập tối thiểu và văn bằng chứng chỉ phù hợp, góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; thiết lập cơ chế kết 

nối hiệu quả giữa yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của bên sử 

dụng lao động với các trình độ đào tạo thông qua các hoạt động đào 

tạo, đo lường, kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng. Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam còn được xem là căn cứ để xây dựng 

quy hoạch cơ sở giáo dục, chuẩn đầu ra của CTĐT cho các ngành 

nghề ở các bậc trình độ và xây dựng chính sách BĐCL. Các cơ sở 

đào tạo sử dụng Khung trình độ quốc gia để đảm bảo tính minh 

bạch trong công việc, sự phù hợp và tính chính xác của trách nhiệm 

giải trình cho các kết quả dự kiến. Các cơ quan Nhà nước sử dụng 

Khung trình độ quốc gia để cung cấp các tiêu chuẩn, phân loại và 

đánh giá năng lực làm cơ sở phê duyệt cho các nhà cung cấp và các 

bên liên quan cũng như thống nhất quản lý các bằng cấp. Bên cạnh 

đó, Khung trình độ quốc gia Việt Nam ra đời cũng sẽ gặp một vài 

thách thức như triển khai Khung trình độ quốc gia phải mất nhiều 

thời gian và cần nhiều nguồn lực, cần phát triển hệ thống đảm bảo 

chất lượng giáo dục đại học, cần có sự tham gia chặt chẽ của nhà 

tuyển dụng và các bên liên quan [8].  
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3. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trong việc xây 

dựng chương trình đào tạo đảm bảo Khung trình độ quốc gia 

và phương hướng xây dựng chương trình đào tạo  

3.1. Tr§ch nhiΜm cνa c§c c̭ sε gi§o dλc Ľͧi hΣc trong viΜc 

x©y dχng ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ Ľͩm bͩ o Khung tr³nh Ľί quΧc gia 

Luật Giáo dục Đại học định nghĩa: “CTĐT bao gồm mục tiêu, 

khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức 

đánh giá đối với môn học, ngành học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu 

ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam”17. Theo đó, các 

trường đại học khi xây dựng CTĐT có trách nhiệm đảm bảo cho 

trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra của CTĐT đó phù hợp với Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam. 

Mặt khác, thực hiện Quyết định 1982/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 

3 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 436/QĐ-

TTg về Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt nam đối 

với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 – 2025 với 

những nhiệm vụ chủ yếu gồm:  

- Xây dựng và ban hành các văn bản, tài liệu để triển khai thực 

hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của 

giáo dục đại học;  

- Xây dựng và ban hành chuẩn chương trình cho từng lĩnh vực 

và ngành đào tạo trong giáo dục đại học; 

- Rà soát, cập nhật, phát triển CTĐT giáo dục đại học để thực 

hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam;  

- Xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam với các trình độ của giáo dục đại học với Khung tham chiếu 

trình độ ASEAN;  

                                                
17 Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Giáo dục Đại học 
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- Đẩy mạnh công tác truyền thông thực hiện Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học.  

Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm phải thực 

hiện rà soát, điều chỉnh cấu trúc, nội dung, phương pháp thực hiện 

CTĐT; biên soạn chương trình chi tiết các môn học, học phần, biên 

soạn giáo trình, triển khai đào tạo trên cơ sở CTĐT đã được cập 

nhật, phát triển bảo đảm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục Đại học và phù hợp với yêu cầu của 

người sử dụng lao động, việc thực hiện phải hoàn thành trong quý 

IV năm 2024. 

3.2. Ph̯̭ng h̯αng x©y dχng ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ Ľ§p οng 

Khung tr³nh Ľί quΧc gia ViΜt Nam 

Qua nghiên cứu nhiều tài liệu trong nước và ngoài nước, có 

rất nhiều phương hướng xây dựng CTĐT được đưa ra, tuy nhiên để 

xây dựng CTĐT đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam, các 

cơ sở giáo dục cần chú trọng vào việc thiết kế chuẩn đầu ra đáp ứng 

được yêu cầu của Khung trình độ quốc gia vì chuẩn đầu ra định 

hướng tất cả các hoạt động đào tạo từ việc triển khai giảng dạy, 

phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá,... Quy trình phát 

triển CTĐT theo tiếp cận chuẩn đầu ra gồm 6 bước theo hình tròn 

khép kín như sau [5]: 



CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

184 

 

- Bước 1. Phân tích bối cảnh:  

Xem xét và phân tích tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài 

để điều chỉnh về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi của 

nhà trường cho phù hợp với thời đại. 

- Bước 2. Thiết kế mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của 

CTĐT đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam: 

Mục tiêu chung mô tả năng lực của người học sau khi hoàn 

thành CTĐT. Mục tiêu cụ thể mô tả các định hướng về kiến thức, 

kỹ năng và những phẩm chất mà CTĐT trang bị cho người học để 

đạt được mục tiêu chung. Nhờ đó, người học hiểu rõ khả năng đảm 

nhiệm những công việc, nhiệm vụ và cơ hội phát triển sau khi tốt 

nghiệp đại học. 

- Bước 3. Thiết kế chuẩn đầu ra của CTĐT:  

Chuẩn đầu ra CTĐT được thiết kế trên cơ sở cụ thể hóa mục 

1. Ph©n t²ch 
b֝i cӶnh

2. ThiԒt kԒ 
mֱc ti°u 

chҼҺng tr³nh 
Ľ¨o tӴo

3. ThiԒt kԒ 
chuӼn ĽӺu ra 
chҼҺng tr³nh 
Ľ¨o tӴo

4. ThiԒt kԒ n֥i 
dung chҼҺng 
tr³nh Ľ¨o tӴo

5. Thֽc thi 
chҼҺng tr³nh 
Ľ¨o tӴo

6. ņ§nh gi§ 
chҼҺng tr³nh 
Ľ¨o tӴo
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tiêu cụ thể của CTĐT theo khung chuẩn đầu ra bậc học đã khẳng 

định trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Cấu trúc của chuẩn 

đầu ra thiết kế theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam sẽ đảm bảo 

các CTĐT có thể tạo ra được nguồn nhân lực tiếp cận trình độ quốc 

tế, bước đầu hội nhập cộng đồng ASEAN, tiến tới hội nhập với các 

cộng đồng khác trên thế giới. 

- Bước 4. Thiết kế nội dung CTĐT:  

Căn cứ vào mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT, xây dựng 

những học phần chuyển tải được các thành phần của chuẩn đầu ra. 

Chương trình nên xây dựng theo hướng tích hợp, phù hợp với năng 

lực tiếp nhận của người học, thông thường mỗi học kỳ giảng dạy 

từ 5 đến 6 học phần. Phát triển CTĐT theo tiếp cận chuẩn đầu ra 

đòi hỏi việc triển khai chương trình phải đảm bảo người học đạt 

được chuẩn đầu ra. Vì mỗi học phần chỉ tham gia đáp ứng từng 

phần của chuẩn đầu ra, nên người học cần đạt được chuẩn đầu ra 

của tất cả các học phần trong CTĐT mới đạt được chuẩn đầu ra của 

toàn bộ CTĐT. 

- Bước 5. Thực thi CTĐT: 

Trong bước thực thi CTĐT, các cơ sở giáo dục cần chú ý đáp 

ứng các điều kiện BĐCL như đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, 

cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu, các kết quả 

nghiên cứu khoa học, tài chính,... Trong đó, giảng viên là những 

người trực tiếp tham gia giảng dạy, có vai trò quyết định đến sự 

thành bại của CTĐT. Với mỗi học phần, giảng viên cần chú trọng 

phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá sao cho 

người học đạt được chuẩn đầu ra của học phần. 

- Bước 6: Đánh giá CTĐT: 

Đánh giá CTĐT được chia thành ba loại gồm đánh giá thẩm 

định, đánh giá định kỳ và đánh giá tổng kết. Căn cứ kết quả đánh 
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giá và kết quả phân tích bối cảnh cụ thể, CTĐT được điều chỉnh 

cho phù hợp từ mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung các học phần,… 

Sau khi xây dựng xong, CTĐT tiếp tục được triển khai đào tạo và 

đánh giá. Trong bước đánh giá cần xem xét kỹ chuẩn đầu ra của 

CTĐT đã đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam hay chưa, 

những chuẩn đầu ra nào cần bổ sung hay điều chỉnh [14].  

Có thể thấy xây dựng CTĐT là một quy trình khép kín với 6 

bước liên tục nối tiếp nhau, bảo đảm CTĐT luôn được cập nhật 

định kỳ, giúp người học đáp ứng tốt hơn yêu cầu tại Khung trình 

độ quốc gia Việt Nam. 

4. Ý kiến về việc Khung trình độ quốc gia giới hạn quyền tự 

chủ học thuật - quan điểm của Việt Nam 

Quyền tự chủ, bao gồm tự do học thuật, được xem như là bản 

chất của trường đại học và là điều kiện tiên quyết nếu một trường 

đại học muốn hoàn thành tốt nhất vai trò và trách nhiệm của mình 

đối với xã hội [13]. Sự ra đời của các đại học gắn liền với việc được 

ủy nhiệm tìm kiếm tri thức và chuyển giao tri thức, trong đó việc 

tìm kiếm tri thức thể hiện đẳng cấp của các đại học. Một đại học có 

nhiều phát minh, sáng chế; một đại học có nhiều nghiên cứu được 

ứng dụng trong thực tế là một đại học có đẳng cấp cao, tất cả những 

nơi xếp hạng đại học đều đề cao tiêu chí này... [6]. Tự chủ về học 

thuật là tự chủ về chính sách tuyển sinh, tự do mở và đóng các 

chương trình cấp bằng, tự do lựa chọn cách giảng dạy, cơ chế và 

nhà cung cấp BĐCL và tự chủ về chương trình học. Như vậy, sau 

khi Khung trình độ quốc gia Việt Nam được ban hành, câu hỏi đặt 

ra đối với các cơ sở giáo dục đại học rằng liệu việc xây dựng 

chương trình học theo chuẩn đầu ra của Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam có đang giới hạn quyền tự chủ về lựa chọn, xây dựng và 

quyết định chương trình học hay không. 

Theo nghiên cứu của Malherbe và Berkhout về Khung trình 
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độ quốc gia và giới hạn vi hiến của tự do học thuật [4] cho rằng: 

Một số yêu cầu của Khung trình độ quốc gia đang giới hạn quyền 

tự do học thuật của các trường đại học một cách vi hiến, thông qua 

việc phân tích CTĐT, cách thức giảng dạy, đối tượng giảng dạy và 

đối tượng được giảng dạy thông việc giới hạn. Cụ thể đối với 

CTĐT, nghiên cứu trên cho rằng:  

- Thứ nhất, Khung trình độ quốc gia hướng các trường đại học 

xây dựng mục đích đào tạo theo nghĩa “người học sẽ biết được gì 

và làm được gì khi đạt được bằng cấp”, ngụ ý một nghề nghiệp nào 

đó sẽ tác động đến các ngành học và nội dung của chương trình 

giảng dạy. Điều này được cho là đã đi ngược với khái niệm trừu 

tượng về kiến thức được dạy ở các trường đại học và có lẽ sẽ hạn 

chế sự lựa chọn nội dung giảng dạy của các trường đại học.  

- Thứ hai, khung năng lực đưa ra một chỉ thị về các nguyên 

tắc cơ bản phải được giảng dạy trong tất cả các chương trình ở các 

cấp độ cụ thể. Tuy nhiên điều này lại tạo nên quy định “những gì 

nên được dạy” và làm giới hạn số lượng tín chỉ có sẵn để dạy thêm 

các kỹ năng hoặc kiến thức chuyên ngành. Đây được xem là một 

sự xâm phạm khá nghiêm trọng đến quyền lựa chọn nội dung và 

cách thức giảng dạy của các trường đại học. 

- Thứ ba, để tuân thủ nội dung Khung trình độ quốc gia, một 

số chương trình/tín chỉ cần phải được điều chỉnh triệt để trong một 

số trường hợp. 

Tại Việt Nam, Khung trình độ quốc gia Việt Nam được xây 

dựng theo hướng chú trọng về chuẩn đầu ra tối thiểu và khối lượng 

học tập tối thiểu đối với từng bậc trình độ. Vì vậy, theo lý thuyết, 

các cơ sở giáo dục hoàn toàn được tự chủ trong việc phát triển 

CTĐT cao hơn mức chuẩn tối thiểu, trong CTĐT của mỗi trường 

sẽ thể hiện các thế mạnh riêng của nhà trường, uy tín, thương hiệu, 

chất lượng cao hơn chuẩn, thậm chí đạt các chuẩn quốc tế ở mức 
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cao, phục vụ các phân khúc thị trường lao động khác nhau… điều 

này được hy vọng sẽ có tác dụng quảng bá cho uy tín và thương 

hiệu cho các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là về CTĐT. Hơn thế 

nữa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép các cơ sở giáo dục đại 

học được giới thiệu các chương trình học mới mà không có sự can 

thiệp quá sâu từ các cơ quan quản lý, miễn là phù hợp với tình hình 

thực tế và các quy định chung [9]. PGS. TS Nguyễn Thu Thủy - 

Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

nhận định rằng các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ phát triển 

CTĐT theo quy định của Luật Giáo dục Đại học. Tuy nhiên Luật 

Giáo dục Đại học cũng quy định các cơ sở giáo dục đại học có trách 

nhiệm phát triển CTĐT phải dựa trên Chuẩn chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành và đạt yêu cầu chuẩn mực tối thiểu 

tại Khung trình độ quốc gia  

Việt Nam.  

Do đó việc ban hành và thực hiện triển khai Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam không làm giảm sự tự chủ của các cơ sở giáo 

dục đại học, bởi đây được xem là cơ chế đảm bảo chất lượng đào 

tạo, tạo sự công nhận lẫn nhau giữa các loại nhân lực được đào tạo 

tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Đồng thời, góp phần nâng 

cao năng lực cạnh tranh trong đào tạo nguồn nhân lực của các 

trường. Các chuẩn mực tối thiểu này cũng là để xem xét trách 

nhiệm giải trình cũng như để giám sát các trường phát triển và thực 

hiện các CTĐT đảm bảo chất lượng [2]. 

Thực tế cho thấy, để triển khai được Khung trình độ quốc gia 

thì xây dựng chuẩn các CTĐT trình độ đại học phải là một trong 

những bước đầu tiên. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến 

hành xây dựng và lấy ý kiến cho dự thảo ban hành chuẩn CTĐT. 

Sau khi tìm hiểu nội dung, chúng tôi nhận thấy dự thảo còn có nhiều 

quy định khá cứng nhắc và ràng buộc tự chủ của các trường. Việc 

quy định số lượng tín chỉ tối thiểu đối với kiến thức đại cương và 
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kiến thức ngành hiện đang khá nhiều (24 tín chỉ/tổng 120 tín chỉ). 

Để đảm bảo được số lượng kiến thức đại cương, các trường đại học 

phải điều chỉnh lại nội dung chương trình kiến thức chuyên ngành 

và có thể sẽ phải lược bỏ nhiều môn học chuyên ngành chỉ để đáp 

ứng được thời gian đào tạo chỉ trong bốn năm cho sinh viên và số 

lượng tín chỉ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này khiến 

các cơ sở giáo dục đại học khó thực hiện được quyền tự chủ học 

thuật trong xây dựng CTĐT dựa vào điểm mạnh và đặc thù riêng 

của đơn vị, đồng thời có nguy cơ dẫn đến tình trạng khó đảm bảo 

chất lượng đào tạo.  

Bên cạnh đó, trong dự thảo tại Quy trình xây dựng CTĐT, có 

quy định sự có mặt của đại diện nhà tuyển dụng lao động, hiệp hội 

nghề nghiệp; người đã tốt nghiệp, sinh viên năm cuối để lấy ý kiến 

về thực trạng và nhu cầu đào tạo nhân lực đối với ngành đào tạo, 

về mục tiêu, chuẩn đầu ra của CTĐT. Ý kiến của những đối tượng 

này sẽ góp phần giúp cho đầu ra của CTĐT đáp ứng và phù hợp 

với nhu cầu làm việc của xã hội hơn. Tuy nhiên, dự thảo chưa quy 

định cụ thể về tỷ lệ đóng góp ý kiến đối với những thành phần này. 

Liệu ý kiến của họ có thể được xem là ý kiến quan trọng và có thể 

tác động làm thay đổi được nội dung CTĐT hay không, hay chỉ là 

ý kiến để nhà trường tham khảo. Việc quyết định nên giảng dạy 

môn học gì và cách giảng dạy như thế nào có bị ảnh hưởng bởi 

những đối tượng này không.  

Dự thảo hiện vẫn chưa quy định rõ những đối tượng nêu trên 

sẽ chiếm vai trò bao nhiêu trong việc xây dựng CTĐT, vì thế có thể 

hiểu rằng những đối tượng này có quyền tác động lớn đến nội dung 

giảng dạy, môn học hoặc cách thức giảng dạy trong CTĐT đó. Như 

vậy, quyền tự chủ học thuật về việc tự do lựa chọn môn học giảng 

dạy, giáo trình giảng dạy và cách thức giảng dạy của các cơ sở giáo 

dục đại học có thể đang bị một bên thứ ba làm hạn chế hoặc xâm 

phạm. Nhà trường đào tạo sinh viên để đáp ứng nhu cầu việc làm 
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của xã hội mà có thể sẽ không còn chú trọng vào những vấn đề 

nghiên cứu hoặc đào tạo để phát triển toàn diện cho sinh viên - và 

như thế gần như đi ngược với triết lý của ngành giáo dục. 

Dù biết Thông tư về việc ban hành chuẩn CTĐT chỉ đang ở 

dự thảo bước đầu và cần phải trải qua nhiều giai đoạn như thành 

lập hội đồng tư vấn các nhóm để xây dựng bộ chuẩn tối thiểu, thông 

qua hội đồng thẩm định trước khi ban hành chuẩn chính thức, 

nhưng các cơ sở giáo dục đại học cần phải nắm sát tiến độ và tích 

cực góp ý cho dự thảo. Đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học 

được nêu quan điểm và thay đổi những quy định còn cứng nhắc, 

trói buộc các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ học 

thuật, có những đề xuất thay đổi để BĐCL đầu ra của CTĐT, và 

quyền tự chủ học thuật vốn sẵn có của mình. 

5. Kết luận 

Một trong những trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong 

việc BĐCL giáo dục đại học chính là duy trì và phát triển các điều 

kiện BĐCL đào tạo, bao gồm xây dựng CTĐT đáp ứng Khung trình 

độ quốc gia. Để làm được điều đó, các cơ sở giáo dục cần chú trọng 

vào việc thiết kế chuẩn đầu ra đáp ứng được yêu cầu của Khung 

trình độ quốc gia vì chuẩn đầu ra định hướng tất cả các hoạt động 

đào tạo từ việc triển khai giảng dạy, phương pháp dạy học, hình 

thức kiểm tra đánh giá. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 

quốc tế sâu rộng hiện nay, vấn đề tự chủ đại học, cụ thể là tự chủ 

học thuật chính là yếu tố được các trường đại học quan tâm và chú 

trọng nhất, và vì thế mối lo ngại việc Khung trình độ quốc gia sẽ 

làm giới hạn quyền tự chủ học thuật tất yếu sẽ xuất hiện.  

Tại Việt Nam, bằng cách hợp pháp hóa quy trình quản lý giáo 

dục đại học, Nhà nước trao cho các trường đại học nhiều quyền tự 

chủ và linh hoạt hơn để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, đồng 

thời các cơ chế kiểm soát (trường hợp như Khung trình độ quốc gia 
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Việt Nam) đã được xây dựng và thiết kế một cách cẩn thận nhằm 

tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tối đa quyền 

tự chủ trong phạm vi luật định nhưng vẫn đảm bảo trách nhiệm giải 

trình và thực hiện chính sách của Nhà nước một cách suôn sẻ. Tuy 

nhiên, các cơ sở giáo dục đại học cần phát huy vai trò, trách nhiệm 

của mình trong việc đóng góp ý kiến, xây dựng các quy định về 

chuẩn CTĐT của quốc gia để đảm bảo các quy định khi thực hiện 

trong thực tiễn đi đúng với định hướng kiểm soát của Nhà nước mà 

không trở thành rào cản hạn chế quyền tự chủ, đặc biệt là tự chủ về 

mặt học thuật khi xây dựng CTĐT của Nhà trường. 
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XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG 

KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA TẠI HỌC VIỆN  

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

PGS.TS Trần Thị Minh Hằng*, TS Vũ Thị Thúy Hằng*,  

CN Nguyễn Thị Thu*, ThS Hoàng Thị Thu Hà*, 

 ThS Phan Vũ Quỳnh My * 

 

Tóm tắt 

Sau khi Khung trình độ quốc gia Việt Nam được ban hành 

theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ, các chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo 

dục đại học nói chung và tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói 

riêng đều cần được rà soát và điều chỉnh đáp ứng với Khung trình 

độ quốc gia Việt Nam. Cụ thể, các bước xây dựng và phát triển 

chương trình đào tạo, mục tiêu giáo dục, chuẩn đầu ra và cấu trúc 

chương trình đào tạo đều cần được rà soát và điều chỉnh để đáp ứng 

được các yêu cầu về năng lực đầu ra nêu trong Khung trình độ quốc 

gia. Bài viết này trình bày cách Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

thực hiện triển khai rà soát và cải tiến một số chương trình đào tạo 

và so sánh về mức độ đáp ứng các yêu cầu về chuẩn năng lực tương 

ứng nêu tại Khung trình độ quốc gia trước và sau khi thực hiện cải 

tiến. 

Tρ kh·a: ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ, chuͯ n nŁng lχc, khung tr³nh 

Ľί quΧc gia, HΣc viΜn N¹ng nghiΜp ViΜt Nam 

 

                                                
* Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
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1. Tổng quan về Khung trình độ quốc gia  

Khung trình độ là hệ thống phân loại trình độ đào tạo hay bằng 

cấp tương ứng. Điển hình, Khung trình độ phân loại trình độ theo 

một hệ thống phân cấp các cấp và được chỉ định cho một mức độ 

cụ thể tùy thuộc vào độ phức tạp của nó. Số bậc trong một khung 

trình độ thay đổi tùy theo nhu cầu quốc gia hoặc quốc tế, như Úc 

có 10 bậc, Mỹ có 15 bậc. Hầu hết các Khung trình độ quốc gia hiện 

đại đều được thể hiện qua kết quả học tập (Learning outcomes), là 

những tuyên bố kiến thức, kỹ năng và năng lực  

mà người học được mong đợi đạt được để có được trình độ  

tương ứng. 

Do tầm quan trọng, Khung trình độ quốc gia có thể được hiểu 

như [1]: 

¶ Khung trình độ quốc gia là chính sách quốc gia quy định 

các loại bằng cấp và trình độ đào tạo. 

¶ Khung trình độ quốc gia là gạch nối giữa giáo dục đào tạo 

và thị trường lao động. 

¶ Khung trình độ quốc gia là điểm tựa trong việc khuyến 

khích học tập suốt đời. 

¶ Khung trình độ quốc gia của mỗi nước giúp những người 

tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở khác nhau trong 

nước, trong vùng và trên thế giới. 

¶ Văn bằng của Khung trình độ quốc gia là tiền tệ của thị 

trường lao động. 

¶ Khung trình độ quốc gia của mỗi nước là cơ sở để có các 

loại hộ chiếu nghề nghiệp nếu người lao động muốn tham 

gia vào thị trường lao động quốc tế. 
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Các bậc trong một khung trình độ chỉ ra mức độ phức tạp khác 

nhau của kết quả học tập. Các bậc thấp nhất thường xác định các 

kỹ năng chung cơ bản và hoặc kỹ năng nghề cho những người có 

thể làm việc hiệu quả dưới sự giám sát. Bậc trung thường xác định 

các yêu cầu mong đợi đối với người có thể hành động độc lập, trong 

khi các bậc cao nhất nhấn mạnh năng lực phân tích và đổi mới quy 

trình, tạo kiến thức mới và có thể bao gồm khả năng lãnh đạo và 

quản lý con người và quy trình. Trong một số khung trình độ, bậc 

cao nhất dành riêng cho đào tạo đại học, nhưng điều này ngày càng 

bị thách thức bởi khung học tập suốt đời với quy mô thị trường lao 

động rộng mở, do đó bậc trình độ cao cũng ngày càng mở rộng đối 

với các trình độ nghề. 

Khung trình độ nhằm mang lại sự thống nhất và rõ ràng cho 

các hệ thống văn bằng. Khi các bằng cấp được đặt trong một hệ 

thống phân loại, chúng có thể được các cá nhân, nhà tuyển dụng và 

các tổ chức so sánh dễ dàng hơn. Khung trình độ vượt xa các hệ 

thống phân loại khác bằng cách tập hợp bằng cấp do các cơ quan 

khác nhau cấp và trên cơ sở mức độ kết quả học tập. Khi các khung 

trình độ của các quốc gia khác nhau được liên kết với nhau, trực 

tiếp hoặc thông qua một tham chiếu chung, trình độ từ các quốc gia 

khác nhau có thể được so sánh, điều này hỗ trợ khả năng di chuyển 

của nguồn nhân lực xuyên biên giới. Tuy nhiên, mục đích của việc 

xây dựng Khung trình độ quốc gia và ý nghĩa của việc nó rộng hơn 

nhiều so với phân loại và so sánh. Chẳng hạn kết quả học tập xác 

định trong Khung trình độ quốc gia là cơ sở để xác định và định 

hình cải cách hệ thống giáo dục và đào tạo (như chương trình giảng 

dạy, cách tiếp cận trong dạy và học, đánh giá,…). Khung trình độ 

còn xem xét đến các hệ thống liên quan, như thẩm định đảm bảo 

chất lượng. Một xu hướng rõ ràng nữa là hợp tác quốc tế ngày càng 

tăng trong việc sử dụng các Khung trình độ quốc gia, đặc biệt là 

thông qua các khung trình độ xuyên quốc gia và cho các mục đích 
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công nhận tương đương.  

Cho đến nay, có khoảng 142 quốc gia tham gia vào quá trình 

phát triển và thực hiện các khung trình độ [2]. Trước năm 2000, chỉ 

một số ít quốc gia có Khung trình độ quốc gia. Các khung trình độ 

đầu tiên này được phát triển để giải quyết những thách thức cụ thể 

trong liên kết, quản lý hoặc xây dựng bằng cấp/trình độ. Thế hệ 

Khung trình độ quốc gia thứ hai được phát triển vào đầu những năm 

2000 nhưng chỉ thực sự phát triển vượt bậc là trong 5 năm gần đây 

nhằm liên kết các bằng cấp trong và giữa các quốc gia. Phần lớn 

các quốc gia đang phát triển Khung trình độ quốc gia ngày nay cũng 

tham gia vào khung trình độ của “khu vực” hoặc xuyên quốc gia. 

Tuy nhiên, cũng có các quốc gia đang trong quá trình phát triển 

Khung trình độ quốc gia hoặc đang hướng tới các khung trình độ 

khu vực hoặc vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành 

và thiết kế. 

Khung trình độ quốc gia trong khối ASEAN bao quát toàn bộ 

các bậc và loại hình đào tạo gồm đào tạo hàn lâm và đào nghề phổ 

biến từ 8 đến 10 bậc trình độ. Do đó, để đảm bảo sự thống nhất và 

minh bạch trong quá trình đối chiếu Khung trình độ quốc gia với 

khung trình độ ASEAN, Khung tham chiếu trình độ ASEAN 

(Asean Qualification Reference framework - AQRF) gồm 11 tiêu 

chí đối chiếu được thống nhất [3]. AQRF nhằm hỗ trợ và nâng cao 

Khung trình độ quốc gia hoặc hệ thống trình độ quốc gia của các 

nước ASEAN bằng cách cung cấp một cơ chế so sánh và các hệ 

thống đảm bảo chất lượng minh bạch. AQRF được xem như nền 

tảng thiết lập các nguyên tắc và các chuẩn đảm bảo chất lượng, thúc 

đẩy các quốc gia ASEAN tham gia mô tả hệ thống đảm bảo chất 

lượng giáo dục và đào tạo của họ. 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam ban hành theo Quyết định 

số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 bao gồm 8 bậc [4], tương thích 
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và phù hợp với khung trình độ châu Âu (EQF) và Khung tham chiếu 

trình độ ASEAN: Bậc 1 - Sơ cấp I (tối thiểu 5 tín chỉ); Bậc 2 - Sơ 

cấp II (tối thiểu 15 tín chỉ), Bậc 3 - Sơ cấp III (tối thiểu 25 tín chỉ), 

Bậc 4 - Trung cấp (tối thiểu 35 tín chỉ đối với người có bằng tốt 

nghiệp trung học phổ thông, 50 tín chỉ đối với người có bằng tốt 

nghiệp trung học cơ sở); Bậc 5 - Cao đẳng (tối thiểu 60 tín chỉ); 

Bậc 6 - Đại học (tối thiểu 120 tín chỉ); Bậc 7 - Thạc sĩ (tối thiểu 60 

tín chỉ); Bậc 8 - Tiến sĩ (tối thiểu 90 tín chỉ đối với người có bằng 

thạc sĩ, tối thiểu 120 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp đại 

học). Như vậy, với những mục tiêu rõ ràng ở mỗi bậc trình độ, 

người lao động có cơ hội được học liên thông các trình độ cao hơn, 

có cơ hội học tập suốt đời, được công nhận trình độ và hưởng chế 

độ đãi ngộ phù hợp; làm căn cứ để các doanh nghiệp tuyển dụng và 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển chương trình đào tạo. 

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học quy định tại 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

Chuẩn đầu ra là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái 

độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn 

thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người 

học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo 

thực hiện (Theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015). 

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT [5] cũng đưa ra yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 

tạo của giáo dục đại học (Bảng 1). Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam cũng đã quy định rõ về chuẩn đầu ra cho từng bậc học, gồm 

bậc 6 - trình độ đại học (Bảng 1). 
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Bảng 1. Đối chiếu giữa Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Thông 

tư 07/2015/TT-BGDĐT về yêu cầu năng lực của người tốt nghiệp bậc 

đại học 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT 

KiΔn thοc KiΔn thοc 

- Kiến thức thực tế vững chắc, kiến 

thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm 

vi của ngành đào tạo; 

 

 

- Kiến thức cơ bản về khoa học xã 

hội, khoa học chính trị và pháp luật; 

 

 

 

- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức 

và giám sát các quá trình trong một 

lĩnh vực hoạt động cụ thể; 

- Kiến thức cơ bản về quản lý, điều 

hành hoạt động chuyên môn. 

- Kiến thức về công nghệ thông tin 

đáp ứng yêu cầu công việc; 

- Có kiến thức lý thuyết chuyên 

sâu trong lĩnh vực đào tạo;  

- Nắm vững kỹ thuật và có kiến 

thức thực tế để có thể giải quyết 

các công việc phức tạp; 

- Tích luỹ được kiến thức nền 

tảng về các nguyên lý cơ bản, 

các quy luật tự nhiên và xã hội 

trong lĩnh vực được đào tạo để 

phát triển kiến thức mới và có 

thể tiếp tục học tập ở trình độ cao 

hơn;  

- Có kiến thức quản lý, điều 

hành, kiến thức pháp luật và bảo 

vệ môi trường liên quan đến lĩnh 

vực được đào tạo; 

Kύ nŁng Kύ nŁng 

- Kỹ năng cần thiết để có thể giải 

quyết các vấn đề phức tạp; 

 

 

- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử 

dụng các giải pháp thay thế trong điều 

kiện môi trường không xác định hoặc 

- Có kỹ năng hoàn thành công 

việc phức tạp đòi hỏi vận dụng 

kiến thức lý thuyết và thực tiễn 

của ngành được đào tạo trong 

những bối cảnh khác nhau; 

- Có kỹ năng phân tích, tổng 

hợp, đánh giá dữ liệu và thông 

tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử 
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Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT 

thay đổi; 

- Kỹ năng đánh giá chất lượng công 

việc sau khi hoàn thành và kết quả 

thực hiện của các thành viên trong 

nhóm; 

- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải 

pháp tới người khác tại nơi làm việc; 

chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ 

năng trong việc thực hiện những 

nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp; 

- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo 

việc làm cho mình và cho người khác; 

dụng những thành tựu mới về 

khoa học công nghệ để giải 

quyết những vấn đề thực tế hay 

trừu tượng trong lĩnh vực được 

đào tạo;  

 

- Có năng lực dẫn dắt chuyên 

môn để xử lý những vấn đề quy 

mô địa phương và vùng miền; 

 

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt 

Nam. 

 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có 

thể: 

+ hiểu được các ý chính của một 

báo cáo hay bài phát biểu về các 

chủ đề quen thuộc trong công 

việc liên quan đến ngành được 

đào tạo;  

+ sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, 

xử lý một số tình huống chuyên 

môn thông thường;  

+ viết được báo cáo có nội dung 

đơn giản, trình bày ý kiến liên 

quan đến công việc chuyên môn; 

Mοc tχ chν v¨ tr§ch nhiΜm NŁng lχc tχ chν v¨ tr§ch nhiΜm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo 

nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách 

nhiệm đối với nhóm; 

 

 

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên 

môn, nghiệp vụ đã được đào tạo;  

- Có sáng kiến trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ được giao;  

- Có khả năng tự định hướng, 

thích nghi với các môi trường 
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Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT 

 

- Tự định hướng, đưa ra kết luận 

chuyên môn và có thể bảo vệ được 

quan điểm cá nhân; 

 

 

 

- Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các 

nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu 

quả các hoạt động. 

 

- Hướng dẫn, giám sát những người 

khác thực hiện nhiệm vụ xác định; 

 

làm việc khác nhau;  

- Có khả năng đưa ra được kết 

luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường và một 

số vấn đề phức tạp về mặt kỹ 

thuật;  

- Có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn ở quy 

mô trung bình. 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều 

phối, phát huy trí tuệ tập thể;  

 

 

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, 

kinh nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ 

Như vậy, yêu cầu về chuẩn đầu ra tại Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam có một số điểm cần nhấn mạnh: (1) Về kỹ năng: Kỹ năng 

dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; Kỹ 

năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong 

điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi; Kỹ năng đánh 

giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 

của các thành viên trong nhóm; (2) Về mức tự chủ và trách nhiệm: 

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

Giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Do đó, 

với các yêu cầu đặt ra cho người học, Học viện đã thực hiện rà soát 

chương trình đào tạo đại học để cập nhật và điều chỉnh đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 
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3. Thực trạng chương trình đào tạo tại Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam trước khi rà soát và cải tiến để đáp ứng các yêu cầu 

về chuẩn năng lực trong Khung trình độ quốc gia 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Học viện) 

hiện có 49 ngành đào tạo bậc đại học. Năm 2019, Học viện đã thực 

hiện rà soát lại toàn bộ Chuẩn đầu ra (CĐR) của các ngành đào tạo 

bậc đại học trên cơ sở yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam.  

Ngoài ra, Học viện đã xây dựng những yêu cầu và quy định 

rõ ràng, cụ thể về cấu trúc, nội dung và mức độ chất lượng tối thiểu 

mà chuẩn đầu ra được tuyên bố theo thang Bloom với các mức từ 

“Áp dụng” đến mức cao “Phân tích, sáng tạo”. Theo đó, CĐR của 

01 chương trình có từ 10-15 CĐR, bao gồm chuẩn kiến thức, chuẩn 

kỹ năng và năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:  

- Chuẩn kiến thức bao gồm các chuẩn đầu ra về kiến thức đại 

cương như kiến thức tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị và pháp 

luật; chuẩn đầu ra khối kiến thức cơ sở ngành; chuẩn đầu ra về khối 

kiến thức chuyên ngành. 

- Chuẩn kỹ năng bao gồm các CĐR về kỹ năng ngoại ngữ, tin 

học; kỹ năng sáng tạo và tư duy phản biện giải quyết vấn đề, nghiên 

cứu khoa học, làm việc nhóm và các kỹ năng chuyên môn. 

- Chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm bao 

gồm các chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức, trách nhiệm xã hội, 

khả năng học tập suốt đời và khởi nghiệp/phát triển bản thân. 

Cho đến nay, các chương trình đào tạo của Học viện đã có bộ 

CĐR ra tương đối cụ thể và tương thích với yêu cầu của Khung trình 

độ quốc gia Việt Nam (Bảng 2). Một số yêu cầu về: (1) kiến thức 

về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh 
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vực hoạt động cụ thể; (2) mức tự chủ và trách nhiệm trong tự định 

hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan 

điểm cá nhân có thể chưa được thực sự đề cập rõ nét trong CĐR. 

Mặt khác, kỹ năng về dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình 

và cho người khác theo yêu cầu trong Khung trình độ quốc gia cũng 

là một yêu cầu sẽ gây ra những khó khăn nhất định trong áp dụng, 

triển khai khung chương trình đào tạo mới. 

Bảng 2. Mức độ đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam của các 

chương trình đào tạo đại học của Học viện  

STT 
Chuẩn đầu ra theo Khung trình độ 

quốc gia 

Số CTĐT bậc 

đại học đáp ứng 

Tỷ lệ 

(%) 

I  KiΔn thοc   

1 Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức 

lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của 

ngành đào tạo. 
49 100 

2 Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, 

khoa học chính trị và pháp luật. 
49 100 

3 Kiến thức về công nghệ thông tin đáp 

ứng yêu cầu công việc. 
49 100 

4 Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và 

giám sát các quá trình trong một lĩnh 

vực hoạt động cụ thể. 
8 16 

5 Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành 

hoạt động chuyên môn. 
49 100 

II  Kύ nŁng   

1 Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết 

các vấn đề phức tạp. 
49 100 

2 Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc 

làm cho mình và cho người khác. 
49 100 

3 Kỹ năng phản biện, phê phán và sử 

dụng các giải pháp thay thế trong điều 
49 100 
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STT 
Chuẩn đầu ra theo Khung trình độ 

quốc gia 

Số CTĐT bậc 

đại học đáp ứng 

Tỷ lệ 

(%) 

kiện môi trường không xác định hoặc 

thay đổi. 

4 Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 

sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 

của các thành viên trong nhóm. 

49 100 

5 Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp 

tới người khác tại nơi làm việc; chuyển 

tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong 

việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể 

hoặc phức tạp. 

49 100 

6 Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung 

năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 
49 100 

III  NŁng lχc tχ chν v¨ tχ chΠu tr§ch nhiΜm   

1 Làm việc độc lập hoặc làm việc theo 

nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách 

nhiệm đối với nhóm. 

49 100 

2 Hướng dẫn, giám sát những người khác 

thực hiện nhiệm vụ xác định. 
49 100 

3 Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên 

môn và có thể bảo vệ được quan điểm 

cá nhân. 

Chưa thể hiện rõ trong 

tuyên bố CĐR; nhưng 

CĐR về năng lực 

nghiên cứu khoa học có 

thể tương đương 

4 Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các 

nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu 

quả các hoạt động. 

8 16 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 

205 

4. Kinh nghiệm tri ển khai rà soát và cải tiến một số chương 

trình đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam để đáp ứng 

các yêu cầu về chuẩn năng lực trong Khung trình độ quốc gia  

Trong quá trình triển khai rà soát và cải tiến chuẩn đầu ra và 

chương trình đào tạo (CTĐT), Học viện đã tiếp cận và sử dụng 

phương pháp DACUM (Developing a Curriculum) để không chỉ đáp 

ứng yêu cầu về chuẩn năng lực trong Khung trình độ quốc gia mà đáp 

ứng yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của thị trường lao động.  

Phương pháp DACUM là một quá trình kết hợp việc sử dụng 

một nhóm trọng tâm để cùng suy nghĩ, xác định và phân tích nghề 

với các nhiệm vụ chính các nhiệm vụ liên quan, các năng lực chính, 

cũng như kiến thức, kỹ năng và đặc điểm cần thiết. Phương pháp 

tiết kiệm chi phí này cung cấp một phân tích nhanh chóng và kỹ 

lưỡng về bất kỳ công việc nào. Triết lý của DACUM là người lao 

động hay người giỏi nghề người hiểu rõ nhất công việc của họ; 

Cách hiệu quả nhất để xác định một nghề là phân tích chi tiết những 

công việc mà người giỏi nghề đang thực hiện; với mọi nhiệm vụ, 

muốn thực hiện tốt, người lao động cần có một số kiến thức, kỹ 

năng, công cụ và thái độ cần thiết. 

DACUM tập trung vào việc phân tích nghề mà kết quả là Biểu 

đồ DACUM (DACUM chart) được sử dụng để xây dựng chương 

trình giáo dục [6] (Xem ví dụ Phụ lục 1). Biểu đồ DACUM còn có 

thể được sử dụng để đánh giá người học thường xuyên, định kỳ để 

biết được tiến độ đạt kết quả học tập mong đợi của họ. Bảng phân 

tích DACUM bao gồm 04 hợp phần khác nhau:  

(1) Năng lực nghề chính (General Areas of Competence, viết 

tắt là GAC)  

(2) Công việc hay Kỹ năng của năng lực nghề chính (Task) 

(3) Thang đánh giá mức độ thành thạo  
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(4) Hồ sơ nghề hẹp  

Trước khi tiến hành phân tích nghề DACUM, các CTĐT 

phải xác định phạm vi phân tích nghề, muốn vậy các CTĐT cần 

trả lời các câu hỏi:  

- Ngành nghề chính là gì?  

- Ngành nghề chính có những nghề hẹp nào? 

- Loại hình và quy mô công ty tuyển dụng những ngành 

nghề đó?  

- Mục đích của phân tích nghề là gì? 

Chọn người phân tích nghề DACUM phải bao gồm cả người 

quản lý và người giỏi nghề, số lượng thường nên vào khoảng từ 10 

đến 12 người, có thể tối thiểu là 08 và tối đa là 14 người. Những 

người thông thạo trong ngành nghề nên có tối thiểu 10 năm kinh 

nghiệm, hiện đang làm việc toàn thời gian ít nhất là 03 năm gần đây 

và phải được sự tín nhiệm của đồng nghiệp về năng lực nghề. CTĐT 

nên ưu tiên mời những người kinh qua nhiều vị trí khác nhau. Họ 

phải được đồng nghiệp công nhận là người thức thời và có thể dự 

đoán được yêu cầu nghề trong tương lai. 

  

H³nh 1. TΫ chοc Hίi th oͩ DACUM vαi sχ tham dχ cνa c§c nh¨ qunͩ 

lĨ v¨ ngγ̯i giΥi nghΖ t iͧ HΣc viΜn N¹ng nghiΜp ViΜt Nam 
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Trong triển khai thực tế tại Học viện, ngay sau phiên phân 

tích DACUM, các CTĐT thực hiện khảo sát ý kiến về yêu cầu năng 

lực đối với sinh viên tốt nghiệp và cựu sinh viên sau thời gian tập 

sự 3 năm. Phiếu khảo sát ý kiến thị trường lao động về yêu cầu 

năng lực đối với sinh viên tốt nghiệp và cựu sinh viên sau khi hoàn 

thành thời gian tập sự được thiết kế dựa trên kết quả phân tích 

DACUM và triển khai khảo sát tại chỗ trong Hội thảo DACUM 

cũng như sau đó, khảo sát trên diện rộng gồm ít nhất 10 nhà quản 

lý và 50 người giỏi nghề khác.  

Kết quả khảo sát sẽ giúp CTĐT xác định rõ ràng các năng lực 

nghề nghiệp và mức độ thành thạo mà một sinh viên mới ra trường 

và sau khi hoàn tất tập sự cần đạt được để từ đó chuyển tải vào mục 

tiêu và CĐR của CTĐT. Mục tiêu đào tạo là những kỳ vọng của 

CTĐT đối với người tốt nghiệp sau 3-5 năm làm việc. Thêm vào 

đó, CĐR của CTĐT sau khi được dự thảo sẽ được kiểm tra, đối 

sánh lại với các yêu cầu của Luật Giáo dục đại học; Khung trình độ 

quốc gia; Đối sánh với các CTĐT uy tín trong nước và quốc tế 

(Xem ví dụ Bảng 3). 

Bảng 3. Sự đáp ứng chuẩn đầu ra với yêu cầu của các bên liên quan 

của ngành Khoa học Môi trường 

Chuẩn 

đầu ra 

Luật Giáo 

dục Đại học 

Khung trình độ 

quốc gia 

Yêu cầu của thị 

trường lao động 
ABET 

CĐR1 L2 K1 A, D, F, G a, j 

CĐR2 L1 K2 D, E, F b, k 

CĐR3 L1, L2 K1, K2 A, F, G b, h 

CĐR4 L1 K3 A, B, G c, e 

CĐR5  L1 K3 B, C c, e 

CĐR6  L4 K4 M e 

CĐR7  L4 K7 H d 
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Chuẩn 

đầu ra 

Luật Giáo 

dục Đại học 

Khung trình độ 

quốc gia 

Yêu cầu của thị 

trường lao động 
ABET 

CĐR8  L4 K6 H, J g 

CĐR9  L3 K4, K5 A, D, F b 

CĐR10  L3 K5 B, D, I k 

CĐR11   K8 K, L i 

CĐR12   K8 L f, j 

Ghi ch¼:  

Yêu cầu của Luật Giáo dục đại học  

• Có kiến thức chuyên môn toàn diện (L1) 

• Nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội (L2) 

• Có kỹ năng thực hành cơ bản (L3) 

• Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những 

vấn đề thuộc ngành được đào tạo (L4) 

Yêu cầu của Khung trình độ quốc gia (t·m tͽt) 

• Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật 

(K1) 

• Kiến thức lý thuyết toàn diện và chuyên sâu (K2) 

• Kiến thức thực tế vững chắc (K3) 

• Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng 

hợp (K4) 

• Kỹ năng thực hành nghề nghiệp (K5) 

• Kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm 

vụ phức tạp (K6) 

• Làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi (K7) 
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• Tinh thần tự chủ và ý thức trách nhiệm cá nhân, trách 

nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến 

kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực 

hiện nhiệm vụ (K8) 

Yêu cầu của thị trường lao động (nhà tuyển dụng, người giỏi 

nghề)  

(A) Tư vấn môi trường  

(B) Thiết kế/cải tạo/thi công công trình  

(C) Vận hành/quản lý công trình xử lý nước thải  

(D) Quan trắc môi trường  

(E) Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ 

(F) Điều tra các vi phạm về môi trường  

(G) Giám sát việc triển khai các chính sách của nhà nước về 

môi trường 

(H) Giao tiếp và làm việc nhóm 

(I) Sử dụng công nghệ thông tin  

(J) Sử dụng ngoại ngữ  

(K) Học tập suốt đời  

(L) Phẩm chất cá nhân 

(M) Tư duy và giải quyết vấn đề 

Bộ chuẩn ABET 

(a) Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học và 

khoa học ứng dụng 

(b) Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như 

phân tích và giải thích dữ liệu 

(c) Khả năng hình thành hoặc thiết kế một hệ thống, quy 

trình hoặc chương trình để đáp ứng các nhu cầu mong 
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muốn 

(d) Khả năng hoạt động trong các nhóm đa ngành 

(e) Khả năng xác định và giải quyết các vấn đề khoa học 

ứng dụng 

(f) Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức 

(g) Khả năng giao tiếp hiệu quả 

(h) Nền tảng giáo dục rộng cần thiết để hiểu tác động của 

các giải pháp trong bối cảnh toàn cầu và xã hội 

(i) Ý thức về sự cần thiết và khả năng học tập suốt đời 

(j) Kiến thức về các vấn đề đương đại 

(k) Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ 

khoa học kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành nghề 

nghiệp. 

Căn cứ từ mục tiêu và CĐR, các CTĐT rà soát lại cấu trúc và 

nội dung (Hình 2).  

 

H³nh 2. Quy tr³nh r¨ so§t cuͫ tr¼c v¨ nίi dung ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ 

cνa HΣc viΜn N¹ng nghiΜp ViΜt Nam 
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5. Lời kết 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam ban hành là một việc làm 

đúng đắn và cần thiết, góp phần khắc phục tình trạng “lộn xộn” 

trong đào tạo đại học và nâng tầm và nâng cao tính hội nhập của 

giáo dục đại học Việt Nam đối với giáo dục trong khu vực và trên 

thế giới. 

Các CTĐT đại học của Học viện đã đáp ứng phần lớn các yêu 

cầu trong Khung trình độ quốc gia. Tuy nhiên, còn một số yêu cầu 

trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam đề ra chưa được thể hiện 

rõ nét như yêu cầu về kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám 

sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể; mức tự chủ 

và trách nhiệm trong tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn 

và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân. Thêm vào đó, kỹ năng 

về dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác 

theo yêu cầu trong Khung trình độ quốc gia cũng là một yêu cầu 

mà Học viện nói chung và các CTĐT nói riêng cần xem xét và có 

giải pháp triển khai phù hợp.  
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Phụ lục 1. Ví dụ mẫu phiếu khảo sát yêu cầu về năng lực của sinh 

viên tốt nghiệp ngành Khoa học môi trường sau Hội thảo DACUM 

(Trích dẫn một phần phiếu) 

Họ và tên người trả lời phiếu: .………………………………………………… 

Chức vụ: ………………………………………………………………………. 

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………. 

PHIẾU KHẢO SÁT YÊU CẦU NĂNG LỰC 

NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 

PHẦN MÔ TẢ NGHỀ 

MÔ TẢ CHUNG: 

Cử nhân Khoa học Môi trường là người đảm nhận các công việc: 

- Tư vấn Môi trường 

- Thiết kế cải tạo thi công các công trình xử lý Môi trường 

- Hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ Môi trường 

- Quan trắc chất lượng Môi trường 

- Nghiên cứu khoa học Môi trường 

- Giảng dạy Khoa học Môi trường tại các trường, viện đào tạo. 

- Quản lý nhà nước về Môi trường (chuyên viên) tại các cơ quan Trung ương 

và Địa phương. 

- Quản lý và vận hành hệ thống xử lý môi trường tại khu công nghiệp và doanh 

nghiệp. 

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: 

1. Cán bộ nghiên cứu; 

2. Cán bộ quản lý môi trường; 

3. Cán bộ phụ trách môi trường; 

4. Tư vấn viên môi trường; 

5 Cán bộ quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường; 

6. Giảng viên; 

7. Cảnh sát môi trường; 

8. Tự kinh doanh khởi nghiệp. 
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PHẦN KHẢO SÁT Ý KIẾN  

 

MỨC THÀNH THẠO: áp dụng cho các NĂNG LỰC NGHỀ và các NĂNG 

LỰC CHUNG 

Mức 0: Không yêu cầu 

Mức 1: Biết làm nhưng cần sự hướng dẫn  

Mức 2: Biết làm một mình nhưng chưa thành thạo 

Mức 3: Làm thành thạo  

Mức 4: Hướng dẫn cho người khác (bậc thầy) 

Năng lực STT Công việc 

Mức độ yêu cầu với cử 

nhân mới tốt nghiệp 

Mức độ yêu cầu với cử 

nhân 03 năm kinh 

nghiệm 

Mức 

0 

Mức 

1 

Mức 

2 

Mức 

3 

Mức 

4 

Mức 

0 

Mức 

1 

Mức 

2 

Mức 

3 

Mức 

4 

A. TƯ 

VẤN MÔI 

TRƯỜNG 

 

 

 

A1 Viết báo cáo môi 

trường 

          

A2 Lập các hồ sơ môi 

trường 

          

A3 Tư vấn về luật, 

nghị định, thông tư 

và các quy định về 

quản lý môi trường 

          

A4 Tổ chức, triển khai 

và thực hiện các 

hoạt động thu thập 

thông tin, khảo sát, 

đánh giá hiện trạng 

môi trường 

          

A5 Đề xuất quy trình 

thực hiện chương 

trình quản lý môi 

trường cho dự án/ 

cho doanh nghiệp 

          

A6 Đánh giá tính phù 

hợp của công nghệ 

và đề xuất công 

nghệ xử lý nước 

cấp, nước thải 
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A7 Đánh giá tính phù 

hợp của công nghệ 

và đề xuất công 

nghệ xử lý chất thải 

rắn 

          

A8 Đánh giá tính phù 

hợp của công nghệ 

và đề xuất công 

nghệ xử lý ô nhiễm 

không khí 

          

 

MỨC THÀNH THẠO: áp dụng cho các NĂNG LỰC NGHỀ và các NĂNG 

LỰC CHUNG 

Mức 0: Không yêu cầu 

Mức 1: Biết làm nhưng cần sự hướng dẫn  

Mức 2: Biết làm một mình nhưng chưa thành thạo 

Mức 3: Làm thành thạo 

Mức 4: Hướng dẫn cho người khác (bậc thầy) 

Năng lực STT Công việc 

Mức độ yêu cầu với 

cử nhân mới tốt nghiệp 

Mức độ yêu cầu với 

cử nhân 03 năm kinh 

nghiệm 

Mức 

0 

Mức 

1 

Mức 

2 

Mức 

3 

Mức 

4 

Mức 

0 

Mức 

1 

Mức 

2 

Mức 

3 

Mức 

4 

J. SỬ 

DỤNG 

NGOẠI 

NGỮ 

J1 

Sử dụng tiếng 

Anh trong 

giao tiếp 

          

J2 

Sử dụng tiếng 

Anh trong 

tham khảo tài 

liệu chuyên 

ngành 

          

K. HỌC 

TẬP 

SUỐT 

ĐỜI 

K1 
Học tập kinh 

nghiệm 

          

K2 

Bồi dưỡng 

chuyên môn 

sâu, rộng 
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MỨC CẦN THIẾT: áp dụng cho những yêu cầu về THÁI ĐỘ VÀ PHẪM 

CHẤT, TÁC PHONG 

Mức 0: Không cần thiết 

Mức 1: Ít cần thiết (Có thì tốt, không có cũng được);  

Mức 2: Cần thiết (Phải có)  

Năng lực STT Công việc 

Mức độ yêu cầu 

với cử nhân 

mới tốt nghiệp 

Mức độ yêu cầu 

với cử nhân 03 

năm kinh 

nghiệm 

Mức 

0 

Mức 

1 

Mức  

2 

Mức  

0 

Mức 

1 

Mức 

2 

L. PHẨM 

CHẤT 

L1 Có đạo đức nghề nghiệp       

L2 Yêu nghề       

L3 Quan tâm đến người khác       
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THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ  

MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO - MINH HỌA QUA VÍ DỤ CHUẨN ĐẦU RA 

“CÓ KHẢ NĂNG XÁC ĐỊNH, HÌNH THÀNH VÀ GIẢI 

QUYẾT VẤN ĐỀ KỸ THUẬT PHỨC TẠP” 

 

PGS.TS Đinh Thành Việt*, ThS Trần Thị Hà Vân*  

 

Tóm tắt 

Việc đo lường đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo là rất cần thiết để thực hiện cải tiến chương 

trình đào tạo cũng như để đáp ứng một số mốc chuẩn quan trọng 

và khó liên quan đến vấn đề kiểm tra đánh giá đối với chương trình 

đào tạo trong bảng hướng dẫn đánh giá tại các văn bản số 

1668/QLCL-KĐCLGD và 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 

31/12/2019 của Cục Quản lý Chất lượng. Để có thể triển khai được 

việc này, cần có sự chuẩn bị cẩn thận từ khâu thiết kế cho đến thực 

hiện đo lường và đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn 

đầu ra của chương trình đào tạo cũng như tập huấn kỹ lưỡng cho 

các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình đào tạo. Bài 

báo trình bày việc thiết kế, xây dựng kế hoạch đánh giá và thực 

hiện đo lường mức đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trong mối 

liên kết với các chuẩn đầu ra học phần, minh họa cụ thể qua ví dụ 

về một chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khá phổ biến là “Người 

học có khả năng xác định, hình thành và giải quyết vấn đề kỹ thuật 

phức tạp”. Từ chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đã nêu, giảng viên 

thiết kế chuẩn đầu ra học phần tương ứng, phương pháp giảng dạy 

                                                
* Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng 
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cũng như kiểm tra đánh giá các khả năng này của người học trong 

học phần có dự án. Người học được yêu cầu đi thực tế để phát hiện 

vấn đề, đề xuất các ý tưởng hình thành vấn đề và giải pháp giải 

quyết vấn đề với giảng viên.  

Thông qua báo cáo thuyết trình sản phẩm cuối cùng của dự 

án và các rubric tương ứng, giảng viên có thể thu thập dữ liệu và 

đánh giá được mức độ người học đạt được chuẩn đầu ra này trong 

học phần. Tổng hợp kết quả đo lường qua các học phần có liên quan 

đã thiết kế sẽ cho kết quả đo lường mức đạt chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo. Kết quả minh họa có thể sử dụng chung để thiết kế, 

đo lường và đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra của các chương 

trình đào tạo, đáp ứng các mốc chuẩn đảm bảo và kiểm định chất 

lượng chương trình đào tạo có liên quan theo Thông tư 04/2016 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các yêu cầu tương ứng trong tiêu 

chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 của Mạng lưới các Trường Đại học 

ASEAN. 

Tρ kh·a: ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ, chuͯ n Ľͭu ra, Ľ§nh gi§ mοc 

Ľί Ľͧt chuͯ n Ľͭu ra, cͩ i tiΔn chͫ t l̯ιng 

MỞ ĐẦU 

Đảm bảo chất lượng trong xây dựng và vận hành chương trình 

đào tạo (CTĐT) theo chuẩn đầu ra là một trong những yếu tố cốt 

lõi, quyết định chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học 

(CSGDĐH). Để đảm bảo chất lượng CTĐT cũng như giải trình với 

xã hội thì Trường/Khoa cần đo lường mức độ đạt các chuẩn đầu ra 

CTĐT của người học. Trên cơ sở đó có thể thực hiện rà soát, không 

ngừng cập nhật, cải tiến chất lượng các CTĐT theo yêu cầu của xã 

hội, đặc biệt là các yêu cầu của nhà tuyển dụng  

lao động. 
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Như vậy, việc đo lường, đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra 

CTĐT là rất cần thiết với các mục đích sau: (1) Xác định mức độ 

đạt được về kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học so với mục 

tiêu và yêu cầu của CTĐT; (2) Công khai hóa các nhận định về 

năng lực, kết quả học tập của người học, tạo cơ hội cho người học 

có kĩ năng tự đánh giá, giúp người học nhận ra sự tiến bộ của mình, 

khuyến khích, động viên và thúc đẩy việc học tập ngày một tốt hơn; 

(3) Giúp giảng viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh, 

điểm yếu của mình, tự điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động dạy, phấn 

đấu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học; (4) Đáp 

ứng yêu cầu của kiểm định chất lượng CTĐT theo các tiêu chuẩn 

trong nước (công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD và 1669/QLCL-

KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý Chất lượng) và tiêu 

chuẩn nước ngoài (phiên bản 4.0 của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng cấp CTĐT của AUN-QA)  

[1]–[3]. 

Để có thể triển khai được việc này cần có sự chuẩn bị cẩn thận 

từ khâu thiết kế cho đến thực hiện đo lường và đánh giá mức độ 

người học đạt được các chuẩn đầu ra của CTĐT cũng như tập huấn 

kỹ cho các giảng viên tham gia giảng dạy CTĐT. Bên cạnh đó, nội 

dung của chuẩn đầu ra CTĐT tập trung vào những gì sinh viên biết 

và có thể làm vào cuối chương trình, vì vậy phương pháp đánh giá 

mức độ đạt chuẩn đầu ra CTĐT phù hợp nhất là phương pháp đo 

lường khả năng tổng hợp, tích hợp kiến thức của người học và áp 

dụng lý thuyết, khái niệm có được trong khóa học. Thông qua ví dụ 

minh họa về một chuẩn đầu ra CTĐT khá phổ biến là “Ngγ̯i hΣc 

c· kh ͩnŁng x§c ĽΠnh, h³nh th¨nh v¨ giiͩ quyΔt vͫ n ĽΖ kύ thuͻt 

phοc tͧ p”, bài viết đi sâu vào trình bày việc thiết kế, xây dựng kế 

hoạch đánh giá và thực hiện đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra 

CTĐT trong mối liên kết với các chuẩn đầu ra học phần. 
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Một số khái niệm liên quan [4]–[8]: 

Chuẩn đầu ra CTĐT (Program Learning Outcomes - PLO) 

được định nghĩa là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, 

trách nhiệm nghề nghiệp mà người học phát triển, học hỏi hoặc làm 

chủ sau khi hoàn thành CTĐT, được cơ sở đào tạo cam kết với 

người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm 

bảo thực hiện. 

Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện (PI – Performance 

Indicator)  là những yêu cầu cụ thể có thể đo lường được mà người 

học phải đáp ứng để đạt được PLO. Các PI có thể đo lường được 

thông qua các minh chứng hoặc thông qua các chuẩn đầu ra học 

phần (Course Learning Outcomes - CLO) 

Đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của CTĐT 

(gΣi tͽt l¨ Ľ§nh gi§ PLO) là quá trình sử dụng các phương tiện đánh 

giá nhằm thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu để đánh giá, đo lường 

mức độ đạt được các PLO của người học. Đánh giá PLO sử dụng 

các phương pháp đánh giá trực tiếp, gián tiếp, định lượng và định 

tính phù hợp với mục tiêu và chuẩn đầu ra cần đo lường, đánh giá. 

Các phương pháp chọn mẫu thích hợp có thể được sử dụng như một 

phần của quá trình đánh giá.  

Phương pháp đánh giá trực tiếp là phương pháp đánh giá 

đòi hỏi người học phải thể hiện được những kiến thức, kỹ năng đã 

đạt được. Chẳng hạn như các bài thi tự luận, thi trắc nghiệm, báo 

cáo, thuyết trình, dự án, đồ án, luận văn tốt nghiệp, thực tập,… 

Phương pháp đánh giá gián tiếp thông qua các báo cáo về 

sự thành thạo của người học đối với các chuẩn đầu ra, chẳng hạn 

như các khảo sát/phỏng vấn người học, cựu người học hay nhà 

tuyển dụng… 

Phương pháp đánh giá định lượng là loại đánh giá liên quan 
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đến việc sử dụng các phương pháp đo lường và phân tích số liệu 

mà thường dựa trên các phương pháp thống kê. Phương pháp định 

lượng thường liên quan đến điểm số hoặc mức độ thể hiện của 

người học. Công cụ rubric cũng hay được sử dụng cho phương pháp 

này. 

Phương pháp đánh giá định tính là loại đánh giá chủ yếu 

mang tính mô tả và diễn giải. Đánh giá định tính thường tập trung 

vào chất lượng của các kết quả/thể hiện của người học. Phương 

pháp này có thể đánh giá ở nhiều cấp độ khác nhau về nội dung hay 

kỹ năng, thái độ học tập của người học. 

Phương pháp đánh giá tiến trình (có thể tính điểm hoặc 

không tính điểm) được thực hiện trong học phần thông qua các bài 

kiểm tra, báo cáo, thuyết trình gắn với các nội dung khác nhau 

nhằm mục đích xây dựng năng lực người học theo thời gian và được 

thiết kế giúp người học đạt hiệu quả cao hơn trong học tập. 

Phương pháp đánh giá tổng kết (có tính điểm) được thực 

hiện nhằm đánh giá kết quả học tập, năng lực của người học trong 

học phần, cụ thể như bài thi kết thúc học phần, thi cuối kỳ hay đồ 

án/luận văn tốt nghiệp. Phương pháp đánh giá này có thể giúp đo 

lường được các CLO hay PLO. 

Đánh giá PLO 

Yêu cầu khi đánh giá PLO 

¶ Việc đánh giá các PLO nhiều nội hàm có thể được thực 

hiện thông qua việc đánh giá các PI. 

¶ Trước khi triển khai đánh giá PLO cần phải: 

ī X§c ĽΠnh ti°u ch² Ľtͧ (Criterion): giúp xác định xem 

người học có đạt được PLO hay không, trong đó, cần 

chỉ rõ mức điểm số hoặc xếp loại mà người học cần đạt 
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để được coi là đáp ứng PLO. 

ī X§c ĽΠnh mοc mλc ti°u (Target): trước khi đo lường 

đánh giá PLO, cần xác định tỷ lệ người học trong khóa 

học sẽ đáp ứng PLO (hoặc/và các PI) như thế nào. Việc 

đặt ra các mức mục tiêu sẽ giúp giảng viên và Khoa có 

thể so sánh ban đầu giữa mức đạt trên thực tế và chỉ tiêu, 

đồng thời có thể so sánh thêm giữa các năm khi có dữ 

liệu qua nhiều năm. Ví dụ: ít nhất 85% sinh viên đạt 

được điểm C trở lên (gồm điểm A, B, C) trong bài kiểm 

tra cuối kỳ. 

Phương pháp thiết kế, thực hiện đánh giá và kết quả đánh giá 

PLO 

Từ chuẩn đầu ra CTĐT đã nêu, giảng viên thiết kế chuẩn đầu 

ra học phần tương ứng, phương pháp giảng dạy cũng như kiểm tra 

đánh giá các khả năng này của người học trong học phần có dự án. 

Người học được yêu cầu đi thực tế để phát hiện vấn đề, đề xuất các 

ý tưởng hình thành vấn đề và giải pháp giải quyết vấn đề với giảng 

viên. Thông qua báo cáo thuyết trình sản phẩm cuối cùng của dự 

án và các rubric tương ứng, giảng viên có thể thu thập dữ liệu và 

đánh giá được mức độ người học đạt được chuẩn đầu ra này trong 

học phần. Tổng hợp kết quả đo lường qua các học phần có liên quan 

đã thiết kế sẽ cho kết quả đo lường mức đạt chuẩn đầu ra CTĐT.  

Phần tiếp theo sẽ trình bày minh họa cách đo lường đánh giá 

cho một chuẩn đầu ra cụ thể của CTĐT ngành Kỹ thuật điện mà 

sau đây gọi tắt là PLO 3: “Sau khi hoàn thành CTĐT ngành Kỹ 

thuật điện, người học có khả năng xác định, hình thành và giải 

quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực kỹ thuật điện”. 

Để có thể đo lường đánh giá mức độ đạt PLO 3 nêu trên, 

chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi: người học phải thực hiện các kết 

quả học tập như thế nào; đến mức độ nào thì được xem là đạt PLO 
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3 và người học có đạt được PLO 3 như kỳ vọng không? Trước hết, 

cần làm rõ hơn nội hàm của PLO 3 thông qua các PI được liệt kê ở 

Bảng 1. 

Bảng 1. Ví dụ chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật điện (PLO3) 

và các PI 

PLO Nội dung 

PLO 3 

Sau khi hoàn thành CTĐT ngành Kỹ thuật điện, người học có 

khả năng xác định, hình thành và giải quyết các vấn đề kỹ thuật 

phức tạp trong lĩnh vực kỹ thuật điện 

PI 3.1 
X§c ĽΠnh Ľ̯ιc mίt vͫ n ĽΖ kύ thuͻt xuͫ t ph§t tρ nhu cͭ u thχc 

tΔ 

PI 3.2 
X©y dχng b¨i to§n/vnͫ ĽΖ kύ thuͻt ĽiΜn cͭ n giͩ i quyΔt li°n 

quan ĽΔn vͫ n ĽΖ Ľ« Ľι̯c x§c ĽΠnh 

PI 3.3 
Gi iͩ quyΔt b¨i to§n/vnͫ ĽΖ kύ thuͻt ĽiΜn b́ ng c§ch sσ dλng 

c§c ph̯̭ng ph§p v¨ c¹ng cλ kύ thuͻt c· li°n quan 

Các bước đo lường, đánh giá trực tiếp mức độ đạt PLO có thể 

thực hiện như sau [9], [10]: 

1. Xác định các học phần cốt lõi cần thu thập minh chứng cho 

việc đánh giá PLO dựa trên ma trận kỹ năng; 

2. Thiết kế kế hoạch đo lường, đánh giá các PLO mà cụ thể 

là các PI thông qua các học phần cốt lõi; 

3. Triển khai thu thập dữ liệu đo lường, đánh giá các PI thông 

qua kết quả kiểm tra - đánh giá của các học phần cốt lõi; 

4. Phân tích dữ liệu thu thập được để đánh giá mức độ đạt các 

PI và đối sánh với mức mục tiêu đã đề ra cũng như dữ liệu 

đo lường đánh giá từ các năm trước (nếu có); thực hiện cải 

tiến từ kết quả phân tích. 
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 Dưới đây là kế hoạch đo lường, đánh giá mức độ người học 

đạt PLO 3 (cụ thể là PI 3.1, 3.2 và 3.3): 

Bảng 2. Kế hoạch đo lường, đánh giá PLO 3 (cụ thể là PI 3.1, 3.2, 

3.3) 

 

Bên cạnh việc xác định lộ trình đánh giá các PLO, Khoa hoặc 

đơn vị phụ trách CTĐT cần xây dựng kế hoạch cụ thể để đánh giá 

từng PLO (hoặc/và các PI). Trong đó, cần nêu rõ phương 

pháp/công cụ đánh giá (ưu tiên phương pháp đánh giá trực tiếp và 

các minh chứng trực tiếp), quy trình thu thập và phân tích dữ liệu 

kiểm tra - đánh giá, mức mục tiêu, tổng hợp kết quả đo lường, đánh 

giá và đối sánh để đưa ra nhận xét chung cho từng  

PLO [11]. 

Thực hiện kế hoạch đánh giá đã được thiết kế ở trên (Bảng 2), 

kết quả đánh giá PLO 3 (cụ thể là các PI 3.1, 3.2, 3.3) trong năm 

Thu thԀp & ph©n 

t²ch dֻ li֓u
KԒt quӶ 

ņҺn v֗/c§ nh©n 

phֱ tr§ch
Ti°u ch² ĽӴtMֱc ti°u

Tׁ l֓ 

ĽӴt (%)

1. ņ֟ §n m¹n h֙c H֓ 

th֝ng ĽiԚu khiԜn v¨ 

truyԚn Ľ֥ng Ľi֓n

Rubric

GV phֱ tr§ch b֥ 

m¹n; c§n b֥ hҼ֧ng 

dӾn Ľ֟ §n m¹n h֙c

2. ņ֟ §n m¹n h֙c 

LҼ֧i Ľi֓n
Rubric

GV phֱ tr§ch b֥ 

m¹n; c§n b֥ hҼ֧ng 

dӾn Ľ֟ §n m¹n h֙c

3. ņ֟ §n t֝t nghi֓pRubric
GV phֱ tr§ch b֥ 

môn

1. ņ֟ §n m¹n h֙c H֓ 

th֝ng ĽiԚu khiԜn v¨ 

truyԚn Ľ֥ng Ľi֓n

Rubric

GV phֱ tr§ch b֥ 

m¹n; c§n b֥ hҼ֧ng 

dӾn Ľ֟ §n m¹n h֙c

2. ņ֟ §n m¹n h֙c 

LҼ֧i Ľi֓n
Rubric

GV phֱ tr§ch b֥ 

m¹n; c§n b֥ hҼ֧ng 

dӾn Ľ֟ §n m¹n h֙c

3. ņ֟ §n t֝t nghi֓pRubric
GV phֱ tr§ch b֥ 

môn

1. ņ֟ §n m¹n h֙c H֓ 

th֝ng ĽiԚu khiԜn v¨ 

truyԚn Ľ֥ng Ľi֓n

Rubric

GV phֱ tr§ch b֥ 

m¹n; c§n b֥ hҼ֧ng 

dӾn Ľ֟ §n m¹n h֙c

2. ņ֟ §n m¹n h֙c 

LҼ֧i Ľi֓n
Rubric

GV phֱ tr§ch b֥ 

m¹n; c§n b֥ hҼ֧ng 

dӾn Ľ֟ §n m¹n h֙c

3. Th² nghi֓m ĽiԚu 

khiԜn logic
Rubric

GV phֱ tr§ch b֥ 

m¹n; c§n b֥ phֱ 

tr§ch th² nghi֓m

4. ņ֟ §n t֝t nghi֓pRubric
GV phֱ tr§ch b֥ 

môn

85% SV ĽӴt 

85% SV ĽӴt 

75% SV ĽӴt 

PLO 3

PI 3.1

PLO PI HP c֝t l»i

Khung 

th֩i 

gian 

Ľ§nh gi§ 

PP/ công 

cֱ Ľ§nh 

giá

Mֱc ti°u
NhԀn 

x®t, Ľ§nh 

giá 

chung

PI 3.2

PI 3.3

Mֵc 2 tr֫ l°n 

trong thang 4 

mֵc cֳa 

Rubric (quy 

Ľ֡i tҼҺng 

ĽҼҺng v֧i 

ĽiԜm C tr֫ l°n)

2018-

2019
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học 2018-2019 được tổng hợp ở Bảng 3 và trực quan hóa thông qua 

các biểu đồ ở Hình 1 và 2 dưới đây. 

Bảng 3. Tổng hợp kết quả đánh giá PLO 3 và các PI có liên quan 

 

 

H³nh 7. KΔt qu  ͩĽ§nh gi§ PLO 3 trong nŁm hΣc 2018 - 2019 

T֡ng

(s֝ lҼ֯ng 

mӾu thu 

thԀp)

ņiԜm AņiԜm BņiԜm CņiԜm DT֡ngņiԜm AņiԜm BņiԜm CņiԜm D
ņӴt

(ĽiԜm A, B, C)

Không 

ĽӴt

(ĽiԜm D)

PI 3.1 102 38 52 7 5 100% 37% 51% 7% 5% 95% 5%

PI 3.2 101 30 40 21 10 100% 30% 40% 21% 10% 90% 10%

PI 3.3 154 37 48 43 26 100% 24% 31% 28% 17% 83% 17%

PLO 3 357 105 140 71 41 100% 29% 39% 20% 11% 89% 11%

PI

Ph©n loӴi Tׁ l֓ phӺn trŁm Tׁ l֓ sinh vi°n ĽӴt
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H³nh 8. Tϋ lΜ sinh vi°n Ľtͧ PLO 3 trong mΧi t̯̭ng quan vαi mοc 

mλc ti°u 

Kết quả đánh giá PLO 3 trong năm học 2018 -2019 cho thấy 

89% sinh viên được đánh giá đạt được mức 2 trở lên trong thang 4 

mức của Rubric (quy đổi tương đương với điểm C trở lên). Kết quả 

đánh giá từng PI cấu thành PLO 3 đã đáp ứng được mục tiêu đặt ra 

ban đầu trước khi tiến hành đánh giá (85% sinh viên đạt đối với PI 

3.1 và 3.2; và 75% sinh viên đạt đối với PI 3.3). Tuy nhiên, biểu đồ 

hình 2 cho thấy, trong số các PI dùng để đo lường, đánh giá PLO 3 

thì PI 3.3 có tỷ lệ sinh viên đạt chỉ 83%, thấp hơn so với tỷ lệ đạt 

của các PI còn lại. Việc xem xét, phân tích các kết quả đánh giá sẽ 

là cơ sở để xác định các nội dung cần điều chỉnh và cải tiến để đảm 

bảo chất lượng CTĐT cũng như học phần. 

KẾT LUẬN 

Thông qua ví dụ minh họa, bài viết đã trình bày cách đo lường 

đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của CTĐT. Phương 

pháp nêu lên trong bài viết có thể áp dụng để thiết kế và triển khai 

đo lường đánh giá mức độ đạt các chuẩn đầu ra của các CTĐT khác 
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nhau. Việc đảm bảo cho người học đạt được các chuẩn đầu ra của 

CTĐT chính là đảm bảo chất lượng đào tạo, giải trình chất lượng 

đào tạo của nhà trường và xã hội, hỗ trợ tích cực cho công tác kiểm 

định chất lượng CTĐT và cơ sở giáo dục theo các tiêu chuẩn kiểm 

định trong nước và nước ngoài, góp phần nâng cao uy tín cho 

CSGDĐH. Kết quả đo lường đánh giá mức độ người học đạt được 

các chuẩn đầu ra cũng là cơ sở quan trọng để cải tiến nội dung giảng 

dạy, điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cũng 

như phương pháp kiểm tra, đánh giá… 

Bên cạnh đó, việc đo lường đánh giá mức độ người học đạt 

các chuẩn đầu ra của CTĐT và học phần vẫn là nội dung khá mới 

mẻ tại Việt Nam và vẫn chưa được các giảng viên cũng như lãnh 

đạo các CSGDĐH quan tâm đúng mức. Ngoài ra, việc này vô hình 

chung có thể làm gia tăng thêm khối lượng công việc cho giảng 

viên nên cần hết sức cân nhắc để kế hoạch đo lường đánh giá đảm 

bảo hiệu quả và hợp lý, tránh trở thành áp lực nặng nề cho đội ngũ 

giảng viên và cán bộ quản lý CTĐT. 
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CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG  

BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AUN-QA 4.0 

 

ThS Nguyễn Hạ Vũ*  

 

Tóm tắt 

Mạng lưới bảo đảm chất lượng của các trường đại học 

ASEAN (AUN-QA), được thành lập từ năm 1998, với mục đích 

phát triển một hệ thống bảo đảm chất lượng toàn diện đối với các 

hoạt động học thuật, giáo dục đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ giữa 

các trường đại học thành viên thông qua việc chấp nhận và sử dụng 

các công cụ và tiêu chuẩn chất lượng chung. Trước những thách 

thức của sự phát triển xu hướng toàn cầu hóa, cách mạng công 

nghiệp 4.0, AUN-QA mong muốn xây dựng một khuôn khổ đảm 

bảo chất lượng giáo dục đại học hài hòa cho tất cả các trường đại 

học trong và ngoài ASEAN. Trải qua 4 phiên bản bộ tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, AUN-QA đã đề xuất một 

mô hình bảo đảm chất lượng cấp chương trình gồm 8 tiêu chuẩn và 

53 tiêu chí đánh giá ba khía cạnh về: chất lượng đầu vào, chất lượng 

quá trình và chất lượng đầu ra. Bài viết này sẽ trình bày về so sánh 

giữa Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V3.0 hiện tại và Bộ tiêu chuẩn AUN-

QA V4.0 sắp được áp dụng và đề xuất các gợi ý cải thiện chất lượng 

chương trình đào tạo để đáp ứng các tiêu chí bộ tiêu chuẩn AUN-

QA V4.0 theo quan điểm của cách tiếp cận giáo dục dựa trên chuẩn 

đầu ra. Phần đầu trình bày sơ bộ về quá trình ban hành và các nội 

dung chủ yếu của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0, sau đó so sánh 

giữa các tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V3.0 và Bộ tiêu 

                                                
* Trường Đại học Kinh tế TP HCM 
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chuẩn AUN-QA V4.0 liên quan đến nội dung chương trình đào tạo. 

Phần cuối trình bày các gợi ý cải tiến chất lượng CTĐT nhằm đáp 

ứng Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0. Các khuyến nghị được đưa ra 

mong nhận được các ý kiến thảo luận thêm nhằm tăng hiệu quả 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-

QA V4.0. 

Tρ kh·a: c iͩ tiΔn ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ, Ľmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng, 

Bί ti°u chunͯ AUN-QA V4.0. 

 

1. Mở đầu 

Những thách thức chính của việc mở cửa giáo dục đại học, 

nâng cao chất lượng dạy và học, cải tiến các phương thức đánh giá 

và công nhận chất lượng lẫn nhau được đề cập bởi các Mục tiêu 

Phát triển Bền vững do Liên hợp quốc đưa ra (UN, 2015), trọng 

tâm là việc chuyển từ giáo dục dựa trên nội dung sang giáo dục dựa 

trên chuẩn đầu ra (CĐR) và việc sử dụng CĐR để nâng cao chất 

lượng đào tạo. Bảo đảm chất lượng (BĐCL) trong giáo dục đại học 

đã định nghĩa là các quá trình quản lý và đánh giá có hệ thống nhằm 

kiểm soát hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục (UNESCO, 2003). 

Tại Việt Nam, kiểm định chất lượng là một yêu cầu bắt buộc đối 

với tất cả các chương trình đào tạo (CTĐT) và cơ sở giáo dục 

(CSGD), Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA đã được Việt 

hóa và áp dụng kiểm định ở cấp CTĐT và CSGD. Đáp ứng yêu cầu 

các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nhằm tăng cường hiệu quả 

hoạt động dạy và học, xây dựng niềm tin giữa các bên liên quan 

trong toàn bộ hệ thống giáo dục đại học, đồng thời tăng khả năng 

đối sánh giữa các CTĐT và cơ sở giáo dục CSGD trong khu vực 

và quốc tế đã trở thành nhu cầu bức thiết đối với các CSGD đại 

học. Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu và kinh nghiệm thực 

tiễn từ việc áp dụng và triển khai đánh giá chất lượng theo AUN-
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QA các CTĐT, bài viết này trình bày về mô hình đánh giá chất 

lượng AUN-QA và quá trình ban hành các Bộ tiêu chuẩn chất 

lượng AUN-QA, so sánh giữa Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V3.0 hiện 

tại và Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 sắp được áp dụng và đề xuất 

các gợi ý cải thiện chất lượng nội dung CTĐT để đáp ứng các yêu 

cầu của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 theo quan điểm của cách tiếp 

cận giáo dục dựa trên CĐR.  

2. Mô hình bảo đảm, đánh giá chất lượng AUN-QA và quá 

trình ban hành Bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA 

2.1. M¹ h³nh boͩ Ľͩm, Ľ§nh gi§ chtͫ l̯ιng AUN-QA 

Các mô hình BĐCL AUN-QA bao gồm: BĐCL cấp chiến 

lược, BĐCL cấp hệ thống và BĐCLtheo chức năng, đồng thời các 

mô hình này phải được đánh giá cả bên trong và bên ngoài (AUN, 

2020). Bộ tiêu chuẩn AUN-QA được thiết kế như một khung 

BĐCL xuyên quốc gia trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (ASEAN, 

2015) nhằm thúc đẩy sự tự do dịch chuyển giáo dục xuyên biên giới 

và quốc tế hóa giáo dục đại học (AUN, 2020). AUN-QA phù hợp 

với Khung Bảo đảm Chất lượng ASEAN - AQAF (ASEAN, 2013), 

hệ thống Tiêu chuẩn và Hướng dẫn về Đảm bảo Chất lượng đại học 

ở Châu Âu (ESG 2015 - Phần 1) (EURASHE, 2015) và Khung chất 

lượng Baldrige (lĩnh vực Giáo dục) (NIST, 2015). Dựa trên nền 

tảng phù hợp với các khung chất lượng được công nhận rộng rãi, 

AUN đã xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa 

các trường đại học trong khu vực cũng như với các trường đại học 

đối tác trên thế giới, từng bước thúc đẩy sự công nhận về thành tích 

học tập và phát triển hợp tác trong khu vực và quốc tế. 

Mô hình đánh giá chất lượng AUN-QA ở cấp chương trình 

bao gồm hai mục tiêu chính: i) Để đánh giá một chương trình xem 

nó có đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng hay không và (ii) Để hỗ 

trợ và thúc đẩy các chương trình liên tục cải tiến chất lượng. Phiên 
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bản thứ 4 (V4.0) của mô hình AUN-QA ở cấp độ chương trình 

(Hình 1) tập trung vào 8 tiêu chuẩn (Chuẩn đầu ra, Cấu trúc và nội 

dung chương trình, Phương pháp dạy và học, Đánh giá người học, 

Đội ngũ giảng viên, Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, Cơ sở vật chất, 

Kết quả đầu ra) được cấu trúc với các nhóm yếu tố BĐCL khác 

nhau được đặt tên là BĐCL đầu vào, BĐCL quá trình và BĐCL đầu 

ra tuân theo một chu trình khép kín của Plan-Do-Check-Act 

(PDCA) không ngừng cải tiến và từng bước nâng cao chất lượng 

đào tạo. 

 

H³nh 1. M¹ h³nh Ľ§nh gi§ chtͫ l̯ιng AUN-QA cͫ p CTņT V4.0  

 

2.2. Qu§ tr³nh ban h¨nh Bί ti°u chunͯ chͫ t l̯ιng AUN-QA 

AUN đã nhận ra tầm quan trọng của chất lượng và sự cần thiết 

phải phát triển một hệ thống BĐCL toàn diện giữa các trường đại 

học thành viên. Năm 1998, mạng lưới AUN-QA đã được thành lập 

nhằm phát triển các mô hình đánh giá chất lượng. Kể từ đó, AUN-

QA đã phát triển và ban hành nhiều phiên bản bộ tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng ở cả cấp CTĐT và CSGD dựa trên phương pháp tiếp 
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cận thực nghiệm dựa trên các điển hình về BĐCL được kiểm 

chứng, đánh giá, cải tiến và chia sẻ. Sự phát triển của Bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA cấp CTĐT được mô tả qua hình sau: 

 

H³nh 2. Qu§ tr³nh ph§t triΘn Bί ti°u chunͯ AUN-QA cͫ p CTņT 

3. Nội dung chính của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 cấp CTĐT 

và những khác biệt so với phiên bản V3.0 liên quan đến nội 

dung CTĐT 

3.1. Nίi dung ch²nh cνa Bί ti°u chunͯ AUN-QA V4.0 cͫ p 

CTņT  

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 không tập trung vào bất kỳ 

ngành đào tạo cụ thể nào mà tập trung đánh giá các điều kiện BĐCL 

của một CTĐT. Điều quan trọng là thiết lập các công cụ BĐCL hỗ 

trợ cho quá trình thiết kế, thực hiện, phân tích, xác định những điểm 

mạnh và điểm hạn chế để cải thiện chất lượng, cũng như tăng trách 

nhiệm giải trình và cam kết của các CTĐT và CSGD đối với xã hội. 

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 được biên soạn dựa trên kết quả 

rà soát của Hội đồng các chuyên gia AUN kết hợp cùng các ý kiến 
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phản hồi từ các bên liên quan sau mỗi hoạt động đánh giá ngoài, 

bao gồm: các kiểm định viên, các nhà quản lý và giảng viên tham 

gia. Phiên bản bao gồm 8 tiêu chuẩn và 53 tiêu chí: Các tiêu chuẩn 

bao gồm: 

¶ Chuẩn đầu ra, 

¶ Cấu trúc và nội dung chương trình, 

¶ Phương pháp dạy và học, 

¶ Đánh giá người học, 

¶ Đội ngũ giảng viên, 

¶ Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, 

¶ Cơ sở vật chất,  

¶ Kết quả đầu ra. 

Các tiêu chuẩn được nhóm thành 3 nhóm cơ bản được thể hiện 

thông qua bảng sau: 

Bảng 1. Cấu trúc tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 cấp CTĐT 

Nội dung CTĐT Nguồn lực Kết quả 

1 Chuẩn đầu ra, 

2 Cấu trúc và nội dung 

chương trình, 

3 Phương pháp dạy và học, 

4 Đánh giá người học, 

5 Đội ngũ giảng viên, 

6 Các dịch vụ hỗ trợ 

sinh viên, 

7 Cơ sở vật chất, 

8 Kết quả 

đầu ra 

 

3.2. Nhυng kh§c biΜt so vαi Bί ti°u chunͯ V3.0 

¶ Bộ tiêu chuẩn mới là phiên bản đơn giản hóa của phiên bản 

tiền nhiệm và bao gồm 8 tiêu chuẩn và 53 tiêu chí (thay vì 

11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí trước đó). Theo đó, bộ tiêu 

chuẩn tập trung hơn vào các vấn đề liên quan đến sự kiểm 

soát và quản lý có hệ thống các chương trình và các yếu tố 
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hình thành nên năng lực và phẩm chất của người học khi 

tốt nghiệp. 

¶ Các phiên bản gần đây của bộ tiêu chuẩn đã thể hiện những 

quan điểm tiến bộ trong giáo dục đại học. Cụ thể, trong 

phiên bản mới này, quan điểm giáo dục dựa trên CĐR đã 

được nhấn mạnh. Việc trang bị các ý tưởng đổi mới và phát 

triển tư duy kinh doanh cho người học cũng là những yêu 

cầu mới. Ngoài ra, Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 nhấn 

mạnh nhiều hơn đến yêu cầu thu thập thông tin phản hồi từ 

các đối tượng liên quan và thực hiện các cải tiến theo chu 

trình PDCA liên tục, bắt đầu bằng việc lập kế hoạch và 

thực hiện các hoạt động BĐCL giáo dục. 

¶ Hướng dẫn thực hiện đánh giá và viết báo cáo đánh giá 

được sắp xếp hợp lý, dễ triển khai hơn, các yêu cầu về tài 

liệu minh chứng cũng đã được đơn giản hóa. 

¶ Khác với những phiên bản trước, phiên bản AUN-QA V4.0 

đã tích hợp các yêu cầu nâng cao chất lượng vào trong nội 

dung các tiêu chí. 

¶ Một yêu cầu quan trọng về nâng cao chất lượng là xây dựng 

một phương thức thu nhận thông tin phản hồi để đo lường 

sự cải tiến và thực hiện chu trình PDCA với các CĐR đã 

được xác định trước, sau đó điều chỉnh các mục tiêu cho 

chu trình PDCA tiếp theo. Do đó, quy trình PDCA được 

tích hợp trong cả tám tiêu chuẩn. 

Những nội dung thay đổi từ bộ tiêu chuẩn AUN-QA V3.0 so 

với bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 được thể hiện qua bảng dưới đây: 
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Bảng 2. Những thay đổi trong tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA cấp 

CTĐT 

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V3.0 Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 

1. Chuẩn đầu ra 1. Chuẩn đầu ra 

2. Bản mô tả chương trình đào 

tạo 2. Cấu trúc và nội dung 

chương trình đào tạo 3. Cấu trúc và nội dung chương 

trình dạy học 

4. Phương pháp dạy và học 3. Phương pháp dạy và học 

5. Đánh giá người học 4. Đánh giá người học 

6. Chất lượng đội ngũ giảng 

viên 
5. Đội ngũ giảng viên 

7. Chất lượng đội ngũ nhân viên 

hỗ trợ 
6. Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên 

8. Chất lượng người học và các 

hoạt động hỗ trợ 

9. Cơ sở vật chất 7. Cơ sở vật chất 

10. Nâng cao chất lượng 
<được tích hợp trong các tiêu 

chuẩn còn lại> 

11. Kết quả đầu ra  8. Kết quả đầu ra 

Nội dung bài viết này tập trung phân tích các nội dung mới 

của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 trong phạm vi nhóm nội dung 

CTĐT nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng nội dung CTĐT để 

đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn mới bao gồm: Tiêu chuẩn 1: 

Chuẩn đầu ra; Tiêu chuẩn 2: Cấu trúc và nội dung chương trình; 

Tiêu chuẩn 3: Phương pháp dạy và học; Tiêu chuẩn 4: Đánh giá 

người học. Nội dung trên được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3. Sự tương quan giữa các tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

V4.0 so với các tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V3.0 liên quan 

đến nội dung CTĐT 

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

V4.0 

Tương quan với Bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA V3.0 và các nội dung bổ 

sung mới 

1 Chuẩn đầu ra 

Tiêu chí 1.1  
Tiêu chí 1.1 + có cấu trúc phù hợp 

với phân loại học tập 

Tiêu chí 1.2  

Tiêu chí 1.1 + 3.1 + tiêu chí yêu cầu 

thể hiện các CĐR của tất cả các môn 

học và CĐR của chương trình chứ 

không phải thể hiện CĐR chung của 

người học khi tốt nghiệp 

Tiêu chí 1.3  

Tiêu chí 1.2 + làm rõ nội dung các 

CĐR tổng quát (kỹ năng giải quyết 

vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm,…) 

và đặc thù của chương trình (kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp) 

Tiêu chí 1.4 

Tiêu chí 1.3 + yêu cầu thu thập phản 

hồi từ các bên liên quan ngoài 

trường, thể hiện trong CĐR của 

chương trình và tích hợp tiêu chí 

10.1 

Tiêu chí 1.5 

Nội dung mới: Cần thể hiện mức độ 

đạt được các CĐR của người học khi 

tốt nghiệp 

2 Cấu trúc và nội dung chương trình 

Tiêu chí 2.1  Tiêu chí 2.1 + 2.2 + 2.3 

Tiêu chí 2.2  Tiêu chí 3.1 

Tiêu chí 2.3  Sự cụ thể hóa của tiêu chí 1.4 AUN-



CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

238 

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

V4.0 

Tương quan với Bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA V3.0 và các nội dung bổ 

sung mới 

QA V4.0 ở cấp độ chương trình dạy 

học (CTDH), và được thể hiện cụ thể 

Tiêu chí 2.4 
Tiêu chí 3.2 + yêu cầu phải được thể 

hiện cụ thể 

Tiêu chí 2.5 

Tiêu chí 3.3 + yêu cầu thể hiện quá 

trình từ căn bản đến các môn học 

chuyên ngành và thống nhất 

Tiêu chí 2.6 

Tiêu chí 3.3 - đây là phần cụ thể hóa 

các yêu cầu của tiêu chí 3.3 và trở 

thành 1 tiêu chí riêng biệt 

Tiêu chí 2.7 

Tiêu chí 3.3 - đây là phần cụ thể hóa 

các yêu cầu của tiêu chí 3.3 và trở 

thành 1 tiêu chí riêng biệt, bổ sung 

yêu cầu mối liên hệ với ngành nghề 

đào tạo hiện tại và có tích hợp tiêu 

chí 10.2 

3 Phương pháp dạy và học 

Tiêu chí 3.1  

Tiêu chí 4.1 + yêu cầu triết lý giáo 

dục phải được thể hiện qua các hoạt 

động dạy và học cụ thể 

Tiêu chí 3.2  

Tiêu chí 4.2 đây là phần cụ thể hóa 

các yêu cầu của tiêu chí 4.2 và trở 

thành 1 tiêu chí riêng biệt, bổ sung 

yêu cầu chứng minh cách thức mà 

người học tham gia có trách nhiệm 

trong quá trình học tập 

Tiêu chí 3.3  
Tiêu chí 4.2 đây là phần cụ thể hóa 

các yêu cầu của tiêu chí 4.2 và trở 

thành 1 tiêu chí riêng biệt, bổ sung 
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Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

V4.0 

Tương quan với Bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA V3.0 và các nội dung bổ 

sung mới 

yêu cầu chứng minh cách thức học 

tập chủ động của người học trong các 

hoạt động dạy và học 

Tiêu chí 3.4 

Tiêu chí 4.3 trong đó nhấn mạnh đến 

yêu cầu chứng minh ngoài việc thúc 

đẩy và cung cấp cho người học các 

kỹ năng học tập suốt đời, mà còn 

chứng minh hiệu quả của các hoạt 

động này đối với người học 

Tiêu chí 3.5 

Đây là một nội dung mới: thể hiện 

hiệu quả của các hoạt động dạy và 

học tạo ra các ý tưởng mới, sáng tạo 

và tư duy kinh doanh 

Tiêu chí 3.6 

Tiêu chí 4.2 + tích hợp tiêu chí 10.3 

và bổ sung yêu cầu phù hợp với nhu 

cầu của ngành nghề đào tạo 

4 Đánh giá người học 

Tiêu chí 4.1  

Tiêu chí 5.1 + bổ sung yêu cầu các 

phương pháp đánh giá phải phù hợp 

với cả mục tiêu giảng dạy và học tập 

Tiêu chí 4.2  
Tiêu chí 5.2 + Tiêu chí 5.3 + Tiêu chí 

5.5 

Tiêu chí 4.3  

Tiêu chí 5.2 + Tiêu chí 5.3 + bổ sung 

yêu cầu quy trình theo dõi sự tiến bộ 

của người học và xét tốt nghiệp - một 

phần tiêu chí 8.3 

Tiêu chí 4.4 Tiêu chí 5.2 + Tiêu chí 5.3 

Tiêu chí 4.5 
Tiêu chí 5.1 + trong đó nhấn mạnh 

đến yêu cầu chứng minh việc các 
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Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

V4.0 

Tương quan với Bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA V3.0 và các nội dung bổ 

sung mới 

phương pháp đánh giá đo lường 

được việc đạt được các CĐR cấp 

chương trình và môn học 

Tiêu chí 4.6 Tiêu chí 5.4 

Tiêu chí 4.7 

Tiêu chí 10.3 và bổ sung yêu cầu phù 

hợp với nhu cầu của ngành nghề đào 

tạo 

4. Đề xuất cải tiến CTĐT đáp ứng những thay đổi của Bộ tiêu 

chuẩn đánh giá AUN-QA V4.0 

Qua quá trình đánh giá CTĐT tại các trường, một số hạn chế 

chính cần được cải tiến đối với CTĐT hiện nay đã được các chuyên 

gia đánh giá (Pham, et al., 2020) như sau: 

¶ CĐR của chương trình (PLO) không phản ánh đầy đủ nhu 

cầu của các bên liên quan (bao gồm sinh viên, cựu sinh 

viên, nhà tuyển dụng, chính phủ, chuyên gia trong nước và 

quốc tế,…). Những CĐR này không được thiết kế cụ thể 

để có thể đo lường được các kỹ năng cá nhân, giao tiếp và 

kỹ năng nghề nghiệp của người học khi tốt nghiệp. 

¶ CTDH chưa được thiết kế và phát triển theo hướng phù hợp 

với CĐR của chương trình đã xác định. 

¶ Các hoạt động dạy và học chưa được phát triển phù hợp để 

hỗ trợ người học đạt được các CĐR, ngoài ra các hoạt động 

này chưa được đánh giá khách quan và thường xuyên trong 

suốt quá trình thực hiện chương trình. 

¶ Các phương pháp đánh giá, các thang điểm và tiêu chí đánh 

giá, nội dung đánh giá cụ thể được thiết lập kém hiệu quả 
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để đánh giá sự tiến bộ và mức độ đạt CĐR của người học. 

¶ Các chính sách ở cấp cơ sở và cấp quốc gia nhằm phát triển 

hệ thống BĐCL bên trong còn thiếu, dẫn đến những thách 

thức trong việc bảo đảm và không ngừng nâng cao chất 

lượng ở cấp chương trình. 

Theo (Pham, et al., 2020) một số nội dung gợi ý nhằm cải 

thiện các hạn chế nêu trên và có thể đáp ứng Bộ tiêu chuẩn AUN-

QA V4.0 như sau:  

a) Xác định và xây dựng CĐR chương trình và môn học: 

¶ Cần có một khung chuẩn toàn diện và hệ thống để xây dựng 

và đối sánh các CĐR bao gồm các kiến thức, kỹ năng và 

phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và 

làm việc nhóm và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với bối 

cảnh thực tế tại doanh nghiệp, ngành kinh doanh và xã hội. 

¶ Ban hành các quy trình rà soát, cải tiến các CĐR định kỳ 

nhằm đảm bảo phù hợp nhu cầu của các bên liên quan và 

ngành nghề đào tạo.  

¶ Quy trình rà soát, cải tiến liên tục các CĐR thông qua việc 

có thể bỏ qua một số kỹ năng hoặc kiến thức không phù 

hợp hoặc nhấn mạnh và bổ sung thêm một vài kỹ năng để 

nhấn mạnh cụ thể nhu cầu của người sử dụng lao động, yêu 

cầu của tiêu chuẩn quốc gia, khung trình độ quốc gia, khu 

vực và các đặc thù của CSGD. 

b) Xây dựng CTDH và thứ tự các môn học: 

¶ CTDH cần được thiết kế để đáp ứng các CĐR của chương 

trình trong đó đóng góp của mỗi môn học được xác định rõ 

ràng về cả nội dung và trình độ năng lực. Đặc biệt, cần thiết 

kế một ma trận ánh xạ các CĐR cụ thể của chương trình 
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vào trong các CĐR của từng môn học, các hoạt động ngoại 

khóa cấu tạo nên CTDH tương ứng. Điều quan trọng cần 

đảm bảo tất cả các CĐR của môn học đáp ứng toàn bộ CĐR 

của chương trình về trình độ năng lực và nội dung. Khi đó 

một số môn học không cần thiết sẽ bị lược bỏ hoặc bổ sung 

các môn học mới. Quá trình được thực hiện liên tục định 

kỳ sau một chu kỳ triển khai và đánh giá chương trình có 

sự tham gia của các bên liên quan. 

¶ Các môn học phải được sắp xếp theo từng khối nhằm đáp 

ứng từng khối nội dung CĐR của chương trình theo quá 

trình đạt được các CĐR từ dễ đến khó, từ cơ bản đến đặc 

thù của ngành đào tạo, đảm bảo tính hợp lý của CTDH. 

CTDH cần được thiết kế cho phép các hoạt động dạy và 

học và các hoạt động đánh giá hỗ trợ việc đạt được các 

CĐR (Lam, Tsui, 2013). 

c) Xây dựng các hoạt động dạy và học, đánh giá: 

¶ Hoạt động dạy và học nhằm thúc đẩy các trải nghiệm học 

tập tích hợp tạo ra cách học nghiêm túc và chủ động, đồng 

thời đáp ứng các CĐR được xác định của mỗi môn học. 

Không có một phương pháp dạy và học nào phù hợp với 

tất cả các tình huống, các môn học. Điều quan trọng là cần 

có sự phù hợp tương thích giữa các CĐR, các phương pháp 

dạy và học và các phương pháp đánh giá nhằm có thể đo 

lường việc đạt được các CĐR. 

¶ Các hoạt động dạy và học cần phải đáp ứng một số tiêu chí 

nhất định, chẳng hạn như: (1) Các hoạt động có dựa trên 

các kiến thức liên quan trước đó không? (2) Các hoạt động 

có đòi hỏi người học phải chủ động không? (3) Chúng có 

cho phép người học thể hiện sự tiến bộ trong học tập 

không? (Biggs & Tang, 2010). Các hoạt động dạy và học 
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nên đóng vai trò hỗ trợ cho người học thực hiện việc học 

tập suốt đời bằng cách thúc đẩy nhận thức của họ về việc 

tự xây dựng kiến thức, chủ yếu bằng cách đặt họ vào những 

tình huống đòi hỏi họ phải tự giám sát và tự định hướng 

việc học tập của mình. 

d) Xây dựng các phương pháp đánh giá phù hợp: 

¶ Killen (2007) đã đề xuất các nguyên tắc cho hệ thống các 

phương pháp đánh giá theo cách tiếp cận CĐR: (1) Phương 

pháp đánh giá phải phù hợp với kết quả học tập được nhắm 

đến để đánh giá, tập trung vào kiến thức và kỹ năng quan 

trọng nhất cho người học. (2) Chúng phải mang tính tổng 

quát, và có thể cho các nhà giáo dục và cá nhân người học 

biết những điều họ chưa biết. (3) Các phương thức đánh 

giá phải đáng tin cậy và công bằng. (4) Ngoài ra, các hoạt 

động đánh giá cũng nên cung cấp cơ hội phù hợp cho người 

học thể hiện bản thân của họ. 

¶ Cần đảm bảo rằng tất cả các CĐR phải được đo lường đầy 

đủ bởi tất cả các nội dung đánh giá. Các tiêu chí chấm điểm 

(rubrics) phải phù hợp với nội dung và trình độ năng lực 

mà các CĐR hướng đến. Hoạt động đánh giá của các môn 

học được thiết kế khác nhau và được thực hiện xuyên suốt 

quá trình triển khai môn học. Nếu không làm như vậy, sẽ 

rất khó để chỉ ra liệu người học có đạt được CĐR khi kết 

thúc khóa học hay không. 

e) Đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan và đo lường 

mức độ đạt được CĐR của người học: 

¶ Trong quá trình thực hiện CTĐT, kể từ giai đoạn thiết kế 

đến khi kết thúc chương trình, điều quan trọng là việc 

chứng minh được các CĐR được xây dựng dựa trên các ý 
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tưởng đầu vào từ tất cả những bên liên quan đặc biệt từ bên 

ngoài CSGD, đảm bảo tính cập nhật, phù hợp với ngành 

nghề liên quan. Nói cách khác ngay trong quá trình xác 

định các CĐR của chương trình, vai trò các bên liên quan 

được xác định rõ ràng và tham gia vào quá trình xây dựng 

CĐR.  

¶ Các ý kiến phản hồi và góp ý đổi mới từ các bên liên quan 

được thu thập trong suốt chu kỳ thực hiện CTĐT và là đầu 

vào cho quá trình cải tiến CTĐT tiếp theo, quy trình này 

phải được văn bản hóa, ban hành và áp dụng triệt để. 

¶ Việc chứng minh và đo lường mức độ đạt được các CĐR 

của chương trình và môn học là một yêu cầu bắt buộc đối 

với Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0, đòi hỏi phải xây dựng 

các tiêu chí đánh giá và thang đo phù hợp, CĐR được tích 

lũy thông qua các môn học được hỗ trợ bởi hoạt động dạy 

và học và được đo lường thông qua hoạt động đánh giá phù 

hợp. 

¶ Việc đạt được các CĐR phải được đo lường và minh 

chứng, cần tận dụng các công cụ BĐCL thực hiện định kỳ: 

các bảng khảo sát về hiểu biết nội dung các CĐR khi bắt 

đầu triển khai chương trình hoặc môn học, khảo sát về việc 

đạt được các CĐR môn học từ người học sau khi hoàn 

thành môn học và khảo sát về việc đạt được các CĐR 

chương trình từ người học sau khi hoàn thành chương trình 

và khảo sát về sự phù hợp của các CĐR chương trình đối 

với thực tế ngành, nghề đào tạo từ cựu người học sau một 

chu kỳ triển khai CTĐT. Đây là những minh chứng thể 

hiện quá trình tích lũy và đo lường việc đạt được các CĐR 

môn học và chương trình trong quá trình triển khai chương 

trình nhằm đáp ứng yêu cầu bắt buộc của Bộ tiêu chuẩn 
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AUN-QA V4.0. 

f) Các nội dung khác: 

¶ Nhằm đáp ứng Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0, nội dung 

CTDH cần trang bị thêm các nội dung liên quan đến các ý 

tưởng đổi mới và phát triển tư duy kinh doanh cho người 

học, hoạt động dạy và học thúc đẩy cách học tập chủ động 

và hiệu quả cho người học. 

¶ Một điểm quan trọng nữa là, do sự thiếu hoặc kém hiệu quả 

trong việc ban hành các chính sách về ĐBCL và đánh giá 

chất lượng nên việc thực hiện các tiêu chuẩn về cải tiến 

chất lượng thông thường sẽ không được thực hiện đồng bộ 

bởi các phòng, khoa hành chính khác nhau. Cần phải thiết 

lập một mô hình cụ thể về khung ĐBCL dựa trên mô hình 

AUN-QA nhằm nâng cao hệ thống ĐBCL nội bộ và tính 

hiệu quả trong hoạt động của nó. Ngoài ra, mô hình BĐCL 

bên trong AUN-QA cần được thực hiện như cùng với sự 

cam kết của các nhà lãnh đạo, viên chức hành chính và 

quản lý và giảng viên. Đó là điểm mấu chốt của việc thực 

hiện thành công mô hình BĐCL AUN-QA. 

5. Kết luận 

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 đóng vai trò như một khung 

BĐCL và đánh giá chất lượng CTĐT. Các tiêu chuẩn cho thấy sự 

phù hợp với cách tiếp cận giáo dục dựa trên CĐR và các khung 

BĐCL khác do các cơ quan đánh giá và kiểm định chất lượng khu 

vực và quốc tế phát triển. Việc khai thác các tiêu chuẩn AUN-QA 

để thiết kế, thực hiện và đánh giá chất lượng CTĐT và môn học là 

một cách tiếp cận rất hiệu quả. Nó giúp các nhà quản lý và khai 

thác chương trình thu thập các loại thông tin khác nhau cần thiết 

cho mục đích cải tiến liên tục, đánh giá và đáp ứng yêu cầu của Bộ 



CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

246 

tiêu chuẩn AUN-QA. 

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 đã thể hiện những điểm tiến bộ 

trong giáo dục đại học: cách tiếp cận giáo dục dựa trên CĐR, các ý 

tưởng về đổi mới và phát triển tư duy kinh doanh và nổi bật là yêu 

cầu thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan và thực hiện 

cải tiến liên tục theo chu trình PDCA. 

Việc đáp ứng các tiêu chí AUN-QA V4.0 đòi hỏi rất nhiều 

thay đổi và nỗ lực trong việc thiết kế và điều chỉnh các nội dung và 

quy trình triển khai CTĐT. Thành công trong việc đáp ứng các yêu 

cầu kiểm định chất lượng AUN-QA V4.0 được bảo đảm bởi những 

nỗ lực chiến lược trong việc áp dụng nhất quán các tiêu chuẩn 

AUN-QA vào khung BĐCL và sử dụng những công cụ BĐCL 

nhằm tăng cường hơn nữa hệ thống BĐCL nội bộ và xây dựng văn 

hóa chất lượng của trường đại học. 
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ÁP DỤNG CHU TRÌNH PDCA TRONG ĐÁNH GIÁ  

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG 

CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

ThS Nguyễn Hồng Nhật*, ThS Ngô Thúy An*, 

ThS Nguyễn Thị Xuân Huệ**   

 

Tóm tắt 

Trong xu thế hội nhập và phát triển, hoạt động đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục là cần thiết và quan trọng trong các 

cơ sở giáo dục, đây là một công cụ hiệu quả giúp kiểm soát và đảm 

bảo chất lượng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt được tiêu 

chuẩn chất lượng quốc gia, tiếp cận chất lượng khu vực và thế giới. 

Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải áp dụng nhiều phương 

pháp hiện đại, phù hợp với thực tiễn giáo dục đại học Việt Nam. 

Bài viết này giới thiệu một số lý luận về áp dụng chu trình PDCA 

trong hoạt động xây dựng đề cương chi tiết học phần đáp ứng các 

tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo tại 

Trường Đại học An Giang. 

Tρ kh·a: Ľͩm bͩ o chͫ t l̯ιng, gi§o dλc Ľͧi hΣc, thiΔt kΔ ĽΖ 

c̯̭ng hΣc phͭ n, chu tr³nh PDCA 

 

1. Mở đầu 

Kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục đại học đã được triển 

khai tại Việt Nam hơn một thập kỷ. Sau những giai đoạn thí điểm, 

                                                
* Khoa Kỹ Thuật - Công nghệ - Môi trường, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM  
**  Khoa Ngoại Ngữ, Đại học An Giang, ĐHQG-HCM 



CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

250 

hệ thống KĐCL giáo dục đại học đang dần được hoàn thiện hơn, 

gồm các cơ quan chuyên môn từ trung ương đến đơn vị: cơ quan 

quản lý nhà nước về KĐCL và các cơ sở giáo dục đại học. Theo quy 

định thì KĐCL là bắt buộc đối với tất cả các cơ sở giáo dục và 

chương trình đào tạo (CTĐT) tại Việt Nam. Hiện tại, quy trình và 

chu kỳ KĐCL giáo dục đại học đang thực hiện theo Thông tư số 

12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 bao gồm 25 tiêu 

chuẩn với 111 tiêu chí [1]. Bộ tiêu chuẩn đã được xây dựng theo mô 

hình PDCA: Plan (kế hoạch) - Do (thực hiện) - Check (kiểm tra) - 

Action (cải tiến), trong đó các tiêu chuẩn được thiết lập theo nội 

dung các bước từ kế hoạch đến thực hiện, kiểm tra và cuối cùng là 

cải tiến. Điều này yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phải vận dụng 

chu trình PDCA trong hoạt động quản lý tất cả các lĩnh vực hoạt 

động của đơn vị, đặc biệt là hoạt động thiết kế CTĐT.  

Có thể nói, trong chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng 

giáo dục đại học nói riêng thì yếu tố cốt lõi là thiết kế và phát triển 

CTĐT. Bên cạnh các bộ tiêu chuẩn quốc tế KĐCL CTĐT, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo cũng đã ban hành một bộ tiêu chuẩn riêng theo 

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 [2]. Bộ 

tiêu chuẩn này yêu cầu chương trình dạy học phải đáp ứng được 

chuẩn đầu ra của CTĐT đại học và các chuẩn đầu ra phải phù hợp 

với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phản ánh được 

yêu cầu của các bên liên quan. Như vậy, nếu CTĐT mang tính chất 

của một kế hoạch tổng thể thì đề cương chi tiết là bản thiết kế chi 

tiết các hoạt động dạy và học nhằm góp phần đạt được chuẩn đầu 

ra. Việc áp dụng chu trình PDCA trong thiết kế đề cương chi tiết 

học phần là một nội dung quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng 

CTĐT, đồng thời cải tiến hoạt động dạy và học. 
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2. Chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo 

2.1. Ch tͫ l̯ιng Ľ¨o toͧ 

Các tổ chức KĐCL giáo dục đại học trên thế giới thể hiện qua 

Hệ thống quốc tế các Cơ quan Đảm bảo chất lượng Giáo dục đại 

học (ĐBCL GDĐH - INQAAHE) [3] được thành lập năm 1991 

đồng ý rằng: một trường đại học chỉ có chất lượng khi mọi hoạt 

động trong trường đều đạt tiêu chuẩn chất lượng, nghĩa là từ các 

cấp quản lý trong trường, các hệ đào tạo (chính quy, vừa học vừa 

làm,...), các CTĐT (cao đẳng, đại học, sau đại học,…), các chương 

trình nghiên cứu và phát triển (cấp trường, cấp bộ, cấp quốc gia, 

cấp quốc tế) đến các dịch vụ sinh viên, dịch vụ cộng đồng,… tất cả 

đều phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng. 

Chất lượng đào tạo được hiểu với nhiều quan điểm khác nhau. 

Chất lượng đào tạo có thể là chất lượng của sản phẩm giáo dục hoặc 

chất lượng của cả hệ thống giáo dục. Với phạm trù chất lượng khác 

nhau đòi hỏi những tiêu chí, những chuẩn và phương pháp đánh giá 

khác nhau. 

Chất lượng đào tạo cũng được hiểu là: sự đáp ứng của sản 

phẩm đào tạo với nhu cầu thị trường lao động của các đơn vị sử 

dụng lao động. Để đánh giá chất lượng đào tạo, ngoài ý kiến chủ 

quan của các cơ sở đào tạo, cần dựa trên ý kiến của sinh viên, cựu 

sinh viên và các bên liên quan khác. Dưới quan điểm tiếp cận thị 

trường, chất lượng đào tạo có thể được hiểu theo khái niệm sau đây: 

“Chất lượng đào tạo là mức độ đạt được so với mục tiêu đào tạo 

được đề ra nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng” [4]. 

Trong nghiên cứu của mình, A. Maguad và M. Krone [5] phân 

tích về khách hàng của một trường đại học, bao gồm: khách hàng 

bên trong (sinh viên, cán bộ, giảng viên) và khách hàng bên ngoài 

(các đơn vị sử dụng lao động, sử dụng dịch vụ, các cơ quan quản 

lý, phụ huynh, sinh viên tương lai…) Sự hài lòng của khách hàng 
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là yếu tố quan trọng nhất trong quản lý chất lượng đào tạo.  

Mục tiêu đào tạo là do cơ sở giáo dục đại học đề ra nhưng 

mục tiêu đó phải phù hợp với yêu cầu phát triển trong nước, khu 

vực và thỏa mãn nhu cầu, kỳ vọng của những người liên quan 

(khách hàng). Trong nội bộ cơ sở giáo dục đại học, việc nâng cao 

chất lượng đào tạo đồng nghĩa với nâng mục tiêu đào tạo và quản 

lý để tăng mức độ đạt mục tiêu.  

2.2. Qu nͩ lĨ chtͫ l̯ιng Ľ¨o toͧ 

Là quản lý chất lượng các hoạt động cốt lõi của cơ sở giáo 

dục đại học nhằm đạt được chất lượng sản phẩm đầu ra. Trong các 

cơ sở giáo dục đại học thường có 3 hoạt động chủ yếu đó là đào tạo 

(giảng dạy - học tập), nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Quản lý 

chất lượng trong trường đại học cơ bản sẽ là quản lý đào tạo; quản 

lý nghiên cứu và quản lý các dịch vụ phục vụ cộng đồng, thường 

được phân theo chức năng: quản lý đội ngũ, sinh viên, dịch vụ hỗ 

trợ đào tạo, nguồn lực, tài sản, điều hành chung. 

Trong đó, quản lý đào tạo (hoạt động dạy và học) giữ vị trí 

quan trọng trong các cơ sở giáo dục đại học, yêu cầu nhiều quy 

trình đa dạng được thiết lập và vận hành. Chất lượng các lĩnh vực 

đào tạo được duy trì nếu xây dựng được các CTĐT có chuẩn mực 

phù hợp với yêu cầu của các bên liên quan, không ngừng cải tiến, 

ra quyết định phù hợp và cung cấp CTĐT theo các quy trình đã 

công bố. Do vậy, quản lý chất lượng trong lĩnh vực đào tạo cần xem 

xét tất cả các vấn đề liên quan đến cung cấp dịch vụ cần thiết cho 

sinh viên, các hoạt động trong lĩnh vực này gồm: Thiết kế CTĐT 

với việc xác định mục tiêu đào tạo (kết quả học tập mong đợi), nội 

dung CTĐT, các điều kiện về nguồn lực để tổ chức thực hiện 

CTĐT, như đội ngũ giảng viên, đội ngũ nhân viên hỗ trợ, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, sinh viên,… 
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3. Chu trình PDCA và áp dụng chu trình PDCA trong xây dựng 

đề cương chi tiết học phần theo CDIO 

3.1. Chu tr³nh PDCA 

Chu trình PDCA dựa trên phương pháp khoa học được phát 

triển từ ý tưởng của Francis Bacon (1620), tiến trình gồm 3 bước: 

“giả thuyết” - “thực nghiệm” - “lượng giá”. Sau đó, được Walter 

Andrew áp dụng đầu tiên vào việc cải tiến chất lượng. Năm 1924, 

khi thực hiện một yêu cầu cải tiến chất lượng của công ty, Shewhart 

đã phác thảo nên bốn thành tố quan trọng được xem là nguyên lý 

của chu trình chất lượng ngày nay. 

Trong những năm cuối thập niên 30, những ý tưởng của 

Shewhart được mở rộng từ quản lý chất lượng công nghiệp sang 

các lĩnh vực khoa học khác. Đến thập niên 50 của thế kỷ 20, 

William Edwards Deming đã cải tiến Chu trình PDCA (Plan-Do-

Check-Act) từ nền tảng lý thuyết của Walter A. Shewhart thành 

một phiên bản hoàn chỉnh. Từ đó quy trình PDCA được áp dụng và 

giới thiệu rộng rãi trên toàn thế giới [6]. 

Mô hình PDCA là chu trình cải tiến liên tục trong Quản lý 

chất lượng (QLCL); bắt đầu từ bước lập kế hoạch (Plan): xác định 

mục tiêu, phạm vi, nguồn lực để thực hiện, thời gian và phương 

pháp đạt mục tiêu; tiếp theo là triển khai thực hiện (Do); kiểm tra 

(Check) lại những việc đã làm dựa theo kế hoạch đã đề ra; cuối 

cùng là hành động (Act) khắc phục, thông qua các kết quả thu được 

để đề ra những tác động điều chỉnh thích hợp nhằm bắt đầu lại chu 

trình với những thông tin đầu vào mới. Mô hình PDCA trong QLCL 

được ứng dụng hiệu quả nhằm giúp quản lý được công việc từ khâu 

đầu tiên của quá trình hoạt động đến khâu cuối cùng (Hình 1). 
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Quản lý chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học theo 

mô hình PDCA là việc vận dụng các bước theo thứ tự của chu trình 

PDCA vào hoạt động quản lý đào tạo nội bộ; trong đó, nhà quản lý 

cần thiết lập các nội dung cụ thể của từng bước với các biểu mẫu 

được chuẩn hóa và vận hành trong thực tiễn quản lý hoạt động đào 

tạo của trường đại học. 

3.2. Ćp dλng chu tr³nh PDCA trong x©y dχng ĽΖ c̯̭ng chi 

tiΔt hΣc phͭ n theo CDIO 

3.2.1. Bα̯c 1 (Plan): Lͻp kΔ hoͧ ch, ĽΠnh h̯αng v¨ ph̯̭ng 

ph§p Ľtͧ mλc ti°u  

Đầu tiên cần thành lập các nhóm chuyên gia phụ trách các 

nhiệm vụ gồm thẩm định, đánh giá và biên soạn đề cương chi tiết 

học phần. Nhóm thẩm định và đánh giá sẽ xem xét khung CTĐT 

của ngành, xác định các chuỗi học phần liên quan. Với mỗi học 

phần sẽ xác định rõ ràng, cụ thể các mục tiêu cần đáp ứng chuẩn 

đầu ra của CTĐT. Cụ thể tại Trường Đại học An Giang, vào mỗi 

đầu năm học, Phòng Đào tạo sẽ ban hành kế hoạch rà soát, điều 

chỉnh CTĐT, sau đó các Khoa, Bộ môn trực thuộc sẽ đề xuất các 
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H³nh 1. M¹ h³nh PDCA 
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thành viên Hội đồng rà soát, điều chỉnh CTĐT cấp Khoa. Khi quyết 

định được ban hành, Hội đồng cấp Khoa sẽ lên kế hoạch thực hiện 

cụ thể và thành lập các nhóm chuyên gia phụ trách rà soát từng 

nhóm học phần theo đề xuất từ Bộ môn. 

Nhóm biên soạn đề cương chi tiết học phần từ các mục tiêu 

cụ thể sẽ xác định và lựa chọn các chuẩn đầu ra căn cứ trên tính 

tương quan giữa các học phần trong hệ thống CTĐT. Đảm bảo 

chuẩn đầu ra học phần sẽ thỏa mãn các điều kiện học phần tiên 

quyết, học phần trước, tính kế thừa và phát triển. Từ đó xác định 

nội dung dạy học và các phương pháp để đáp ứng chuẩn đầu ra, lựa 

chọn các phương pháp đánh giá phù hợp với năng lực người học. 

Hoạt động này căn cứ theo nội dung, phương pháp dạy học và mục 

đích, phương pháp đánh giá người học, từ đó xây dựng các tiêu chí 

theo Rubrics. Đồng thời cần chuẩn bị tài liệu học tập đầy đủ cho 

sinh viên. Tài liệu học tập bao gồm: bài giảng, tài liệu tham khảo, 

đề cương chi tiết môn học, bài tập nhóm, bài tập ôn tập. Ngoài ra, 

cần thiết lập kênh thông tin riêng cho mỗi nhóm lớp, ví dụ: email, 

group nhóm để chia sẻ tài liệu, kênh học liệu cần thiết cho sinh 

viên… 

3.2.2. B̯αc 2 (Do): Thχc hiΜn kΔ hoͧ ch 

Hội đồng thẩm định và đánh giá đề cương chi tiết học phần 

sẽ tổ chức báo cáo quá trình biên soạn, hội thảo lấy ý kiến chuyên 

gia, tổ chức thẩm định và phê duyệt; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện 

và cập nhật hàng năm, đồng thời công bố các đề cương đã phê duyệt 

lên website Khoa và Trường. 

Nhóm biên soạn hay giảng viên phụ trách học phần tiến hành 

biên soạn và triển khai các hoạt động để đảm bảo thực hiện tốt các 

nội dung đã xác định trong kế hoạch. Các hoạt động đánh giá kết 

quả hoạt động phải được lượng hóa thông qua các chỉ số và tiêu 

chuẩn cụ thể. 
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Nội dung, phương pháp dạy học được xây dựng thông qua 

việc lên kế hoạch thực hiện môn học, chia nhỏ các nội dung trong 

bài giảng thành từng tiết dạy cụ thể, mỗi tiết dạy sẽ có khoảng chứa 

các nội dung cơ bản để người học nắm được lý thuyết và ứng dụng 

để giải quyết các bài tập kèm theo. 

Phương pháp đánh giá người học được xây dựng dựa trên các 

tiêu chí theo Rubrics thông qua các hoạt động chuẩn bị hồ sơ để 

đánh giá sinh viên, bao gồm danh sách điểm danh, ghi nhớ mỗi lần 

sinh viên phát biểu để phân loại sinh viên khi đánh giá điểm chuyên 

cần, kết hợp với việc điểm danh hằng ngày hay thông qua các bài 

tập nhỏ, kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ (Bảng 1). 

Bảng 1. Bảng rubric để kết quả học tập của sinh viên đáp ứng chuẩn 

đầu ra môn học 

Tiêu chí 
Mã 

điểm 
Thang điểm 

1.1 Đánh giá thái độ học tập của sinh viên  30% 

Bài tập 1 A1 10% 

Bài tập 1 A2 20% 

1.2. Đánh giá mức độ vận dụng và sáng tạo của 

sinh viên 

 30% 

Thảo luận nhóm 

- Tình huống 1 

- Tình huống 2 

B1 

B1.1 

B1.2 

 

5% 

10% 

Bài tập lớn B2 15% 

1.3. Đánh giá mức độ kiến thức của sinh viên 

- Bài thi cuối kỳ 

C 40% 

3.2.3. B̯αc 3 (Check) 

Trong quản lý chất lượng, hoạt động không thể thiếu là kiểm 

tra kết quả thực hiện nhằm phát hiện những điểm chưa phù hợp, sai 

hoặc thiếu để có cơ sở điều chỉnh, cải tiến. Các yếu tố chủ quan, 

khách quan có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả thực 
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hiện phải được xem xét và phân tích chuyên sâu. 

Cụ thể, tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường, Trường 

Đại học An Giang, Hội đồng Khoa sẽ tổ chức hội nghị giữa các bên 

liên quan nhằm lấy ý kiến các nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên, 

sinh viên và người dạy đối với CTĐT, tùy thuộc tính chất của từng 

nhóm học phần sẽ có sự tham gia đánh giá và góp ý đối với từng 

nhóm đề cương học phần cụ thể, thông qua các phiếu khảo sát lấy 

ý kiến. 

 

H³nh 2. M u͵ phiΔu Ľ§nh gi§ ĽΖ c̯̭ng chi tiΔt hΣc phͭ n theo CDIO 

Sau mỗi hoạt động giảng dạy, người phụ trách hay nhóm phụ 

trách học phần sẽ thông qua các kết quả đo lường từ việc lấy ý kiến 

người học, thống kê kết quả học tập của người học đáp ứng các 

chuẩn đầu ra thông qua các tiêu chí đánh giá đã được xây dựng theo 

Rubrics. 
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Bảng 2. Bảng rubric để đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra môn 

học 

Chuẩn đầu 

ra học 

phần 

Bài tập 
Bài tập 

lớn 
Giữa kỳ Cuối kỳ Tổng 

LO1 x  x x Đạt 

LO2  x   Không 

Đạt 

LO3  x   Đạt 

LO4 x   x Không 

Đạt 

3.2.4. B̯αc 4 (Act): Rút kinh nghiệm và giải pháp mới 

Thông qua các kết quả thu được ở Bước 3, đề ra những tác 

động điều chỉnh thích hợp nhằm bắt đầu lại chu trình với những 

thông tin đầu vào mới. Khi thực hiện những tác động điều chỉnh, 

điều quan trọng là phải áp dụng những biện pháp để tránh lặp lại 

những điều chưa phù hợp đã phát hiện và cần loại bỏ các yếu tố 

nguyên nhân gây nên những điều đó.  

Thông thường vào cuối mỗi học kỳ, nhóm chuyên trách hay 

người dạy sẽ xem xét kết quả học tập của sinh viên để đánh giá hiệu 

quả hoạt động dạy và học của từng học phần, từ đó điều chỉnh, cải 

tiến đề cương chi tiết, bài giảng, hệ thống câu hỏi, bài tập, cách 

thức tổ chức giảng dạy cho phù hợp để chuẩn bị tốt cho lần dạy kế 

tiếp.  

Tại Trường Đại học An Giang, sau khi kết thúc mỗi học kỳ, 

sinh viên bắt buộc phải đăng nhập vào tài khoản được cấp và đánh 

giá chất lượng dạy học qua trang http://regis.agu.edu.vn. Đây là nội 

dung tiên quyết trước khi sinh viên đăng ký học phần trong học kỳ 

tiếp theo, sinh viên không hoàn thành việc đánh giá sẽ được tổng 

http://regis.agu.edu.vn/
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hợp và báo cáo về Khoa/Bộ môn trực thuộc, đồng thời sẽ bị khóa 

tài khoản đăng ký môn học trực tuyến cho đến khi sinh viên hoàn 

tất việc đánh giá. Kết quả đánh giá sẽ được phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng tổng hợp và gửi đến các Khoa/Bộ môn trực thuộc 

để làm căn cứ lập kế hoạch cải tiến chất lượng dạy học. 

4. Kết luận 

Trong bối cảnh đất nước đang đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế, hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học 

phải tạo ra động lực phát triển, hướng đến việc đáp ứng tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng giáo dục và được các tổ chức KĐCL quốc gia, 

quốc tế công nhận. Muốn vậy, các trường đại học cần phải đổi mới 

quản lý hoạt động đào tạo thông qua việc áp dụng các mô hình quản 

lý chất lượng, trong đó mô hình PDCA là phù hợp với điều kiện và 

nền tảng của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay nhằm đạt 

được sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường; đồng thời đáp ứng các yêu 

cầu đánh giá chất lượng theo các Bộ tiêu chuẩn chất lượng của quốc 

gia và quốc tế cũng như các tiêu chí xếp hạng trường đại học của 

quốc tế. Đồng thời, việc áp dụng chu trình PDCA vào các học phần 

cụ thể sẽ giúp chất lượng giảng dạy và học tập được tốt hơn. Chu 

trình PDCA cho phép kiểm soát việc tự học của sinh viên, định 

hướng vai trò cố vấn của  

người dạy, qua đó góp phần nâng cao năng lực và phẩm chất của 

sinh viên. 
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HOÀN THIỆN VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN CHUẨN ĐẦU 

RA: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 

ThS Đoàn Thị Hồng Nga*,  

TS Lê Phương Trường*, TS Lâm Thành Hiển*  

 

Tóm tắt 

Trong những năm gần đây, việc xây dựng và phát triển 

chương trình đào tạo (CTĐT) dựa trên chuẩn đầu ra (CĐR) đang 

được các trường đại học quan tâm và triển khai. Theo đó, các CTĐT 

tại các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) được định kỳ rà soát để 

nâng cao chất lượng theo định hướng phát triển năng lực của người 

học và tăng tính ứng dụng nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân 

lực. Bên cạnh các ngành, các khoa đã xây dựng và ngày càng hoàn 

thiện về CTĐT theo CĐR thì thực tế vẫn còn một số ngành còn bất 

cập trong quá trình thực hiện, do vậy, việc nghiên cứu cơ sở khoa 

học cho việc hoàn thiện CTĐT dựa trên CĐR đối với mỗi ngành 

học là cần thiết nhằm đảm bảo tính đồng bộ về chất lượng của các 

CTĐT trong cùng một CSGDĐH nói chung và tại Trường Đại học 

Lạc Hồng (ĐHLH) nói riêng. 

Nội dung nghiên cứu được thực hiện tại Trường ĐHLH thông 

qua việc tìm hiểu các phương pháp xây dựng CTĐT dựa trên CĐR, 

phân tích thực trạng và quy trình xây dựng và phát triển các CTĐT 

tại Trường, từ đó đề xuất quy trình xây dựng và phát triển CTĐT 

phù hợp, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

                                                
* Trường Đại học Lạc Hồng 
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phương pháp xây dựng và phát triển CTĐT dựa trên CĐR phù hợp 

với điều kiện, thế mạnh riêng của Trường ĐHLH. 

Tρ kh·a: Ph̯̭ng ph§p x©y dχng ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ, 

Chuͯ n Ľͭu ra, Ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ, Tr̯γng ņiͧ hΣc L cͧ HΩng 

 

MỞ ĐẦU 

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế thì việc hoàn thiện 

các nội dung về xây dựng và phát triển CTĐT là rất cần thiết đối 

với các cơ sở giáo dục đại học nói chung và Trường ĐHLH nói 

riêng.  

Trên thế giới và tại Việt Nam, các nội dung liên quan đến 

CTĐT được khá nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu như Hilda Taba 

(1962), Wiggins và McTighe (1998), Richards (2001), Phạm Thị 

Huyền (2011), Trần Khánh Đức (2011),… Các nghiên cứu này cho 

thấy để có một CTĐT có tính thực tiễn và đáp ứng được các CĐR 

cần xuất phát từ những mục tiêu giảng dạy tương thích với các CĐR 

đã xác định. Vấn đề đặt ra đối với các CSGDĐH là cần có các 

hướng dẫn phù hợp về phương pháp xây dựng, phát triển CTĐT và 

quy trình cải tiến thường xuyên, liên tục. 

1. Các phương pháp xây dựng chương trình đào tạo dựa trên 

chuẩn đầu ra  

1.1. Ph̯̭ng ph§p x©y dχng ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ cνa Hilda 

Taba (1962) 

Mô hình của Hilda Taba bao gồm mối quan hệ gắn kết giữa 

năm yếu tố: mục tiêu, nội dung, trải nghiệm học tập, chiến lược 

giảng dạy và các phương pháp đánh giá. Trong đó, các mục tiêu 

giúp cung cấp sự nhất quán trong CTĐT, từ đó thiết lập các tiêu chí 

để lựa chọn nội dung giảng dạy, tổ chức giảng dạy, đồng thời đưa 
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ra hướng dẫn và đánh giá tương thích với CĐR, thể hiện trong Hình 

1. 

 

H³nh 1. Ph̯̭ng ph§p x©y dχng CTņT cνa Hilda Taba (1962) 

1.2. Ph̯̭ng ph§p x©y dχng ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ cνa 

Wiggins v¨ McTighe (1998) 

Wiggins và McTighe (1998) đưa ra quy trình “Thiết kế 

ngược” gồm 3 giai đoạn, bắt đầu bằng việc xác định kết quả học tập 

mong đợi. Căn cứ vào các kết quả học tập mong đợi, giảng viên 

(GV) thiết kế nội dung bài giảng với các mục tiêu cơ bản, mục tiêu 

mở rộng và mục tiêu nâng cao để đạt được CĐR. Bước tiếp theo là 

xác định các tiêu chí đo lường mức độ đạt được kết quả học tập 

mong đợi phù hợp, khuyến khích GV sau khi xác định được các 

mục tiêu mong đợi cần tiến hành các phương thức kiểm tra, đánh 

giá nhằm giúp người học hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Điều này 

không chỉ giúp GV bao quát được các nội dung dạy học mà còn đảm 

bảo người học đạt được CĐR theo quy định. Cuối cùng là thiết kế 

tiến trình bài giảng để trả lời cho các câu hỏi: điều gì giúp người học 

có thể đạt được các kiến thức và kĩ năng một cách hiệu quả; các hoạt 

động nào giúp người học đạt được các kiến thức và kĩ năng đó; nội 

dung nào cần được dạy và dạy như thế nào để người học có thể đạt 

ChiԒn lҼc֯ giӶng dӴy 

C§c yԒu t  ֝b°n ngo¨i 

m¹ h³nh c· thԜ t§c 

Ľ֥ng 

N i֥ dung TrӶi nghi m֓ h c֙ tԀp 

C§c yԒu t  ֝b°n ngo¨i 

m¹ h³nh c· thԜ t§c 

Ľ֥ng 

M cֱ ti°u 

PhҼҺng ph§p Ľ§nh gi§ 
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được mục tiêu một cách tốt nhất; các tài liệu và nguồn lực cần thiết 

để giúp người học đạt được mục tiêu… 

 

H³nh 2. Quy tr³nh ñThiΔt kΔ ngι̯cò cνa Wiggins v¨ McTighe (1998) 

1.3. Ph̯̭ng ph§p x©y dχng ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ cνa 

Richards (2001) 

Richards (2001) đã đưa ra quy trình thiết kế CTĐT 

(curriculum development process) mà hiện nay được xem như một 

mô hình “mẫu” cho việc thiết kế chương trình, đặc biệt là các 

chương trình giảng dạy ngoại ngữ (language teaching). Mô hình 

này được Storey (2007) minh họa bằng sơ đồ sau đây: 

 

H³nh 3. M¹ h³nh x©y dχng CTņT cνa Richards (2001) 

Richards giải thích các công đoạn trong quy trình thiết kế như 

sau: quy trình bắt đầu bằng việc phân tích nhu cầu người học, tiếp 

theo là phân tích các yếu tố tình huống (situation). Theo Richards 

Xác định kết 

quả học tập 

mong đợi 

Xác định tiêu chí đo 

lường mức độ đạt kết 

quả học tập mong đợi 

Thiết kế hoạt 

động dạy và học 
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(2001) “situation analysis” chính là hình thức phân tích SWOT 

(Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) khi thực hiện 

chương trình. Dựa trên kết quả phân tích nhu cầu và SWOT, người 

thiết kế xác lập mục tiêu và CĐR dự kiến cho người học; xây dựng 

kết cấu tổng thể chương trình và nội dung môn học; lựa chọn và 

biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; tìm kiếm những điều kiện 

tối ưu và sự hỗ trợ của tổ chức để việc giảng dạy đạt hiệu quả; đánh 

giá hiệu quả của chương trình. Các bước thực hiện và các thành tố 

trong chương trình phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, với mục 

tiêu chung và các yêu cầu đặt ra của chương trình môn học.  

Qua việc tìm hiểu các quy trình thiết kế CTĐT, chúng tôi nhận 

thấy tất cả các quy trình phát triển CTĐT đều nhấn mạnh đến mục 

tiêu và CĐR của chương trình. Việc thiết kế chương trình đều bắt 

đầu từ mục tiêu, CĐR. Việc thiết kế môn học, phương pháp giảng 

dạy, phương pháp đánh giá, nội dung bài giảng đều có mối liên hệ 

và tương thích với mục tiêu và CĐR đã thiết kế ban đầu. 

2. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo tại Trường Đại 

học Lạc Hồng 

Để thực hiện tốt việc xây dựng CTĐT, Phòng Đào tạo Trường 

ĐHLH đã gửi các khoa trong toàn trường bảng hướng dẫn thực hiện 

các bước trong quy trình điều chỉnh CTĐT (theo Quyết định số 

440/QĐ-ĐHLH ngày 20/6/2015 của Ban giám hiệu Trường ĐHLH 

về thực hiện đánh giá CTĐT ít nhất 2 năm một lần và theo quy định 

ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).  
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 H³nh 4. Quy tr³nh x©y dχng CTņT tiͧ Tr̯γng ņHLH  

 

Theo hình 4, các hoạt động cụ thể theo quy trình bao gồm:  

(1) Căn cứ kế hoạch và thông báo của Phòng đào tạo về việc 

xây dựng CTĐT cho khóa mới, các khoa sẽ tiến hành thu 

thập thông tin, minh chứng liên quan đến việc cập nhật 

CTĐT.  

(2) Bước thứ hai, khoa tiến hành đánh giá và xây dựng báo 

cáo đánh giá về tính hiệu quả của CTĐT đang thực hiện, 

bao gồm mức độ đáp ứng so với CĐR và mục tiêu đã xác 

định; sự thống nhất và gắn kết giữa nội dung chương 

trình, phương pháp kiểm tra, đánh giá, nguồn tài liệu phục 

vụ học tập và giảng dạy,… Đồng thời so sánh kết quả 

nghiên cứu về yêu cầu phát triển và mức độ đáp ứng yêu 

cầu của CTĐT đang thực hiện; dự kiến tác động của việc 

thay đổi, cập nhật CTĐT.  
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(3) Bước thứ ba, khoa dự thảo những nội dung cần sửa đổi, 

cập nhật CTĐT cho khóa mới và tổ chức họp Hội đồng 

khoa học khoa để xem xét thông qua với sự tham gia đầy 

đủ (hoặc văn bản góp ý) của các bên liên quan: Hội đồng 

khoa học khoa, trưởng khoa, trưởng bộ môn, chuyên gia 

trong ngành, đại diện nhà tuyển dụng, cựu sinh viên. 

(4) Bước thứ tư, sau khi Hội đồng khoa học khoa thông qua, 

khoa gửi tờ trình đề nghị tiến hành sửa đổi, cập nhật 

CTĐT cho khóa mới về Phòng đào tạo kèm theo biên bản 

họp, đề cương chi tiết của các môn học được cập nhật, 

thay đổi, điều chỉnh trong CTĐT. 

(5) Bước thứ năm, Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo và 

Trưởng phòng đào tạo xem xét thông qua nội dung sửa 

đổi, cập nhật CTĐT và trình Hiệu trưởng ban hành CTĐT 

sửa đổi bổ sung. 

3. Phát triển Quy trình xây dựng chương trình đào tạo dựa 

trên chuẩn đầu ra  

So sánh giữa quy trình xây dựng CTĐT hiện hành tại Trường 

ĐHLH (theo Quyết định số 440/QĐ-ĐHLH) với yêu cầu từ các 

phương pháp xây dựng CTĐT của Hilda Taba (1962), Wiggins và 

McTighe (1998), Richards (2001) có thể thấy quy trình hiện hành 

của nhà trường chỉ mới đáp ứng yêu cầu về mặt quản lý hành chính, 

chưa thể hiện rõ các nội dung cụ thể cần triển khai để đáp ứng mục 

tiêu thiết kế CTĐT đáp ứng CĐR. Do đó, quy trình này chỉ mới đáp 

ứng được mục tiêu quản lý mà chưa đáp ứng được mục tiêu hướng 

dẫn các Khoa/Bộ môn trong quá trình xây dựng CTĐT. 

Sau khi xem xét thực trạng trong quá trình xây dựng và điều 

chỉnh CTĐT qua các năm tại các khoa trong toàn trường, nhóm tác 

giả đã đề xuất phát triển quy trình xây dựng CTĐT dựa trên CĐR 

với các hα̯ng d͵ n cλ thΘ nh̯ sau: 
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H³nh 5. Quy tr³nh x©y dχng CTņT dχa tr°n chunͯ Ľͭu ra tͧ i Tr̯γng 

ņHLH  

Các bước chính của quy trình xây dựng CTĐT dựa trên CĐR 

bao gồm: 

Thứ nhất, căn cứ vào nhu cầu của các bên liên quan (doanh 

nghiệp, cựu sinh viên, GV, sinh viên) và sứ mạng, tầm nhìn, triết 

lý giáo dục của Trường ĐHLH, các khoa nghiên cứu xây dựng tầm 

nhìn, mục tiêu của khoa.  

Thứ hai, mỗi khoa cần có bộ phận chuyên trách để phân tích 

nhu cầu của ngành học trong giai đoạn thực tế, xu hướng nghề 

nghiệp thông qua các kênh thông tin truyền thông, ý kiến góp ý của 

các bên liên quan. Đồng thời, việc xây dựng và phát triển CTĐT sẽ 

được thực hiện trên cơ sở đánh giá, phân tích những điểm yếu của 

chương trình hiện hành, khả năng đáp ứng CĐR. 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 

269 

Thứ ba, dựa trên CĐR đã xây dựng, các khoa tổ chức họp Hội 

đồng khoa học khoa với sự tham gia của các GV, cựu sinh viên, đại 

diện nhà tuyển dụng để góp ý, rà soát CTĐT, đánh giá mức độ đáp 

ứng của các môn học đối với các CĐR mong đợi, mức độ đáp ứng 

về kiến thức, kỹ năng, thái độ, mức độ tự chủ và trách nhiệm,… từ 

đó xem xét và thống nhất sự cần thiết của các môn học cơ bản và 

môn học chuyên ngành trong giai đoạn hiện tại, các môn học dự 

kiến bổ sung, kế hoạch giảng dạy, phương pháp giảng dạy và đánh 

giá. 

Bước tiếp theo, khoa phân bổ nhân sự tham gia rà soát lại đề 

cương chi tiết các môn học dựa trên CĐR đã xây dựng và khung 

CTĐT đã họp thống nhất. Đề cương chi tiết cần đảm bảo một số 

nội dung bao gồm: thông tin chung, mô tả môn học, CĐR môn học 

(lưu ý bắt đầu mỗi phát biểu CĐR sẽ tương ứng với một động từ). 

Động từ được sử dụng phải phản ánh được mức độ năng lực đạt 

được của CĐR (GV tham khảo sử dụng các động từ trong thang 

Bloom - Bloom’s taxonomy); nội dung môn học, kế hoạch giảng 

dạy; đánh giá môn học tương ứng với điểm 10%, 30%, 60%; quy 

định của môn học cần đạt được; tài liệu học tập,  

tham khảo. 

Thứ năm, sau khi các GV rà soát/điều chỉnh đề cương chi tiết 

các môn học, phụ trách giảng dạy sẽ gửi File về Trưởng bộ môn để 

xem xét và xác nhận mức độ đạt/chưa đạt thông qua phiếu đánh giá 

đề cương. Đối với các đề cương chưa đạt, Trưởng bộ môn sẽ làm 

thống kê gửi Ban lãnh đạo khoa để tổ chức một cuộc họp riêng 

nhằm trao đổi, hướng dẫn thêm. Thời gian GV có đề cương chi tiết 

chưa đạt cần hoàn thiện và nộp lại là 1 tuần kể từ ngày diễn ra cuộc 

họp. 

Thứ sáu, cán bộ phụ trách CTĐT sẽ chịu trách nhiệm tổng 

hợp các đề cương vào cuốn niên giám kèm theo CTĐT, tóm tắt môn 
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học và các văn bản liên quan nộp về Phòng Đào tạo.  

Thứ bảy, Trưởng phòng Đào tạo xem xét thông qua nội dung 

sửa đổi, cập nhật CTĐT và trình Hiệu trưởng ban hành CTĐT sửa 

đổi, bổ sung. 

Trên đây là các nội dung trong quy trình mà nhóm tác giả đề 

xuất. Trong thực tế triển khai tại Trường, để đáp ứng yêu cầu của 

các bên liên quan và các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT, 

một số Khoa đã định kỳ rà soát và điều chỉnh hoạt động xây dựng 

và phát triển CTĐT. Trong đó, các bước trong Quy trình xây dựng 

và phát triển CTĐT dựa trên CĐR như chúng tôi đã đề cập ở trên 

đã được áp dụng. Điều này giúp hoạt động phát triển CTĐT phù 

hợp, gắn kết chặt chẽ hơn. Trong đó CTĐT ngành Kế toán là một 

trong những chương trình được xây dựng theo quy trình xây dựng 

CTĐT đáp ứng CĐR. Các kết quả cụ thể như sau: 

¶ Mục tiêu giáo dục của chương trình xây dựng phù hợp với 

tầm nhìn, sứ mạng của Trường (Bảng 1, Phụ lục). 

¶ Dựa trên mục tiêu đào tạo, CĐR của chương trình được 

xây dựng, phù hợp với mục tiêu đào tạo (Bảng 2, Phụ lục) 

và bao gồm đầy đủ các chuẩn về kiến thức, kỹ năng và thái 

độ (Bảng 3, Phụ lục). 

¶ CĐR của CTĐT được truyền tải vào chương trình và các 

môn học thể hiện qua bảng ma trận giữa CĐR CTĐT và 

môn học qua từng học kỳ (Bảng 4, Phụ lục). 

¶ Các đề cương chi tiết của từng môn học được xây dựng 

đảm bảo rõ ràng về mục tiêu môn học, chuẩn đầu ra môn 

học, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá. Các 

phương pháp giảng dạy và đánh giá được thiết kế có sự 

tương thích với CĐR (Bảng 5 & Bảng 6, Phụ lục).  

Kết luận 
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Trên cơ sở những vấn đề được rút ra từ thực tiễn xây dựng 

CTĐT, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác xây dựng và phát triển CTĐT dựa trên CĐR phù hợp với 

điều kiện, thế mạnh của Trường ĐHLH như sau:  

(1) Sau khi xây dựng/rà soát CĐR (cho tất cả các ngành), các 

khoa cần có bộ phận chuyên trách về đảm bảo chất lượng để hỗ trợ 

rà soát, góp ý nhằm đạt kết quả như mong đợi, đảm bảo sự phù hợp 

với nhu cầu của thị trường lao động, phù hợp với tầm nhìn, sứ 

mạng, triết lý giáo dục của nhà trường, từ đó có sự linh hoạt trong 

việc bổ sung/lược bỏ các môn học trong CTĐT.  

(2) Phòng Đào tạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiếp 

nhận CTĐT, đề cương môn học từ các khoa gửi về, do vậy cán bộ 

phụ trách việc tiếp nhận các CTĐT và đề cương môn học cần được 

tập huấn chuyên sâu để nắm rõ các nội dung tiếp nhận, không chỉ 

về hình thức mà cần sự chính xác về nội dung học thuật, tránh tình 

trạng tồn tại một số đề cương còn sơ sài, chưa tương thích giữa nội 

dung và phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá,… 

(3) Theo quy định hiện hành, các CSGDĐH cần định kỳ tiến 

hành rà soát CTĐT 2 năm/lần. Nhóm tác giả kiến nghị việc rà soát, 

cập nhật CTĐT (với những thay đổi nhỏ) có thể thực hiện theo từng 

năm vì hai năm là khá dài trong khi nhu cầu, năng lực của người 

học thay đổi hàng ngày, các nội dung đào tạo cũng cần cập nhật 

cho phù hợp với yêu cầu của các nhà tuyển dụng.  

(4) Để đảm bảo chất lượng các cuộc họp về CTĐT, ngoài 

nhân sự của các khoa, các bên liên quan, cần có sự tham gia của 

cán bộ chuyên trách về đảm bảo chất lượng và đại diện lãnh đạo 

nhà trường.  

(5) Tăng cường vai trò và mối quan hệ với các bên liên quan 

trong xây dựng và hoàn thiện CTĐT hàng năm. 
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Như vậy, quá trình xây dựng CTĐT nếu được duy trì và lặp 

lại theo chu kỳ một cách có hệ thống và trách nhiệm sẽ góp phần 

nâng cao chất lượng CTĐT, nội dung giảng dạy các môn học nhằm 

đáp ứng CĐR và mục tiêu cao hơn là hướng đến hoàn thiện một 

CTĐT chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội ngày càng 

cao trong tương lai gần. 

  



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 

273 

TÀI LIỆU THAM KH ẢO 

1. Đại học Lạc Hồng (2015), QuyΔt ĽΠnh sΧ 440/Qņ-ņHLH ng¨y 

20/6/2015 cνa Ban Gi§m hiΜu tr̯γng ņiͧ hΣc Lͧ c HΩng: Thχc 

hiΜn Ľ§nh gi§ ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ ²t nhtͫ 2 nŁm mίt l nͭ v¨ 

theo quy ĽΠnh ban h¨nh cνa Bί Gi§o dλc v¨  

ņ¨o toͧ. 

2. Đại học Quốc gia TP HCM (2016), T¨i liΜu h̯αng d͵ n Ľ§nh 

gi§ chtͫ l̯ιng cͫ p ch̯̭ng tr³nh theo ti°u chunͯ AUN-QA, 

phi°n bnͩ 3.0, NXB Đại học Quốc gia TP HCM. 

3. Đức, T. K. (2011). Chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào 

tạo theo năng lực ở bậc đại học. VNU Journal of Science: 

Social Sciences and Humanities, 27(2). 

4. Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language 

teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 

5. Storey, C. W. (2007). Insights into Language Curriculum 

Development. Electronic Journal of Foreign Language 

Teaching 2007, Vol. 4, No. 1, pp. 86–107 http://e-

flt.nus.edu.sg/v4n12007/storey.htm 

6. Phạm Thị Huyền (2011). Xây dựng CTĐT Đại học theo định 

hướng mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, Hίi th oͩ to¨n quΧc 

Gi§o dλc ņͧi hΣc ViΜt Nam ï Hίi nhͻp QuΧc tΔ, Hà Nội. 

7. Taba, H. (1962). Curriculum development: theory and 

practice. New York, NY: Harcourt, Brace & World.  

8. Wiggins, G., & McTighe, J. (1998). What is backward design. 

Understanding by design, 1, 7-19. 

 

  



CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

274 

PHỤ LỤC 

Bảng 1. Mục tiêu đào tạo của chương trình phù hợp với tầm nhìn, 

sứ mệnh của trường 

Mục tiêu của chương trình Kế 

toán 

Tầm nhìn, sứ mệnh của LHU 

PEO1: Tổ chức một cách chuyên 

nghiệp các công việc trong kế toán 

và tài chính. 

Là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa 

học ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ. 

PEO2: Đánh giá hiệu quả của việc 

sử dụng các giải pháp tài chính 

Cung cấp nguồn nhân lực chất 

lượng cao, bồi dưỡng nhân tài có 

năng lực và phẩm chất phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước trong thời kỳ hội 

nhập quốc tế. 

PEO3: Nâng cao khả năng làm việc 

nhóm và khả năng liên kết với một 

số nhóm ngành khác. 

 

Cung cấp nguồn nhân lực chất 

lượng cao, có kiến thức chuyên 

môn, sáng tạo và trách nhiệm 

nghề nghiệp. 

PEO4: Phát triển năng lực bản thân 

bằng cách cập nhật những kiến thức 

mới qua việc học tập trọn đời. 

Bồi dưỡng nhân tài có năng lực 

và phẩm chất. 
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Bảng 2. Sự gắn kết giữa CĐR và mục tiêu CTĐT  

 CĐR của chương trình (PLO 

PEO

1 

PEO

2 

PEO

3 

PEO

4 

PLO1 
Thể hiện được đạo đức nghề nghiệp 

và trách nhiệm xã hội. 
V 

 
 V 

PLO2 

Áp dụng được kiến thức khoa học 

tự nhiên và khoa học xã hội vào 

ngành kế toán. 
 

 

 V 

PLO3 

Giải thích được các khái niệm cơ 

bản, các nguyên tắc kế toán, các giả 

định được thừa nhận trong kế toán. 

V 

 

  

PLO4 
Thực hiện kế toán cho các khoản 

mục kế toán. 
V 

 
  

PLO5 
Lập và trình bày báo cáo kế toán 

theo quy định hiện hành. 
V    

PLO6 
Phân tích thông tin kế toán phục vụ 

cho việc ra quyết định. 
 V   

PLO7 
Đánh giá hoạt động kinh doanh 

trong doanh nghiệp. 
 V   

PLO8 
Đánh giá hiệu quả hệ thống kế toán, 

và hệ thống kiểm soát nội bộ. 
 V   

PLO9 
Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 

trong doanh nghiệp 
V  V  

PLO10 

Tích cực phối hợp với các thành 

viên trong nhóm/ tổ chức để đạt 

được mục tiêu chung. 
  V V 

PLO11 

Thể hiện thành thạo các kỹ năng 

giao tiếp bằng lời nói và bằng văn 

bản, hình ảnh và khả năng học tập 

trọn đời. 

  V V 
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Bảng 3. Cấu trúc CĐR của chương trình về mặt kiến thức, kỹ năng 

và thái độ 

CĐR của chương trình (PLO) 

Kiến thức 

Kỹ 

năng 

Thái 

độ 
Kiến 

thức 

chung 

Kiến thức 

chuyên 

môn 

PLO1 Thể hiện được đạo đức nghề 

nghiệp và trách nhiệm xã hội. 
   V 

PLO2 Áp dụng được kiến thức khoa 

học tự nhiên và khoa học xã 

hội vào ngành kế toán. 

V    

PLO3 Giải thích được các khái 

niệm cơ bản, các nguyên tắc 

kế toán, các giả định được 

thừa nhận trong kế toán. 

 V   

PLO4 Thực hiện kế toán cho các 

khoản mục kế toán. 
 V   

PLO5 Lập và trình bày báo cáo kế 

toán theo quy định hiện hành. 
 V   

PLO6 Phân tích thông tin kế toán 

phục vụ cho việc ra quyết 

định. 

 V   

PLO7 Đánh giá hoạt động kinh 

doanh trong doanh nghiệp. 
 V   

PLO8 Đánh giá hiệu quả hệ thống 

kế toán, và hệ thống kiểm 

soát nội bộ. 

 V   

PLO9 Tổ chức hệ thống thông tin kế 

toán trong doanh nghiệp. 
  V  

PLO10 Tích cực phối hợp với các 

thành viên trong nhóm/ tổ 
   V 
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CĐR của chương trình (PLO) 

Kiến thức 

Kỹ 

năng 

Thái 

độ 
Kiến 

thức 

chung 

Kiến thức 

chuyên 

môn 

chức để đạt được mục tiêu 

chung. 

PLO11 Thể hiện thành thạo các kỹ 

năng giao tiếp bằng lời nói và 

bằng văn bản, hình ảnh và 

khả năng học tập trọn đời. 

  V  

Bảng 4. Sự tương thích giữa môn học với CĐR CTĐT qua từng học 

kỳ  

HK  

Mã  

môn 

học 

Tên môn học 

PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    T3 K3 K2 K3 K3 K4 K5 K5 N5 T5 N4 

1 102014 

Tin học đại 

cương  

(Word, 

Excel,PowerPo

int,Internet) 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 4 

1 102027 Toán cao cấp C 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 100000 Kinh tế vi mô 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 

1 100001 Kinh tế vĩ mô 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 

1 102006 

Pháp luật đại 

cương 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

1 102055 English 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 

2 102038 

Lý thuyết xác 

suất  

và thống kê 

toán 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 100002 

Marketing căn 

bản 2 3 3 2 1 2 2 2 2 4 3 
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HK  

Mã  

môn 

học 

Tên môn học 

PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    T3 K3 K2 K3 K3 K4 K5 K5 N5 T5 N4 

2 100008 

Tài chính tiền 

tệ 2 3 3 1 2 4 2 1 2 2 2 

3 102005 

Những nguyên 

lý cơ bản  

của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 

2 102056 English 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 

3 100007 

Nguyên lý 

thống kê 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 

3 102007 

Quy hoạch 

tuyến tính 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 100010 Thuế 3 3 4 2 2 2 3 1 2 2 2 

2 100011 Luật kinh tế 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 

4 102033 

Tư tưởng  

Hồ Chí Minh 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 

3 102057 English 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 

3 100005 

Nguyên lý kế 

toán 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 

3 129030 

Nghiệp vụ xuất  

nhập khẩu 3 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 

2 129001 

Quản trị doanh 

nghiệp 2 2 1 1 1 2 4 1 1 3 2 

5 130008 

Nguyên lý và 

thực 

 hành bảo hiểm 4 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 

3 
129002 

Thanh toán 

quốc tế 2 3 4 2 2 2 2 2 1 2 3 

4 102001 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
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HK  

Mã  

môn 

học 

Tên môn học 

PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    T3 K3 K2 K3 K3 K4 K5 K5 N5 T5 N4 

Nam 

4 102058 English 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 

4 

130034 

Anh văn 

chuyên  

ngành kế toán 2 2 3 2 4 2 2 1 1 2 3 

4 129048 

Kế toán tài 

chính (I) 3 2 2 4 3 3 2 3 4 2 2 

4 129010 

Thiết lập và 

thẩm  

định dự án đầu 

tư 2 2 2 1 2 3 4 2 2 3 2 

5 130006 

Tài chính 

doanh nghiệp 1 3 3 2 1 2 2 4 2 1 2 3 

4 129020 

Đối chiếu kế 

toán quốc tế 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 

4 129012 

Thị trường 

chứng khóan 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 

4 130023 

Phương pháp  

nghiên cứu 

khoa học 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 

6 130019 

Kế toán ngân 

hàng 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 

5 102059 English 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 

5 
130027 

Thẩm định bất 

động sản 3 2 4 1 2 1 2 2 1 2 2 

6 129044 Kế toán chi phí 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 

5 129049 

Kế toán tài 

chính (II) 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 

6 130013 

Tài chính 

doanh nghiệp 2 3 3 2 1 2 2 4 2 1 2 3 
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HK  

Mã  

môn 

học 

Tên môn học 

PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    T3 K3 K2 K3 K3 K4 K5 K5 N5 T5 N4 

5 130018 Kiểm toán 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 

5 129050 

Tin học ứng 

dụng ngành kế 

toán (1) 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 4 

6 102060 English 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 

6 129052 

Kế toán quản 

trị 2 2 2 2 4 4 3 3 3 2 2 

6 129054 

Tin học ứng 

dụng  

ngành kế toán 

(2) 2 2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 

6 129055 

Thực hành 

chứng từ sổ  

sách và khai 

báo thuế 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 

5 

130047 

Phân tích hoạt 

động kinh 

doanh 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 

6 129051 

Kế toán tài 

chính (III) 2 2 3 4 3 2 2 3 4 2 2 

6 129011 

Kế toán hành  

chính sự nghiệp 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 

7 88888 Tốt nghiệp 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 

(Ghi ch¼: 1-kh¹ng li°n quan, 2-li°n quan thpͫ, 3-li°n quan trung b³nh, 4-li°n 

quan cao) 
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Bảng 5. Sự tương thích giữa các phương pháp giảng dạy và CĐR của 

chương trình 

 
Tên phương pháp 

giảng dạy 

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO1

0 

PLO1

1 

1 
Concept 

Formulation 
           

2 Focused Imaging V           

3 Model            

4 Debate V V V     V  V  

5 Simulation            

6 Role Play          V V 

7 Game V  V        V 

8 Discussion V  V V V V V V V V V 

9 Lecture V V V V V V V   V V 

10 Explicit Teaching V V V V V V V V V   

11 Drill and Practice  V V V V V V V V V V 

12 Problem Solving V V V V V V V V V V V 

13 
Didactic 

Questioning 
  V         

14 Demonstration    V        

15 Inquiry            

16 Case Studies     V V V V V V V 

17 Brainstorming V V V   V V   V V 

18 Reflection        V  V V 

19 Research Project      V V V V  V 

20 Work Assignment V V  V V V V V V V V 

21 Experiment      V  V    

22 Peer Learning      V V V V V V 

 

23 

Computer-Aided 

Instruction 
V V V V V V V V V V V 

24 Field Trip     V V V V V  V 

25 Orther      V      
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Bảng 6. Sự tương thích giữa các phương pháp đánh giá và CĐR của 

chương trình 

 Tên phương 

pháp đánh giá 

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO

10 

PLO

11 

1 Multiple choice 

test 

V V V V V   V  V V 

2 Short answer 

test 

V V V V V  V   V V 

3 Simple 

comparision 

 V          

4 Summary V       V    

5 Forecast V           

6 Presentation V V V   V    V V 

7 Problem set V           

8 Project  V          

9 Role play V           

10 Case study      V V     

11 Comparision      V      

12 Problem 

exercise 

V V V V V V V V V   

13 Questionaire V           

14 Report V V V V V V V V V V V 

15 Oral V         V V 

16 Argument            

17 Group 

discussion 

 V V V V V V V V V V 

18 Values 

Statement 

V           

19 Essay V   V V V V V V V V 

20 

Evaluate 

V V V V V V V V V V V 
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SAU ĐÁNH GIÁ AUN-QA CẤP CHƯƠNG TRÌNH  

ĐÀO TẠO: ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC CÓ THAY ĐỔI? 

 

TS Nguyễn Vũ Phương* 

TS Phạm Thị Hương**  

 

Tóm tắt 

Đánh giá AUN-QA là một trong những tiêu chuẩn được các 

trường đại học tại Việt Nam sử dụng rộng rãi nhất. Bài viết này tìm 

hiểu kinh nghiệm của các trường đại học tham gia đánh giá chất 

lượng AUN-QA, có thể cung cấp thông tin cho việc cải tiến chất 

lượng chương trình ở Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt chú 

trọng vào đảm bảo việc đạt được chuẩn đầu ra trong công tác đánh 

giá sinh viên. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn giảng viên, sinh 

viên, chuyên viên và nhà quản lý cấp trung cho rằng sau đánh giá 

AUN-QA cấp chương trình thì có sự thay đổi trong chương trình 

đào tạo (CTĐT), dạy và học, kiểm tra đánh giá và một phần đạt 

được chuẩn đầu ra. Khoảng ¼ các nhóm đối tượng cho rằng có 

những thay đổi chủ yếu. Kết quả này gợi ý rằng cần có những giải 

pháp đảm bảo sự tương thích giữa chuẩn đầu ra của CTĐT, dạy và 

học và kiểm tra đánh giá; đồng thời có giải pháp đánh giá mức độ 

đạt được chuẩn đầu ra của sinh viên. 

Tρ kh·a: Ľ§nh gi§ AUN-QA, cͩ i tiΔn chͫ t l̯ιng, Ľ§nh gi§, 

chuͯ n Ľͭu ra 

                                                
* Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM 
**  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
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1. Giới thiệu 

Một loạt các nghiên cứu đã được thực hiện trên toàn thế giới 

về tác động của đảm bảo chất lượng (ĐBCL) bên ngoài (EQA) từ 

quan điểm của các bên liên quan khác nhau. Các kết quả và phát 

hiện rất khác nhau và thậm chí đối lập với một số người. Các tác 

động tích cực được báo cáo đã được tìm thấy trong hầu hết các 

nghiên cứu khám phá quan điểm của đội ngũ ĐBCL, bao gồm việc 

hoàn thiện các quy trình và cấu trúc làm việc tại các trường đại học 

này về mặt chiến lược và quản lý cũng như việc thành lập các đơn 

vị ĐBCL ở cấp trường và cấp đơn vị. ĐBCL bên ngoài đã thúc đẩy 

những thay đổi trong quản lý và đánh giá, sự tham gia các bên liên 

quan trong ĐBCL, và hoạt động cải tiến chất lượng. 

Trước hết, ĐBCL bên ngoài là yếu tố thúc đẩy những thay đổi 

trong quản lý và đánh giá. Một số nghiên cứu được thực hiện ở các 

nước không có truyền thống đánh giá giáo dục đại học, chẳng hạn 

như các nước ở Mỹ Latinh, cho thấy bằng chứng về tác động tích 

cực của ĐBCL bên ngoài. Kết quả của việc kiểm định chất lượng, 

bằng chứng về sự thay đổi văn hóa, “văn hóa đánh giá” đã được 

tìm thấy trong một nghiên cứu của Silva, Reich và Gallegos (1997) 

ở Chile và của Vincenzi, Garau, và Guaglianone (2018) ở 

Argentina mặc dù đây chỉ là giai đoạn phát triển ban đầu. Những 

thay đổi này đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học phải đánh giá cấp 

trường hoặc các CTĐT một cách toàn diện. Đối với CTĐT, điều 

này bao gồm chi tiết về triết lý, cấu trúc CTĐT rõ ràng, chi tiết của 

các môn học riêng lẻ, trình tự học tập, phương pháp giảng dạy và 

học tập, phương pháp đánh giá và dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên dẫn 

đến việc phát triển một chương trình tập trung hơn vào việc học của 

sinh viên (Buwalda, Braspenning, Dijk, & Visser, 2018; Gerbic & 

Kranenburg, 2003). 
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Ngoài ra, ĐBCL bên ngoài giúp tăng cường sự tham gia các 

bên liên quan trong ĐBCL. Một số tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu các 

cơ sở giáo dục đại học có sự tham gia của các bên liên quan khác 

nhau trong quá trình ra quyết định. Điều này được cho là sẽ giúp 

các trường cải thiện chất lượng của họ. Trong một nghiên cứu của 

Gerbic và Kranenburg (2003), các tác giả lập luận rằng sự tham gia 

của các bên liên quan trong ngành và giới học thuật trong một quy 

trình thảo luận đã làm cho các CTĐT có thể thay đổi nhanh hơn với 

các trao đổi học thuật và chuyên môn. 

Hơn nữa, những kiến nghị từ quá trình ĐBCL bên ngoài sẽ 

giúp cải tiến chất lượng. Tại Ghana, Godwin (2011) phát hiện ra 

rằng quá trình kiểm định có tác động đáng kể đến ba cơ sở giáo dục 

đại học đang được nghiên cứu, xuất phát từ kế hoạch hành động mà 

họ đã thực hiện đối với các lĩnh vực yêu cầu cải tiến trong báo cáo 

đánh giá ngoài trước khi đăng ký đánh giá lại. Vài năm sau, Dattey, 

Westerheijden và Hofman (2017) đã đánh giá tác động của việc 

kiểm định sau hai chu kỳ đánh giá đối với một số trường đại học 

Ghana được chọn, đặc biệt là những thay đổi đã xảy ra trong các 

chỉ số cụ thể đã được nhóm đánh giá bên ngoài trước đó khuyến 

nghị cải thiện. Kết quả cho thấy rằng tất cả các trường đại học được 

lựa chọn đã duy trì các tiêu chuẩn ngưỡng trong các kỳ đánh giá 

chu kỳ thứ hai hoặc được cải thiện dựa trên các chuẩn này. Các 

cuộc kiểm toán chất lượng bên ngoài ở một trường đại học Na Uy 

cũng góp phần thúc đẩy tiện ích của dữ liệu để cải thiện việc học 

của sinh viên (Gynnild, 2017). 

Nghiên cứu này được thiết kế như một nghiên cứu tác động 

theo quan điểm của các bên liên quan: giảng viên, sinh viên và 

người quản lý các chương trình được đánh giá liên quan đến tác 

động của đánh giá AUN-QA đối với đánh giá người học. Sau đó sẽ 

đưa ra các đề xuất xây dựng cơ chế ĐBCL hiệu quả và các phương 

pháp tiếp cận thích hợp để đo lường mức độ đạt được chuẩn đầu ra 
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của người học ở Việt Nam. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp định lượng để thu thập 

và phân tích dữ liệu nhằm đánh giá tác động của việc đảm bảo chất 

lượng bên ngoài từ quan điểm của giảng viên, sinh viên, chuyên 

viên và nhà quản lý của 18 chương trình đại học được đánh giá gần 

đây nhất. Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp đánh giá tác động của 

đánh giá bên ngoài đối với những thay đổi của đánh giá người, điều 

này giúp đề xuất cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam những 

cách tiếp cận phù hợp để nâng cao chất lượng đánh giá người học. 

Để đánh giá các tác động qua cảm nhận, nhà nghiên cứu sẽ sử dụng 

bảng câu hỏi cho bốn nhóm bên liên quan của các chương trình 

được đánh giá: 64 giảng viên, 442 sinh viên, 22 chuyên viên hỗ trợ 

và 21 quản lý cấp trung. 

Quy tr³nh lyͫ m͵ u: Việt Nam có hơn 60 chương trình được 

đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, (tính đến tháng 12 năm 

2017). Người nghiên cứu chọn 06 chương trình được đánh giá gần 

đây nhất từ các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 06 chương trình từ Đại học Quốc gia TP HCM và 06 chương 

trình từ các trường đại học khác (trong đó một chương trình của 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 02 chương trình từ Trường Đại 

học Cần Thơ, 01 từ Trường Đại học Y tế Công cộng và 02 từ 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM để đánh giá tác động). 

Để khảo sát, người nghiên cứu đã gửi bảng câu hỏi (biểu mẫu của 

Google hoặc tệp giấy) cho bốn nhóm của tất cả các chương trình 

được đánh giá mà người nghiên cứu có thể tiếp cận. Số lượng người 

tham gia đã gửi câu trả lời là 549. 

Ph©n t²ch v¨ diΚn giͩ i dυ liΜu: Dữ liệu sẽ được nhập vào 

SPSS, phiên bản 24 để phân tích mô tả tập trung vào tần số và tỷ lệ 

phần trăm. Dữ liệu phân tích cho bài viết này tập trung vào 4 nội 
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dung: Xây dựng và thiết kế CTĐT; Phương pháp dạy và học; 

Phương pháp đánh giá sinh viên; và Phản ánh mức độ đạt chuẩn 

đầu ra của sinh viên. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Nhυng thay ĽΫi CTņT, dyͧ v¨ hΣc v¨ Ľ§nh gi§  

ngγ̯i hΣc 

Bảng 1 thể hiện dữ liệu về mức độ thay đổi mà bốn nhóm 

tham gia trả lời bảng hỏi có thể quan sát được ở Trường và CTĐT 

được đánh giá. Đối với việc xây dựng và thiết kế CTĐT thì gần ½ 

của 4 nhóm đối tượng (trong đó gần 60% giảng viên) cho rằng 

CTĐT có thay đổi một phần. Khoảng ¼ nhóm sinh viên cho rằng 

có những thay đổi chủ yếu, trong khi khoảng 34 – 38% các nhóm 

còn lại cho rằng có những thay đổi chủ yếu. 

Bảng 1. Mức độ thay đổi có thể quan sát được ở Trường và CTĐT 

được đánh giá 

Mức độ thay đổi 

Quản 

lý cấp 

trung 

Giảng 

viên 

Sinh 

viên 

Chuyên 

viên hỗ 

trợ 

Xây dựng và 

thiết kế CTĐT 

Chủ yếu 

38.1% 34.4% 26.2% 36.4% 

8 22 116 8 

Một phần 

47.6% 59.4% 47.3% 50.0% 

10 38 209 11 

Không thay đổi 

4.8% 4.7% 10.9%  

1 3 48  

Không ý kiến/ 

Không có thông 

tin 

9.5% 1.6% 15.6% 13.6% 

2 1 69 3 
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Mức độ thay đổi 

Quản 

lý cấp 

trung 

Giảng 

viên 

Sinh 

viên 

Chuyên 

viên hỗ 

trợ 

Phương pháp 

dạy và học 

Chủ yếu 

19.0% 18.8% 30.3% 18.2% 

4 12 134 4 

Một phần 

66.7% 65.6% 46.4% 50.0% 

14 42 205 11 

Không thay đổi 

 4.7% 12.9% 4.5% 

 3 57 1 

Không ý kiến/ 

Không có thông 

tin 

14.3% 11.0% 10.4% 27.3% 

3 7 46 6 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Chủ yếu 

23.8% 26.6% 27.1% 18.2% 

5 17 120 4 

Một phần 

61.9% 59.4% 44.6% 59.1% 

13 38 197 13 

Không thay đổi 

 6.3% 16.7% 4.5% 

 4 74 1 

Không ý kiến/ 

Không có thông 

tin 

14.3% 7.9% 11.5% 18.2% 

3 5 51 4 

NguΩn: T§c gi ͩ

Đối với Phương pháp dạy và học thì gần 65% nhóm quản lý 

và giảng viên cho rằng có thay đổi một phần. Khoảng 46% nhóm 

sinh viên cho rằng có những thay đổi một phần. Khoảng 20% quản 

lý cấp trung, giảng viên và chuyên viên hỗ trợ so với 30% sinh viên 
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cho rằng có những thay đổi chủ yếu. Đối với Phương pháp đánh 

giá sinh viên thì khoảng 60% nhóm quản lý, giảng viên, và chuyên 

viên hỗ trợ cho rằng có thay đổi một phần. Khoảng 45% nhóm sinh 

viên cho rằng có những thay đổi một phần. Khoảng 18-27% các 

nhóm cho rằng có những thay đổi chủ yếu. Như vậy nhìn chung từ 

mức thay đổi một phần và thay đổi chủ yếu. Phần lớn các nhóm đối 

tượng cho cho rằng có những thay đổi ở các khía cạnh: xây dựng 

và thiết kế CTĐT; phương pháp dạy và học; và phương pháp đánh 

giá sinh viên. Tuy vậy phần lớn cho rằng có một phần thay đổi. 

Do đó, để có những cải tiến chất lượng đào tạo thì có thể đảm 

bảo nguyên tắc tương thích. Nguyên tắc tương thích (constructive 

alignment - CA) là một cách tiếp cận dựa trên kết quả (an outcome-

based approach) để giảng dạy trong đó kết quả học tập mà người 

học có thể đạt và được xác định trước khi hoạt động giảng dạy diễn 

ra. “Constructive” nghĩa là người học hình thành các kiến thức/ý 

nghĩa thông qua hoạt động học tập phù hợp; “alignment” nghĩa là 

hoạt động học tập, đánh giá người học và chuẩn đầu ra tương thích 

với nhau (Biggs, 1999; Biggs & Tang, 2011). Phương pháp giảng 

dạy và đánh giá sau đó được thiết kế để đạt được kết quả nảy một 

cách tốt nhất và để đánh giá chuẩn mực mà các kết quả đã đạt được 

(Biggs, 2014). Nguyên tắc cơ bản của CA là một hệ thống giảng 

dạy tốt sẽ gắn kết phương pháp giảng dạy và đánh giá với các hoạt 

động học tập được nêu trong các mục tiêu sao cho tất cả các khía 

cạnh của hệ thống này tương thích trong việc hỗ trợ việc học phù 

hợp (Biggs, 1999). Đánh giá được thực hiện theo các tiêu chí được 

tham chiếu đến các kết quả này (Spady, 1994); vì vậy, trong CA, 

việc đánh giá người học tương thích nhất quán với các chuẩn đầu 

ra. CA tập trung vào các cơ chế để căn chỉnh cho tương thích tất cả 

các thành phần của hoạt động học tập, tức là các hệ thống giảng 

dạy, học tập và đánh giá (Joseph & Juwah, 2012). Để thực hiện 

điều này thì các quy trình và công cụ rà soát đánh giá việc xây dựng 
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và thiết kế CTĐT, phương pháp dạy và học, và phương pháp đánh 

giá sinh viên phải được thiết lập. 

3.2. Mοc Ľί Ľͧt Ľ̯ιc cνa c§c chunͯ Ľͭu ra CTņT 

Bảng 2 mô tả cảm nhận của đối tượng tham gia nghiên cứu 

về việc kiểm tra đánh giá sinh viên có phản ảnh được mức độ đạt 

được của các chuẩn đầu ra CTĐT. Đối với Phản ánh mức độ đạt 

chuẩn đầu ra của sinh viên thì gần khoảng 58% nhóm giảng viên 

và 51% sinh viên cho rằng có đạt một phần, trong khi khoảng 57-

59% quản lý và chuyên viên cho rằng đạt chủ yếu. Nhìn chung các 

nhóm cho rằng đạt một phần và chủ yếu đối với Phản ánh mức độ 

đạt chuẩn đầu ra của sinh viên. 
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Bảng 2. Phản ảnh được mức độ đạt được của các chuẩn đầu ra 

CTĐT 

Mức độ thay đổi 

Quản lý 

cấp 

trung 

Giảng 

viên 

Sinh 

viên 

Chuyên 

viên hỗ 

trợ 

Phản ánh mức 

độ đạt chuẩn 

đầu ra của sinh 

viên 

Được 
57.1% 35.9% 21.9% 59.1% 

12 23 97 13 

Một phần 
38.1% 57.8% 51.4% 31.8% 

8 37 227 7 

Không ảnh 

hưởng 

  7.0%  

  31  

Không ý kiến/ 

Không có 

thông tin 

4.8% 6.3% 19.7% 9.0% 

1 4 87 2 

NguΩn: T§c gi ͩ

Việc đánh giá việc đạt được chuẩn đầu ra của sinh viên đã 

được thực hiện trên khắp thế giới nhằm đảm bảo chất lượng của 

các chương trình học và thể hiện trách nhiệm giải trình. Nó cung 

cấp sự đảm bảo rằng sinh viên đã đạt được năng lực mong đợi và 

đủ điều kiện để làm việc và học lên cao hơn (Coates, 2016). Ở Mỹ, 

đã tồn tại nhu cầu đánh giá chuẩn đầu ra để cải thiện việc dạy và 

học và thể hiện trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đối với 

chất lượng giáo dục (Scholl & Olsen, 2014), đặc biệt là đo lường 

khả năng học tập của học sinh và đánh giá tác động của cơ sở giáo 

dục đối với học sinh (Kuh, Kinzie, Buckley, Bridges, & Hayek, 

2006, được trích dẫn trong Liu, Bridgeman và Adler (2012)). Dữ 

liệu đánh giá có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của cơ sở 
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giáo dục (Scholl & Olsen, 2014), được coi là chỉ số chất lượng của 

quá trình giáo dục (Tattersall, Waterink, Höppener, & Koper, 

2006). Do đó, cần phải đảm bảo rằng các chuẩn đầu ra sinh viên đã 

đạt được để đảm bảo sự công nhận đối với bằng cấp (Coates, 2016). 

Kết quả học tập có thể được xem như một công cụ để phát triển và 

nâng cao chất lượng nghiên cứu và xác định trình độ cuối cùng của 

các chương trình học. 

4. Kết luận 

Đánh giá AUN-QA cấp CTĐT theo các phần lớn giảng viên, 

sinh viên, chuyên viên và nhà quản lý cấp trung cho rằng có một 

phần thay đổi trong CTĐT, dạy và học, kiểm tra đánh giá; và một 

phần đạt được chuẩn đầu ra. Kết quả này cho thấy đánh giá ngoài 

có tác động tích cực đến những khía cạnh này cũng như thể hiện 

vai trò của đánh giá ngoài đối với cải tiến chất lượng. Kết quả trên 

gợi ý rằng cần có những giải pháp rà soát và giám sát hoạt động 

phát triển CTĐT, dạy và học, kiểm tra đánh giá, đảm bảo sự tương 

thích giữa chuẩn đầu ra của CTĐT, dạy và học, kiểm tra đánh giá. 

Đồng thời, việc thiết lập công cụ đánh giá mức độ đạt được chuẩn 

đầu ra sinh viên là rất cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng của 

CTĐT. 
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Chủ đề 3  

 

CÁC BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 
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HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN TRONG QUÁ TRÌNH TỰ  

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG  

BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AUN-QA 4.0 

 

TS Huỳnh Khả Tú*, ThS Lê Thúy Hằng*  

 

Tóm tắt 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA đã và đang là 

một trong các bộ tiêu chuẩn đánh giá uy tín được quan tâm đối với 

các cơ sở giáo dục trong nước và khu vực. Việc tự đánh giá các 

chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA giúp những người xây 

dựng, quản lý và vận hành chương trình có dịp rà soát, đánh giá các 

hoạt động, tính thích nghi và phù hợp của chương trình đào tạo để 

không ngừng cải tiến chất lượng, đáp ứng được chuẩn đầu ra, mục 

tiêu đào tạo, những cam kết của chương trình đối với các bên liên 

quan. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo phiên 

bản đầu tiên được ban hành vào năm 2007 với 18 tiêu chuẩn, được 

cập nhật thành các phiên bản 2.0, 3.0 và 4.0 lần lượt vào các năm 

2011, 2016 và 2020 với các số tiêu chuẩn tương ứng 15, 11 và 8. 

Với bộ tiêu chuẩn 4.0 mới nhất năm 2020, bên cạnh sự tích hợp 

giữa các tiêu chuẩn của phiên bản 3.0, nhiều yêu cầu mới và các 

giải thích riêng đối với các chương trình sau đại học được đưa vào. 

Việc xây dựng các hoạt động cải tiến trong quá trình tự đánh giá 

chương trình đào tạo sao cho đáp ứng được Bộ tiêu chuẩn AUN-

QA theo phiên bản 4.0 là hoạt động cấp thiết. Bài viết trình bày 

những điểm mới trong bộ tiêu chuẩn đánh giá phiên bản 4.0 và 

                                                
* Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM 
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những hoạt động cải tiến để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 

này, hướng đến không ngừng cải tiến và hoàn thiện các chương 

trình đào tạo, mang đến hiệu quả tốt nhất cho đào tạo nói riêng và 

giáo dục đại học nói chung. 

Tρ kh·a: Bί ti°u chunͯ AUN-QA phi°n bnͩ 4.0, ĽiΘm mαi, 

ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ  

 

1. Giới thiệu 

Với quy định “Bảo đảm chất lượng (BĐCL) giáo dục đại học 

là quá trình liên tục, mang tính hệ thống, bao gồm các chính sách, 

cơ chế, tiêu chuẩn, quy trình, biện pháp nhằm duy trì và nâng cao 

chất lượng giáo dục đại học” được quy định tại Điều 49 của Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học [1], việc 

cải tiến các hoạt động nhằm đáp ứng các điều kiện đánh giá/kiểm 

định chất lượng là một yêu cầu thực tiễn và cần thiết. Trên thực tế, 

nhiều tổ chức đánh giá/kiểm định trong và ngoài nước như MOET, 

ABET và AUN-QA cũng đã không ngừng tự cải tiến hoạt 

động/quan điểm, cách thức đánh giá/kiểm định thông qua việc cập 

nhật, thay đổi các yêu cầu, quy định cũng như các tiêu chuẩn trong 

bộ tiêu chuẩn đánh giá/kiểm định chất lượng của họ. Ở các nước 

Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, chuẩn đánh giá chất 

lượng AUN-QA là một trong các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

giáo dục uy tín, phù hợp với hệ thống giáo dục đại học, bởi lẽ bộ 

tiêu chuẩn này được thiết kế bao phủ các mảng hoạt động liên quan 

trực tiếp đến chương trình đào tạo (đối với hệ thống các tiêu chuẩn 

đánh giá cấp chương trình đào tạo) và đánh giá một cách toàn diện 

chất lượng của hệ thống BĐCL toàn trường (đối với hệ thống các 

tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục). Với bộ tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng cấp chương trình đào tạo phiên bản thứ nhất được 

triển khai từ năm 2007, đến nay tổ chức quản lý chất lượng của 
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AUN-QA đã có tổng cộng 04 phiên bản (như Hình 1). Theo dòng 

các phiên bản đó, các hoạt động cải tiến chất lượng trong quá trình 

tự đánh giá phải được thực hiện để đáp ứng yêu cầu của các phiên 

bản tương ứng. Phần tiếp theo của bài viết sẽ giới thiệu các điểm 

mới trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

AUN-QA 4.0, từ đó đề xuất những hoạt động cải tiến để đáp ứng 

những yêu cầu của phiên bản mới và đưa ra kết luận chung. 

 

H³nh 1. C§c phi°n bnͩ cνa bί chu nͯ Ľ§nh gi§ ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ 

cνa AUN-QA] 

 

2. Những điểm mới trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình 

đào tạo AUN-QA 4.0 ([2],[3]) 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo phiên 

bản 4.0 được Hội đồng AUN-QA công bố vào tháng 5 năm 2020, 

là sự tích hợp và cải tiến các tiêu chuẩn từ phiên bản 3.0. Theo đó, 

số tiêu chuẩn đánh giá là 08 và được chia thành ba nhóm (Bảng 1).  
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Bảng 1. Phân nhóm các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 

Tiêu chuẩn Nội dung tiêu chuẩn Nhóm tiêu chuẩn 

1 
Kết quả học tập mong đợi  

(Expected Learning Outcomes) 

Chương trình 

(Programme) 

2 
Cấu trúc và nội dung chương trình  

(Program Structure and Content) 

3 
Phương pháp dạy và học  

(Teaching and Learning Approach) 

4 
Đánh giá Người học  

(Student Assessment) 

5 
Đội ngũ Giảng viên  

(Academic Staff) 

Nguồn lực 

(Resources) 

 

6 
Dịch vụ hỗ trợ Người học  

(Student Support Services) 

7 
Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị  

(Facilities and Infrastructure) 

8 
Đầu ra và Kết quả  

(Output and Outcomes) 

Kết quả 

(Results) 

Xét về mặt cấu trúc, Bộ tiêu chuẩn phiên bản 4.0 không xác 

định các checklist như phiên bản 3.0 mà xác định các yêu cầu cần 

thiết đáp ứng từng tiêu chuẩn. Trong phiên bản 3.0, các yêu cầu 

tiêu chí, tiêu chuẩn không xác định riêng đặc thù đối với các 

chương trình sau đại học, đây cũng là một trong những hạn chế và 

khó khăn đối với người thực hiện tự đánh giá khi viết báo cáo tự 

đánh giá, cũng như thiếu căn cứ thống nhất để các đánh giá viên 

thực hiện đánh giá các chương trình sau đại học theo một số tiêu 

chí đưa ra ở nhóm tiêu chuẩn đầu ra (Bảng 2).  
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Bảng 2. So sánh cấu trúc giữa Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 và AUN-

QA 4.0 

Phiên bản Checklist 
Số tiêu chí 

(Tiêu chuẩn con)/ 

Yêu c c 

Số tiêu 

chuẩn 

 

Yêu cầu 

riêng cho 

chương trình 

Sau đại học 

AUN-QA 3.0 50 62 11 Không có 

AUN-QA 4.0 Không có 53 8 Có 

Số yêu cầu tương ứng với mỗi tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn 

4.0 được thể hiện trong Bảng 3. 

Bảng 3. Số yêu cầu theo từng tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

4.0 

Tiêu chuẩn 

(TΫng: 8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Yêu cầu 

(TΫng: 53) 
5 7 6 7 8 6 9 5 

Xét về mặt nội dung, bên cạnh việc sắp xếp kết nối các tiêu 

chuẩn từ phiên bản 3.0, Bộ tiêu chuẩn phiên bản 4.0 đã đưa ra một 

số điểm mới nhằm hướng tới sự tương thích với giáo dục đại học 

hiện nay. Phần tiếp theo sau đây trình bày tóm tắt mối quan hệ giữa 

các tiêu chuẩn của phiên bản 4.0 và 3.0 với các yêu cầu mới được 

đưa ra trong từng tiêu chuẩn (Bảng 4).  

Từ Bảng 4, có thể thấy, bộ tiêu chuẩn phiên bản 4.0 rõ ràng 

hơn, giúp cho cả đối tượng thực hiện tự đánh giá cũng như người 

đánh giá có đủ căn cứ để đánh giá các yêu cầu một cách thống nhất 

và đồng bộ. Việc tích hợp các tiêu chí về chương trình (tiêu chuẩn 

2 và 3), về hỗ trợ người học (tiêu chuẩn 7 và 8) và phân bố tiêu 
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chuẩn về cải tiến chất lượng (tiêu chuẩn 10) thành các yêu cầu 

BĐCL cho các tiêu chuẩn liên quan từ bộ chuẩn phiên bản 3.0 tạo 

nên bộ tiêu chuẩn 4.0 thật sự tối ưu, không chỉ hạn chế được việc 

lặp lại một số nội dung khi viết báo cáo tự đánh giá mà còn thể hiện 

được hoạt động BĐCL cụ thể trong từng tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, 

ở phiên bản mới, một số giải thích về thuật ngữ trong từng tiêu chí 

được đưa ra để làm rõ hơn và một số yêu cầu có thể được xem xét 

bỏ qua nhằm phù hợp với đặc thù đối với các chương trình sau đại 

học theo hướng nghiên cứu. Đây là nội dung cải tiến đáng kể so với 

bộ tiêu chuẩn phiên bản 3.0. 

Bảng 4. Mối liên hệ giữa các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

4.0 so với 3.0 và các yêu cầu mới cho 4.0 

Tiêu chuẩn 

(Theo phiên bản 

3.0) 

Tiêu chuẩn 

(Theo phiên 

bản 4.0) 

Yêu cầu mới/cụ thể hơn cho 

phiên bản 4.0 

1. Kết quả học tập 

mong đợi 

(Expected 

Learning 

Outcomes) 

1. Kết quả học 

tập mong đợi 

(Expected 

Learning 

Outcomes) 

Y°u cuͭ 1.1 v¨ 1.3 

Định nghĩa riêng cụm từ ñExpected 

Learning Outcomesò đối với 

chương trình Sau đại học theo 

hướng nghiên cứu. 

Y°u cuͭ 1.5 

¶ Bổ sung yêu cầu cụ thể hơn khi 

đánh giá mức độ đạt được kết quả 

học tập mong đợi của người học khi 

tốt nghiệp: “The programme to 

show that the expected learning 

outcomes are achieved by the 

students by the time they graduateò 

¶ Giải thích cụm từ ñAchieved by 

the students by the time they 

graduateò khi xác định mức độ đạt 



CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

302 

Tiêu chuẩn 

(Theo phiên bản 

3.0) 

Tiêu chuẩn 

(Theo phiên 

bản 4.0) 

Yêu cầu mới/cụ thể hơn cho 

phiên bản 4.0 

được kết quả học tập mong đợi của 

người học khi tốt nghiệp đối với 

chương trình Sau đại học theo 

hướng nghiên cứu. 

2. Mô tả chương 

trình 

(Programme 

Specification) 

2. Programme 

Structure and 

Content 

(Programme 

Structure and 

Content) 

Y°u cuͭ 2.1, 2.4, 1.5 

Định nghĩa riêng từ ñcourseò hoặc 

ñcoursesò đối với chương trình Sau 

đại học theo hướng nghiên cứu. 

Y°u cuͭ 2.2 

Giải thích cụm từ ñconstructive 

alignmentò đối với chương trình 

Sau đại học theo hướng nghiên cứu. 

3. Cấu trúc và nội 

dung chương 

trình 

(Programme 

Structure and 

Content) 

4. Phương thức 

dạy và học 

(Teaching and 

Learning 

Approach) 

3. Phương 

thức dạy và 

học 

(Teaching and 

Learning 

Approach) 

Y°u cuͭ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Giải thích cụ thể hơn cho các hoạt 

động dạy và học ñTeaching and 

learning activitiesò đối với chương 

trình Sau đại học theo hướng 

nghiên cứu. 

Y°u cuͭ 3.5  

Bổ sung yêu cầu mới đối với hoạt 

động dạy và học sao cho phát huy 

đươc các ý tưởng mới, tư duy sáng 

tạo, đổi mới và khởi nghiệp đối với 

người học “The teaching and 

learning activities are shown to 

inculcate in students, new ideas, 

creative thought, innovation, and 
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Tiêu chuẩn 

(Theo phiên bản 

3.0) 

Tiêu chuẩn 

(Theo phiên 

bản 4.0) 

Yêu cầu mới/cụ thể hơn cho 

phiên bản 4.0 

an entrepreneurial mindsetò 

5. Đánh giá 

Người học 

(Student 

Assessment) 

4. Đánh giá 

Người học 

(Student 

Assessment) 

Y°u cuͭ 4.1, 4.4, 4.5 

Giải thích bổ sung phương pháp 

đánh giá “Assessment methods” 

đối với chương trình Sau đại học 

theo hướng nghiên cứu. 

Y°u cuͭ 4.5  

Bổ sung yêu cầu cụ thể hơn đối với 

các phương pháp đánh giá sao cho 

đo được mức độ đạt được kết quả 

học tập mong đợi của chương trình 

và môn học ñThe assessment 

methods are shown to measure the 

achievement of the expected 

learning outcomes of the 

programme and its coursesò 

6. Chất lượng 

giảng viên 

(Academic Staff 

Quality) 

5. Đội ngũ 

Giảng viên 

(Academic 

Staff) 

Y°u cuͭ 5.2  

Không xét đến tỉ số giảng 

viên/người học ñStaff-to-Student 

ratioò 

Y°u cuͭ 5.3 

Giải thích thêm cách xác định năng 

lực ñCompetencesò của đội ngũ 

giảng dạy đối với chương trình Sau 

đại học theo hướng nghiên cứu. 

Y°u cuͭ 5.6  

Bổ sung yêu cầu mới về quyền và 

đặc quyền, trách nhiệm,…của 

giảng viên ñThe programme to 
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Tiêu chuẩn 

(Theo phiên bản 

3.0) 

Tiêu chuẩn 

(Theo phiên 

bản 4.0) 

Yêu cầu mới/cụ thể hơn cho 

phiên bản 4.0 

show that the rights and privileges, 

benefits, roles and relationships, 

and accountability of the academic 

staff, taking into account 

professional ethics and their 

academic freedom, are well defined 

and understoodò 

Y°u cuͭ 5.7 

Giải thích thêm nhu cầu hoạt động 

đào tạo và bồi dưỡng “Training and 

developmental needs” cho đội ngũ 

giảng dạy đối với chương trình Sau 

đại học theo hướng nghiên cứu. 

7. Chất lượng đội 

ngũ cán bộ hỗ trợ 

(Support Staff 

Quality) 

6. Dịch vụ hỗ 

trợ Người học 

(Student 

Support 

Services) 

Chỉ đề cập đến dịch vụ hỗ trợ người 

học của chương trình đánh giá. 

 

8. Chất lượng 

người học và hoạt 

động hỗ trợ người 

học 

(Student Quality 

and Support) 

9. Cơ sở hạ tầng 

và trang thiết bị 

(Facilities and 

Infrastructure) 

7. Cơ sở hạ 

tầng và trang 

thiết bị  

(Facilities and 

Infrastructure) 

Chỉ đề cập đến cơ sở hạ tầng và 

trang thiết bị phục vụ/liên quan đến 

chương trình đánh giá. 

 

10. Nâng cao chất Tích hợp vào  
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Tiêu chuẩn 

(Theo phiên bản 

3.0) 

Tiêu chuẩn 

(Theo phiên 

bản 4.0) 

Yêu cầu mới/cụ thể hơn cho 

phiên bản 4.0 

lượng 

(Quality 

Enhancement) 

các tiêu chuẩn 

liên quan (1, 2, 

3, 4, 6, 7, 8) 

11. Đầu ra 

(Output) 

8. Đầu ra và 

Kết quả  

(Output and 

Outcomes) 

Y°u cuͭ 8.1, 8.2 

Hướng dẫn cách xác định/hoặc bỏ 

qua (tùy vào quyết định của đoàn 

đánh giá) thông tin thời gian tốt 

nghiệp trung bình và tỉ lệ có việc 

làm ñAverage time to graduateò, 

ñemployabilityò. 

Y°u cuͭ 8.3 

Bổ sung thêm cách xác định các kết 

quả về nghiên cứu và sáng tạo của 

người học ñResearch and creative 

work outputò đối với chương trình 

Sau đại học theo hướng nghiên cứu. 

Y°u cuͭ 8.4 

Bổ sung yêu cầu về các số liệu cung 

cấp cần phải đầy đủ và trực tiếp để 

xác thực được thành quả của 

chương trìnhñData are provided to 

show directly the achievement of 

the programme outcomes, which 

are established and monitoredò 

 

3. Đề xuất những lĩnh vực hoạt động cần cải tiến  

Từ những so sánh giữa các tiêu chuẩn của hai phiên bản 3.0 

và 4.0 và dựa trên những yêu cầu mới, cũng như những yêu cầu bổ 

sung, giải thích cụ thể hơn cho các tiêu chuẩn của phiên bản 4.0, 
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bài viết đề xuất 04 nhóm hoạt động cải tiến được xác định từ nhóm 

các tiêu chuẩn/yêu cầu liên quan, bao gồm:  

¶ Cải tiến hoạt động đánh giá/khảo sát ý kiến các bên liên 

quan;  

¶ Cải tiến phương pháp dạy và học;  

¶ Cải tiến hệ thống đánh giá kết quả học tập của người học;  

¶ Cải tiến hệ thống quản lý thông tin/dữ liệu.  

Nhóm các hoạt động cải tiến này đóng vai trò quan trọng và 

cần thiết trong việc gắn kết và phát triển chất lượng các chương 

trình đào tạo đã được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn phiên bản 3.0 

trong quá trình cải tiến sau đánh giá, cũng như hoàn thiện được các 

yêu cầu cần thiết cho các chương trình đang chuẩn bị thực hiện tự 

đánh giá và đánh giá chính thức theo phiên bản mới 4.0. 

3.1. C iͩ tiΔn ho tͧ Ľίng Ľ§nh gi§/khoͩ s§t Ĩ kiΔn c§c b°n li°n 

quan [4] 

Nhìn chung, các cơ sở giáo dục đại học đều có đơn vị chức 

năng thực hiện nhiệm vụ đánh giá/khảo sát ý kiến các bên liên quan 

nhằm rà soát, cải tiến các hoạt động BĐCL bên trong. Một số hoạt 

động khảo sát cần thiết và phổ biến được thực hiện như: khảo sát 

lấy ý kiến đánh giá môn học, chương trình học, cơ sở vật chất, dịch 

vụ hỗ trợ, phương pháp dạy và học từ các đối tượng liên quan như 

người học, giảng viên, cựu người học, doanh nghiệp sử dụng lao 

động. Tuy nhiên, việc xác định đối tượng nào cần thực hiện những 

nội dung khảo sát nào để thông tin kết quả khảo sát thu được là hiệu 

quả và mang tính chất đóng góp được cho việc cải tiến chất lượng 

vẫn đang là vấn đề mà các đơn vị chức năng thực hiện khảo sát cần 

quan tâm. Việc cải tiến có thể được thực hiện bằng cách cải tiến nội 

dung các câu hỏi khảo sát hoặc mở rộng đối tượng khảo sát hoặc 

kết hợp cả hai.  
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Trong bộ tiêu chuẩn phiên bản 4.0, để làm rõ hơn việc đánh 

giá mức độ đạt kết quả học tập mong đợi của người học, yêu cầu 

1.5 của Tiêu chuẩn 1 xác định rằng ñThe programme to show that 

the expected learning outcomes are achieved by the students by the 

time they graduateò. Theo đó, AUN-QA yêu cầu các ý kiến về mức 

độ đạt được kết quả học tập mong đợi nên được phản hồi từ người 

học ngay thời điểm tốt nghiệp, người học và nhà sử dụng lao động 

trong vòng từ 6 đến 24 tháng sau khi người học tốt nghiệp. Trên cơ 

sở đó, đơn vị thực hiện khảo sát/đánh giá, đơn vị BĐCL và đơn vị 

học thuật quản lý chương trình đào tạo nên phối hợp để phân công 

thực hiện lấy các ý kiến này. Điều này có nghĩa là việc khảo sát 

mức độ đạt được chuẩn đầu ra nên được thực hiện đầy đủ từ các 

bên liên quan, trong đó phải bao gồm 03 các đối tượng được nêu ra 

ở trên. Dựa trên thực tế, đơn vị học thuật quản lý chương trình đào 

tạo nên chủ động xây dựng bộ câu hỏi khảo sát liên quan trực tiếp 

đến chương trình của mình và liên hệ với 03 đối tượng trên để lấy 

các ý kiến đóng góp cho mức độ đạt được chuẩn đầu ra. Đơn vị học 

thuật này chính là kênh liên lạc hiệu quả nhất đối với các bên liên 

quan, vì thế việc triển khai trực tiếp có thể thu nhận được nhiều ý 

kiến hữu ích cho việc cải tiến chương trình, hướng tới nâng cao 

mức độ đạt được chuẩn đầu ra của người học. 

Các kết quả khảo sát thu được, nếu có thể, Hội đồng khoa học 

của đơn vị học thuật quản lý chương trình đào tạo nên quy định 

mức độ ảnh hưởng của từng đối tượng để ưu tiên xem xét, phân 

tích và chọn nội dung góp ý hợp lý nhất để cải tiến chương trình 

ngày càng chất lượng hơn. 

Ngoài ra, theo kinh nghiệm thực tế tại Trường Đại học Quốc 

tế, ĐHQG-HCM, nơi đón tiếp rất nhiều đoàn chuyên gia đến đánh 

giá/kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục 

theo các bộ tiêu chuẩn uy tín như MOET, AUN-QA và ABET, 

nhiều ý kiến cho rằng, việc thực hiện đánh giá về cơ sở vật chất nên 
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được thực hiện thêm đối với cựu người học và doanh nghiệp sử 

dụng lao động, bởi vì các đối tượng này có thể đưa ra những ý kiến 

giúp nhà trường đầu tư thêm thiết bị, phòng thí nghiệm, cơ sở vật 

chất cần thiết và có thể giúp người học có một nền tảng dễ thích 

nghi và tiếp cận với thực tế hoặc bằng cách khác, có thể kết nối các 

buổi thực hành tại những nơi có thiết bị mới,…(như  

Bảng 5) 

Bảng 5. Đề xuất hệ thống thu thập thông tin phản hồi đối với 03 BLQ 

Đối tượng 

khảo sát 

Nội dung Khảo 

sát 
Thời điểm thực hiện 

Đơn vị 

phụ trách 

chính 

Doanh 

nghiệp  

- Chuẩn đầu ra  

- Cơ sở vật chất 

 

- Sau khi người học thực 

tập tốt nghiệp 

- Sau 06 tháng – 12 

tháng người học tốt 

nghiệp 

- Sau 24 tháng người 

học tốt nghiệp 

Khoa/ 

Bộ môn 

Người học 

- Chuẩn đầu ra  

- Đánh giá môn 

học 

- Chương trình đào 

tạo 

- Cơ sở vật chất 

01-02 năm/lần (tùy nhu 

cầu mỗi CTĐT) 

Khoa/ 

Bộ môn 

 

 

Cựu người 

học 

- Chuẩn đầu ra  

- Cơ sở vật chất 
Tại thời điểm tốt nghiệp 

Đơn vị 

BĐCL/ 

Khoa/ 

Bộ môn 

- Chuẩn đầu ra  

- Cơ sở vật chất 

- Sau 6 tháng tốt nghiệp 

- Sau 12 tháng tốt 

Khoa/ 

Bộ môn 
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Đối tượng 

khảo sát 

Nội dung Khảo 

sát 
Thời điểm thực hiện 

Đơn vị 

phụ trách 

chính 

 nghiệp 

- Sau 24 tháng tốt 

nghiệp 

 

3.2. C iͩ tiΔn ph̯̭ng ph§p dyͧ v¨ hΣc  

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, sự 

bùng nổ của chuyển đổi số trong phần lớn các lĩnh vực, các phương 

pháp dạy và học phải không ngừng cải tiến sao cho thật hiện đại, 

thật thích nghi, trong đó việc xem người học là trung tâm hầu như 

đã được sử dụng rất nhiều ở các trường, các chương trình mới, tiên 

tiến. Một chương trình muốn đạt chuẩn chất lượng thì việc lấy 

người học là trung tâm không thể bỏ qua. Tuy nhiên, phương pháp 

dạy và học không chỉ dừng lại ở đó. Trong bộ tiêu chuẩn phiên bản 

4.0, yêu cầu 3.5 của Tiêu chuẩn 3 xác định “The teaching and 

learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, 

creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindsetò. 

Theo đó, các hoạt động dạy và học cần phải được xây dựng sao cho 

phát huy được các ý tưởng mới, tư duy sáng tạo, đổi mới và khởi 

nghiệp đối với người học.  

Một số phương pháp dạy và học có thể được thiết kế cho phù 

hợp với đặc thù của từng ngành học,.. Một số phương pháp dạy và 

học có thể tham khảo khi thực hiện cải tiến phương pháp dạy và 

học không chỉ đáp ứng yêu cầu các bộ chuẩn đánh giá chất lượng 

mà còn phù hợp với sự phát triển của giáo dục hiện nay như Active 

Learning, Flipped Classroom, Design Thinking, Project-Based 

Learning, Service-Learning, Team-Based Learning, Teaching with 

Technology, Brain-sketching, Brainstorming, Role-playing [5],… 
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3.3. C iͩ tiΔn hΜ thΧng Ľ§nh gi§ kΔt qu  ͩ hΣc tͻp cνa  

ngγ̯i hΣc 

Đánh giá kết quả học tập của người học luôn là một tiêu chuẩn 

quan trọng của các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và là hoạt 

động không thể thiếu trong trong công tác đào tạo. Hoạt động đánh 

giá kết quả học tập được quy định rõ ràng trong quy chế đào tạo 

của các cơ sở giáo dục bởi những phương pháp và hệ thống tiêu chí 

đánh giá cụ thể. Tuy nhiên, việc đo mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

của các phương pháp đánh giá nhìn chung vẫn chỉ là bước đầu đối 

với một số cơ sở giáo dục và còn rất mới đối với nhiều cơ sở giáo 

dục khác. 

Trong bộ tiêu chuẩn phiên bản 4.0, yêu cầu 5.5 của Tiêu 

chuẩn 5 xác định “The assessment methods are shown to measure 

the achievement of the expected learning outcomes of the 

programme and its courses”. Theo đó, các phương pháp đánh giá 

kết quả người học phải được xác định thế nào để có thể đo được 

mức độ đạt được kết quả học tập mong đợi của chương trình và 

môn học.  

Để cải tiến hệ thống đánh giá kết quả học tập của người học 

sao cho có thể đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn 4.0, các đơn vị 

học thuật quản lý chương trình và đơn vị quản lý đào tạo cần xây 

dựng quy định nhằm bổ sung thêm bước đo mức độ đạt được của 

các phương pháp kiểm tra đánh giá người học. Mức độ đo, quy mô 

triển khai, thời điểm thực hiện có thể tùy vào nguồn lực của cơ sở 

giáo dục, của chương trình. Khi quy định được ban hành, việc 

hướng dẫn để thực hiện là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất khi 

triển khai.  

3.4. C iͩ tiΔn hΜ thΧng quͩ n lĨ th¹ng tin/dυ liΜu 

Hệ thống quản lý thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng 

trong bất kỳ một tổ chức nào. Đối với các cơ sở giáo dục, việc kết 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 

311 

nối thông tin, dữ liệu liên quan đến người học để từ đó xác định 

được mức độ đạt được chuẩn đầu ra của chương trình là cơ sở để 

cải tiến chương trình đào tạo và những nguồn lực cũng như điều 

kiện hỗ trợ liên quan. Trong bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo 

dục, AUN-QA đã xác định hệ thống thông tin là một tiêu chuẩn 

BĐCL bên trong của nhóm tiêu chuẩn về hệ thống BĐCL [6]. Việc 

cải tiến hệ thống quản lý thông tin/dữ liệu sao cho thống nhất, kết 

nối hỗ trợ giữa các đơn vị trong một cơ sở giáo dục là nhiệm vụ cần 

được thực hiện thường xuyên. Trong bộ tiêu chuẩn phiên bản 4.0, 

yêu cầu 8.4 của Tiêu chuẩn 8 xác định “Data are provided to show 

directly the achievement of the programme outcomes, which are 

established and monitored”. Các cơ sở giáo dục có thể triển khai 

nâng cấp các hệ thống thông tin, phát triển thêm các chức năng. 

Mỗi đơn vị có thể xây dựng riêng cho mình các chương trình, phần 

mềm nhằm xử lý các thông tin phục vụ cho đơn vị và nên xét đến 

yếu tố tích hợp được với hệ thống thông tin chung của trường.  

4. Kết luận 

Bài viết tóm tắt và trình bày những điểm mới trong bộ tiêu 

chuẩn đánh giá cấp chương trình theo phiên bản 4.0 so với phiên 

bản 3.0, từ đó đề xuất một số hoạt động cải tiến tương ứng để người 

đọc có thể tham khảo. Các hoạt động cải tiến đưa ra dựa trên hiện 

trạng thực tế ở Trường Đại học Quốc tế nói riêng và ở phần lớn các 

cơ sở giáo dục đại học Việt Nam nói chung. Các nội dung trình bày 

trong bài viết được nghiên cứu, tham khảo từ các nguồn tài liệu 

chính thống, uy tín, đáp ứng nhu cầu cho các cơ sở giáo dục có kế 

hoạch đánh giá chương trình theo AUN-QA trong giai đoạn sắp tới 

và cũng cần thiết cho các chương trình đã được đánh giá thực hiện 

hoạt động cải tiến liên tục.  
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TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO THEO BỘ TIÊU CHUẨN FIBAA TẠI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

 

TS Lương Thị Hồng Gấm*, ThS Trần Thị Nguyệt Sương* 

 

Tóm tắt 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với sứ mạng “Gi§o 

dλc, nghi°n cοu v¨ s§ng toͧ ĽΘ ph§t triΘn nh©n loiͧ bΖn vυngò đã 

không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng các chương trình đào 

tạo thông qua công tác tự đánh giá. Bài viết chia sẻ một số kinh 

nghiệm trong quá trình triển khai công tác tổ chức tự đánh giá 

chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA 

(Foundation for International Business Administration 

Accreditation) tại TDTU; phân tích những thuận lợi, khó khăn và 

bài học rút ra trong quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo. 

TDTU xem công tác tự đánh giá chương trình đào tạo là một hoạt 

động thường xuyên nhằm giúp các khoa và Nhà trường thấy rõ bức 

tranh khách quan về chất lượng đào tạo, từ đó có kế hoạch cải tiến 

phù hợp. Do vậy, quy trình triển khai thực hiện tự đánh giá luôn 

đòi hỏi phải khoa học, bài bản, được kiểm soát chặt chẽ và hướng 

đến việc xây dựng cũng như phát triển văn hóa chất lượng của Nhà 

trường.  

Tρ kh·a: tχ Ľ§nh gi§, ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧ, Bί ti°u chunͯ 

FIBAA, Ľmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng b°n trong 

 

                                                
* Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng 
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1. Giới thiệu chung 

Kế hoạch chiến lược 05 năm lần thứ 02 (2014-2019) và 05 

năm lần thứ 03 (2020-2025) của Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

đã đặt ra mục tiêu quốc tế hóa các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

Do vậy, Nhà trường luôn quan tâm đảm bảo chất lượng giáo dục 

theo chuẩn khu vực và quốc tế. Tự đánh giá các chương trình đào 

tạo và tiến hành kiểm định chương trình đào tạo (CTĐT) theo các 

bộ tiêu chuẩn quốc tế là một phần hoạt động của hệ thống đảm bảo 

chất lượng bên trong tại TDTU. Hiện nay, TDTU có tổng cộng 61 

CTĐT, trong đó 37 chương trình đào tạo cử nhân, 18 chương trình 

đào tạo thạc sĩ và 06 chương trình đào tạo tiến sĩ. Năm học 2019-

2020, Nhà trường đã thông qua lộ trình kiểm định các ngành trong 

toàn trường và theo đó, đến hết năm 2023, tổng số CTĐT trong 

toàn trường đạt kiểm định và đảm bảo đủ điều kiện kiểm định là 

75%. Dự kiến đến năm 2027 các CTĐT hoàn thành báo cáo tự đánh 

giá và đủ điều kiện kiểm định bởi các tổ chức kiểm định quốc tế 

như AUN-QA, FIBAA, ASIIN, AQAS, AACSB đạt 100%. 

Năm học 2019-2020, TDTU đã hoàn thành tự đánh giá 04 

CTĐT (cử nhân Xã hội học, cử nhân Quan hệ lao động, cử nhân 

Du lịch và quản lý du lịch, cử nhân Quy hoạch vùng và đô thị) và 

đã đăng ký kiểm định 04 chương trình này vào năm học 2020-2021 

theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA. Cũng trong năm 2020-2021, 04 chương 

trình đào tạo khác, gồm cử nhân Luật, thạc sĩ Luật, thạc sĩ Xã hội 

học và thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, sẽ tiếp tục tự đánh giá theo bộ 

tiêu chuẩn này. Thực hiện công tác tự đánh giá CTĐT theo Bộ tiêu 

chuẩn FIBAA là cơ hội giúp các khoa tự rà soát và đánh giá thực 

trạng CTĐT cũng như chất lượng đào tạo; nhìn nhận những điểm 

mạnh, điểm cần cải thiện, từ đó xây dựng và triển khai các kế hoạch 

hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT theo chuẩn 

đảm bảo chất lượng của Châu Âu. Tự đánh giá cũng thể hiện tính 

tự chủ và tự chịu tránh nhiệm của Nhà trường và các khoa trong 
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toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng. 

2. Khái quát về Bộ tiêu chuẩn FIBAA 

2.1. Giαi thiΜu Bί ti°u chunͯ FIBAA  

Trong các Bộ tiêu chuẩn kiểm định quốc tế TDTU lựa chọn, 

Bộ tiêu chuẩn FIBAA được sử dụng trong quá trình tự đánh giá các 

CTĐT thuộc khối ngành Xã hội và Nhân văn, Luật, Quản trị và 

Kinh tế. FIBAA là từ viết tắt của Tổ chức Kiểm định Quản trị Kinh 

doanh Quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để thúc 

đẩy chất lượng và tính minh bạch trong giáo dục và khoa học bằng 

cách trao Dấu Chất lượng cho các chương trình đào tạo. Khi hệ 

thống kiểm định được thành lập ở Đức, Tổ chức FIBAA được thành 

lập vào năm 1994 và trở thành một trong những cơ quan đầu tiên 

được công nhận bởi Hội đồng kiểm định của Đức. FIBAA cũng 

được công nhận là cơ quan đảm bảo chất lượng tại Thụy Sĩ, Hà 

Lan, Kazakhstan, Áo, Châu Âu,... Tổ chức này có trụ sở chính tại 

Bonn, North Rhine-Westphalia, Đức và cũng được đăng ký tại 

Zurich, Thụy Sĩ. Hiện FIBAA là thành viên của Hiệp hội Châu Âu 

về Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học (ENQA), được liệt 

kê trong danh sách Đăng ký tổ chức Đảm bảo chất lượng Châu Âu 

về Giáo dục Đại học (EQAR), là thành viên chính thức của Hiệp 

hội Đại học Châu Âu (EUA), của Mạng lưới các cơ quan đảm bảo 

chất lượng trong giáo dục đại học ở Trung và Đông Âu (CEENQA) 

và Mạng lưới các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học 

quốc tế (INQAAHE). Nhiệm vụ của FIBAA là kiểm định, đánh giá 

và phát triển các tổ chức, chương trình giáo dục trên thế giới 

(ECApedia, 2014). 

Bộ tiêu chuẩn FIBAA gồm 5 nhóm tiêu chuẩn, 55 tiêu chí. 

Trong đó có 29 tiêu chí được gắn dấu sao (*), đó là những tiêu chí 

quan trọng phải ít nhất đạt được cấp độ “Đáp ứng yêu cầu”. FIBAA 
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đưa ra 05 mức đánh giá bao gồm: (1) Đáp ứng yêu cầu (Meets 

quality requirements); Vượt yêu cầu (Exceeds quality 

requirements); Xuất sắc (Exceptional); Không đạt yêu cầu (Does 

not meet quality requirements); Không liên quan (Not relevant). 

CTĐT sẽ được cấp Dấu Chất lượng (FIBAA Quality Seal) khi đáp 

ứng những tiêu chuẩn, tiêu chí mà Bộ tiêu chuẩn FIBAA quy định 

hoặc sẽ được cấp Dấu Cao cấp (FIBAA Premium Seal) nếu đã có 

khóa sinh viên tốt nghiệp, đồng thời thể hiện sự xuất sắc vượt trội 

về chất lượng theo yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn FIBAA. Trong trường 

hợp chương trình không đạt yêu cầu, nhà trường sẽ phải đợi trong 

thời gian ít nhất 01 năm để có thể đăng ký kiểm định lại (FIBAA, 

2015). Chứng nhận kiểm định FIBAA là một trong những chứng 

nhận uy tín và được công nhận rộng rãi trên thế giới. 

2.2. Nhυng y°u cuͭ quan trΣng chung cνa Bί ti°u chunͯ 

FIB AA 

Trong quá trình viết báo cáo tự đánh giá CTĐT theo Bộ tiêu 

chuẩn FIBAA, để việc tự đánh giá hiệu quả, bám sát yêu cầu của 

bộ tiêu chuẩn, khoa chuyên ngành cần chú ý phân tích rõ những nội 

hàm quan trọng của 5 nhóm tiêu chuẩn sau: 

Nh·m ti°u chunͯ 1:ñMλc ti°u ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o toͧò. Với 

tiêu chuẩn này, khoa/ngành trước hết phải trình bày cụ thể mục tiêu 

CTĐT của ngành, quy trình xây dựng mục tiêu CTĐT, các lần rà 

soát, cập nhật hay điều chỉnh mục tiêu CTĐT; đặc biệt, cần thể hiện 

rõ mục tiêu CTĐT của ngành tương thích với Khung trình độ Quốc 

gia Việt Nam và Khung trình độ Châu Âu (nếu có). Bộ tiêu chuẩn 

FIBAA chú trọng đến “ĽΠnh h̯αng quΧc tΔò của CTĐT. Do vậy, 

trong các tiêu chí liên quan đến nội dung này, khoa/ngành cần làm 

rõ tính quốc tế là một thành phần chính của CTĐT. Cụ thể tính quốc 

tế phải thể hiện trong: (a) chuẩn đầu ra của CTĐT (tập trung phát 

triển tư duy liên ngành và đa ngành, năng lực liên văn hóa, kỹ năng 
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làm việc trong môi trường quốc tế - kỹ năng giải quyết xung đột, 

kỹ năng giao tiếp, hợp tác, nói trước công chúng...); (b) nội dung 

chương trình, các môn học cũng thể hiện những khía cạnh liên văn 

hóa; (c) tuyển sinh quốc tế; (d) giảng viên quốc tế; (e) ngôn ngữ 

giảng dạy và tài liệu giảng dạy cũng sử dụng ngôn ngữ nước ngoài; 

(f) kinh nghiệm hoặc trải nghiệm thực tiễn ở nước ngoài của giảng 

viên và sinh viên,... Ngoài ra, khoa/ngành cần “ĽΠnh vΠ CTņT”, hay 

nói cách hác, xác định rõ vai trò của ngành đào tạo, điểm độc đáo, 

điểm mạnh và/hoặc điểm khác biệt của ngành trong thị trường giáo 

dục, thị trường lao động và trong tương quan với mục tiêu tổng thể, 

sứ mệnh và kế hoạch chiến lược của nhà trường. Định vị CTĐT có 

thể trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế, phạm vi định vị 

tùy thuộc vào tầm nhìn và sứ mệnh của nhà trường. 

Nh·m ti°u chunͯ 2: ñTuyΘn sinhò. Ở nhóm tiêu chuẩn này, 

khoa/ngành cần mô tả cụ thể các yêu cầu và quy định tuyển sinh, 

quy trình tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, quy trình lựa chọn, các yêu 

cầu nhập học; yêu cầu nhập học hướng tới các mục tiêu chiến lược 

của chương trình học; thủ tục tuyển chọn minh bạch; quy trình 

tuyển sinh được xem xét định kỳ và điều chỉnh phù hợp với các kết 

quả thu được. Đối với các CTĐT trình độ thạc sĩ, yêu cầu tuyển 

sinh phải quy định rõ người dự tuyển phải có kinh nghiệm chuyên 

môn bắt buộc tương ứng với trình độ đã xác định của những người 

tham gia và mục tiêu của chương trình học. Minh chứng xác nhận 

về kinh nghiệm chuyên môn này phải được xuất trình tại thời điểm 

nhập học. Đối với các CTĐT thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), 

người dự tuyển phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn sau 

khi tốt nghiệp đại học. Đối với chương trình Quản trị kinh doanh 

cho lãnh đạo (Executive MBA), người dự tuyển phải có nghĩa là ít 

nhất 7 năm kinh nghiệm chuyên môn sau khi tốt nghiệp đại học.  

Nh·m ti°u chunͯ 3: ñNίi dung, cͫ u tr¼c v¨ kh§i niΜm s̯ 

phͧ m cνa CTņTò. Trong tiêu chuẩn này, thứ nhất, khoa/ngành cần 
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trình bày các kết quả học tập mong đợi được thực hiện trong 

chương trình giảng dạy. Cụ thể, mô tả đặc điểm sinh viên tốt nghiệp 

của nhà trường (Graduate attributes) và mối liên hệ giữa đặc điểm 

sinh viên tốt nghiệp, mục tiêu đào tạo của chương trình, kết quả 

học tập mong đợi của chương trình và kết quả học tập mong đợi 

của môn học. Thứ hai, chương trình đảm bảo sự tương thích có định 

hướng (Constructive alignment) giữa kết quả học tập mong đợi, với 

phương pháp dạy và phương pháp đánh giá; nội dung của các học 

phần phải được thiết kế cân đối, linh động, kết nối logic và hướng 

tới kết quả học tập đã xác định. Bên cạnh đó, CTĐT cần đảm bảo 

mối liên hệ giữa các nội dung lý thuyết và thực hành; tải trọng của 

chương trình phải khả thi; việc phát triển năng lực nghiên cứu khoa 

học của sinh viên và các khía cạnh đạo đức được truyền đạt trong 

chương trình học cũng cần làm rõ. Một tiêu chí khác cũng cần chú 

ý đó là tiêu chí 3.3.4 sinh viên trợ giảng (lecturing tutors). 

Khoa/ngành cần mô tả vai trò của sinh viên trợ giảng đóng góp vào 

quá trình học tập của sinh viên, giúp sinh viên phát triển năng lực 

và kỹ năng như thế nào và hoạt động sinh viên trợ giảng được tích 

hợp một cách có hệ thống vào các hoạt động giảng dạy trong CTĐT 

như thế nào. 

Nh·m ti°u chunͯ 4: ñM¹i tr̯γng hΣc thuͻt v¨ ĽiΖu kiΜn c̭ sε 

vͻt chͫ tò. Ở tiêu chuẩn này, khoa/ngành trước hết cần quan tâm 

đến óChͫt l̯ιng Ľίi ngȈ c§n bί gi nͩg dͧ yô. Ngoài việc đảm bảo 

về số lượng, bằng cấp chuyên môn, bằng cấp hay chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm, khoa/ngành cần chú ý đến kinh nghiệm nghề nghiệp 

thực tiễn của giảng viên. Nhà trường cũng cần có, kế hoạch phát 

triển nhân sự, quy trình tuyển dụng chặt chẽ, chính sách nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ, có hệ thống đánh giá năng lực đội ngũ cán 

bộ giảng dạy và cán bộ hỗ trợ và sử dụng kết quả đánh giá. 

Khoa/ngành cũng cần làm rõ việc óHιp t§c giυa tr̯γng Ľiͧ hΣc vαi 

doanh nghiΜp v¨ c§c c̭ sε gi§o dλcô có tác động cụ thể đến việc 
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xây dựng, phát triển và triển khai CTĐT cũng như góp phần vào 

việc phát triển trình độ và kỹ năng của sinh viên như thế nào. Bên 

cạnh đó, số lượng, chất lượng cơ sở vật chất, phương tiện và thiết 

bị công nghệ thông tin của các phòng dạy học phải đáp ứng theo 

nhu cầu của chương trình học. Tài nguyên thư viện phải đảm bảo 

về số lượng và chất lượng, đảm bảo khả năng tiếp cận của sinh viên 

đối với tài liệu chuyên ngành, bao gồm cả truy cập trực tuyến, theo 

yêu cầu của chương trình học. 

Nh·m ti°u chunͯ 5: ñņͩ m bͩ o chͫ t lι̯ng CTņTò: 

khoa/ngành cần làm rõ nhà trường thiết lập quy trình đảm bảo chất 

lượng một cách có hệ thống để giám sát và phát triển chất lượng 

của chương trình đào tạo liên quan đến nội dung, quá trình và kết 

quả đào tạo. Đồng thời, cần thể hiện rõ những ý kiến đóng góp của 

các bên liên quan đã được khoa/ngành đưa ra những biện pháp cải 

tiến và thực hiện cải tiến tương ứng. 

3. Quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu 

chuẩn FIBAA t ại TDTU  

3.1. Qu§ tr³nh tΫ chοc viΔt b§o c§o tχ Ľ§nh gi§ c§c CTņT 

theo Bί ti°u chunͯ FIBAA  

Quá trình tự đánh giá (TĐG) các CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn 

FIBAA tại TDTU được thực hiện theo quy trình đảm bảo chất 

lượng và cải tiến liên tục của Tiến sĩ W. Edwards Deming - chu 

trình Plan-Do-Check-Act (lập kế hoạch-thực hiện-kiểm tra-cải 

tiến) và được thể hiện như sau: 
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Bảng 1. Quá trình viết báo cáo TĐG các CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn 

FIBAA t ại TDTU  

STT Các giai đoạn Mô tả hoạt động 

1 Lập kế hoạch triển 

khai viết báo cáo 

TĐG 

Å Xây dựng kế hoạch và quy trình tự đánh giá 

Å Thành lập Hội đồng TĐG và tổ chức nhóm 

TĐG 

Å Tìm hiểu Bộ tiêu chuẩn FIBAA 

2 Triển khai TĐG Å TĐG hệ thống và CTĐT 

Å Thực hiện cải tiến hệ thống và CTĐT 

Å Thu thập dữ liệu minh chứng 

Å Viết báo cáo TĐG 

3 Kiểm tra báo cáo 

TĐG 

Å Góp ý và thẩm định báo cáo TĐG 

Å Thu thập phản hồi từ các bên liên quan 

4 Cải tiến báo cáo 

TĐG 

Å Cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng 

Å Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáoTĐG 

Giai Ľonͧ lͻp kΔ hoͧ ch triΘn khai viΔt b§o c§o TņG: ở giai 

đoạn này, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (KT&KĐCL) 

làm việc cùng lãnh đạo các Khoa để thảo luận và lựa chọn các 

ngành thực hiện kiểm định theo chuẩn FIBAA, đồng thời xây dựng 

kế hoạch và các công việc cụ thể cần thực hiện cho kiểm định 

FIBAA. Để triển khai công tác tự đánh giá, TDTU đã thành lập Hội 

đồng tự đánh giá, gồm Ban giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị. Các 

thành viên Hội đồng tham gia cung cấp thông tin, trao đổi, góp ý 

và hỗ trợ trong quá trình khoa/ngành viết báo cáo TĐG. Các ngành 

tiến hành thành lập nhóm TĐG và phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên. Phòng KT&KĐCL giới thiệu và tập huấn Bộ tiêu chuẩn 

của FIBAA, các yêu cầu minh chứng (MC), cách viết báo cáo TĐG, 

nhằm giúp khoa/ngành và nhóm TĐG hiểu rõ nội hàm các tiêu 

chuẩn, tiêu chí cũng như cách viết báo cáo TĐG. Sau đó, nhóm 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 

321 

TĐG tự nghiên cứu Bộ tiêu chuẩn, các tài liệu hướng dẫn và tham 

khảo có liên quan, phân tích nội hàm từng tiêu chuẩn, tiêu chí và 

các MC kèm theo. 

Giai Ľonͧ triΘn khai viΔt b§o c§o TņG: lãnh đạo Khoa cùng 

nhóm TĐG phân tích, tự đánh giá (SWOT) xem hệ thống của Khoa 

và thực tiễn chương trình đào tạo đáp ứng đến mức nào của tiêu 

chuẩn, các minh chứng đã có, nhận diện những điểm mạnh và xác 

định những điểm cần cải thiện. Tiếp đến, khoa/ngành cần đưa ra kế 

hoạch ngắn hạn và dài hạn để cải thiện hệ thống và thực hiện các 

hoạt động hoàn thiện hệ thống, CTĐG, nguồn lực cho phù hợp với 

yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn FIBAA. Dựa trên bảng phân tích tiêu 

chuẩn, tiêu chí và minh chứng đi kèm, nhóm TĐG xây dựng bản 

dự thảo báo cáo TĐG. Nhóm TĐG xác định và xây dựng danh mục 

minh chứng cần thu thập và tiến hành thu thập thông tin minh 

chứng theo phân công; mã hóa, xử lý và phân tích thông tin minh 

chứng; loại bỏ minh chứng không cần thiết. Nhóm TĐG hoàn chỉnh 

báo cáo tự đánh giá trước khi gửi các bên liên quan góp ý.  

Giai Ľonͧ kiΘm tra b§o c§o TņG: nhóm TĐG gửi dự thảo báo 

cáo TĐG cho giảng viên trong khoa góp ý, sau đó chỉnh sửa báo 

cáo TĐG và gửi bản dự thảo báo cáo TĐG đã chỉnh sửa cho phòng 

KT&KĐCL tiếp tục góp ý. Phòng KT&KĐCL góp ý chi tiết nội 

hàm các tiêu chuẩn và tiêu chí, kiểm tra lại thông tin và MC sử 

dụng trong báo cáo và xác định thông tin MC khoa/ngành cần thu 

thập bổ sung (nếu có). Nhóm TĐG thảo luận và chỉnh sửa báo cáo 

tự đánh giá dựa trên biên bản các góp ý trước khi trình cho Hội 

đồng TĐG thẩm định. 

Giai Ľonͧ cͩ i tiΔn: khoa/ngành tiếp tục cải tiến hệ thống đảm 

bảo chất lượng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện báo cáo TĐG. Phòng 

KT&KĐCL tổ chức đợt đánh giá nội bộ nhằm rút kinh nghiệm và 

tiếp thu các khuyến nghị để nhóm TĐG tiếp tục hoàn thiện báo cáo 
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TĐG. Khoa/ngành được khuyến khích viết báo cáo đánh giá bằng 

tiếng Anh. Trường hợp báo cáo tự đánh giá được viết bằng tiếng 

Việt, các ngành cần dịch sang tiếng Anh sau khi hoàn thiện. 

3.2. Mίt sΧ kinh nghiΜm trong qu§ tr³nh viΔt b§o c§o tχ 

Ľ§nh gi§ 

Qua quá trình TĐG và viết báo cáo TĐG, TDTU nhận thấy 

việc thực hiện viết báo cáo TĐG mất nhiều thời gian và công sức, 

đặc biệt khi trường đại học phải tự lực nghiên cứu để làm mà không 

có sự hỗ trợ từ các chuyên gia. Một số kinh nghiệm của TDTU đã 

thực hiện khi tiến hành triển khai viết báo cáo TĐG  

như sau: 

Trong quá trình tự đánh giá và viết báo cáo TĐG, TDTU luôn 

bám sát bộ tiêu chí hướng dẫn của FIBAA (2015), các tài liệu liên 

quan (FIBAA, 2019). Đặc biệt, TDTU luôn đối chiếu và bám sát 

tài liệu Ti°u chunͯ v¨ H̯αng d͵ n vΖ ņͩ m bͩ o Chͫ t l̯ιng trong 

Khu vχc Gi§o dλc ņͧi hΣc Ch©u Ąu (European Higher Education 

Area, 2015). Bộ tài liệu này hướng dẫn cụ thể về: đảm bảo chất 

lượng bên trong CTĐT, chính sách đảm bảo chất lượng, thiết kế và 

công bố CTĐT, giảng dạy và đánh giá, tuyển sinh, đào tạo, cấp 

bằng và công nhận tốt nghiệp, đội ngũ giảng viên, nguồn lực học 

tập, hỗ trợ sinhviên, quản lý CTĐT, rà soát đánh giá CTĐT, công 

bố thông tin,... Ngoài ra, TDTU tham khảo tài liệu ņͩ m bͩ o chͫ t 

lι̯ng dͧ y v¨ hΣc trong c§c c̭ sε gi§o dλc Ľͧi hΣc của tác giả 

Randahn & Niedermeier (2017). Trong tài liệu này, ngoài hướng 

dẫn về đảm bảo chất lượng CTĐT, tác giả còn hướng dẫn cách viết 

một báo cáo tự đánh giáo theo yêu cầu của Châu Âu. Bên cạnh đó, 

TDTU tăng cường trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm từ các 

trường đại học ở Việt Nam đã kiểm định thành công theo chuẩn 

FIBAA. Ngoài ra, TDTU cũng trao đổi và thảo luận trực tuyến với 

các chuyên gia hoặc người đại diện của Tổ chức FIBAA để có sự 
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hỗ trợ kịp thời, giải quyết những câu hỏi đặt ra trong quá trình viết 

báo cáo tự đánh giá. 

Trong Bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA, tiêu chuẩn về mục 

tiêu CTĐT (1.1) và nội dung, cấu trúc CTĐT (3.1) là các tiêu chuẩn 

cứng và quan trọng. Cho nên, nếu báo cáo tự đánh giá viết không 

rõ về 02 tiêu chuẩn này, cung cấp không đủ minh chứng hoặc minh 

chứng không thuyết phục; đồng thời hơn 07 tiêu chí đánh dấu sao 

(*) không đạt yêu cầu, thì CTĐT đăng ký kiểm định sẽ không được 

cấp Dấu chất lượng bởi tổ chức FIBAA. 

Tổ chức FIBAA cũng cho phép các CTĐT đăng ký kiểm định 

trong một nhóm (a cluster) có thể trình bày chung trong một báo 

cáo TĐG. Tuy nhiên, nội dung báo cáo TĐG phải thể hiện được sự 

logic, sự liên kết giữa các tiêu chuẩn, tiêu chí, sự nhất quán trong 

việc trình bày thông tin. Mỗi tiêu chuẩn viết ra cần có sự phân tích, 

đối sánh, đề ra các biện pháp và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất 

lượng CTĐT.  

Để hỗ trợ việc viết báo cáo TĐG hiệu quả, Phòng KT&KĐCL 

đã đề nghị các nhóm TĐG lập kế hoạch và lộ trình thực hiện, thống 

nhất các công việc cần làm, phân công thực hiện, thời gian và sản 

phẩm hoàn thành cụ thể. Sau đó, các nhóm TĐG gửi kế hoạch và 

lộ trình thực hiện về Phòng KT&KĐCL để Phòng kiểm tra tiến độ, 

giám sát và hỗ trợ. Phòng KT&KĐCL gặp gỡ định kỳ với tất cả các 

nhóm TĐG mỗi tháng 01 lần, sắp xếp làm việc trực tiếp riêng với 

từng ngành mỗi tuần 01 lần hoặc bất cứ khi nào ngành cần hỗ trợ; 

cùng trực tiếp góp ý chi tiết với các nhóm TĐG về nội hàm các tiêu 

chuẩn, tiêu chí và MC đã thể hiện trong bản báo cáo TĐG. Bên 

cạnh đó, Phòng KT&KĐCL cũng tạo các nhóm trên Zalo hoặc 

WhatsApp để tương tác thường xuyên với các nhóm TĐG. Việc 

tương tác thường xuyên này đã giúp Phòng KT&KĐCL nắm bắt 

khó khăn và hỗ trợ các nhóm TĐG kịp thời. Phòng KT&KĐCL 
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cũng chịu trách nhiệm làm đầu mối thu thập dữ liệu MC giúp các 

khoa/ngành trong công tác TĐG. 

TDTU thống nhất trong đánh giá CTĐT, trách nhiệm chính 

thuộc về trưởng khoa, trưởng bộ môn, Nhà trường và các phòng 

ban chức năng đóng vai trò hỗ trợ, cung cấp nguồn lực và thông 

tin. Vì thế, lãnh đạo khoa đã tận dụng tối đa nguồn lực của khoa, 

giao tiếp, chia sẻ để tạo sự quyết tâm và sự đoàn kết của cả khoa 

trong quá trình triển khai tự đánh giá nhằm phát huy tinh thần tự 

nguyện của giảng viên, tránh tình trạng để giảng viên làm việc trong 

tâm thế bắt buộc. 

Trong quá trình chuẩn bị MC, các khoa/ngành của TDTU đã 

xác định các loại MC cần thiết, mức độ phù hợp của MC với yêu 

cầu của tiêu chí, danh mục MC sử dụng để viết báo cáo và các 

nguồn cung cấp MC. Khoa/ngành cũng thống nhất cách lựa chọn 

MC bắt buộc/cốt lõi, thống nhất cách trình bày, phân tích và mã 

hóa các MC theo quy định một cách khoa học. Bên cạnh đó, các cơ 

sở dữ liệu đảm bảo chất lượng được khoa/ngành thống nhất thời 

điểm chốt số liệu để tất cả các ngành viết báo cáo TĐG không phải 

tốn nhiều thời gian và số liệu trong báo cáo TĐG nhất quán. Trong 

báo cáo TĐG, khoa/ngành cũng đã chuẩn bị đầy đủ các MC bắt 

buộc theo yêu cầu của FIBAA, như Quy định chuyển đổi tín chỉ từ 

Việt Nam sang Châu Âu (ECTS), phụ lục văn bằng (Diploma 

supplement), sơ yếu lý lịch của giảng viên (curriculum vitae), các 

biên bản thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp hoặc cơ sở giáo dục 

liên quan đến CTĐT,... Ngoài ra, Phòng KT&KĐCL đã từng bước 

xây hệ thống lưu trữ MC dùng chung cho các ngành làm kiểm định 

FIBAA, trong đó, chú trọng các MC là báo cáo đánh giá chất lượng, 

báo cáo đối sánh, phân tích kết quả phản hồi của các bên liên quan, 

kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện cải 

tiến. 
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4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tự  

đánh giá  

4.1. Thuͻn lιi 

Quá trình viết báo cáo TĐG tại TDTU có khá nhiều thuận lợi. 

Thứ nhất, có sự thống nhất và cam kết từ phía lãnh đạo Trường, 

lãnh đạo khoa và giảng viên trong việc triển khai TĐG và chuẩn bị 

kiểm định. Lãnh đạo Trường và lãnh đạo Khoa luôn chỉ đạo và 

kiểm tra, đốc thúc hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo. Lãnh 

đạo và chuyên viên Đảm bảo chất lượng có chuyên môn về đo 

lường, đánh giá và kiểm định giáo dục. Thứ hai, Nhà trường có hệ 

thống đảm bảo chất lượng bên trong vận hành một cách hiệu quả. 

Trong đó, các quy định và quy trình hoạt động đã được chuẩn hóa 

và ban hành thống nhất trong toàn trường. Việc xem xét và đưa ra 

các quyết định, hành động khắc phục của lãnh đạo cũng được thực 

hiện thường xuyên. Thứ ba, Nhà trường cũng xây dựng hệ thống 

kiểm soát - giám sát chặt chẽ và mọi hoạt động đào tạo của 

Khoa/Trường luôn hướng đến văn hóa chất lượng đó là liên tục cải 

tiến hệ thống. Hơn nữa, việc mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp trong nước và quốc tế luôn 

được TDTU đầu tư đúng mức. 

Với mục tiêu quốc tế hóa CTĐT, trong năm 2015, TDTU đã 

ban hành Quyết định số 597/TĐT-QĐ ngày 04/05/2015 về việc xây 

dựng chương trình đào tạo tương ứng các trường đại học được xếp 

hạng trong Top 100 theo THE Rankings. Theo đó, từ 70 đến 80% 

môn học trong tất cả các CTĐT của TĐTU được cập nhật theo 

CTĐT của các nước tiên tiến trên thế giới. Đặc biệt, trước khi tiến 

hành viết báo cáo TĐG theo bộ tiêu chuẩn FIBAA cũng như các bộ 

chuẩn kiểm định quốc tế, TDTU một lần nữa đã tiến hành rà soát 

và cập nhật tất cả các CTĐT trong toàn trường đúng các chuẩn khu 

vực và quốc tế theo kế hoạch 1294/TDTU/2019. Mục tiêu chiến 
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lược và kế hoạch cải tiến này của TDTU đã đáp ứng tốt theo yêu 

cầu của Bộ tiêu chuẩn FIBAA, vì đặc trưng của Bộ tiêu chuẩn 

FIBAA là đề cao tính quốc tế của CTĐT và năng lực đa ngành 

(multidisciplinary competences) đáp ứng yêu cầu công việc của 

người tốt nghiệp trong môi trường  

toàn cầu. 

Một thuận lợi khác đó là viết báo cáo TĐG theo Bộ tiêu chuẩn 

FIBAA không gây ra quá nhiều áp lực cho khoa/ngành, vì không 

CTĐT đăng ký viết báo cáo TĐG không nhất thiết phải có khóa 

sinh viên đã tốt nghiệp (theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA thì CTĐT 

phải có ít nhất 03 khóa sinh viên tốt nghiệp). Do vậy, các CTĐT 

khối ngành Xã hội Nhân văn của TDTU có thể thực hiện viết báo 

cáo TĐG và đăng kỳ kiểm định trong thời gian sớm hơn dự kiến.  

4.2. Kh· khŁn 

Trong quá trình TĐG, TDTU cũng gặp những khó khăn nhất 

định. Thứ nhất, khoa/ngành chưa có giảng viên được đào tạo 

chuyên môn về đo lường, đánh giá và kiểm định chất lượng, cho 

nên tất cả giảng viên tham gia công tác TĐG và viết báo cáo TĐG 

phải tự học, tự nghiên cứu nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí. Thứ 

hai, giảng viên chịu áp lực cao vì ngoài công việc chính là giảng 

dạy còn phải kiêm nhiệm nhiều mảng công việc khác. Do vậy, 

giảng viên phải đầu tư nhiều thời gian và công sức mới có thể hoàn 

thành báo cáo TĐG. Thứ ba, có sự biến động về nhân sự trong quá 

trình viết báo cáo TĐG, giảng viên mới tham gia chưa am hiểu 

nhiều về CTĐT cũng như cách viết báo cáo, từ đó dẫn đến mất 

nhiều thời gian trong quá trình góp ý cũng như chỉnh sửa báo cáo 

TĐG.  

Trước những khó khăn trong công tác TĐG CTĐT tại TDTU, 

lãnh đạo Nhà trường đang từng bước khắc phục. Cụ thể, sau đợt 

đầu 04 chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo TĐG, lãnh đạo 
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Phòng KT&KĐCL đã họp cùng các khoa để rút kinh nghiệm, lắng 

nghe tâm tư và những góp ý chân thành từ các khoa chuyên ngành 

để đưa ra những cải tiến phù hợp. Nhà trường cũng có kế hoạch 

tăng cường công tác bồi dưỡng và tập huấn về đảm bảo chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc tế thường xuyên cho cán bộ giảng viên trong 

toàn trường nói chung và cho giảng viên tham gia viết báo cáo TĐG 

nói riêng. Bên cạnh đó, các thành viên lựa chọn tham gia viết báo 

cáo TĐG sẽ là những giảng viên có thâm niên công tác tại Trường 

và Khoa để nắm rõ về lịch sử phát triển và vận hành CTĐT của 

khoa. Ngoài ra, TDTU cũng đang nỗ lực xây dưng hệ thống lưu trữ 

minh chứng điện tử nhằm tin học hóa hoạt động đảm bảo chất lượng 

cho toàn trường, giúp cho các khoa tiết kiệm thời gian trong quá 

trình thu thập và xử lý minh chứng cho báo cáo TĐG. 

5. Kết luận 

Bài viết đã phân tích công tác triển khai TĐG các CTĐT của 

TDTU theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA. Cụ thể, bài viết giới thiệu khái 

quát về Bộ tiêu chuẩn FIBAA, tóm tắt kinh nghiệm TĐG và viết 

báo cáo TĐG, trình bày những thuận lợi cũng như khó khăn trong 

quá trình viết báo cáo TĐG theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA tại TDTU. 

Việc TDTU thực hiện TĐG các CTĐT khối ngành xã hội, quản trị 

và tài chính theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA là một quá trình giúp Nhà 

trường và các khoa có cơ hội phân tích, xem xét lại toàn bộ hoạt 

động đào tạo và các CTĐT một cách có hệ thống, từ đó điều chỉnh 

các hoạt động và yêu cầu của CTĐT theo chuẩn mực quốc tế nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập. Có thể nói, báo cáo TĐG 

là sản phẩm trí tuệ của Nhà trường, trong đó tập thể giảng viên và 

lãnh đạo khoa trực tiếp thực hiện có đóng góp chính, Ban Giám 

hiệu lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trong Trường có vai trò hỗ 

trợ. Thành công bước đầu của công tác TĐG tại TDTU là sự nỗ lực 

không ngừng của toàn thể viên chức, giảng viên, đội ngũ hỗ trợ và 

người học trong công tác duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, 
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xây dựng một văn hóa tổ chức ổn định lấy tinh thần phụng sự làm 

đầu. 
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